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Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2024

của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

1.1. Vị trí địa lý, dân số

Triệu Sơn là huyện đồng bằng - bán sơn địa nằm ở phía Tây - Nam của châu thổ sông Mã - sông Chu tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm Thành phố Thanh Hóa 20 km về phía Tây, cách Cảng Hàng không Thọ Xuân 20km và Cảng Nghi Sơn 50km; phía Bắc giáp huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa; phía Nam giáp huyện Như Thanh, Nông Cống; phía Đông giáp huyện Đông Sơn; phía Tây giáp huyện Thường Xuân và Thọ Xuân; là vị trí chuyển tiếp giữa các huyện đồng bằng với các huyện trung du, miền núi; nằm giữa tam giác tăng trưởng tạo bởi 3 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa (thành phố Thanh Hoá - Sầm Sơn; Lam Sơn - Sao Vàng và Khu kinh tế Nghi Sơn). Trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ chạy qua như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam với chiều dài 4,3 km (trong đó có 1 nút giao tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn)
, 03 tuyến quốc lộ với chiều dài khoảng 59km (QL47, QL47B, QL47C;)
, 07 tuyến tỉnh lộ với chiều dài khoảng 75,3km (TL514, TL514B, TL515C, TL517, TL519B, TL520 và tuyến đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa đến đường QL.47B đi Cảng hàng không Thọ Xuân). 
Huyện Triệu Sơn có diện tích tự nhiên là 29.004,53 ha với dân số là 207.108 người; Đảng bộ huyện có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.750 đảng viên; có ba dân tộc anh em sinh sống chủ yếu (dân tộc kinh, dân tộc mường và dân tộc thái), trong đó dân tộc kinh chiếm trên 96%, là huyện có dân số đông đứng thứ 4 toàn tỉnh; địa giới hành hành chính được phân thành 34 xã, thị trấn (2 thị trấn và 32 xã), là huyện có đơn vị hành chính lớn thứ 2 toàn tỉnh. 
1.2. Địa hình, địa mạo
Triệu Sơn là huyện đồng bằng bán sơn địa do đó đã hình thành 2 dạng địa hình cơ bản: 

Địa hình trung du - miền núi gồm 6 xã (Bình Sơn, Thọ Bình, Thọ Sơn, Triệu Thành, Vân Sơn, Thái Hòa) và thị trấn Nưa với diện tích tự nhiên 11.199,72 ha (chiếm 38,6% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện). Độ cao trung bình so với mực nước biển 70 - 80 m, nơi cao nhất là núi Nưa với đỉnh cao 538 m (địa phận thị trấn Nưa).

Địa hình đồng bằng gồm 26 xã và thị trấn Triệu Sơn với diện tích tự nhiên 17.804,81 ha (chiếm 61,4% diện tích tự nhiên toàn huyện), là vùng trọng điểm lúa của tỉnh Thanh Hóa. Độ cao trung bình trên 10m, bị chia cắt bởi sông Hoàng và sông Nhơm. Trên địa bàn các xã đồng bằng của huyện có nhiều vùng trũng cục bộ thường xuyên bị ngập lụt như các xã: Đồng Thắng, Đồng Lợi, Đồng Tiến.

1.3. Tài nguyên thiên nhiên

* Tài nguyên đất

Huyện Triệu Sơn có 3 nhóm đất chính như sau:

- Nhóm đất phù sa: Diện tích 14.422,61 ha, phân bổ chủ yếu ở các xã: Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Dân, Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Thế, Thọ Tân, Minh Sơn, Đồng Tiến. Đất phù sa được hình thành từ những vật liệu lắng đọng của sông, biển, ao, hồ, trong quá khứ cũng như hiện nay ở mức độ nhất định vẫn được bồi đắp phù sa kiểu như lũ lụt hay tưới nước phù sa. 

- Nhóm đất xám: Diện tích 3.811,93 ha. Nhóm này phân bố ở các xã vùng đồi núi của huyện như: Bình Sơn, Thọ Bình, Hợp Thành, Hợp Tiến, Thọ Sơn. Đất xám được hình thành trên những loại đá mẹ khác nhau hoặc trên phù sa cổ. 

- Đất đen: Diện tích 2.084,85 ha, phân bố tập trung ở khu vực núi Nưa thuộc thị trấn Nưa. Đất đen được hình thành từ đá magma bazơ. 
* Tài nguyên nước

Trên địa bàn huyện có 2 con sông nội địa đi qua đó là sông Nhơm và sông Hoàng là hai nhánh của sông Yên.

- Sông Nhơm có diện tích lưu vực 268 km2, dài 66,9 km (chảy qua Triệu Sơn dài 31,6 km). Lưu lượng dòng chảy cả năm đạt 378 triệu m3.

- Sông Hoàng diện tích lưu vực 336 km2, chiều dài 81 km (đoạn chảy qua Triệu Sơn dài 40km). Lưu lượng dòng chảy về mùa mưa 67,5 m3/giây, mùa cạn 0,1 m3/giây.

* Khí hậu

Triệu Sơn có nền nhiệt độ cao, mùa đông không lạnh lắm, mùa hè tương đối nóng, mưa ở mức trung bình, bị ảnh hưởng gió tây (gió lào) khô, nóng. 

- Nhiệt độ trung bình 240C, nhiệt độ thấp nhất 4,10C, cao nhất 410C.

- Tổng lượng mưa trung bình hàng năm 1.800 - 1.900 mm; độ ẩm tương đối trung bình hàng năm 85 -86%.

1.4. Văn hóa xã hội

Triệu Sơn là vùng đất "địa linh nhân kiệt", giai đoạn Văn hóa Đông Sơn, Triệu Sơn đã là một vùng đất trù mật được khai phá bởi lớp cư dân Việt cổ trên một diện tích rộng. Núi Nưa (nay thuộc thị trấn Nưa) thời nghìn năm Bắc thuộc là địa điểm căn cứ cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống lại nhà Đông Ngô năm 248. Qua các triều đại phong kiến, huyện có nhiều người đỗ tiến sĩ tại các kỳ thi, trong đó có 3 tiến sĩ được ghi danh bia ở Quốc Tử Giám: Đó là Lê Bật Tứ ở Thị trấn Nưa, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Hoãn (con ông Nguyễn Hiệu) ở xã Nông Trường; là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với 04 di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia: Đền thờ Lê Bật Tứ tại thị trấn Nưa; di tích lịch sử Lê Thì Hiến tại xã Thọ Phú; nhà thờ Nguyễn Hiệu tại xã Nông Trường; di tích Quốc gia lịch sử danh lam thắng cảnh- Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên), tại quần thể di tích này, trên đỉnh Ngàn Nưa có “Huyệt đạo Am Tiên” được đánh giá là một trong ba huyệt đạo linh thiêng nhất nước ta và 27 di tích cấp tỉnh.
Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, huyện có 07
 tập thể và 07
 cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, tiêu biểu như Anh hùng Liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Tô Vĩnh Diện (thời kỳ chống Pháp). Trong thời kỳ đổi mới huyện Triệu Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2015, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2022 và được Chính phủ tặng cờ thi đua các năm 2020, 2021 và 2023. 
1.5. Phát triển kinh tế

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

- Năm 2011: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,70%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,45%, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 14,37%, các ngành dịch vụ tăng 7,10%; quy mô giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 4.423 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,4%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 42,2%, các ngành dịch vụ chiếm 19,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,6 triệu đồng/người/năm.


- Năm 2021: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,46% (xếp thứ 9/27 huyện thị, thành phố trong tỉnh), trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69%, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11,58%, các ngành dịch vụ tăng 4,26%; quy mô giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 15.513 tỷ đồng (xếp thứ 9 toàn tỉnh), gấp 3,51 lần năm 2011. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,7%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 57,8%, các ngành dịch vụ chiếm 21,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,39 triệu đồng/người/năm, gấp 3,56 lần năm 2011.   


- Năm 2024: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 10,4% (đạt mục tiêu đề ra), trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,0%, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 13,1%, các ngành dịch vụ tăng 7,3%; quy mô giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 23.940 tỷ đồng, gấp 1,54 lần năm 2021 và gấp 5,41 lần năm 2011. Cơ cấu các ngành trong tổng giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 21,2% năm 2021 xuống còn 15,6 năm 2024, ngành công nghiệp, xây dựng từ 57,8% năm lên 62,1%, các ngành dịch vụ từ 21,5 lên 22,3%. Thu nhập bình quần đầu người ước đạt 67,21 triệu đồng/người/năm, gấp 1,39 lần năm 2021 và gấp 4,94 lần năm 2011.  


Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, tạo chuỗi giá trị liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đạt nhiều kết quả tích cực, thuộc tốp đầu của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện là 19.305,8 ha, trong đó đất trồng lúa 11.131,3 ha; sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 110 ngàn tấn; đã duy trì trên 6.000 ha vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao gắn với nhà máy chế biến gạo VINAGGEN có công suất 100 ngàn tấn/năm; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi, là huyện đầu tiên áp dụng mô hình mạ khay, máy cấy vào sản xuất lúa, đến nay toàn huyện có 37 cơ sở mạ khay, đáp ứng 43% diện tích cấy (35% cấy bằng máy); 100% diện tích làm đất bằng máy, 100% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp; có 32 sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3 sao trở lên. Trong 5 năm (2020-2024) đã chuyển đổi linh hoạt khoảng 2.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn; tích tụ, tập trung được khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp để sản xuất tập trung theo hướng công nghệ cao. Một số mô hình nông nghiệp điển hình như: Mô hình sản xuất lúa VietGaP 500 ha gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; mô hình trồng đào cảnh, hoa cây cảnh 300 ha cho thu nhập cao gắn với chỉ dẫn địa lý và sản phẩm OCOP 3 sao; mô hình trồng chè 300 ha gắn với du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP 4 sao. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản năm 2024 ước đạt 150 triệu đồng (năm 2021 là 124,3 triệu đồng).


Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được tập trung đẩy mạnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành, lĩnh vực thân thiện với môi trường, gắn với nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả. Trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp, 9 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, duy trì việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động trong huyện. Ngành dịch vụ của huyện phát triển nhanh, đặc biệt dịch vụ Logistics
 của huyện Triệu Sơn đã có những bước đột phá với các dịch vụ vận chuyển kho bãi trung chuyển, giao hàng,... Năm 2024 dự ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 9.100 tỷ đồng, gấp 8,65 lần năm 2011 và gấp 2,1 lần năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 ước đạt 9.420 tỷ đồng, gấp 2,51 lần năm 2011 và gấp 1,46 lần năm 2021; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2024 ước đạt 5.153 tỷ đồng, gấp 2,0 lần năm 2011 và gấp 1,14 lần năm 2021.

b) Hạ tầng kỹ thuật:


Kết cấu hạ tầng giao thông là một thế mạnh của huyện Triệu Sơn, địa bàn huyện Triệu Sơn được kết nối bởi tuyến đường cao tốc Bắc - Nam có nút giao tại xã Đồng Thắng và 3 tuyến Quốc Lộ, 7 tuyến tỉnh lộ, 13 tuyến huyện lộ, đảm bảo giao thông thuận lợi giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giữa huyện với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Năm 2022 Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã ban hành Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về việc “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, trong đó vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông với tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn quy định của tiêu chí giao thông trong xây dựng xã NTM nâng cao, cụ thể đối với đường huyện mở rộng từ 10,5m trở lên; đường xã mở rộng từ 7,5m trở lên; đường thôn mở rộng từ 6,5m trở lên; đường ngõ xóm mở rộng từ 4,5m trở lên. Đến nay toàn huyện đã hiến đất mở rộng được 511 km đường giao thông với diện tích 666.236 m2, ước giá trị đất và công trình của nhân dân hiến khoảng 4.000 tỷ đồng.


Hệ thống thủy lợi huyện Triệu Sơn được hình thành bởi sông Nhơm, sông Hoàng và hệ thống kênh tưới Kênh Nam, kênh C6 thuộc hệ thống kênh Bái Thượng. Cùng với đó là các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu nước gồm: 36 hồ chứa nước, 66 trạm bơm tưới, 16 trạm bơm tiêu và 986,5 km kênh mương. Vận hành và khai thác bởi Công ty TNHH MTV Sông Chu và các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đáp ứng các điều kiện chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ năm 2021-2024 trên địa bàn huyện đã thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp 5 công trình hồ đập, 138km kênh mương tưới tiêu, 01 trạm bơm tiêu, 5,79km đê địa phương và làm mới 2,73km kè sạt lở bờ sông với tổng kinh phí khoảng 268,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2024, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực nhất là từ nguồn cấp quyền sử dụng đất để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống của Nhân dân. Các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

c) Công tác y tế, giáo dục, văn hóa xã hội:

- Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm, Chương trình quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả tại 100% các xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện có 2 bệnh viện đa khoa (Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn với 600 giường bệnh, bệnh viện đa khoa An Việt với 100 giường bệnh). Các cơ sở y dược tư nhân phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, hiện số giường bệnh trên địa bàn đạt 41,35 giường/1 vạn dân, tăng 300 giường so với năm 2021; tỷ lệ bác sỹ trên 1 vạn dân năm 2024 là 13,35 bác sỹ (năm 2021 là 8,6 bác sỹ/vạn dân); nhiều máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại được trang bị tại trung tâm y tế huyện, bệnh viện đa khoa và các trạm y tế các xã, thị trấn; đội ngũ cán bộ y tế trong ngành y tế được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của tuyến trên được áp dụng thực hiện ngay tại cơ sở như công nghệ chụp CT, MRI. Bệnh viện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong 3220 dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt, trong đó thực hiện được hầu hết các kỹ thuật theo phân tuyến như phẫu thuật nội soi, mổ trĩ, mổ kết hợp xương, phẫu thuật lấy thai lần 2, lần 3, phẫu thuật Crossen, tán sỏi ngoài cơ thể, chụp cắt lớp vi tính, chụp Xquang DR, Siêu âm 4D, Nội soi tiêu hóa, Nội soi Tai mũi họng......  Năm 2024, bệnh viện đã triển khai thực hiện 12 dịch vụ kỹ thuật mới (năm 2021: 02 dịch vụ kỹ thuật mới). Tổng số lượt bệnh nhân khám bệnh: 110.240 lượt (điều trị nội trú: 21.009; điều trị ngoại trú, kê đơn cấp thuốc: 89.229 lượt) tăng 25% so với năm 2021. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm triển khai thực hiện. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2024 ước đạt 95,50%, tăng 37,46% so với năm 2011 và tăng 2,48% so với năm 2021, trong đó khu vực nông thôn đạt 95,62%, tăng 37,6% so với năm 2011 và tăng 2,18% so với năm 2021 (trong đó, 17 xã NTMNC đạt 96,8%  tăng 39,02% so với năm 2011). An toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát; Các chương trình y tế, phòng chống HIV/AIDS, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất và tiến hành kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn toàn huyện; triển khai mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắp chíp điện tử và ứng dụng VneID. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo thực hiện tốt; công tác tiêm chủng vắc xin theo đúng kế hoạch và nâng cao tỷ lệ bao phủ; công tác lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện đạt 97,8%.

- Ngành Giáo dục Triệu Sơn phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đã khẳng định được vai trò và vị thế trong ngành giáo dục tỉnh: Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên ở tất cả các cấp học, bậc học; chất lượng giáo dục mũi nhọn ổn định và phát triển, bậc THCS luôn đứng thứ 5 đến thứ 8 toàn tỉnh trong hơn 10 năm qua, riêng năm học 2023-2024 xếp thứ 4 toàn tỉnh; bậc THPT thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh về chất lượng mũi nhọn; Trung tâm GDNN-GDTX về quy mô và chất lượng giáo dục là đơn vị tiên tiến, điển hình, dẫn đầu khối GDTX của tỉnh. Từ năm 2021-2024, toàn huyện có trên 50 học sinh đậu vào các trường Trung học phổ thông chuyên của Bộ, của tỉnh; đạt 36 giải Nhất cấp tỉnh các môn văn hóa, 9 giải quốc gia các môn văn hóa (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba và 3 Khuyến khích), 01 Bằng khen tại kỳ thi Olymic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương, 01 Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2023. 

 Quy mô trường, lớp, học sinh hoàn thiện và phát triển; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngày càng chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; huyện Triệu Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% xã, thị trấn có học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề (tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề trên 99,5%

Toàn huyện có 127 cơ sở giáo dục: Bậc mầm non có 37 trường (trong đó có 01 trường tư thục) và 18 nhóm lớp mầm non tư thục; Tiểu học có 30 trường; TH&THCS có 06 trường; THCS có 29 trường; THPT có 06 trường (trong đó có 01 trường dân lập liên cấp) và có 01 TTGDNN-GDTX. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, trường lớp khang trang, sạch đẹp; tăng cường bổ sung trang thiết bị dạy và học. Đến nay, tỉ lệ trường, phòng học kiên cố, cao tầng toàn huyện đạt trên 90% (tăng 40% so với năm 2011, tăng 15% so với năm 2021), có 109/109 trường học đang trong hạn công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên (tăng  69 trường so với năm 2011; không tăng  số trường chuẩn so với năm 2021, nhưng tăng trường chuẩn mức độ 2 lên 16 trường), số trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 là 25/109 trường, tỉ lệ 22,9%;  
- Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ văn hóa” tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả. 100% thôn đã xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước hoạt động của thôn, nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy đời sống sinh hoạt văn hóa, văn nghệ được duy trì và phát triển. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân. Các công trình, thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, toàn huyện có 100% xã, thôn đều có Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, khu thể thao được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn theo quy định. 100% công trình văn hóa thể thao được đầu tư phát huy tốt công năng sử dụng, hoạt động thường xuyên, phù hợp với các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở.

d) Hệ thống chính trị, Quốc phòng - An ninh:

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm, từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững và ngày càng hoàn thiện về chất lượng.

Tình hình an ninh trật tự xã hội nông thôn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc lớn; các phong trào, mô hình bảo vệ an ninh tiếp tục được củng cố, đẩy mạnh nhân rộng như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào xây dựng NTM”, mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Trường học an toàn thân thiện”, “Dòng họ, giáo họ an ninh, văn hóa”.

Lực lượng công an đã mở các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra bảo đảm ANTT; làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Với những đóng góp to lớn của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã được nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Năm 2022 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 tại Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 10/2/2022 của Thủ tướng chính phủ.

2. Thuận lợi

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên ngay từ khi Trung ương Đảng Khóa X ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện rất đồng lòng và có quyết tâm cao để phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện NTM.

Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, hướng dẫn kịp thời để thúc đẩy phong trào, tạo điều kiện để huyện thu hút và huy động nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM.  

Địa hình của huyện thấp dần về phía Bắc, nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam; huyện có dãy núi Nưa với đỉnh cao nhất 538m so với mặt nước biển, nơi đây có khoáng sản quý hiếm đó là quặng Cromít, đây là nơi duy nhất trong nước có mỏ kim loại quý hiếm này ở vùng Cổ Định (nay thuộc thị trấn Nưa) chính là một trung tâm khai thác từ thời Pháp thuộc cho đến nay; có 2 dòng sông nội địa chảy qua là sông Hoàng và sông Nhơm với chiều dài 71,6 km. 
Huyện có vị trí địa lý, có hệ thống giao thông thuận lợi và đồng bộ, có các tuyến đường quan trọng chạy qua; là vùng trọng điểm lúa của tỉnh, đất đai màu mỡ thuận lợi cho sản xuất trồng trọt, có vùng đồi bán sơn địa để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại đây là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

Huyện có nhiều di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là di tích Quốc gia lịch sử danh lam thắng cảnh- Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên), tại quần thể di tích này, trên đỉnh Ngàn Nưa có “Huyệt đạo Am Tiên” được đánh giá là một trong ba huyệt đạo linh thiêng nhất nước ta, là lợi thế phát triển về du lịch tâm linh.

Nhân dân trong huyện cần cù chịu khó, năng động sáng tạo, luôn đoàn kết đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

3. Khó khăn

Khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nền kinh tế của huyện chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp, qui mô nhỏ lẻ, manh mún; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển, thu nhập của người dân còn thấp.

 Là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều, khi bắt đầu triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện có 36 đơn vị hành chính cấp xã (35 xã và 1 thị trấn), trong đó có 4 xã miền núi đặc biệt khó khăn; khi bắt đầu Chương trình xây dựng NTM bình quân chỉ đạt 3 tiêu chí/xã và có khoảng cách lớn về mức độ phát triển so với các xã còn lại trong huyện. Đến nay, huyện Triệu Sơn có 32 xã và 2 thị trấn, là huyện có số xã thực hiện xây dựng NTM đứng thứ 2 toàn tỉnh (sau huyện Hoằng Hóa). 

Năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở một số xã còn hạn chế, đặc biệt là ở các xã đặc biệt khó khăn; trình độ chuyên môn của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; một bộ phận cán bộ và người dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tình hình thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt khi bắt đầu triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao (năm 2021) là lúc cả nước đang ra sức khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, tình hình các mặt đời sống, kinh tế, xã hội của nhân dân vô cùng khó khăn, tâm lý lo sợ đại dịch của nhân dân còn hiện hữu dẫn đến việc đầu tư để phát triển kinh tế bị chậm lại, kinh tế giảm đà tăng trưởng. 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất quy mô nhỏ, phân tán, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất chưa cao. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nhiều nơi còn khó khăn.

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Văn bản của Trung ương (Phụ lục 01).

2. Văn bản của tỉnh Thanh Hóa (Phụ lục 02).

3. Văn bản của huyện Triệu Sơn (Phụ lục 03).

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

1.1. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình.

1.1. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

a) Cấp huyện

Để tập trung chỉ đạo, năm 2010 huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) chương trình xây dựng NTM huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, các thành viên là các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, ngành, các tổ chức đoàn thể làm ban viên, thành lập tổ giúp việc cho BCĐ. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, được sự chỉ đạo của BCĐ tỉnh, năm 2011 huyện đã kiện toàn BCĐ chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM tại Quyết định số 179-QĐ/HU với 36 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng BCĐ, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ. Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, BTV Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện tại Quyết định số 197-QĐ/HU ngày 9/10/2020; Phân công nhiệm vụ phụ trách cụm cho các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, mỗi đồng chí Huyện ủy viên trực tiếp chỉ đạo một xã cụ thể, bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. BCĐ huyện được kiện toàn khi có thay đổi thành viên để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo huyện duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết hằng năm, tổng kết giai đoạn 5 năm, 10 năm để đánh giá tình hình thực hiện xây dựng NTM, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp để chỉ đạo thực hiện trong năm tiếp theo.

Để chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện xây dựng NTM, UBND huyện đã thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM huyện với 11 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp làm Chánh Văn phòng. Văn phòng Điều phối được tổ chức và hoạt động đúng quy định, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định. Kiện toàn, bổ sung và thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối NTM huyện khi có sự thay đổi 

b) Cấp xã

Các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Phân công cán bộ chuyên trách, theo dõi, tổng hợp, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện. Hệ thống quản lý Chương trình ở cấp xã được quan tâm, kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự và phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực, từng tiêu chí; thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Ban phát triển thôn do cộng đồng thôn trực tiếp bầu, hoạt động của BCĐ, BQL, Ban phát triển thôn, Ban giám sát cộng đồng của các xã đạt hiệu quả, phát huy được dân chủ, nhân dân tin tưởng, phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Ban Phát triển thôn (do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng Ban) đảm bảo theo quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.


Để xác định được lộ trình xây dựng NTM có khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách tiêu chí hướng dẫn và phối hợp với các xã rà soát chi tiết mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí NTM của tất cả các xã, chỉ ra những nội dung công việc cần phải hoàn thiện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực hợp lý, hiệu quả. Các xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng Đề án, Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại xã.

Hàng năm Ban thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các xã trong việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời những yếu kém, khuyết điểm trong tổ chức xây dựng NTM, quản lý sử dụng vốn hỗ trợ, công nợ đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, điều chỉnh thời gian đạt chuẩn đối với những đơn vị chưa thực sự đủ điều kiện vững mạnh toàn diện. Chấn chỉnh tư duy nóng vội, huy động nguồn lực quá sức dân và ngân sách xã hay tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM. Chỉ đạo nhân rộng, cổ vũ những cách làm hay, sáng tạo của các xã trong toàn huyện, mỗi năm thực hiện kiểm tra và giám sát thường xuyên tại 10 đến 12 xã. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tích cực tham gia thực hiện hiệu quả công tác giám sát các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn.
1.2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách.

* Giai đoạn 2011 - 2021

- Văn bản chỉ đạo điều hành

Để thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong giai đoạn 2011-2021, cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành 38 văn bản chủ yếu (Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Đề án) để lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó có các Chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng NTM địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020; Chương trình phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với phát triển đô thị huyện giai đoạn 2016- 2020; Chương trình đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với tái cơ cấu kinh tế huyện giai đoạn 2016- 2020; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Chương trình bảo vệ môi trường huyện giai đoạn 2021-2025...

Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc vận động và phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Cơ chế hỗ trợ

Cùng với các chính sách của Trung ương, của Tỉnh, HĐND huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình, tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách huyện giai đoạn 2010-2021 là 224.923 triệu đồng, đã góp phần quan trọng vào xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Những cơ chế hỗ trợ của huyện đã trở thành động lực thu hút đầu tư và huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy phong trào phát triển sản xuất và xây dựng NTM trong toàn huyện, cụ thể:

+ Giai đoạn 2013-2016; Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 31/10/2012. Hỗ trợ mua máy cấy với mức 40% giá trị mua máy, mua máy gặt đập liên hợp với mức 5% giá trị mua máy, hỗ trợ cơ sở mạ khay với mức 50 triệu đồng/cơ sở, thưởng cho xã đạt chuẩn NTM với mức 1.000 triệu đồng/xã....; tổng số tiền hỗ trợ là 16.300 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2017-2021: Thực hiện Phương án số 2821/PA -UBND ngày 8/12/2017 về Hỗ trợ mua máy cấy với mức 40% giá trị mua máy, hỗ trợ cơ sở mạ khay với mức 50 triệu đồng/cơ sở, hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với mức 5 triệu đồng/ha....; thưởng cho xã đạt chuẩn NTM với mức 1.000 triệu đồng/xã; hỗ trợ các xã làm đường giao thông nông thôn từ 20-100 triệu đồng/km (theo vùng xã và cấp đường); hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia từ 30- 200 triệu đồng/trường (theo mức độ đạt chuẩn), thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia từ 0,3 - 2 triệu đồng (theo giải đạt được); hỗ trợ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế từ 150 triệu đồng (xã miền xuôi), 180 triệu đồng/xã (xã miền núi); tổng số tiền hỗ trợ 44.795 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2018-2020:  Hỗ trợ 60% tiền đấu giá quyền sử dụng đất (phần huyện được hưởng 50%) cho các xã xây dựng các công trình đạt chuẩn NTM với tổng số tiền 57.173 triệu đồng.

+ Năm 2019 và 2020: Hỗ trợ xây dựng 2 công sở, 4 nhà hội trường, 5 trạm y tế, 18 trường học, 69 nhà văn hóa thôn (xây mới 53 cái, nâng cấp 16 cái); tổng số tiền hỗ trợ 56.400 triệu đồng.

+ Năm 2021: Hỗ trợ xây dựng 01 đường giao thông nông thôn; 11 trường học; 01 công sở xã; 04 sân vận động; 29 nhà văn hóa thôn (cải tạo 13 cái, xây mới 14 cái); tổng số tiền hỗ trợ 40.305 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2020-2025: Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 Hỗ trợ xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và sản phẩm OCOP; trong đó năm 2021 hỗ trợ 9.950 triệu đồng. 

* Giai đoạn 2022-2024

- Văn bản chỉ đạo điều hành

Sau khi huyện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2021 cấp ủy, chính quyền huyện đã bắt tay ngay vào việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện NTM nâng cao, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ năm 2021 đến nay, Huyện uỷ đã ban hành 17 nghị quyết, 15 chỉ thị, 231 kết luận, 1044 thông báo, 231 báo cáo, 61 chương trình, 175 kế hoạch, 914 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực; HĐND huyện đã thảo luận, quyết nghị, ban hành 226 nghị quyết; UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó trọng tâm là các công tác mở rộng, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn (Nghị Quyết 12 - NQ/HU); tăng cường công tác bảo vệ môi, xây dựng vùng quê sáng, xanh, sạch, đẹp (chỉ thị 15 - CT/HU; kế hoạch 107 - KH/HU); xây dựng đô thị văn minh (kết luận số 267 - KL/HU),... Từ những sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy chính quyền huyện đến nay bộ mặt NTM trên toàn huyện đã thay đổi cả về chất và lượng.

- Cơ chế hỗ trợ

Giai đoạn 2022-2024 huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình để xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024, kinh đã hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình trong giai đoạn là 195.990 triệu đồng, cụ thể: 

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Phương án hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và sản phẩm OCOP giai đoạn 2020-2025. Trong đó giai đoạn 2022-2024 hỗ trợ 19.100 triệu đồng (hỗ trợ thưởng 14 xã NTM nâng cao 8.400 triệu đồng; hỗ trợ xi măng cho 14 xã NTM nâng cao 7.000 triệu đồng; hỗ trợ 2 xã NTM kiểu mẫu 1.000 triệu đồng; hỗ trợ 6 thôn NTM kiểu mẫu 600 triệu đồng; hỗ trợ 21 sản phẩm OCOP đạt 3 sao 2.100 triệu đồng).

+ Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về việc “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025”. Trong 3 năm 2022, 2023, 2024 huyện đã hỗ trợ 75.100 triệu đồng.
+ Thực hiện Kế hoạch 107-KH/HU ngày 6/9/2022 của Huyện ủy Triệu Sơn về việc triển khai cuộc thi "tuyến đường kiểu mẫu" huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025. Kinh phí huyện hỗ trợ 3.200 triệu đồng cho 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 15 giải khuyến khích.
+ Thực hiện Nghị quyết số 299/NQ-HĐND ngày 16/4/2024 của HĐND huyện về việc hỗ trợ xi măng cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã tập trung nguồn lực hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, mỗi xã 1.000 tấn xi măng. Kinh phí thực hiện 16.090 triệu đồng.
 + Thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục hỗ trợ đầu tư cho các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 06/5/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 09/6/2023 của HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục hỗ trợ đầu tư cho xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 09/6/2023 của HĐND huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2023 cho các xã trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 02/02/2024 của HĐND huyện về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xã Thọ Phú xây dựng một số tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó giai đoạn 2022-2024 hỗ trợ 82.500 triệu đồng, cụ thể:
Hỗ trợ 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024: 75.000 triệu đồng (mỗi xã 5.000 triệu đồng).
Hỗ trợ xi măng cho 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao: 7.500 triệu đồng (mỗi xã 500 triệu đồng).
2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn.
2.1. Công tác truyền thông
Công tác thông tin tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức như: phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay xây dựng NTM, thông tin qua hệ thống đài truyền thanh, trên trang thông tin điện tử, trên báo, đài truyền hình; qua các trang mạng xã hội; thông qua các hội nghị, … nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch của huyện, của xã về thực hiện chương trình NTM tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể:
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức phong trào dân vận khéo, thu hút được đông đảo các hội viên của các tổ chức đoàn thể tham gia nhằm phát triển kinh tế, ổn định kinh tế góp phần xây dựng NTM. 

UBND huyện tổ chức các Hội nghị triển khai văn bản quy định của Chính phủ, đặc biệt là Bộ tiêu chí NTM theo các cấp độ; các cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP; đồng thời cử học viên tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức, …

UBND các xã: Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức xây dựng NTM cho bán bộ, công chức, thành viên Ban Phát triển thôn và người dân nhằm nâng cao vai trò của ban phát triển thôn, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đồng thời, xây dựng các cụm tin tại trung tâm xã, các khu dân cư và tuyên truyền bằng khẩu hiệu tường, băng zôn, pano, đường tranh bích họa,… trên các tuyến đường trục thôn, xã; tổ chức tiếp sóng đài phát thanh huyện và chương trình phát thanh riêng của địa phương. 

Toàn huyện đã tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh với 5.130 tin bài phát thanh, trên 4.200 tin bài, ảnh trên cổng thông tin điện tử, 1.620 lượt tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trực quan bằng các cụm tin, băng zon, khẩu hiệu, pano, áp phích, xây dựng được 245 cụm tin lớn, 12.356 pano, 11.670 băng ron, 8.830 khẩu hiệu tường. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ đảng viên và Nhân dân đã hiểu được chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chuyển biến tốt về nhận thức, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM và đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện. 

2.2. Công tác đào tạo, tập huấn

Hàng năm Ban Chỉ đạo huyện đã cử thành viên, cán bộ phụ trách NTM huyện, trưởng, phó Ban Chỉ đạo xã, cán bộ theo dõi NTM xã tham gia các lớp tập huấn kiến thức NTM do cấp tỉnh và Trung ương tổ chức. Huyện đã chủ trì tổ chức và mời Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh truyền giảng được 12 lớp tập huấn kiến thức cho hơn 500 lượt cán bộ tham gia, mở 22 lớp tập huấn với hơn 1.230 học viên là Bí thư, Chủ tịch, cán bộ phụ trách NTM các xã, Ban Phát triển các thôn; tổ chức trên 20 cuộc tham quan cho Ban Chỉ đạo huyện, xã đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Chính trị huyện đã lồng ghép đưa chuyên đề xây dựng NTM vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho tất cả cán bộ, đảng viên hàng năm ở các xã, thị trấn.

Sau mỗi đợt tập huấn Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức cho các học viên đi thăm quan các mô hình xây dựng NTM tại các huyện trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra ở hầu hết các xã cũng đã tự tổ chức cho đội ngũ cán bộ xã, thôn đi thăm quan, học hỏi trao đổi kinh nghiệm ở các xã tiêu biểu trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh về tổ chức, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn để vận dụng vào địa phương mình trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay cán bộ chủ chốt và cán bộ công chức làm công tác xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở đã được đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

3. Kết quả tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong xây dựng NTM nâng cao

3.1. Hoạt động của MTTQ huyện.

Trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tự nguyện tham gia bằng những việc làm thiết thực, cụ thể phát huy nội lực, tinh thần tự chủ của các tầng lớp Nhân dân, đoàn kết, sáng tạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đường giao thông nông thôn được mở rộng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tốt việc giám sát, trong đó chủ trì 96 cuộc; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thành viên tổ chức 94 cuộc, nội dung giám sát thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; tích cực cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ người dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường, đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng NTM thông qua các Phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội…

Đã tập trung chỉ đạo phát động sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng công tác tuyên truyền để Nhân dân nắm vững và hiểu rõ Nhân dân là chủ thể xây dựng NTM, với phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ". Tuyên truyền, vận động, kêu gọi xây dựng quỹ người nghèo, hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 153 ngôi nhà ở với số tiền trên 23 tỷ đồng; trao 340 xe lăn, trị giá trên 1,5 tỷ đồng, tặng cho Bệnh viện Đa khoa và các đối tượng thương binh nặng, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật; vận động ủng hộ tặng gần 5.000 xuất quà tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. 


Đặc biệt Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về việc “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025”. Trong đó tập trung vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông trên địa bàn huyện với tiêu chuẩn về chiều rộng đường lớn hơn so với tiêu chuẩn tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM nâng cao, cụ thể: Đường huyện phải mở rộng từ 10,5 m trở lên; Đường xã phải mở rộng từ 7,5 m trở lên; Đường thôn phải mở rộng từ 6,5 m trở lên; Đường ngõ xóm phải mở rộng từ 4,5 m trở lên. Qua hơn 2 năm thực hiện vận động, đến nay 34/34 xã, thị trấn; 254/254 thôn, tổ dân phố nhân dân đã thực hiện hiên đất chiều dài 511km, diện tích gần 666.236 m2, với 18.815 hộ dân tham gia hiến đất; vận động Nhân dân lát trên 20km vỉa hè; trồng trên 250 km hàng rào cây xanh, trồng trên 20 nghìn cây cau, xây dựng các tuyến đường mẫu kết nối các xã dài 159km. Số tiền Nhân dân đóng góp thực hiện Nghị quyết ước đạt trên 4.000 tỷ đồng. Phong trào nhân dân hiến đất mở đường tại huyện Triệu Sơn đã trở thành kiểu mẫu để các địa phương khác học tập; 

MTTQ đã chủ động Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện thực hiện tốt Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024 - 2025; đã kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với mục tiêu vận động là 9,3 tỷ đồng để xây dựng 107 ngôi nhà trên địa bàn huyện và ủng hộ 1,3 tỷ đồng về quỹ của tỉnh; 

3.2. Hoạt động của Hội nông dân huyện.

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian qua, đã xây dựng và ra mắt được 34 mô hình nông dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh, 182 mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản” đảm bảo yêu cầu “Sáng, xanh, sạch đẹp” gắn với mô hình “Hàng cau nông dân” với số lượng cau đã trồng là 17.250 cây; tổ chức lắp đặt 4.058 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức thu gom định kỳ. Hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng 725 vườn hộ và 82 vườn mẫu. Tuyên truyền, vận động 100% chi Hội ký cam kết thực hiện nội dung 3 không (Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; không tiêu dùng thực phẩm bẩn). Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập 30 doanh nghiệp do hội viên nông dân làm chủ theo Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025; Huyện Hội phối hợp hướng dẫn thành lập 06 HTX và 45 Tổ hợp tác liên kết sản xuất. Hội Nông dân cơ sở vận động nông dân chuyển đổi được 2.670 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; tích tụ, tập trung được 1.022 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn, hỗ trợ hội viên quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, cách vận hành và đưa sản phẩm bán hàng trên sàn Thương mại điện tử. Các cấp hội tích cực đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, đến nay hộ sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập bình quân 320 triệu đồng/năm (Tăng 65 triệu đồng/năm so với năm 2021), nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng/năm trở lên. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân được thực hiện có hiệu quả, trong 3 năm đã phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 6500 tấn phân bón chậm trả; phối hợp với các ngân hàng cho 10.490 hội viên vay vốn đạt 1.249,039 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh và cải thiện dời sống. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa là 96,8%. Tỷ lệ hội viên nông dân tham gia BHYT đạt 98,5%. 
3.3. Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Để góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, trong những năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào phụ nữ Triệu Sơn tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, thông qua các công trình/phần việc cụ thể như: Triển khai xây dựng các mô hình tuyến đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh, mô hình “Nhà sạch – vườn đẹp” gắn với tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt, thu gom rác thải nhựa và công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư.
Kết quả đến nay đã trồng được 205 km đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh, trong đó xây dựng được 34 mô hình “ tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn ở 34 xã, thị trấn; hỗ trợ xây dựng 2.850 mô hình “Nhà sạch- vườn đẹp”; 34/34 tổ chức Hội cơ sở phát động, duy trì có hiệu quả phong trào ngày chủ nhật sạch ở khu dân cư; tổ chức 45 lớp tập huấn phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, đã vận động 17.268 hộ sử dụng thùng phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; Thành lập và duy trì hiệu quả 25 mô hình “Thu gom rác thải nhựa” ở các xã, thị trấn, góp phần giảm tải lượng rác thải nhựa, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tạo điều kiện cho Hội viên phụ nữ và người dân tiếp cận các nguồn vốn để chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ…tổng dư nợ đến nay gần 600 tỷ đồng; Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 04 Hợp tác xã, 01 Tổ hợp tác do nữ làm chủ, đã giải quyết việc làm cho gần 100 lao động trên địa bàn, trong đó ( 01 HTX dịch vụ Nông nghiệp xã Xuân Lộc; 02 HTX sản xuất tiêu thụ rau an toàn xã Dân Lý, xã Tiến Nông; 01 HTX Nông nghiệp – Du lịch Trang Farm Triệu Sơn xã Hợp Tiến; 01 THT thu gom rác thải xã Hợp Lý), thu nhập bình quân một lao động đang làm việc trong HTX năm 2024 ước đạt 72 triệu đồng, thu nhập bình quân một xã viên hợp tác xã đạt 20,4 triệu đồng; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho 03 gia đình hội viên phụ nữ xây dựng 04 sản phẩm đạt OCOP đạt 3 sao. Các cấp Hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho PN-TE nghèo trên địa bàn huyện 1.750 triệu đồng. Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động 60 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em, CLB dân vũ thể dục thể thao”…các hoạt động trên góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024. 
3.4. Hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện.

Hội Cựu Chiến binh huyện đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng NTM”; xây dựng 254 “Tổ an ninh tự quản” phối hợp với công an bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; triển khai thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm  nghèo bền vững”. Tiêu biểu có 13 mô hình câu lạc bộ làm kinh tế giỏi như CLB Hội CCB xã Thọ Tiến, Xuân Thọ, Triệu Thành, Hợp Lý, Thọ Dân, Đồng Lợi, Đồng Tiến.... đã giúp nhau giảm được hàng 100 hộ gia đình hội viên nghèo.

Tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân không xả rác thải xuống sông, kênh, ao, hồ, cùng nhân tham gia làm thủy lợi mùa khô hàng năm nạo vét 100 km kênh mương nội đồng vớt hơn 20 tấn rác thải trên các kênh mương đảm bảo không để ô nhiễm góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phối hợp với MTTQ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư 5 không, dòng họ 5 có.

Vận động hội viên CCB tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao, đóng góp hơn 20.000 ngày công lao động vệ sinh môi trường, ủng hộ hơn 1.500 triệu đồng  để xây dựng các công trình nhà văn hóa thôn. Tham gia hiến đất làm đường giao thông  hơn 80.000 m2 đất; xây dựng 102 km đường “điện chiếu sáng đường thôn”; Hội CCB huyện vận động hội viên đóng góp quỹ làm nhà “Nghĩa tình CCB” đóng góp hơn 600 triệu đồng  xóa được 15 nhà tạm dột nát; tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo hơn 90 triệu đồng.

3.5. Hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

Đoàn Thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, cụ thể: các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức được 165 lượt tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đội viên. Hàng năm, 100%, Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn các trường THPT, Liên đội các trường học trên địa bàn huyện duy trì việc tổ chức cho học sinh ký cam kết đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao thông, không nổ pháo và chơi các đồ chơi nguy hiểm trong các dịp lễ, tết; Phát động phong trào ngày “Chủ nhật sạch” trong các cấp bộ Đoàn, Đội hàng tuần thu hút 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên, đội viên tham gia; thành lập 34 đội hình thanh niên xung kích tình nguyện, huy động 15.000 lượt ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm nhận 95 công trình, trên 1.000 phần việc thanh niên; trồng mới 30.000 cây xanh; khánh thành và bàn giao 25 khu vui chơi, 08 nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi...tổng trị giá 800 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 2.065 xuất quà cho đoàn viên thanh niên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại hè, giải bóng đá thiếu niên thanh thiếu nhi vào dịp hè hàng năm. Phối hợp với Ngân hàng CSXH quản lý nguồn vốn ủy thác của tại 14 xã, thị trấn với 40 tổ/1.329 hộ với tổng dư nợ 81,876 tỷ đồng. Phối hợp thẩm định 20 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên được vay vốn từ Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với tổng số vốn gần 2 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 18 buổi giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho 8.000 ĐVTN. Đoàn các trường THPT, TT GDNN - GDTX tổ chức tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp gần 10.000 đoàn viên, thanh niên; Duy trì hiệu quả các mô hình  “Ngày chủ nhật sạch”, “ Thu gom rác thải nhựa”;“ Xếp xe đón con - cổng trường ANGT ”“ Đoạn đường Thanh niên tự quản”, “ Đường tranh bích họa - cột điện nở hoa”, “ em nuôi của Đoàn”, “ Ngôi nhà khăn quàng đỏ” 34/34 xã, thị trấn

3.6. Hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện.

Liên đoàn lao động huyện Triệu Sơn có 178 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 19.754 đoàn viên /22.380 công nhân lao động (CNLĐ). Để chung tay góp phần xây dựng huyện NTM nâng cao, liên đoàn lao động huyện đã thường xuyên quan tâm, thực hiện chế độ chính sách, tiền lương của người lao động; tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”, "Tháng công nhân", Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động, đã hỗ trợ 59 đoàn viên xây nhà, sửa nhà với tổng số tiền 2.410 triệu đồng; động viên, thăm hỏi, trao quà cho 2.750 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo, con đoàn viên có thành tích cao trong học tập với số tiền 2.800 triệu đồng; hỗ trợ 243 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 số tiền 245 triệu đồng; vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ xây dựng các quỹ xã hội từ thiện, nhân đạo, với tổng số tiền trên 10.200 triệu đồng; tham gia cùng chính quyền, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành lập được 112 Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp; xây dựng các mô hình “Doanh nghiệp an toàn sản xuất – an toàn chống dịch Covid-19”; “Bếp ăn yêu thương” tại các khu cách ly tập trung, các CĐCS đã nấu gần 10.500 suất ăn tặng các Khu cách ly tập trung; tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 với tổng số tiền là hơn 3.700 triệu đồng. Ký kết 09 chương trình phối hợp với ban Đảng, cơ quan, ban, ngành cấp huyện, 08 thoả thuận hợp tác với doanh nghiệp góp phần tăng phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Với những thành tích trên liên đoàn lao động huyện được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, 3 năm liên tục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua.
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng huyện NTM nâng cao 

4.1. Nguồn vốn.

Tổng huy động nguồn lực từ năm 2011 đến năm 2024 toàn huyện đạt 17.058.786 triệu đồng:

- Ngân sách Trung ương: 716.574 triệu đồng, chiếm 4,2%;
- Ngân sách tỉnh: 1.107.339 triệu đồng, chiếm 6,5%;
- Ngân sách cấp huyện: 2.134.898 triệu đồng, chiếm 12,5%;
- Ngân sách xã: 1.582.912 triệu đồng, chiếm 9,3 %;
- Vốn vay tín dụng: 277.388 triệu đồng, chiếm 1,6%;
- Vốn doanh nghiệp, HTX: 507.245 triệu đồng, chiếm 3%;
- Vốn lồng ghép:  80.213 triệu đồng, chiếm 0,4%
- Vốn nhân dân đóng góp: 10.652.217 triệu đồng, chiếm 62,5% trong đó: 
+ Đóng góp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi 1.058.670 triệu đồng (Bằng tiền mặt 956.536 triệu đồng; Bằng ngày công lao động 102.134 triệu đồng), chiếm 6,2%. 
+ Bằng hiến đất (quy ra tiền) 548.295 triệu đồng, chiếm 3,2%. 
+ Nhân dân đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang nhà ở 9.045.252 triệu đồng, chiếm 53,1%.
* Trong đó: Giai đoạn 2022 - 2024 huy động nguồn lực đạt 6.731.337 triệu đồng:

- Ngân sách Trung ương: 185.533 triệu đồng, chiếm 2,7%;
- Ngân sách tỉnh: 482.888 triệu đồng, chiếm 7,2%;
- Ngân sách cấp huyện: 689.932 triệu đồng, chiếm 10,2%;
- Ngân sách xã: 677.616 triệu đồng, chiếm 8,7%;
- Vốn vay tín dụng: 147.321 triệu đồng, chiếm 2,1%;
- Vốn doanh nghiệp: 233.209 triệu đồng, chiếm 3,5%;
- Vốn lồng ghép: 33.341 triệu đồng, chiếm 0,5%
- Vốn nhân dân đóng góp: 4.281.497 triệu đồng, chiếm 63,6%; trong đó: 
+ Đóng góp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi 188.972 triệu đồng (Bằng tiền mặt 142.148 triệu đồng; Bằng ngày công lao động 46.824 triệu đồng), chiếm 2,8%. 
+ Bằng hiến đất (quy ra tiền): 369.391 triệu đồng, chiếm 5,5%. 
+ Nhân dân đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang nhà ở: 3.723.134 triệu đồng, chiếm 55,3%.
(Chi tiết theo Phụ lục số 10 đính kèm)


4.2. Về quản lý và sử dụng nguồn vốn.


Việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính được thực hiện trên tất cả các nhóm tiêu chí của xây dựng NTM, trong đó tập trung chủ yếu cho hai nhóm tiêu chí xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tổ chức sản xuất, điều đó góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý và sử dụng vốn xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện đúng quy định, đảm bảo mục tiêu cơ cấu đầu tư các dự án được bố trí trong kế hoạch, phù hợp với Nghị quyết HĐND huyện, xã về đầu tư công.

Ngân sách Nhà nước cấp trên bổ sung cho Chương trình MTQG xây dựng NTM được huyện phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng. 
Ngân sách cấp huyện, xã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng sản xuất, giao thông, trường học, trạm y tế, công sở, trung tâm văn hóa...

Nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình ngân sách cấp trên bổ sung, huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm trong đó ưu tiên phục vụ phát triển sản xuất, các công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. 


Nguồn vốn Nhân dân đóng góp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định theo đúng pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (nay là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở); Nhân dân trực tiếp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ đóng góp đảm bảo sự đồng thuận, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn.


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


1. Huyện Triệu Sơn đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, tại Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/02/2022 về việc công nhận huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.  

2. Số xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.


2.1. Số xã đạt chuẩn theo quy định.


- Tổng số xã thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện: 32 xã.


- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM: 32 xã, đạt 100%. Trong đó:


+ Giai đoạn 2011 - 2017 huyện Triệu Sơn có 10
 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 


+ Giai đoạn 2018 - 2021 huyện Triệu Sơn có 22
 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu tiêu chí tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao: 17
 xã, đạt 53,1%, trong đó:


+ Giai đoạn 2018-2021 có 3 xã (Đồng Tiến, Đồng Lợi, Vân Sơn) được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 8/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


+ Giai đoạn 2022-2024 có 14 xã
 được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ


- Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 2 xã (Vân Sơn, Thọ Vực), đạt 6,25% được công nhận theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ


Đến nay, tất cả 32/32 xã đã đánh giá lại, huyện đã thẩm tra, các sở, ngành của tỉnh đã thẩm định xác nhận các xã đều đạt chuẩn theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 26/6/2024 về ban hành bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025; Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 27/6/2024 về ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025; Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 27/6/2024 về ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

(Chi tiết theo phụ lục 04, 05, 06, 07 đính kèm)


2.2. Số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định.

- Tổng số thị trấn trên địa bàn huyện: 02 thị trấn.


- Số thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh: 02 thị trấn, đạt 100%.


2.2.1 Quy trình công nhận các thị trấn đạt chuẩn đô thị văn mình


Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị Văn minh. Huyện đã ban hành Kế hoạch số 846/KH-UBND ngày 14/3/2022 Phân công nhiệm vụ các phòng, đơn vị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đối với các thị trấn trên cơ sở đăng ký xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện các công văn của Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 495/VHCS-NSVH ngày 23/6/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; số 1221/VHCS-NSVH ngày 23/12/2022 về việc hướng dẫn đánh giá các tiêu chí về phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới; công văn số 6082/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 27/12/ 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn đánh giá các tiêu chí về phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong quá trình xây dựng NTM; UBND huyện đã ban hành Công văn số 3337/UBND-VHTT ngày 13/7/2023 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa hoàn thành đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Trên cơ sở báo cáo cập nhật kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí hoàn thành đạt chuẩn đô thị văn minh, UBND huyện đã kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Căn cứ tiêu chí được quy định tại Điều 5 Quyết định số 04/2022/QĐ- TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND các thị trấn đã tổ chức rà soát, tự đánh giá, báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh gửi kèm theo Bản tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các thị trấn và hồ sơ đề nghị công nhận đô thị văn minh, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 về việc thành lập hành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận thị trấn Triệu Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 về việc thành lập hành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận thị trấn Nưa đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Sau khi xem xét kết quả tự  đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh; kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân; kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của các thị trấn. Hội đồng đã tiến hành tổ chức thẩm định, đánh giá các tiêu chí đô thị văn minh tại các thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả 100% các thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt 9/9 tiêu chí theo Điều 5, Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


2.2.2. Kết quả thực hiện tiêu chí đô thị văn minh


2.2.2.1. Tiêu chí số 1: Quy hoạch đô thị

* Yêu cầu tiêu chí


1.1) Quy hoạch chung đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai tại địa bàn.

1.2) Công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch; có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

1.3) Trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, thị trấn, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn được quản lý và sử dụng đúng mục đích.

1.4) Số hộ có nhà xây kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô thị.

1.5) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng.

1.6) Tổ dân phố trong phường, thị trấn vận động Nhân dân thường xuyên tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường.

1.7) Không có nhà tạm, nhà dột nát.

* Kết quả thực hiện


- Về quy hoạch chung đô thị


+ Quy hoạch chung đô thị trấn Triệu Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 4542/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;


+ Quy hoạch thị trấn Nưa: Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 04/11/2008; được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại số 4014/QĐ-UBND ngày 17 /10/ 2016; Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 9/02/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa đến năm 2025; Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trấn Nưa đến năm 2025.


- Trong quá trình thực hiện xây dựng công trình công cộng xây mới địa phương đã lập quy hoạch phù hợp đảm bảo kiển trúc hài hòa, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

- 2 thị trấn có trụ sở Ủy ban Nhân dân, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây mới, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn được quản lý và sử dụng đúng mục đích.

- Các thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá thực tế chất lượng nhà ở dân cư trên địa bàn, vận động nhân dân trồng cây xanh, xây dựng khuôn viên, tường rào đảm bảo theo quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa một số nhà ở trên địa bàn chưa đảm bảo đạt chuẩn đô thị văn minh. Cụ thể: Thị trấn Triệu Sơn số hộ có nhà kiên cố phù hợp với kiến trúc đô thị 4.109 hộ/4.187 hộ, chiếm tỷ lệ 98,14%; thị trấn Nưa 2.650/2.701 hộ, chiếm tỷ lệ 98,11%.


- Công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn được ổn định, các tổ dân phố có nhà văn hóa được xây tường rào bao quanh khuôn viên. Trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo nhu cầu sử dụng đất và phù hợp quy hoạch, không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng.

- Các tổ dân phố vận động nhân dân thường xuyên tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị, tham gia dọn vệ sinh môi trường vào chiều chủ nhật hàng tuần, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng và tại các tuyến đường trong tổ dân phố.

- Trên địa bàn các thị trấn không có nhà tạm, nhà dột nát.


2.2.2.2 Tiêu chí số 2: Giao thông đô thị

* Yêu cầu tiêu chí


2.1) Các tuyến đường trên địa bàn phường, thị trấn được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo quy hoạch; các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, cây bóng mát.

2.2) Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đầy đủ theo quy định.

2.3) Hành lang an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị; không có hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

2.4) Hệ thống đường điện trên địa bàn phường, thị trấn an toàn theo quy định.

2.5) Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

2.6) Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 90%.

2.7) Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng đạt từ 70% trở lên.

* Kết quả thực hiện


- Các tuyến đường trên địa bàn 2 thị trấn mặt đường được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng theo quy hoạch, cơ bản các tuyến đường có rãnh thoát nước đảm bảo tiêu nước mặt đường. Hai bên đường nhân dân xây dựng tường rào thoáng bằng tấm lam bê tông theo mẫu và trồng cây xanh; vỉa hè các tuyến phố chính đã được lát đá, lát gạch, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Nhìn chung các tuyến đường phố trên địa bàn 2 thị trấn đã được đầu tư đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho các phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo cảnh quan đô thị


- Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn 2 thị trấn được lắp đặt đầy đủ đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.


- Ban An toàn giao thông huyện và 2 thị trấn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trong đó, đã huy động các lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang giao thông thường xuyên và triệt để, thường xuyên tuần tra xử lý kịp thời các trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán; thường xuyên tổ chức ra quân phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.


Trên địa bàn 2 thị trấn tỷ lệ đường dây trung thế hạ thế được bọc 100%, các cột điện đảm bảo chiều cao 7,5m trở lên; không nghiêng ngả, không nằm trong lòng đường. Hòm công tơ điện sử dụng hòm composite. Trạm biến áp có cửa khóa, biển cảnh báo, hệ thống tiếp địa đảm bảo theo quy định. Các mặt bằng khu dân cư mới được xây dựng hệ thống điện ngầm, tủ điện

Tổng số hộ sử dụng điện thị trấn Triệu Sơn là 4.187/4187 hộ; thị trấn Nưa 2.701/2.701 hộ. 100% các hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng cháy nổ, gây thiệt hại về tài sản, cũng như con người.

Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn 24,9/24,9 km, đạt 100%; Thị trấn Nưa 20,4/21,5 km, đạt 95%. Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn đạt100%; thị trấn Nưa đạt 89,01%.

2.2.2.3. Tiêu chí số 3 Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị

* Yêu cầu tiêu chí


3.1) Trồng cây xanh công cộng tại các đường phố, khu vui chơi; các hộ gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn khu dân cư.

3.2) Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hộ dân trên địa bàn phải đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định.

3.3) Số hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định đạt 100%.

3.4) Số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

3.5) Hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

3.6) Không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm lớn (≥30 người mắc) trên địa bàn quản lý.

* Kết quả thực hiện


Diện tích khuôn viên cây xanh phục vụ công cộng được các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư, bố trí tạo không gian xanh, cảnh quan môi trường và hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, công nhân viên và Nhân dân trên địa bàn 2 thị trấn đều đạt chuẩn theo quy định. Cụ thể Thị trấn Triệu Sơn 4,76 m2/người; thị trấn Nưa 4,06m2/người 


Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hộ dân trên địa bàn 2 thị trấn đều đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định. Cụ thể Thị trấn Triệu Sơn có 246/246 cơ sở, thị trấn Nưa có 232/232 cơ sở đảm bảo quy định bảo vệ môi trường


Hiện nay trên địa bàn thị Trấn Triệu Sơn đang được được công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa chi nhánh Triệu Sơn (nhà máy tại thị trấn Triệu Sơn) cung cấp, tỷ lệ sử dụng nước sạch theo quy định tại thị trấn Triệu Sơn đạt 100% (4.187/4.187 hộ). Thị trấn Nưa được công ty CP dịch vụ nước sạch Triệu Sơn (nhà máy tại thì trấn Nưa) cung cấp, tỷ lệ nước sạch theo quy định 100% (2.701/2.701 hộ)


Về tỷ lệ đảm bảo 3 sạch hiện nay trên địa bàn 2 thị trấn 100% số hộ gia đình đảm bảo tiêu chuẩn 3 sạch

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 2 thị trấn đều tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thị trấn Triệu Sơn 103/103 cơ sở, thị trấn Nưa 81/81 cơ sở.


Trong những năm qua trên địa bàn các thị trấn của Huyện Triệu Sơn đã không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm lớn nào


2.2.2.4. Tiêu chí số 4: An ninh, trật tự đô thị.

* Yêu cầu tiêu chí


4.1) Không xảy ra hoạt động chống đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết.

4.2) Không để xảy ra các hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia.

4.3) Không để xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự.

4.4) Không để xảy ra hoạt động kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4.5) Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông không tăng so với năm trước; không có vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng), không có đối tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.

4.6) Phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

* Kết quả thực hiện


Trên địa bàn 2 thị trấn không xẩy ra các hoạt động chống đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết. Các hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Các hoạt động kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các thị trấn đều thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông không tăng so với năm trước; không có vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng), không có đối tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn. Cả 2 thị trấn đều đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự


2.2.2.5 Tiêu chí số 5: Thông tin, truyền thông đô thị.

* Yêu cầu tiêu chí


5.1) Phường, thị trấn có đài truyền thanh và hệ thống truyền thanh và loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố.

5.2) Phường, thị trấn được trang bị sử dụng công nghệ viễn thông, Internet bằng các nội dung về phường, thị trấn có mạng nội bộ (LAN) bảo đảm an toàn an ninh mạng; cán bộ, công chức phường, thị trấn được trang bị máy tính và có kết nối Internet băng rộng.

5.3) Phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành bằng các nội dung cụ thể hơn về ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, sử dụng các phần mềm dùng chung và ứng dụng chữ ký số trong quản lý điều hành tại phường, thị trấn.

5.4) Các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao Internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh đạt 100%.

5.5) Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,...).

* Kết quả thực hiện


Trên địa bàn 2 thị trấn đều đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố. Thị trấn Triệu Sơn là 40 cụm, 60 loa. Thị trấn Nưa 22 cụm, 44 loa. Hoạt động của Đài truyền thanh thông minh hoạt động thông suốt, phục vụ công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện và của địa phương

Công sở làm việc của các thị trấn được kết nối Internet băng rộng cố định (cáp quang) bảo đảm hoạt động ổn định, có mạng LAN được lắp đặt đồng bộ, kết nối đến 100% máy tính cán bộ, công chức. Ở tất cả các bộ phận của UBND các thị trấn đều sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả như phần mềm BHXH , VneID, phần mềm hộ tịch, phần mềm kế toán, cổng dịch vụ công quốc gia, phần mềm thuế điện tử, phần mềm tiêm chủng, phần mềm hệ thống thông tin cơ sở ...

100% các hộ gia đình tại 2 thị trấn đều có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao Internet băng rộng và sử dụng điện thoại di động thông minh 
Việc thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt Nam. Cả 2 thị trấn đều thiết lập trang thông tin điện tử của thị trấn, thiết lập nhóm Zalo của thị trấn và nhóm zalo của các tổ dân phố (thị trấn Triệu Sơn 14/14 tổ dân phố, thị trấn Nưa 11/11 tổ dân phố có nhóm zalo)


2.2.2.6. Chỉ tiêu số 6: Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị.

* Yêu cầu tiêu chí


6.1) Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động: ≥ 80%.

6.2) Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố.

6.3) Tỷ lệ nghèo đa chiều thập hơn so với quy định chung của địa phương. Hiện nay tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện là  0,81%

* Kết quả thực hiện


Trong những năm qua việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo công ăn việc trên địa bàn 2 thị trấn thực hiện rất tốt, do đó tỷ lệ người có việc làm trên dân số hiện nay đạt tỷ lệ cao. Đối với Thị trấn Triệu Sơn 9.430/9.926 người = 95,14%; thị trấn Nưa 5.968/6.307 người = 94,63%. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn với thu nhập bình quân đầu của huyện (67,21 triệu đồng/người), thu nhập bình quân đầu người năm 2024 thị trến Nưa 73,73 triệu đồng/người; thị trấn Triệu Sơn 75,86 triệu đồng/người


Tỷ lệ nghèo đa chiều thấp hơn so với tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện (huyện 1,31%) của thị trấn Triệu Sơn 0,98%; của thị trấn Nưa 1,04% 


2.2.2.7. Chỉ tiêu số 7: Văn hóa, thể thao đô thị.

* Yêu cầu tiêu chí


7.1) Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý sử dụng đúng mục đích.

7.2) 80% tổ dân phố thuộc thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

7.3) Số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định của trung ương, địa phương và quy ước của tổ dân phố đạt tử 90% trở lên.

7.4) Các đội văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở phường, thị trấn và các tổ dân phố thường xuyên hoạt động.

7.5) Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật.

* Kết quả thực hiện


Trung tâm văn hóa thể thao của 2 thị trấn có đầy đủ các trang thiết bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý sử dụng đúng theo quy định. Thị trấn Triệu Sơn có 13/14 tổ dân phố; thị trấn Nưa có 9/11 tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao hoạt động thường xuyên với các hoạt động như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, CLB "Gia đình phát triển bền vững", CLB Văn nghệ…

Về việc thực hiện nếp sống văn minh Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 24/04/2023 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh, tăng cường triển khai thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện, do đó trong thười gian qua trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn 2 thị trấn đã thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, các đám cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh. Thị trấn Triệu Triệu Sơn số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh đạt 3.936/4.187, đạt 94,01%; thị trấn Nưa đạt 2.441/2.701 đạt 90,37%.


Các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở 2 thị trấn được tổ chức thường xuyên. Thị trấn Triệu Sơn có 18 CLB (01 CLB thơ, 01 CLB bóng chuyền liên thế hệ, 01 CLB bóng đá, 07 CLB bóng chuyền hơi, 05 CLB Văn nghệ, 3 CLB Bóng Bàn); thị trấn Nưa có 18 CLB (01 CLB bóng bàn, 01 CLB bóng chuyền liên thế hệ, 11 CLB bóng truyền hơi, 05 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân vũ).


Tại các thị trấn đã tổ chức được các hoạt động thư viện phục vụ bạn đọc, trưng bày sách tại trường học, nhà văn hóa tổ dân phố thu hút nhân dân và học sinh tham gia. Bổ sung các đầu sách, luân chuyển sách giữa các nhà văn hóa, Phòng đọc tại UBND thị trấn, thư viện trường học, đảm bảo từ trên 200 đầu sách để phục vụ nhân dân. Thị trấn Triệu Sơn có 13/14 nhà văn hoá tổ dân phố đều có tủ sách, thị trấn Nưa có 9/11 nhà văn hoá tổ dân phố có tủ sách.


2.2.2.8. Chỉ tiêu số 8: Y tế, giáo dục đô thị.

* Yêu cầu tiêu chí


8.1) Thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

8.2) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% trở lên.

8.3) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤15%.

8.4) Tỷ lệ trường học các cấp  đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có ít nhất 60% trở lên số trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

8.5) Phổ cập đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

8.6) Đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.7) 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc trung cấp). Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 80% trở lên đối với phường, 70% trở lên đối với thị trấn.

8.8) Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt >50% đối với phường; >40% đối với thị trấn.

* Kết quả thực hiện


- Cả 2 thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã đến năm 2030 tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 của Bộ y tế. Quyết định 3301/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế,giai đoạn đến năm 2030, đợt II năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Về tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế của Thị trấn Triệu Sơn là 15.935 người/16.853 người, đạt tỷ lệ: 94,55%; Thị trấn Nưa là  9.300 người/9.789 người, đạt tỷ lệ: 95,00%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi thị trấn Triệu Sơn năm 2024 là 7,9%;  thị trấn Nưa 7,8%


Đối với tỷ lệ trường học các cấp  đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hiện nay, từ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn hợp pháp khác các thị trấn đã nổ lực xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, trên địa bàn 2 thị trấn có 12/12 trường đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và Mức độ 2. Cụ thể thị trấn Triệu Sơn có 9/9 trường, thị trấn Nưa có 3/3 trường.


Trên địa bàn các thị trấn đã luôn duy trì Phổ cập đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu Mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3 theo Quyết định số 6737/QĐ-UBND ngày 25/12 /2023 của UBND huyện Triệu Sơn công nhận các xã, thị trấn của huyện đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

 Tỷ lệ số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc trung cấp) thị trấn Triệu Sơn năm 2024 là 327/329 em đạt tỉ lệ: 99,4%; thị trấn Nưa 114/114 em đạt tỉ lệ: 100%


Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt năm 2024 của thị trấn Triệu Sơn 327/329 em, tỉ lệ: 99,4%; thị trấn Nưa 114/114 em, tỉ lệ: 100%


Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo thị trấn Triệu Sơn 8.287/9.926 người, chiếm 83,49%; thị trấn Nưa 5.183/6.307 người, chiếm 82,18%.


2.2.2.9. Tiêu chí số 9: Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

* Yêu cầu tiêu chí


9.1) Cán bộ, công chức làm việc tại phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

9.2) Hàng năm tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt từ loại khá trở lên.

9.3) Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn giản, thuận tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn.

9.4) Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

9.5) Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.


* Kết quả thực hiện


Tổng số cán bộ công chức tại thị trấn Triệu Sơn 20 cán bộ; thị trấn Nưa 21 cán bộ. Tất cả đều đạt chuẩn theo quy định. 


Các tổ chức Đảng của 2 thị trấn đều đạt trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Hiện nay tại UBND các thị trấn đều có bộ phận một cửa bố trí đầy đủ cơ sở vật chất như máy tính,  máy in,  máy scan, có mạng wifi kết nối internet, ghế chờ, bàn kê khai hồ sơ TTHC đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn. Năm 2023 thị Trấn Triệu Sơn đạt 100% giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn, thị trấn Nưa đạt 97,3%.


100% UBND các thị trấn đã triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó việc thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại các thị trấn tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình đạt tỷ lệ trên 90%


Thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa được UBND huyện Triệu Sơn công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện triệu Sơn công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; năm 2023 tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 01/02/2024. Thị trấn Nưa được UBND huyện Triệu Sơn công nhận thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

(Chi tiết theo phụ lục 08 về kết quả thực hiện tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn huyện Triệu Sơn kèm theo)


3. Kết quả thực hiện xây dựng NTM ở các xã (32 xã)


Huyện Triệu Sơn có 32 xã thực hiện quy hoạch xây dựng NTM; Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025; các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, các Sở, ngành tỉnh Thanh Hóa. Huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:


3.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch.


* Yêu cầu tiêu chí


1.1) Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 và được công bố công khai đúng thời hạn


1.2) Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng và xã tổ chức thực hiện theo quy hoạch.


a) Thực trạng năm 2011: 


Tại thời điểm năm 2011, bắt đầu khiển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM nên đầu năm 2012 các xã mới bắt đầu thực hiện lập quy hoạch xây dựng NTM của xã giai đoạn 2011-2020.


b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


Xác định việc lập quy hoạch phải đi trước một bước, là nền tảng quan trọng, thiết yếu cho công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch các điểm dân cư và các khu chức năng, trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh về lập quy hoạch, Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai UBND các xã triển khai lập quy hoạch xây dựng xã NTM (nay là quy hoạch chung xây dựng xã) để tổ chức thực hiện. Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 26/02/2011 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện giai đoạn 2010 - 2015; Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện, trong đó hỗ trợ các xã, thị trấn lập và trình phê duyệt QHC xây dựng xã giai đoạn 2021- 2030.


c) Kết quả thực hiện


Kết quả có 32/32 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện có QHC xây dựng xã hoặc QHC đô thị được phê duyệt. Cụ thể như sau:

+ Có 24/32 xã địa bàn huyện Triệu Sơn đã có QHC xây dựng xã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt. Nội dung các đồ án QHC xây dựng xã đã thực hiện tuân thủ về pháp luật quy hoạch; tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD; thực hiện đúng quy định về thiết chế văn hóa; quy định về trường đạt chuẩn quốc gia...và tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn; các quy định về hạ tầng sản xuất (thủy lợi, đề điều, giao thông nội đồng, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn); phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các xã giai đoạn 2021-2030.

+ Có 08/32 xã trên địa bàn huyện có QHC đô thị được duyệt, đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dụng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

+ Về Công bố công khai quy hoạch: Sau khi QHC xây dựng xã được phê duyệt, các xã đã tổ chức thực hiện công bố, niêm yết công khai QHC xây dựng xã tại trụ sở UBND xã và các thôn cho nhân dân được biết, giám sát, kiểm tra, thực hiện (đạt 100% yêu cầu). Đối với các xã thuộc QHC đô thị, sau khi QHC xây dựng đô thị được duyệt đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và niêm yết công khai trên Trên trang thông tin điện tử https://quyhoach.xavdung.gov.vn/ .


+ Sau khi 24 QHC xây dựng xã được phê duyệt, UBND huyện đã ban hành quy định quản lý QHC xây dựng cho từng xã kèm theo.

+ Các Quy định quản lý theo đồ án QHC đô thị đã được UBND tỉnh ban hành;

- Việc tổ chức thực hiện theo quy hoạch: Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, như: Đường giao thông, đường điện, trụ sở xã, nhà văn hóa.v.v; Công trình phục vụ sản xuất (giao thông nội đồng; hệ thống hồ, đập, kênh, mương.v.v..); điểm dân cư nông thôn; các khu chức năng (tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, trang trại...) đã được đầu tư xây dựng theo QHC đô thị và QHC xây dựng xã được duyệt.

- Toàn huyện có 32/32 (đạt 100%) đã có QHC xây dựng xã hoặc QHC đô thị được phê duyệt và có quy định quản lý QHC xây dựng xã, Quy định quản lý theo đồ án QHC đô thị được ban hành; đã thực hiện công bố, niêm yết công khai quy hoạch theo yêu cầu của đạt chuẩn của tiêu chí.
(Chi tiết theo Phụ biểu 01 đính kèm)

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.


3.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

3.2.2. Về Giao thông:

* Yêu cầu tiêu chí

2.1) Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100% (Chiều rộng mặt đường ≥3,5m; chiều rộng nền đường ≥6,5m)

2.2) Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100% (trong đó: ≥70% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m)
2.3) Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm 100% (trong đó: ≥70% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m)

2.4) Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100% (trong đó: ≥60% bê tông hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m)

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có tổng chiều dài đường giao thông nông thôn là 1.817,95 km. Trong đó: Đường huyện dài 81,5km; đường xã dài 214,6 km; đường trục thôn, liên thôn dài 457,3km, đường ngõ, xóm dài 562,4km và đường trục chính nội đồng dài 502,1km (khu vực nông thôn có tổng chiều dài là 1.610,6 km. Trong đó: đường xã dài 193,1 km; đường trục thôn, liên thôn dài 429,2km, đường ngõ, xóm dài 520,2km và đường trục chính nội đồng dài 466,5km)

 Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, hệ thống đường xã có quy mô nhỏ, tỷ lệ cứng hoá thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như yêu cầu tiêu chí NTM, đường xã được nhựa hoá, bê tông hoá đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,5m; chiều rộng nền đường ≥6,5m là 52,1km/193,1km đạt tỷ lệ 27,0%; đường trục thôn, liên thôn bê tông hóa đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,0m; chiều rộng nền đường ≥4,0m là 135,9km/429,2km, đạt 31,7%); đường ngõ, xóm bê tông hóa đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,0m; chiều rộng nền đường ≥4,0m là 162,6km/520,2km (đạt 31,3%); đường trục chính giao thông nội đồng được bê tông hoá đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,0m; chiều rộng nền đường ≥4,0m là  90,7km/466,5km (đạt 19,4%), còn lại chủ yếu là đường đất, đường cấp phối, nhiều tuyến đường bị ngập úng, lầy lội vào mua mưa gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển giao thương hàng hoá của nhân dân trên địa bàn toàn huyện. 

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trước những khó khăn về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của các xã trên địa bàn huyện, để khuyến khích các xã trên địa bàn huyện đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn xã. HĐND huyện đã ban hành các Nghị quyết số 171/2011/NQ-HĐND ngày 5/4/2011 về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn năm 2011; số 27/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn năm 2012, qua đó có cơ chế hỗ trợ bằng tiền, hỗ trợ xi măng cho các xã đăng ký đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông đảm bảo yêu cầu tiêu chí đối với xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện. 

Với cơ chế hỗ trợ từng năm theo các Nghị quyết của HĐND huyện, các xã chủ động các nguồn vốn tập trung đầu tư của Nhà nước và vốn trong nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, mở đường và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra quân làm đường giao thông nông thôn nên đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Đặc biệt qua các buổi tuyên truyền, người dân đã tự nguyện di chuyển công trình trên đất, hoa màu, hiến đất để giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền mặt, cát, sỏi, xi măng, ngày công lao động… để thi công các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

c) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 164,6km/164,6km, đạt 100% (tổng chiều dài 164,6 km, với nền đường đạt chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A, B: Nền≥6,5m, mặt đường được nhựa hóa, bê tông hóa B​mặt ≥ 3,5-7,5m là 164,6km/164,6km, đạt 100%) đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2024-2025. Tăng 73,0% so với năm 2011 (27,0%).

- Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 439,8km/439,8 km, đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m là 396,7/439,8km = 90,2%. Tăng 58,5% so với năm 2011; đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2024-2025.

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm đạt 539,7km/539,7km = 100%. Trong đó, tỷ lệ bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m là 464,9/539,7km = 86,1%. Tăng 54,8 % so với năm 2011; đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2024-2025.
- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng trên địa bàn toàn huyện đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 466,5km/466,5km=100%. Trong đó, tỷ lệ bê tông hóa mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m là 369,0km/466,5km = 79,1%. Tăng 59,7% so với năm 2011.
Như vậy trên địa bàn 32 xã tỷ lệ đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng đều đã được bê tông hóa đạt tỷ lệ cao, đảm bảo thuận tiện đi lại quanh năm phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân

 (Chi tiết theo phụ biểu 5 kèm theo)

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.

3.2.3. Về Thủy lợi và PCTT

* Yêu cầu tiêu chí


- 3.1) Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80 % trở lên


- 3.2) Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

a) Thực trạng năm 2011:

* Về Thủy lợi:

- Năm 2011, toàn huyện diện tích gieo trồng cả năm (03 vụ) cần được tưới theo kế hoạch 26.730,10 ha, diện tích gieo trồng cả năm (03 vụ) được tưới chủ động 22.773,42 ha, tỷ lệ tưới toàn huyện 22.773,42 ha/ 26.730,10 ha, đạt 85,05%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp cần được tiêu chủ động theo kế hoạch 23.930,05 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tiêu chủ động 19.651,94 ha, tỷ lệ tiêu toàn huyện 19.651,94 ha/23.930,05 ha, đạt 82,12%.

- Đối với 32 xã xây dựng nông thôn mới diện tích gieo trồng cả năm (03 vụ) cần được tưới theo kế hoạch 24.640,62 ha, diện tích gieo trồng cả năm (03 vụ) được tưới chủ động 20.937,70 ha, tỷ lệ tưới 20.937,70 ha/24.640,62 ha, đạt 84,97%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp cần được tiêu chủ động theo kế hoạch 21.981,48 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tiêu chủ động 18.067,81 ha, tỷ lệ tiêu 18.067,91 ha/21.981,48 ha, đạt 82,2%;  

*Về phòng chống thiên tai:

Năm 2011 tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về công tác PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”, để sẵn sàng chủ động ứng phó với bão, lũ có thể xảy ra.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong thời gian qua hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được nâng cấp, sửa chữa, nạo vét thường xuyên đảm bảo chủ động trong công tác cung cấp nước phục vụ sản xuất; Hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng, sửa chữa nâng cấp phù hợp với các quy hoạch thủy lợi được phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hàng năm UBND huyện đểu xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện nạo vét thủy lợi đợt 1, đợt 2, giao chỉ tiêu khối lượng cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện nạo vét các kênh tưới tiêu, thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy, phá dỡ ách tắc dòng chảy; đồng thời ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện phát quang mái đê cho các xã, thị trấn có tuyến đê chạy qua và công tác chuẩn bị vật tư dự trữ phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ” cho các xã, thị trấn thực hiện, nhằm phát hiện các sự cố hư hỏng giờ đầu để xử lý kịp khi có các tình huống xảy ra; đồng thời tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80 % trở lên

Nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Sơn là sông Nhơm, sông Hoàng, hệ thống Kênh Nam và kênh C6 thuộc hệ thống kênh Bái Thượng. Cùng với đó là các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu nước gồm: 36 hồ chứa nước; 66 trạm bơm tưới (tổng công suất 54.320 m3/h), 16 trạm bơm tiêu (công suất 153.200 m3/h) và 986,5 km kênh mương (đã kiên cố hóa được 670,2 km, đạt 67,9%). Trong đó các Hợp tác xã quản lý 27 hồ chứa nước nhỏ, 24 trạm bơm tưới nhỏ, 594,6 km kênh mương nội đồng (đã kiên cố hóa được 477,2 km, đạt tỷ lệ 80,25%); Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý 09 hồ chứa nước lớn và vừa, 16 trạm bơm tiêu, 42 trạm bơm tưới nhỏ, 391,9 km kênh mương (đã kiên cố 193km, đạt tỷ lệ 49,3%). 

Về tiêu úng, phòng chống thiên tai: Diện tích sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn được tiêu bằng 16 trạm bơm tiêu và các cống tiêu tranh thủ (trong đó có một số công tiêu lớn như: cống Ngọc Thức I, II, cống Lai Vi, cống Vẹn, cống Bản Thiện, cống Ninh Phong, cống Đồng Lốc, cống Hoàng Đồng),…do công ty TNHH MTV Sông Chu- Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn quản lý, vận hành. 

Đến năm 2024, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động cụ thể như sau: 

Về tưới: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động toàn huyện 20.987,41 ha/21.759,19 ha (đạt 96,45%); trong đó 32/32 xã khu vực nông thôn có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động > 80%, với tổng diện tích 19.360,91 ha/20.132,69 ha (đạt tỷ lệ 96,17%).

Về tiêu: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động toàn huyện 20.987,41 ha/21.759,19 ha (đạt 96,45%); trong đó 32/32 xã khu vực nông tông có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động > 80%, với tổng diện tích 19.360,91 ha/20.132,69 ha (đạt tỷ lệ 96,17%).

Về nuôi trồng thủy sản: Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản được cấp thoát nước chủ động toàn huyện 527,23 ha/ 527,23 ha (đạt tỷ lệ 100%); trong đó 32/32 xã khu vực nông thôn có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động > 80%, với tổng diện tích 398,19 ha/ 398,19 ha (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy so với năm 2011, tuy diện tích đất nông nghiệp giảm nhưng việc đầu tư cải tạo nâng cấp các công trình Thủy lợi đầu mối, từng bước kiên cố hóa kênh mương và thường xuyên, duy tu bảo dưỡng tuyến kênh mương nội đồng đã góp phần đảm bảo nguồn cấp nước ổn định, phục vụ tưới tiêu bằng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn 32 xã NTM huyện Triệu Sơn. Diện tích gieo trồng cả năm thực tế (03 vụ) được tưới chủ động cao hơn năm 2011 là 11,2%; Diện tích gieo trồng cả năm thực tế (03 vụ) được tiêu chủ động cao hơn năm 2011 là 13,97%. 

(Chi tiết theo phụ biểu 8, 11, 12 kèm theo)

* Chỉ tiêu 3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ

Hệ thống đê sông trải dài ở các xã với tổng chiều dài là 75,04 km đê cấp IV (trong đó, đê Tả sông Nhơm dài 17,72km, đê Hữu sông Nhơm dài 19,81km, đê tả sông Hoàng dài 15,7km, đê hữu sông Hoàng dài 21,81km); có 21 kè với tổng chiều dài 5.736 m và 75 cống qua đê (trong đó có 16 cống tiêu lớn). Các tuyến đê thường xuyên được kiểm tra, phát quang cây cối để phát hiện các sự cố có thể xảy ra để xử lý ngay giờ đầu, tổ chức giải tỏa các bãi tập kết vật liệu trên đê, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường trên hành lang mái đê đảm bảo yêu cầu chống lũ. Từ 2011 - 2024, trên địa bàn huyện đã nâng cấp, sữa chữa hoàn thiện được 38,9 km đê địa phương, làm mới 4,96 km kè và 25 cống qua đê với tổng kinh phí thực hiện trên 635 tỷ đồng.

Trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, để chủ động trong việc phòng chống và giảm nhẹ thiên tai: Tất cả các xã NTM trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thành lập các tiểu ban làm nhiệm vụ PCTT và TKCN theo quy định Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ. Các tuyến đê thường xuyên được kiểm tra, phát quang cây cối để phát hiện các sự cố có thể xảy ra để xử lý ngay giờ đầu, tổ chức giải tỏa các bãi tập kết vật liệu trên đê, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường trên hành lang mái đê đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ theo quy định. 

Chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật kế hoạch, các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai sát thực tế: Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021 - 2025; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão;...Kiện toàn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã và các lực lượng khác tham gia công tác PCTT và TKCN. Thường xuyên tập huấn, huấn luyện, diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong thiên tai cho lực lượng tham gia công tác PCTT. Chuẩn vị vật tư đảm bảo số lượng, chất lượng; mua sắm hoặc ký kết hợp đồng các loại phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ công tác PCTT và TKCN. 
- Kết quả tự chấm điểm nội dung chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ của 32 xã xây dựng xã NTM đều đạt trên 80 điểm, tương đương mức Khá. 

Nhìn chung hệ thống thuỷ lợi và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh, phòng chống thiên tai và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

3.2.4. Về Điện

* Yêu cầu tiêu chí

- 4.1) Hệ thống điện đạt chuẩn 
- 4.2) Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (≥98%).

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011 trên địa bàn 32 xã của huyện Triệu Sơn có 175 trạm biến áp phụ tải, với tổng công suất 45.300kVA phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện; đường dây trung áp dài 119,82km, đường dây hạ áp (0,4KVA) dài 901,93km; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Tuy nhiên, do đặc thù diện tích của huyện trải rộng, thời điểm này đường giao thông chưa đồng bộ, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện còn hạn chế nên chưa đảm bảo được tiêu chí mạch vòng cấp điện, dẫn đến khó khăn trong quản lý vận hành, dự phòng cấp điện, bán kính cấp điện xa gây ra tổn thất điện áp cao, điện áp cuối nguồn trong giờ cao điểm chưa thực sự ổn định; mặt khác hện thống lưới điện hạ áp nông thôn thời điểm này hầu hết do nhân dân đóng góp đầu tư và được ngành điện, các công ty cổ phần tiếp nhận quản lý, kinh doanh do đó chưa đồng bộ.

Về công tác quản lý, vận hành, kinh doanh điện: Điện lực Triệu Sơn quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn 23 xã, thị trấn; Hợp tác xã dịch vụ điện năng quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn 01 xã; Công ty CP XL điện lực Thanh Hóa quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn 11 xã, thị trấn (trong đó có 04 tổ dân phố của thị trấn Triệu Sơn).
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Để hoàn thành tiêu chí, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong các xã, các ngành các cấp đã phối hợp đồng bộ, thực hiện các dự án nâng cấp, xây mới Trạm biến áp, đường dây, hạ tầng ngành điện. Tổng mức đầu tư cho ngành điện giai đoạn 2011 - 2024 đạt 395.034 triệu đồng

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 4.1: Hệ thống điện đạt chuẩn.

Đến nay, trên địa bàn 32 xã của huyện có 390 trạm biến áp với tổng công suất là 101.720 KVA cấp điện cho người dân 32 xã và 124 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (tăng 215 TBA so với năm 2011); đường dây trung thế 200,32 km (tăng 80,5 km so với năm 2011); đường dây hạ áp 1.137,68 km (tăng 235,75 km so với năm 2011). Hệ thống điện chiếu sáng tại đường trục thôn, xóm được các xã đầu tư, đạt tỷ lệ khoảng 65%; hệ thống điện lưới quốc gia được đầu tư đến các thôn đảm bảo về kỹ thuật, thường xuyên được bảo dưỡng, bảo trì, lưới điện hạ áp được vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo quy định. 

* Chỉ tiêu 4.2:  Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

Điện lực Triệu Sơn và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn huyện đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt của khách hàng sử dụng điện và phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Các chỉ tiêu cấp điện năm 2024 như sản lượng điện thương phẩm, công suất sử dụng điện cực đại, tổn thất lưới điện đều được cải thiện rõ rệt. Trên địa bàn 32 xã xây dựng NTM, tỷ lệ hộ dân đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định là 57.531 hộ/57.531 hộ, đạt 100%.

(Chi tiết theo Phụ biểu 15; 16 đính kèm)

3.2.5. Về Trường học

* Yêu cầu tiêu chí

Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định

a) Thực trạng: 

Năm 2011, huyện Triệu Sơn có tổng số trường học là 121 trường; trong đó có 21/121 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 17,4%. Trong đó khu vực 32 xã xây dựng NTM có 98 trường, tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia 19/98, đạt 19,4%

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

- Giai đoạn 2011-2021:  Thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc thực hiện một số cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giai đoạn 2017 - 2021, trong đó có hỗ trợ giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; hỗ trợ xây dựng trường chuấn quốc gia; 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/8/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về hỗ trợ các trường học sau sát nhập, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với các trường sau sáp nhập. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng nâng cấp, mua sắm trang thiết bị dạy học, 100% các trường có trang Website, kết nối internet, khu sân chơi, bãi tập có cây bóng mát đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, từ nhiều nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã đã đầu tư trên 200 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, xây mới 62 công trình trường học với 336 phòng học và 35 nhà hiệu bộ, chỉnh trang khuôn viên các nhà trường. 

 - Từ năm 2022-2024, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, các xã tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở các xã. Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; khuyến khích học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; thu hút giáo viên giỏi, học sinh giỏi về giảng dạy và học tập tại trường THCS Triệu Thị Trinh giai đoạn 2022-2026”. Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ nhiều nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã đã đầu tư trên 800 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình trường học (phòng học, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, chỉnh trang khuôn viên) các nhà trường. Ngoài ra đầu tư khoảng 200 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính, phòng học ngoại ngữ, khu nhà đa năng... 

c) Kết quả thực hiện

Tại 32 xã xây dựng NTM, năm 2021 có 90 trường học ở 3 cấp học. Trong đó 90/90 trường đều đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:  Mầm non: 32/32 trường; Tiểu học: 26/26 trường; THCS: 26/26 trường; TH&THCS: 06/06 trường. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của huyện cao hơn tỉ lệ bình quân của tỉnh 27,3% (bình quân tỉnh 72,7%), đặc biệt cấp tiểu học đứng tốp đầu của tỉnh về số lượng trường được công nhận chuẩn quốc gia. Trong 90 trường đạt chuẩn quốc gia có 86 trường đạt chuẩn mức độ 1, tỷ lệ 95,56% và 04 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt tỉ lệ 4,44% 

Đến năm 2024, 32 xã có 90/90 đạt 100%, tăng 80,6% so với năm 2011 (19,4%) trường đạt chuẩn Quốc gia (Mầm non: 32/32 trường; Tiểu học: 26/26 trường; THCS: 26/26 trường; TH&THCS: 06/06 trường). Trong 90 trường đạt chuẩn quốc gia có 69 trường đạt chuẩn mức độ 1, chiếm 76,7% và 21 trường đạt chuẩn mức độ 2, chiếm 23,3%. 

Như vậy số trường đạt chuẩn mức độ 2 tăng 18,9% so với năm 2021 và tăng 23,3% so với năm 2011. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở các xã trên địa bàn huyện góp phần hoàn thành tiêu chí về giáo dục trong xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

 (Chi tiết theo phụ biểu 17; 18 đính kèm)

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.

3.2.6. Về Cơ sở vật chất văn hóa

* Yêu cầu tiêu chí

6.1) Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã

6.2) Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

6.3) Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: 100%.

a) Thực trạng năm 2011:

- Năm 2011 các xã đã quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Tuy nhiên, diện tích quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thể thao của nhiều xã còn rất nhỏ, một số xã chưa xây dựng được nhà văn hóa đa năng, một số xã có nhà văn hóa đa năng nhưng diện tích nhỏ hẹp, 

- Các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em người già chưa được các xã quy hoạch riêng biệt. Trẻ em và người già sinh hoạt, luyện tập chung với toàn dân tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Các xã chưa có sân chơi bãi tập riêng; dụng cụ thể thao đang còn nghèo nàn, đơn sơ, chưa có nhiều cây xanh bóng mát để tạo không gian thoải mái, riêng biệt cho người già và trẻ em.

- Khu vực nông thôn có 377 nhà văn hóa - khu thể thao thôn trong tổng số 377 thôn, đạt tỷ lệ 100%; tuy nhiên các nhà văn hóa - khu thể thao thôn có diện tích nhỏ hẹp không đạt chuẩn.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, quy hoạch bổ sung khu vui chơi giải trí dành cho người già và trẻ em. Chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn vốn, từ kinh phí của nhà nước, huy động xã hội hóa. Chỉ đạo các thôn thực hiện huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo, xây dựng NVH-KTT thôn tại Trung tâm của thôn sau sáp nhập đảm bảo đủ diện tích, chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động để thuận lợi cho Nhân dân sinh hoạt, hoạt động; đáp ứng 100% NVH-KTT thôn đạt chuẩn theo quy định.

- Giai đoạn 2011 - 2020 kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa, xây dựng mới Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã là: 175,635 tỷ đồng; trong đó: 
+ Kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã: 12,320 tỷ đồng (bình quân 35 triệu đồng/xã/năm). 
+ Kinh phí hỗ trợ xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa, xây dựng mới Nhà Văn hóa thôn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: 163,315 tỷ đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện, xã: 105,560 tỷ đồng; kinh phí huy động nhân dân tự nguyện đóng góp là 57,755 tỷ đồng).

- Giai đoạn 2021-2024: Xây mới 18 nhà và cải tạo sửa chữa 109 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn; nâng cấp cải tạo sửa chữa 12 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; xây mới 01, cải tạo nâng cấp 23 sân vận động  và các công trình khác trên địa bàn với tổng kinh phí 92,49 tỷ đồng trong đó: kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 32,31 tỷ đồng, kinh phí xã hội hóa 60,18 tỷ đồng

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.
- Đến năm 2024, huyện Triệu Sơn có 32/32 xã đã quy hoạch được quỹ đất dành cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đảm bảo về mặt vị trí và diện tích, đạt tỉ lệ 100%, trong đó:
+ Hội trường văn hóa đa năng xã: Có 32/32 xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Hội trường văn hóa đa năng xã được xây dựng ở vị trí trung tâm, cạnh khu vực Công sở xã hoặc ở khu vực trung tâm xã, đảm bảo diện tích từ 500m2  trở lên, có quy mô chỗ ngồi từ 200 chỗ ngồi trở lên, nhiều xã đã xây dựng mới được Trung tâm Văn hóa quy mô 250 chỗ ngỗi (Dân lực, Dân Lý, Hợp Thành, Thọ Dân). Hội trường văn hóa đa năng xã đều bố trí đầy đủ các phòng chức năng và cơ sở vật chất theo quy định; chú trọng bố trí thư viện hoặc phòng đọc sách báo xã với đa dạng đầu sách, có kế hoạch luân chuyển, phục vụ bạn đọc đạt hiệu quả. 
+ Khu thể thao xã: 32/32 xã đã thực hiện quy hoạch quỹ đất với diện tích từ 2.000m2 trở lên, các xã đang tích hợp Khu thể thao trong khu vực SVĐ xã; Khu thể thao xã được bố trí tương đối đầy đủ dụng cụ thể thao đơn giản, các sân bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, sân cầu lông, bóng bàn, sân tập dưỡng sinh và đi bộ cho người cao tuổi… đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của Nhân dân. 
+ Sân vận động xã: xây mới 1 sân, cải tạo sữa chữa 23 sân đảm bảo diện tích, có tường bao kiên cố, biển tên cổng sân vận động, hệ thống rãnh thoát nước, mặt cỏ phẳng, đường chạy điền kinh, sân khấu ngoài trời,… bố trí, lắp đặt các trang thiết bị thể thao đơn giản: Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, xà đơn, xà kép, tập dưỡng sinh cho người già, thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em và phục vụ tốt các sự kiện cấp xã. 
+ Tổ chức bộ máy, nguồn kinh phí, quy chế hoạt động: 32/32 xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã thành lập được Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thành lập được bộ máy Ban Chủ nhiệm để tổ chức duy trì hoạt động tại thiết chế văn hóa cấp xã và hướng dẫn hoạt động tại Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn; bố trí được nguồn kinh phí ổn định cho tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp xã ban hành được quy chế hoạt động, quy chế vận hành quản lý thiết chế cấp xã đảm bảo theo quy định.
* Chỉ tiêu 6.2. Xã có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi theo quy định: 
- Có 32/32 xã, đạt tỷ lệ 100% đã quy hoạch khu vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 129
 điểm vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em. Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở các xã đều dành trên 50% thời gian hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; thường xuyên bổ sung, mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhu cầu và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. 

- Các điểm vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em của xã đều đảm bảo điều kiện theo quy định; định kỳ hàng năm huyện chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức các lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em.

* Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hoá hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
- Năm 2024: Huyện Triệu Sơn có 229/229 thôn, đạt tỷ lệ 100% có Nhà Văn hóa – Khu Thể thao đảm bảo theo quy định.

+ Diện tích quy hoạch các Nhà Văn hoá thôn: Từ 300m2 trở lên, diện tích xây dựng từ 150m2 đến trên 200m2 và đảm bảo số chỗ ngồi, có sân khấu và đầy đủ các trang thiết bị, gồm: bàn ghế, tăng âm loa đài, ti vi, tủ sách, bàn ghế, phông màn, tượng Bác, bục nói chuyện, bảng, biển, nội quy, quy chế, hình ảnh hoạt động được sắp xếp gọn gàng, khoa học.
+ Khu thể thao: Có 229/229 Khu Thể thao thôn có diện tích trên 500m2 trở lên và đều được trang bị các trang thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao đơn giản đảm bảo phục vụ nhu cầu tổ chức hoạt động của người dân. Các xã trên địa bàn toàn huyện đã triển khai kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em; tham gia các lớp tập huấn phòng, chống đuối nước do huyện, tỉnh tổ chức; hằng năm xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống đuối nước qua đó nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ em trong phòng, chống đuối nước.
Như vậy: Việc triển khai xây dựng cơ sở vật chất về văn hoá, đặc biệt xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao cấp xã, thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn vào thời điểm đạt huyện NTM (2021) đến thời điểm xét công nhận huyện NTM nâng cao (2024) có nhiều chuyển biến tích cực, thiết chế Nhà văn hoá thôn, cơ sở vật chất văn hoá xã từng bước được dành nguồn lực đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, đầy đủ, khang trang hơn; huyện Triệu Sơn đã tập trung chỉ đạo, hoàn thiện, duy trì bền vững tiêu chí cơ sở  vật chất văn hoá trong xây dựng NTM, tập trung nguồn lực đầu tư, chỉnh trang nâng cấp các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; bổ sung trang thiết bị hoạt động cho nhiều nhà văn hóa, đến thời điểm hiện tại, 100% các Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, Trung tâm Văn hóa hoặc Hội trường đa năng, Nhà thi đấu đa năng, sân vận động xã đang phát huy tác dụng và đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí xây dựng NTM của giai đoạn 2022-2025; 100% các xã đều bố trí quy hoạch điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em, khu thể thao độc lập, lắp đặt các dụng cụ thể thao đơn giản tại các Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn, sân vận động xã, các điểm công cộng của xã … đáp ứng các điều kiện vui chơi giải trí cho người dân trên địa bàn huyện.
(Chi tiết theo phụ biểu 19;20 đính kèm)

3.2.7. Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

* Yêu cầu tiêu chí

- Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán trao đổi hàng hóa đạt chuẩn

a) Thực trạng năm 2011:

 Huyện Triệu Sơn có 17 chợ, các chợ hầu hết đều là chợ dân sinh được hình thành từ xa xưa, cơ sở hạ tầng cũ, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng và thiếu các công trình phụ trợ như: nhà vệ sinh, nhà để xe, nhà điều hành...  

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các phòng ban chuyên môn UBND huyện các xã đã tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các chợ từ nguồn vốn ngân sách và vốn của doanh nghiệp, đồng thời chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Có 14/34 xã, thị trấn đăng ký xây dựng tiêu chí chợ, trong đó có 01 chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý từ UBND xã sang doanh nghiệp, số chợ còn lại đã được cải tạo, nâng cấp và tiếp tục chuyển. Các chợ nông thôn trên địa bàn được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảo đạt tiêu chí chợ hạng 3 theo quy định

c) Kết quả thực hiện

100% các chợ trên địa bàn đều có Ban quản lý chợ, nội quy theo quy định. Các mặt hàng kinh doanh thuộc danh mục cho phép của pháp luật, các điểm kinh doanh được bố trí, sắp xếp theo từng mặt hàng thuận lợi cho người bán và người mua. Chợ có cân đối chứng, đầy đủ hệ thống điện, nước sạch, rãnh thoát nước, bãi gửi xe, rác thải được thu gom hàng ngày; 

Đến nay trên địa bàn huyện có 7/17 chợ được đánh giá chợ đạt tiêu chí an toàn thực phẩm theo TCVN 11856:2017; có 10 chợ đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định, tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Còn lại 17 xã không có chợ đã tiến hành xây dựng các cửa hàng kinh doanh tổng hợp đảm bảo lưu thông và cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đạt chuẩn theo quy định, hiện tại trên địa bàn huyện có 25 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

(Chi tiết theo Phụ biểu 22 kèm theo)

3.2.8. Về Thông tin và truyền thông.

* Yêu cầu tiêu chí

8.1) Xã có điểm phục vụ bưu chính

8.2) Xã có dịch vụ viễn thông và internet

8.3) Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh đến các thôn

 8.4) Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành

a) Thực trạng năm 2011:

Thời điểm bắt đầu xây dựng NTM năm 2011, các xã đều có điểm Bưu điện Văn hóa xã, tuy nhiên, các điểm bưu điện chưa đủ bàn ghế, tủ sách trang thiết bị… phục vụ Nhân dân đến giao dịch. Các đơn vị chưa bố trí máy tính phục vụ người dân tra cứu thủ tục hành chính, chưa đa dạng các dịch vụ như dịch vụ chuyển tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện, chi trả lương hưu và BHXH, thu BHXH tự nguyện …; dịch vụ Viễn thông, Internet, hạ tầng chưa đồng bộ, dịch vụ viễn thông còn hạn chế, nhiều điểm cụm dân cư còn tình trạng nhiễu sóng, sóng yếu; hệ hệ thống dây mạng viễn thông, cáp quang nhiều nơi chưa được chỉnh trang, bó gọn. Hệ thống đài truyền thanh, các xã đều sử dụng đài truyền thanh hữu tuyến, hệ thống đường dây, loa thường xuyên hư hỏng, một số khu dân cư xa trung tâm xã khó tiếp cận sóng phát thanh của xã.

Trong công tác quản lý điều hành của các cấp ủy đảng chính quyền, nhiều cán bộ công chức chưa có máy tính làm việc; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa được thực hiện đồng bộ, quá trình phân công, xử lý công việc chủ yếu công việc chủ yếu qua văn bản giấy. 

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Hằng năm UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí thành phần trong đó tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao khả năng cung cấp, cung ứng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ số để người dân có thể dễ dàng tiếp cận.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện công tác thông tin truyền thông đế các đơn vị, tổ chức, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng ngành đảm bảo thực hiện các nội dung yêu cầu tiêu chí đề ra. 

Huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã phối hợp các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng viễn thông, điểm Bưu điện Văn hóa xã, bảo đảm thông tin liên lạc, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và nhu cầu sử dụng điện thoại, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tu sửa, bổ sung hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị tiếp cận với các phương thức công nghệ truyền thanh tiên tiên tiến theo yêu cầu, tiêu chí quy định (công nghệ truyền thanh không dây, truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin); triển khai đồng bộ việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính.  

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính

32/32 xã có điểm bưu chính theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về diện tích bán kính phục vụ; thực hiện niêm yết thời gian phục vụ, niêm yết các bản nội quy phục vụ và treo bảng hiệu theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn về mặt bằng, trang thiết bị phục vụ và cung ứng các dịch vụ bưu chính theo quy định của ngành.

* Chỉ tiêu 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông và internet

 Trên địa bàn 32 xã hiện có 03 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet (gồm: Viettel, Mobi, VNPT) hoạt động và cung cấp dịch vụ. 100% các xã trên địa bàn huyện có 174 trạm thu phát sóng BTS (Trong đó VNPT 64 trạm, Viettel 79, Mobiphone 31), trạm thu phát sóng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoạt động trên địa bàn 229 thôn của 32 xã. Hạ tầng viễn thông cố định sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến 100% các thôn trên địa bàn huyện; có hệ thống thông tin di động phủ sóng cung cấp dịch vụ di động băng thông rộng; Hạ tầng viễn thông sẵn sàng cung cấp 100% dịch vụ điện thoại cố định, điện thoại di động, dịch vụ Internet băng thông rộng cho Nhân dân.

* Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh đến các thôn

Đến năm 2024 có 8/32 xã đã được trang bị đài truyền thanh thông minh, 22/32 xã đang sử dung đài truyền thanh vô tuyến, 02/32 xã đang sử dụng đài truyền thanh hữu tuyến, với công suất từ 50W. Tại 32 xã có 397 cụm loa với 901 loa hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến 100% các hộ trên đia bàn trên địa bàn. Hoạt động của đài truyền thanh theo đúng quy định.

(Chi tiết theo phụ biểu 23 đính kèm)

* Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành

- Tại 32 xã tỷ lệ máy tính/số cán bộ công chức đều đạt 587/587, đạt 100%;

- Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: 100% văn bản được cập nhật và xử lý trên phần mềm; 100% văn bản đi được ký số và gửi trên phần mềm.

- Hệ thống thư điện tử công vụ: 32/32 xã đều sử dụng thư điện tử công vụ; 100% cán bộ công chức tại 32 xã được cấp hòm thư điện tử công vụ.

- Hệ thống một cửa điện tử: Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật và xử lý có kết quả trên hệ thống đạt 100%.

- 32/32 xã có trang thông tin điện tử có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trang Thông tin điện tử của các xã, thị trấn thường xuyên duy trì có hiệu quả việc cập nhật thông tin, hình ảnh các văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND - UBND, UBMTTQ xã, các thông tin liên quan đến hoạt động của từng địa phương trên tất cả các lĩnh vực theo yêu cầu. 

Như vậy so với năm 2011 hệ thống đài truyền thanh các xã đã được nâng cấp từ hệ thống đài truyền thanh hữu tuyến lên hệ thống đài truyền thanh vô tuyến và đài truyền thanh không dây. Hạ tầng viễn thông được nâng cấp lên băng thông rộng đến 100% các hộ dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành đạt 100%.

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.

3.2.9. Về Nhà ở dân cư.

* Yêu cầu tiêu chí

9.1) Không có Nhà tạm, dột nát

9.2) Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố trên 85%

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011 khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Với số xã thực hiện xây dựng NTM còn nhiều, trong đó có 04 xã miền nùi đặc biệt khó khăn, trên địa bàn các xã vẫn còn một số hộ dân đang ở nhà tạm, dột nát, tỷ lệ nhà ở đảm bảo tiêu chí theo quy định của Bộ xây dựng của trên địa bàn toàn huyện 44.290 hộ/52.947 hộ, đạt tỷ lệ 83,65%. Trong đó khu vực nông thôn (32 xã) là 38.578 hộ/46.519 hộ, đạt tỷ lệ 82,93%. 

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc vận động và phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Trong những năm qua, huyện, xã đã triển khai nhiều giải pháp để giúp các hộ dân xây mới, sửa chữa nhà ở; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo... Từ các nguồn của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, quỹ đền ơn, đáp nghĩa, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn về nhà ở của Chính phủ như: Quyết định 33, Quyết định 48, Quyết định 22 lồng ghép và sự chung tay góp sức của người dân, nhiều nhà tạm, nhà dột nát đã được thay thế bằng nhà kiên cố, khang trang, sạch sẽ

c) Kết quả thực hiện

Đến nay trên địa bàn toàn huyện không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 56.391hộ/57.531 hộ, đạt 98,02% (tăng 14,37% so với năm 2011 và tăng 1,05% so với năm 2021). Trong đó khu vực nông thôn (32 xã) đạt tỷ lệ là 49.632hộ/50.643hộ, đạt 98,0% (tăng 15,07% so với năm 2011 và tăng 1,48% so với năm 2021). Nhà đảm bảo “3 cứng”, diện tích nhà ở bình quân đạt từ 21 m2 /người trở lên, niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên, nhà có đầy đủ các công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của địa phương.

(Chi tiết theo Phụ biểu 25 kèm theo)

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.

3.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo.

Huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm toàn huyện giai đoạn 2010-2021 đạt 14,67%, cao hơn giai đoạn 2006-2010 là 4,15 điểm phần trăm. Năm 2024, dự ước tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,4%, nâng quy mô tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) trên địa bàn huyện tăng lên từng năm, năm 2024 ước đạt 25.460 tỷ đồng, gấp 5,8 lần năm 2011 (4.423 tỷ đồng) và gấp 1,64 lần năm 2021 (15.513 tỷ đồng). Cơ cấu các ngành trong tổng giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và ngành Dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 38,4% năm 2011 xuống còn 23,5% năm 2021 và dự kiến năm 2024 xuống còn 14,5%; Công nghiệp, xây dựng tăng từ 42,2% năm 2011 lên 55,3% năm 2021 và dự kiến năm 2024 lên 61,7%, các ngành dịch vụ tăng từ 19,4% năm 2011 lên 21,2% năm 2021 và dự kiến năm 2024 lên 23,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 67,2 triệu đồng, gấp 5,3 lần năm 2011 (12,6 triệu đồng) và gấp 1,39 lần năm 2021 (48,39 triệu đồng).

3.3.1. Về Nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.

* Trồng trọt:

- Thực trạng sản xuất ngành Trồng trọt năm 2011

Năm 2011 tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 25.010 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 119,5 tấn. Trong đó: Vụ Đông 2.300 ha, vụ Xuân 11.640 ha, vụ Mùa 11.070 ha; diện tích cây lúa 18.722 ha, cây ngô 1.373,5 ha, cây lạc 500ha. Cây trồng hàng hóa có giá trị vùng sản xuất rau, củ, quả tập trung chuyên canh: diện tích gieo trồng 600 ha/năm, gồm cây ớt xuất khẩu, ngô ngọt, dưa chuột, khoai tây; chưa hình thành các vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh, chưa có diện tích cây trồng thực hiện sản xuất trong nhà màng, nhà lưới và các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị bình quân đạt trên 47 triệu đồng/ha/năm, tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt đạt 4,3%. Việc thực hiện các vùng sản xuất cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao chưa được quan tâm phát triền, chưa hình thành các vùng sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung quy mô lớn, nên giá trị trên đơn vị diện tích đạt chưa cao. Giá trị ngành trồng trọt đạt 1.170 tỷ đồng, chiếm 3,2 % giá trị cơ cấu ngành Nông - Lâm - Thủy sản.

- Kết quả đến năm 2024

Năm 2024, sản xuất ngành trồng trọt của huyện đạt kết quả khá toàn diện cả về năng suất và giá trị sản phẩm. Tổng diện tích gieo trồng 23.250,35 ha; trong đó: vụ Đông gieo trồng 2.008,6 ha, đạt 71% KH; vụ Xuân gieo trồng 13.286,15 ha, đạt 98% KH; vụ Thu Mùa gieo trồng được 10.091,6 ha, đạt 90,3% KH; sản lượng lương thực cả năm đạt 116 tấn/110 tấn, đạt 105,5% KH. Sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai mở rộng, các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng với tổng diện tích liên kết 3000 ha, tăng 200 ha so với năm 2011. 

Đã hình thành và phát triển một số vùng sản xuất cây trồng tập trung quy mô lớn: vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao quy mô ổn định diện tích 17.300 ha/năm; hiện nay có 10 xã với diện tích 550 ha lúa được đánh giá chứng nhận Vietgap. Vùng sản xuất rau, củ, quả tập trung chuyên canh: diện tích gieo trồng 50 ha/năm, gồm cây ớt xuất khẩu, ngô ngọt, đậu tương rau, cải bó xôi, dưa chuột, khoai tây; trong đó có 2,2 ha nhà màng, nhà lưới. Giá trị thu nhập bình quân đạt trên 147 triệu đồng/ha/vụ, cây rau màu các loại: đậu tương rau, cây dưa các loại giá trị thu nhập 140-150 triệu đồng/ha/vụ. Riêng mô hình nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Minh Sơn; giá trị thu nhập đạt trên 600 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận đạt trên 325 triệu đồng/ha/năm;

Giá trị sản phẩm trên ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2024 ước đạt 148 triệu đồng, tăng 48 triệu đồng so với năm 2011.

Sản xuất trong ngành trồng trọt phát triển theo hướng tích tụ đất đai quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong những năm qua huyện đã thực hiện tốt công tác đổi điền, dồn thửa, tích tụ đất đai; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhiều loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Khai thác lợi thế của từng vùng để sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Trồng trọt đã chuyển dịch theo hướng chuyển trọng tâm sản xuất từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả; sản lượng lương thực bình quân năm giai đoạn 2011-2024 đạt 129,36 ngàn tấn. Huyện đã tập trung đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2016 đến nay toàn huyện đã chuyển đổi được 2.760 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản (trong đó tại 32 xã là 2.648,9 ha); từ năm 2019 đến nay huyện đã tích tụ, tập trung được 1.051 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao (trong đó tại 32 xã là 923 ha).

Đặc biệt trên địa bàn huyện hiện nay có trên 250ha trồng hoa, cây cảnh tại các xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Thọ Tân, Vân Sơn đã mang lại giá trị kinh tế rất cao cho người dân. Nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao thương hiệu đào, hoa cây cảnh huyện Triệu Sơn, hàng năm UBND đã tổ chức Lễ hội hoa đào vào dịp tết nguyên đán để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mỗi dịp lễ hội đã quy tụ khoảng 3.000 sản phẩm với sự tham gia của hàng trăm nhà vườn trên địa bàn huyện

* Lâm nghiệp:

Tổng diện tích rừng toàn huyện 4.521,83 ha (rừng phòng hộ 1.240,85 ha, rừng sản xuất 3.280,98 ha), gồm 16 xã và thị trấn Nưa. Trong đó diện tích rừng của 16 xã 3.790,79 ha. Trên địa bàn huyện có 4
 doanh nghiệp chế biến lâm sản, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2024 đạt 201.000 triệu đồng. Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện có 83 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp, trong đó tập trung chính ở 3 xã: Minh Sơn, Hợp Thắng, Hợp Tiến đáp ứng đủ nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng của huyện và cung ứng cho các huyện trên địa bàn tỉnh, cung cấp giống keo lai mô, lai hom và keo Úc vào trồng thâm canh, nâng cao trữ lượng gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến cho trên 80% diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện. Do làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng nên trong những năm qua không để xảy ra cháy rừng, phá rừng trái pháp luật, an ninh rừng được giữ vững, diện tích rừng sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân.

* Chăn nuôi:

- Thực trạng sản xuất ngành chăn nuôi năm 2011

Tổng số hộ chăn nuôi: 24.771 hộ. Tổng đàn trâu bò: 19.283 con (trong đó đàn trâu 3.558 con; đàn bò 15.725 con); tổng đàn lợn: 60.572 con; Tổng đàn gia cầm 1.151.100 con; tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 10.566 (trong đó thịt lợn chiếm 5.678 tấn). Chăn nuôi trang trại phát triển mạnh quy mô vừa và nhỏ, nhất là các trang trại chăn nuôi vịt, gà, chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp nuôi thịt. Một số xã có nhiều trang trại như: Thị trấn nưa, Thái Hòa, Đồng Thắng, Dân Quyền, Xuân Thọ, Vân Sơn, Thọ Ngọc.

Trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và PTNT toàn huyện hiện có 40 trang trại (trong đó: trang trại chăn nuôi 35 trang trại).

Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh 16.140/24.771 đạt 65%. 

- Kết quả đến năm 2024

Ngành chăn nuôi đã chuyển mạnh từ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại và sản xuất hàng hóa tập trung. Công tác quản lý dịch bệnh được huyện đặc biệt quan tâm để đảm bảo an toàn trong sản xuất chăn nuôi Trên địa bàn 32 xã hiện có 209 trang trại, gia trại trong đó 07 trang trại đạt chuẩn tiêu chí theo Thông tư số 02/TT-BNN&PTNT của Bộ nông nghiệp và PTNT; tổng vốn đầu tư của các trang trại, gia trại bình quân từ 2,5-5 tỷ đồng; thu nhập bình quân mỗi trang trại đạt từ 500-700 triệu đồng/năm và đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 700 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 7-9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, có 15.036 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (với quy mô đàn dao động từ 2-25 đầu gia súc hoặc 5-50 đầu gia cầm, thủy cầm). Đối với 32 xã, hằng năm đàn lợn duy trì từ 60.000-63.000 con, đàn trâu bò duy trì từ 12.000-13.000 con, đàn gia cầm từ 900.000-1.000.000 con; trong năm 2019, 2020, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, số lượng đàn lợn ở các trang trại, gia trại đã giảm so với các năm trước. Mỗi năm các xã cung cấp sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 14.000 tấn và trên 15 triệu quả trứng gia cầm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân và cung cấp cho thị trường. 

* Thủy sản:

- Thực trạng sản xuất ngành Thủy sản năm 2011

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 733 ha, đạt sản lượng 1.194 tấn. Ngành thủy sản phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đối tượng nuôi tập trung chủ yếu vẫn là các loại cá truyền thống, phương thức nuôi chủ yếu là nuôi quảng canh và bán thâm canh trong ao, hồ, ruộng trũng. Hạ tầng vùng nuôi chưa được đầu tư, hệ thống thủy lợi tại một số vùng nuôi còn chung với sản xuất nông nghiệp nên việc điều tiết thủy sản gặp khó khăn và ảnh hưởng tới năng suất vụ nuôi. Tiêu thụ sản phẩm nuôi còn gặp nhiều khó khăn, mang tính nhỏ lẻ, chủ yếu tại các chợ địa phương nên giá bán không cao, tiêu thụ chậm, thương lái ép giá,… Đây chính là yếu tố cản trở sự phát triển, làm cho người dân không dám mạnh dạn đầu tư sản xuất ở qui mô lớn; đồng thời sản xuất thủy sản chịu tác động mạnh của việc tăng giá các loại thức ăn chăn nuôi và vật tư đầu vào như xăng, dầu, điện...

- Kết quả đến năm 2024

Huyện đã tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản, ngoài nuôi trồng các loại cá nước ngọt, đã mở rộng diện tích con nuôi đặc sản như: Ốc, ếch, lươn không bùn, chạch,... Năm 2024, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản tại 34 xã, thị trấn đạt 880 ha , trong đó có 02 hộ nuôi cá lồng với 52 lồng nuôi có thể tích 612 m3 (giá trị thu được trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 161,7 triệu đồng (cao hơn 37,2 triệu đồng so với trồng trọt), tăng 46,4 triệu đồng/ha so với năm 2011. Sản lượng thuỷ sản năm 2024 ước đạt 2.210 tấn. Hiện có tổng số cơ sở nuôi trồng thủy sản là 1.021 cơ sở nuôi trồng thủy sản ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

* Phát triển sản phẩm OCOP.

Huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 18/3/2020 về việc thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Triệu Sơn” năm 2020; ban hành Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc ban hành Đề án “Phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025”. Trong đề án huyện đã xây dựng chương trình hỗ trợ mỗi sản phẩm đạt chuẩn 3 sao được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, các hoạt động này đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Đến nay huyện có 35 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao. Doanh thu của các sản phẩm OCOP năm 2024 ước đạt 100,586 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 30 tỷ đồng, thu nhập của các công nhân tham gia sản xuất sản phẩm OCOP đạt từ 72 - 80 triệu đồng/người/năm. Các sản phẩm OCOP của huyện Triệu Sơn đến nay đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, tiêu thụ như sản phẩm hoa cây cảnh, sản phẩm chè sạch. Ngoài ra còn xuất khẩu đi nước ngoài như một số sản phẩm thủ công, mỹ nghệ chổi đót, nón lá,...

Huyện đã tiến hành nhiều chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện đến các địa phương khác, như chương trình xúc tiến thương mại tại Sầm Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội. 

3.3.2. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ.

a) Thực trạng 2011

Năm 2011, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện và các xã chưa phát triển, một số làng nghề và nghề truyền thống phát triển chậm, giá trị xây dựng chủ yếu từ ngân sách, xây dựng khối doanh nghiệp và dân cư thấp, số doanh nghiệp hoạt động và hộ có đăng ký kinh doanh còn thấp, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế của huyện chỉ chiếm 36,3%.
b) Định hướng phát triển, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một số văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tổ chức thực hiện.

Huyện Triệu Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đổi mới tư tưởng nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong việc xây dựng - phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển CN, TTCN, thương mại dịch vụ tới các ngành, các cấp; từng đơn vị, chi hội, chi bộ và Đảng bộ. Đưa việc phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại… thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế và thi đua khen thưởng hàng năm.

- Thường xuyên đưa tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời giới thiệu những mô hình và cá nhân sản xuất giỏi, những ngành nghề sản xuất hiệu quả kinh tế cao để học tập, bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội thi, hội thảo. 

- Đối với ngành tiểu thủ công nghiệp, huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh; Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng - Sở Công thương, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh trên các lĩnh vực đào tạo, đầu tư  sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của làng nghề nhất là các mặt hàng sản xuất từ rèn cơ khí…

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với quy hoạch NTM; Các địa phương xác định sản phẩm truyền thống, kết hợp với các ngành công nghiệp hình thành sự phân công theo hướng chuyên môn hoá và hợp tác hoá. Mở rộng quy mô, đầu tư đổi mới công nghệ và các hoạt động khuyến công: Khuyến khích các cơ sở sản xuất TTCN, làng nghề truyền thống, sản xuất các sản phẩm có tính đặc trưng, có khả năng cạnh tranh, có giá trị kinh tế; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - mua sắm  máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm tăng sức cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm hàng hóa. 

c) Kết quả đạt được đến năm 2024

* Công nghiệp:

Được xác định là ngành kinh tế quan trọng, chủ đạo của huyện với tốc độ tăng trưởng cao đóng góp lớn cho ngân sách, chiếm tỷ trọng giá trị lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Sau 14 năm xây dựng NTM, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng của huyện đã có bước phát triển mạnh mẽ trở thành ngành chủ lực tạo ra giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Năm 2024 giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 9.100 tỷ đồng, chiếm 35,74% tổng giá trị sản xuất toàn huyện, gấp 8,65 lần năm 2011.

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn được UBND tỉnh đưa vào quy hoạch 05 cụm công nghiệp (CCN), tăng 03 cụm so với năm 2010. Có 4 CCN gồm: CCN Dân Lý- Dân Lực- Dân Quyền quy mô 50 ha; CCN Hợp Thắng quy mô 70 ha; CCN Nưa quy mô 20 ha; CCN Đồng Thắng quy mô 5,5 ha; riêng CCN Đồng Thắng II quy mô 70 ha được bổ sung vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Trong 5 cụm công nghiệp được quy hoạch có 02 CCN đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập, gồm: CCN Hợp Thắng quy mô 70 ha, tổng mức đầu tư khoảng 525 tỷ đồng, được thành lập tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; CCN liên xã Dân Lực- Dân Lý- Dân Quyền quy mô 50 ha, tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, được thành lập tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay các Chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Ngoài 5 CCN trên, các xã, thị trấn đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất (may mặc, vật liệu xây dựng...). 
Công tác thu hút dự án đầu tư sản xuất có quy mô lớn vào địa bàn được chú trong quan tâm để từ đó các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn triển khai các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, như tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, cùng với lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến độ cho nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất, sớm đầu tư xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đến nay ngoài 5 cụm công nghiệp đã được tỉnh phê duyệt huyện Triệu Sơn có 39
 nhà máy sản xuất công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Riêng từ năm 2021 đến nay, có 8 nhà máy hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động, trong đó 7 tháng đầu năm 2024 có 2 nhà máy, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện.

Toàn huyện có 633 doanh nghiệp, tăng 502 doanh nghiệp so với năm 2011 (trong đó có 07 doanh nghiệp FDI), số doanh nghiệp trên một vạn dân đạt 30,6 doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 28 ngàn lao động, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp may mặc, da dày, xây dựng, vận tải hành khách, chế biến lâm,... nhiều dự án sản xuất giá trị cao như: Nhà máy sản xuất dây cáp điện oto xã Thọ Tiến, nhà máy sản xuất đèn led xã Thọ Dân.

Do làm tốt công tác thu hút đầu tư, kinh tế phát triển, huy động tốt nguồn lực xây dựng NTM nên giá trị ngành xây dựng luôn có tốc độ tăng trưởng cao, đã có chuyển dịch lớn trong cơ cấu xây dựng chủ yếu từ ngân sách nhà nước sang khối doanh nghiệp và khu vực dân cư. 
* Phát triển các làng nghề

Các xã đã khôi phục, phát triển các làng nghề, nghề truyền thống, du nhập, nhân cấy nghề mới, đến nay đã thu hút và tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, thu nhập bình quân trên 70 triệu đồng/người/năm; huyện đã có 08 làng nghề và 1 làng nghề truyền thống được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận: Làng nghề chổi đót Thọ Sơn, làng nghề nón lá Xuân Lộc, Làng nghề chế tác đá Đồng Thắng, 4 làng nghề hoa cây cảnh xã Hợp Lý, 2 làng nghề hoa cây cảnh xã Vân Sơn.

- Làng nghề làm chổi đót Làng Tiên tại xã Thọ Sơn, hình thành tại xã miền núi của huyện đến nay giá trị sản xuất hàng năm đạt 7.750 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 163 lao động, với 73 hộ sản xuất, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm.
- Làng nghề làm nón lá Thành Tiến xã Xuân Lộc, hàng năm tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 350 lao động với mức thu nhập bình quan đạt 72 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 15.500 triệu đồng.

- Làng nghề truyền thống chế tác đá xã Đồng Thắng (làng Đại Đồng 3, xã Đồng Thắng), tận dụng nguồn nguyên liệu ngay tại địa phương, hàng năm làng nghề đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 150 lao động, trong đó lao động chuyên gia, tay nghề cao 45 lao động. Thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm.

- 6 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh (làng Di Thành, làng Đông Thành, làng Bắc Thành, làng Quang Thắng xã Hợp Lý; làng nghề thôn 3, thôn 4 xã Vân Sơn), với nhu cầu thị trường về các sản phẩm hoa cây cảnh rất lớn nên các làng nghề sản xuất hoa cây cảnh hiện nay đang được phát triển mạnh và mở rộng, hàng năm tạo công ăn việc làng cho trên 2.000 lao động địa phương, mức thu nhập bình quân đạt từ 100 - 120 triệu đồng/người/năm 


* Dịch vụ-Thương mại: 

Tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 7,21%, giá trị sản xuất năm 2023 (theo giá so sánh) đạt 2.634,8 tỷ đồng, gấp 1,23 lần năm 2020, trong 8/27 huyện, thị xã, thành phố cao nhất tỉnh. Hoạt động xuất khẩu đạt kết quả khá, giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 235,3 triệu USD, gấp 2,7 lần năm 2020 (87,2 triệu USD), xếp thứ 5 toàn tỉnh.

Thương mại, dịch vụ thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh, góp phần quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về hàng hóa và thúc đẩy kinh tế phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 ước đạt 9.400 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2011, giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2024 ước đạt 250 triệu USD, gấp 13,74 lần năm 2011 (chủ yếu là sản phẩm giày da, may mặc, ván ép...). Các hoạt động xúc tiến thương mại được quan tâm chỉ đạo, huyện thường xuyên tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại ở trong và ngoài tỉnh để quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp của địa phương. Trong những năm qua, dịch vụ phát triển với tốc độ cao, đã hình thành nhiều siêu thị, cửa hàng thương mại với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. 
 * Phát triển du lịch nông thôn: 

Việc kết nối các khu du lịch sinh thái trên địa bàn huyện đã và đang được triển khai có hiệu quả như: Vườn cò, xã Tiến Nông; Làng hoa cây cảnh, xã Hợp Lý; Đồi chè, xã Bình Sơn,... số lượng du khách đến tham quan ngày một tăng, năm 2024 đã đón được trên 200.000 lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch trên đạt từ 70-80 tỷ đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 520 lao động với thu nhập bình quân từ 75-80 triệu đồng/người/năm. 
Đặc biệt từ năm 2011 đến nay khu du lịch tâm linh Đền Nưa - Am Tiên đã thu hút nguồn vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng. Trong thời gian tới khu du lịch Đền Nưa - Am Tiên sẽ được tập đoàn Sun group đầu tư đồng bộ thành khu du lịch tâm linh - nghỉ dưỡng để cùng kết nối các địa điểm du lịch lớn của Thanh Hóa, dự kiến khu du lịch này sẽ đón khoảng 5 -7 triệu lượt khách/năm

3.3.3. Một số kết quả chính

3.3.3.1. Về thu nhập

* Yêu cầu tiêu chí

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 trên 45 triệu đồng/người

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn toàn huyện đạt 13,6 triệu đồng/người/năm

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

         Trong giai đoạn 2011 - 2024, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp, đặc biệt là một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn huyện, tạo ra nhiều việc làm mới nên từng bước cải thiện mức thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

c) Kết quả thực hiện


Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại 32 xã đạt 66,23 triệu đồng/người/năm cao hơn so với năm 2011 là 52,7 triệu đồng. Xã có thu nhập thấp nhất trên địa bàn huyện là xã Bình Sơn với 59,82 triệu đồng/người/năm
 (Chi tiết theo phụ biểu số 26 kèm theo)

3.3.3.2. Về nghèo đa chiều

* Yêu cầu tiêu chí

- Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 dưới 6,5%

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011: Trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo 20,45%, tỷ lệ hộ cận nghèo 19,71%. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn huyện chiếm 40,16% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2016. Chưa đánh giá nghèo đa chiều.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng  kế hoạch rà soát hộ nghèo thường xuyên và định kỳ hàng năm. Đặc biệt, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững; theo đó, số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể, luôn đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh và huyện đề ra. 

c) Kết quả thực hiện

Huyện đã thực hiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống người dân, thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, người nghèo được tiếp cận tốt hơn, các dịch vụ xã hội cơ bản, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm qua các năm, đến nay tỷ lệ nghèo đa chiều đối với 32 xã khu vực nông thôn, cụ thể

Năm 2024 số hộ nghèo tại 32 xã 484 hộ (trong đó 286 hộ không có khả năng lao động), tỷ lệ hộ nghèo (484-286)/50.643 hộ, còn 0,39%. Hộ cận nghèo 698 hộ (trong đó 217 hộ không có khả năng lao động), tỷ lệ hộ cận nghèo (698 - 217)/ 50.643 hộ, còn 0,95%. Tỷ lệ nghèo đa chiều tại 32 xã 1,35%. Không có xã nào trên 6,5%, xã cao nhất là Thọ Bình 3,07%
(Chi tiết theo phụ biểu 27 kèm theo)

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.

3.3.4. Về Lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ

* Yêu cầu tiêu chí

12.1) Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥75%)
12.2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥25%).
a) Thực trạng năm 2011:

Lực lượng lao động của toàn huyện là 113.855 người chiếm tỷ lệ 57,2% tổng dân số. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39,6%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 19,37%. Đối với 32 xã xây dựng NTM, lực lượng lao động qua đào tạo và đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt tỷ lệ còn thấp: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,16%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 18,16%.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện đã ban hành nhiều quyết định, Kế hoạch, chương trình để tổ chức có hiệu quả chương trình đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp, đào tạo nghề cho các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã phát triển sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị. Nâng cao chất lượng dạy nghề, đảm bảo các đối tượng tham gia học nghề có điều kiện tiếp cận với việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với thực tế.

c) Kết quả thực hiện

* Về Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥75%)
Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ được quan tâm chỉ đạo trong thời gian vừa qua, các chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn và thị trường lao động, việc làm, xuất khẩu lao động được quan tâm thường xuyên. Thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề, tạo điều kiện cho người lao động là thanh niên, nông dân được học nghề. Giai đoạn 2011-2024 đã tổ chức trên 60 lớp dạy nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; 100% lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề có việc làm sau đào tạo, đạt 100%. Tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện liên kết với các trường Trung cấp và trường Cao đẳng nghề tổ chức trên 30 lớp, đào tạo cho gần 1.500 học viên học nghề hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề.
Đến nay tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đối với 32 xã khu vực nông thôn: đạt 80,68% (87.699/108.695 người) tăng 40,97% so với thời điểm năm 2011.

* Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥25%).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đối với 32 xã khu vực nông thôn đạt 29,56% (32.132/108.695 người), tăng 11,4% so với năm 2011

(Chi tiết theo phụ biểu 28 kèm theo)

Kết quả tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí.

3.3.5. Về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

* Yêu cầu tiêu chí

13.1) Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương
13.2) Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.
13.3) Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp giấy chứng nhận VietGap hoặc  tương đương.

13.4) Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường.
13.5) Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011, trên địa bàn huyện có 34 HTX DV nông nghiệp. Trong đó không có  HTX dịch vụ nông nghiệp đạt loại Tốt, có 30 HTX dịch vụ nông nghiệp đạt loại Khá đạt 88,2%, 05 HTX đạt loại trung bình đạt 16,8% và không có HTX xếp loại yếu. Tổng số thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp là 368 thành viên, trung bình 11 thành viên/HTX. Khu vực HTX dịch vụ nông nghiệp đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động, với mức thu nhập 1,0 triệu đồng/người/tháng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của các xã trên địa bàn huyện.

Các xã trên địa bàn huyện chưa xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, chưa xây dựng vùng nguyên liệu được cấp chứng nhận VietGap hoặc tương đương, chưa có tổ khuyến nông cộng đồng.

Các làng nghề trên địa bàn huyện năm 2011 còn nhỏ lẻ và manh muốn, giá trị sản xuất chưa cao, chưa có định hướng phát triển lau dài mà chủ yếu tự cung tự cấp trong xã, chưa được UBND tỉnh công nhận.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Huyện ủy, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo Luật HTX 2012. Cùng với đó, Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới. 

Quan tâm hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện thông qua các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các nội dung hỗ trợ của huyện. Đồng thời, huyện đã triển khai thực hiện triệt để, hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng các sản phẩm OCOP.
c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương
Đến năm 2024, trên địa bàn có 47 HTX  dịch vụ nông nghiệp (tăng 13 HTX so với năm 2011). Trong đó có 6 HTX DV nông nghiệp hoạt động tốt, chiếm 12,7%, có 41 HTX DV nông nghiệp hoạt động khá, chiếm 87,3%, không có HTX hoạt động trung bình và yếu. Tổng số thành viên HTX DV nông nghiệp là 1.137 thành viên, trung bình 24 thành viên/HTX. Khu vực HTX nông nghiệp đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động với mức thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng (tăng 5 triệu so với năm 2011), góp phần vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các Hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động tham gia liên kết sản xuất và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, với tổng diện tích cây trồng liên kết bao tiêu sản phẩm hàng năm trên 4.000 ha, tổng giá trị liên kết là 36.040 triệu đồng/vụ/năm.
Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, quy chế quản lý tài sản, tài chính, hàng năm tổ chức đại hội thường niên theo đúng quy định và hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tổ chức thực hiện tốt các khâu dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu của thành viên HTX và cộng đồng dân cư tại địa phương như: dịch vụ thủy lợi, bảo vệ đồng ruộng, bảo vệ thực vật, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, làm đất, tu sửa và làm mới kênh mương nội đồng, đầu tư mua máy cấy, mạ khay để áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, ... Hoạt động của các HTX nông nghiệp đã gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX và nông dân trong huyện.

Các HTX DV nông nghiệp tại các xã liên kết sản xuất lúa giống thuần, lúa hàng hóa các loại: TBR225, Thiên ưu 8, Q5, N97, Nếp Hương, các HTX DV nông nghiệp ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty TNHH Giống cây trồng Tứ Xuyên, Công ty An Thành Phong. 
Một số HTX hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức được cho thành viên, các hộ gia đình thực hiện các liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững, tiên phong trong thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như: ứng dụng cơ giới hoá nông nghiệp, ứng dụng giống mới

* Chỉ tiêu số 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.

Đến nay, 32/32 xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện Triệu Sơn có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, đạt 100%; các sản phẩm chủ lực của huyện được thực hiện theo mô hình liên kết từ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm giữa các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với Công ty An Thành Phong liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây lúa, cây chè, cụ thể như sau:

+ Chuỗi liên kết sản xuất cây lúa tại các xã: Dân Lý, Dân Lực, An Nông, Đồng Lợi …. Sản phẩm liên kết lúa chất lượng, lúa nếp các loại.
+ Chuỗi liên kết sản xuất cây ớt xuất khẩu, rau màu như Dân Lý, Tiến Nông Thọ Phú, Thọ Vực.
+ Chuỗi liên kết sản xuất cây ăn quả Hợp Lý.
(Chi tiết có Phụ biểu số 29 kèm theo)
* Chỉ tiêu 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp giấy chứng nhận VietGAP hoặc tương đương

Đến năm 2024 trên địa bàn huyện thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực như cây lúa, dưa vàng, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp chứng nhận VietGAP, cụ thể như sau:

- Huyện Triệu Sơn đã thực hiện sản xuất  14 ha rau an toàn tập trung chuyên canh và 2,2 ha trồng rau củ quả trong nhà lưới, nhà màng, 600 ha lúa, 10 ha chè, 0,5 ha dưa được chứng nhận chứng nhận VietGAP.

32/32 xã đều thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP.

(Chi tiết có Phụ biểu số 30 kèm theo)
* Chỉ tiêu 13.4: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường.

Đến năm 2024, Huyện Triệu Sơn có 9 làng nghề (8 làng nghề và 01 làng nghề truyền thống) đã được UBND tỉnh công nhận, cụ thể: 01 làng nghề nón lá tại xã Xuân Lộc, 04 làng nghề hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý, 01 làng nghề chổi đót tại xã Thọ Sơn, 02 làng nghề sinh vật cảnh tại xã Vân Sơn và 01 Làng nghề truyền thống chế tác đá tại xã Đồng Thắng. 

- Làng nghề truyền thống chế tác đá tại xã Đồng Thắng 

Hiện tại trong khu vực làng nghề chế biến đá Đồng Thắng có 03 tổ chức đang hoạt động chế biến đá, gồm: Công ty cổ phần Phú Thắng, Công ty TNHH Sản xuất VLXD Đồng Thắng và Hợp tác xã khai thác, chế biến đá Đồng Thắng. Trước đây hoạt động chính của làng nghề là sản xuất đá xẻ, đá mỹ nghệ. Hoạt động chủ yếu là đá dăm, đá khối làm vật liệu xây dựng chiếm 92% tương đương với khoảng 8.000 m3/năm tại mỗi đơn; tỷ lệ sản xuất đá xẻ chiếm 8%, tương đương với khoảng 500 m3/năm tại mỗi đơn vị. Công ty cổ phần Phú Thắng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3815/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015; Công ty TNHH Sản xuất VLXD Đồng Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3916/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015; Hợp tác xã khai thác, chế biến đá Đồng Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015. Quá trình hoạt động sản xuất các đơn vị đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Làng nghề nón lá Thành Tiến xã Xuân Lộc 

Làng nghề có 153 hộ sản xuất nón lá, sản phẩm của làng nghề đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, sản phẩm đang phục vụ thị trường trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu nước ngoài. Chất thải trong sản xuất chủ yếu là lá dừa được sử dụng làm chất đốt. Làng nghề không phát sinh nước thải sản xuất, đối với nước thải sinh hoạt tại mỗi hộ gia đình được xử lý bằng bể tự hoại, bể lắng sau đó dẫn qua mương thoát nước có hố gas lắng cặn và dẫn ra mương thoát nước trong khu dân cư đã được bê tông hóa và có nắp đậy; đối với chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 03 lần/1 tuần sẽ được thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung của xã để xử lý.

- Làng nghề chổi đót Làng Tiên, thôn 3 xã Thọ Sơn

Làng nghề có 73 hộ sản xuất chổi đót, làng nghề đã mang lại thu nhập ổn định cho các hộ sản xuất tại địa bàn xã miền núi huyện Triệu Sơn, sản phẩm của làng nghề đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và được xuất khẩu sang nhiều nước khác nhau. Chất thải trong sản xuất chủ yếu là cọng đót được sử dụng làm chất đốt tại chổ. Làng nghề không phát sinh nước thải sản xuất, đối với nước thải sinh hoạt tại mỗi hộ gia đình được xử lý qua hệ thống bể phốt, bể lắng sau đó dẫn qua mương thoát nước có hố gas lắng cặn dẫn ra mương thoát nước trong khu dân cư đã được bê tông hóa và có nắp đậy; đối với chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 03 lần/1 tuần sẽ được thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung của xã để xử lý. 

- Các làng nghề gây giống và kinh doanh sinh vật cảnh xã Hợp Lý (4 làng nghề).

Tại 4 làng nghề có 800 hộ tham gia gây giống và kinh doanh sinh vật cảnh. Các làng nghề tập trung sản xuất là cây đào, quất, hoa và các cây sinh vật cảnh, sản phẩm của làng nghề đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, các sản phẩm của làng nghề đã cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm cho các hộ sản xuất, hiện nay làng nghề đang tiếp tục phát triển và mở rộng. Chất thải sản xuất phát sinh chủ yếu tại làng nghề gồm chất thải là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom về các bể chứa, định kỳ UBND huyện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đưa đi xử lý; chất thải trong quá trình sản xuất như cành, lá từ quá trình cắt, tỉa, các đầu dây nilon, sợi sử dụng thắp sáng khu vực, bao gói đựng bầu giống cây... được các hộ dân phân loại, định kỳ tổ thu gom chất thải của địa phương sẽ vận chuyển về khu vực xử lý chất thải tập trung của xã để xử lý; đối với chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 02 lần/1 tuần sẽ được thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung của xã để xử lý.

- Các làng nghề sinh vật cảnh tại xã Vân Sơn (2 làng nghề)

Số hộ tham gia sản xuất 148 hộ, tại thôn 3 và thôn 4 xã Vân Sơn, các hộ dân trong làng nghề chủ yếu sản xuất cây đào phai truyền thống, được người dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, hiện nay diện tích và số hộ tham gia sản xuất tại làng nghề đang tiếp tục được mở rộng. Chất thải sản xuất phát sinh chủ yếu tại làng nghề gồm chất thải là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom về các bể chứa, định kỳ UBND huyện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đưa đi xử lý; Làng nghề không phát sinh nước thải, lượng nước tưới cây là nước đảm bảo cung cấp cho sản xuất, không ô nhiễm, quá trình tưới có phát sinh lượng dư thừa tự ngấm xuống đất, kênh mương của khu vực.

Tất cả các làng nghề trên địa bàn huyện đều có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định

(Chi tiết có Phụ biểu số 31 kèm theo)

* Chỉ tiêu 13.5: Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Trên địa bàn 32 xã đã thành lập 32 tổ khuyến nông cộng đồng, Các Tổ khuyến nông cộng đồng tại các xã đều có nội quy, quy chế, điều lệ và nguyên tắc hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoạt động có hiệu quả. Cụ thể:

- Công tác thông tin tuyên truyền:


Các Tổ khuyến nông cộng đồng đã in các tờ rơi tuyên truyền về quy trình kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền, hướng dẫn những quy trình kỹ thuật mới, giúp bà con nông dân ứng dụng vào thực tế sản xuất. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai sản xuất ban đầu; hướng dẫn cải tạo ao đầm thả giống vào thời điểm giao mùa, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa chiêm Xuân, lúa Mùa; sản xuất ngô lai F1 lấy hạt trên vùng đất không chủ động nước; hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả,...các bản tin khuyến cáo được phát trên loa truyền thanh của xã và ở các cụm loa thôn  nhằm thông tin hướng dẫn kịp thời và giúp cho người dân chủ động hơn trong sản xuất. Đồng thời, giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, cảnh báo xu thế diễn biến thời tiết, các thông tin về chính sách phát triển sản xuất, thông báo chỉ đạo và các quy định có liên quan đến ngành nông nghiệp, về giá cả thị trường, tình hình sản xuất, các quy trình kỹ thuật nuôi mới… 

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp:

Đến nay trên địa bàn các xã, Tổ khuyến nông cộng đồng phối hợp với các viên nghiên cứu, công ty giống cây con triển khai thực hiện trên 40 mô hình về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 
Các mô hình sau khi triển khai thực hiện đều được nhân ra diện rộng và sản xuất đại trà ở các hộ nông dân và cho hiệu quả kinh tế khá cao như: Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới, mô hình sản xuất chè theo hướng VietGap, mô hình chăn nuôi con đặc sản (lươn, trạch, ốc nhồi, cầy hương, dúi,...)

- Tham gia đào, tạo tập huấn cho nông dân.

Các tổ khuyến nông cộng đồng tổ chức đấu mối, phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội, các công ty giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và vật tư nông nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân được 51 lớp cho trên 3291 lượt người tham gia về các chuyên đề: Chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật sử dụng các loại phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh; quy trình trồng, chăm sóc các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cây cải bó xôi, cây đậu tương rau, cây cà chua bi, cá riêu hồng, chăn nuôi gà hữu cơ, … đưa vào sản xuất trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung chuyển tải những vấn đề người nông dân cần. 

- Tư vấn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác:

Các tổ khuyến nông cộng đồng tổ chức đấu mối, phối hợp và thực hiện tư vấn hỗ trợ phát triển được 32 Tổ hợp tác trong lĩnh vực liên kết sản xuất lúa

- Tư vấn liên kết sản xuất, kết nối thị trường.

Hằng năm trước các vụ sản xuất, khi triển khai công tác phục vụ sản xuất trong năm, tổ khuyến nông cộng đồng phối hợp với các doanh nghiệp, các công ty giống cây trồng, vật nuôi triển khai thực hiện sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo chuỗi liên kết gắn từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đến nay trên địa bàn 32 xã nông thôn mới đã thực hiện tư vấn liên kết sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm được 32 chuỗi liên kết, gồm: 31 chuỗi liên kết tiêu thụ lúa, 1 chuỗi liên kết tiêu thụ chè.

- Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương.

Các Tổ khuyến nông cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới như: tham gia sinh hoạt cùng các chi hội, tổ hội phụ nữ, nông dân trên địa bàn dân cư để tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, phụ nữ về công tác bảo vệ môi trường, gắn với vệ sinh nơi ở, thực hiện tốt các khâu thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình “Con đường xanh, sạch, đẹp”, “Thu gom rác thải trong cộng đồng dân cư”, “Trồng cây xanh”, “Bóng mát đường quê”...; hướng dẫn các hội viên nông dân, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mái ấm tình thương …

(Chi tiết theo phụ biểu 32 kèm theo)

3.4. Về Phát triển Giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường

3.4.1. Về Giáo dục và Đào tạo

* Yêu cầu tiêu chí

14.1) Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 98% trở lên; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại Khá.

14.2) Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) ≥85%.

a) Thực trạng năm 2011:

Đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi: Việc huy đông trẻ đến trường nhìn chung trên địa bàn huyện còn hạn chế, đặc biệt là ở độ tuổi trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo bé tỉ lệ huy động còn thấp; công tác huy động trẻ đến trường ở các xã còn chưa đồng đều. Vì vậy năm 2011 trên địa bàn huyện có 24/35 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 68,5%;  11/35 xã chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 31,5%. 

 Phổ cập giáo dục tiểu học: 35/35 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 2; Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là 3321/3321, đạt 100%. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 35/35 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS Mức độ 2, tỉ lệ 100%. Xóa mù chữ: 35/35 xã đạt chuẩn xóa mù chữ Mức độ 2, tỉ lệ 100%   

Năm 2011 tổng số hoc sinh THCS là 2.695 em, số học sinh THCS tốt nghiệp là 2.685, đạt tỉ lệ 96,6%; Số học sinh tốt nghiệp THCS vào học phổ thông, GDTX, Trung cấp là 2548 em, tỉ lệ 94,9%.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT/BGDĐT ngày 22/3/2016 và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và các văn bản chỉ đạo về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của UBND tỉnh hàng năm. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND và sự chỉ đạo của UBND huyện Triệu Sơn, công tác PCGD, XMC ngày càng được quan tâm, đầu tư, với mục tiêu không để bất cứ trường nào thiếu phòng học và các phòng chức năng.

Công tác khuyến học khuyến tài luôn được các cấp các ngành quan tâm tạo mọi điều kiện cho con em đến trường do đó tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp và theo học cấp cao hơn luôn đạt rất cao.

c) Kết quả thực hiện

Đến năm 2024 huyện Triệu Sơn Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tổng số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là 3.408 cháu, trẻ em 6 tuổi vào lớp một là  3.408 cháu, tỷ lệ 100% (trong đó khu vực nông thôn 3.019/3.019 cháu hoàn thành chương trình giao dục mầm non và vào lớp 6); phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, theo Quyết định số 495/QĐ-UBND, ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 Tổng số hoc sinh THCS là 3.127 em, số học sinh THCS tốt nghiệp là 3.116, đạt tỉ lệ 99,6% (trong đó khu vực nông thôn 2.673/2.684 đạt 99,5%); số học sinh tốt nghiệp THCS vào học phổ thông, GDTX, Trung cấp là 3.104 em, tỉ lệ 99,6% (trong đó khu vực nông thôn 2.663/2.673 đạt 99,6% tăng 4,9% so với năm 2011). 

(Chi tiết có Phụ biểu số 40 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo.

3.4.2. Về Y tế

* Yêu cầu tiêu chí

15.1) Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥90%).

15.2) Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

15.3) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤22%.

15.4) Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử (đạt ≥50%).

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011 tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã trên địa bàn huyện mới đạt 199,745/155,948 =58,05%  

- 36/36 xã thị trấn chưa đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020; chưa thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử và  khám chữa bệnh điện tử;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 22,2%; 
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Hằng năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh xây dựng trạm chuẩn quốc gia, trong đó tập trung các trạm Y tế trên địa bàn xã trong lộ trình về đích NTM của huyện.

Thành lập các tổ công tác để tư vấn cho địa phương, các trạm y tế và xây dựng trạm đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiếp bị chuyên môn và không chuyên môn về Y tế, để đảm bảo cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. Huy động nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực Y tế. Cơ sở vật chất trạm Y tế từng bước được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa; tăng cường bổ sung trang thiết bị Y tế để đảm bảo cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

Thực hiện kế hoạch số 848/KH-SYT ngày 05/3/2021 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Công văn số 2891/SYT- VP ngày 21/7/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4299/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 15.1: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
Tỷ lệ BHYT trên 95,50% người dân tham gia BHYT, tăng gần 37,45% so với năm 2011.

* Chỉ tiêu 15.2 Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Năm 2024 có 34/34 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Quyết định 3301/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn đến năm 2030, đợt II năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số…./QĐ-UBND ngày   /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 34/34/xã thị trấn bằng 100% vượt mức kế hoạch tỉnh giao là 1 trong 4 huyện đứng đầu của tỉnh.  

* Chỉ tiêu 15.3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi
Công tác phòng chống SDD trẻ em đã được quan tâm, các đối tượng trẻ em trong diện tiêm chủng được thực hiện tiêm và uống đầy đủ các loại vác xin theo Chương trình y tế Quốc gia. Duy trì tốt công tác theo dõi uống vitamin A cho các cháu từ 6 - 36 tháng tuổi, theo dõi tăng trưởng hàng tháng cho trẻ em dưới 2 tuổi và 6 tháng/lần cho trẻ em từ 2 - 5 tuổi; khám sức khoẻ định kỳ, khám y tế học đường cho các đối tượng mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tập huấn cho đối tượng tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai trong việc chăm sóc thai sản được quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn, trình diễn cách chế biến thức ăn phù hợp, kiến thức chăm sóc trẻ bị bệnh, nâng cao kiến thức cho các bà mẹ với nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng vùng. Thành lập nhóm sinh hoạt, câu lạc bộ hoạt động hướng tới nhiều chủ đề: Kế hoạch hóa gia đình, lợi ích cho bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, thời gian cai sữa, ăn dặm..; Phổ cập kiến thức về sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng hợp lý cho các thiếu nữ sắp bước vào hôn nhân để họ có những hiểu biết trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; Hàng năm, tổ chức đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi đã giảm nhiều qua các năm, năm 2011 tỷ lệ này là 22,7%. Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi tại 32 xã giảm xuống còn 8,19% (giảm 14,51 % so với năm 2011); 100% số xã tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt tiêu chí

* Chỉ tiêu 15.4 Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử
Với mục tiêu 100% người dân được đăng ký, quản lý toàn diện và được lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân. Huyện đã chỉ đạo ngành y tế huyện, xã triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đồng loạt cho Nhân dân. Việc lập hồ sơ, sổ khám bệnh điện tử là một giải pháp giúp nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Toàn bộ thông tin về tình hình sức khỏe của người dân trong suốt cuộc đời từ khi sinh ra sẽ được quản lý đồng bộ trên  hệ thống điện tử, tạo thuận lợi cho cán bộ y tế chẩn đoán và điều trị người bệnh giúp người dân được CSSK toàn diện và liên tục, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh của mỗi người dân. Đến năm 2024, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 34 xã, thị trấn đạt 98,46% (trong đó khu vực nông thôn 32 xã là 98,7%).
(Chi tiết có Phụ biểu số 41 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt yêu cầu tiêu chí


3.4.3. Về Văn hóa

* Yêu cầu tiêu chí

Tỷ lệ thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, trên 75%

a) Thực trạng năm 2011:

Có 286/352 thôn của 32 xã được công nhận thôn, làng văn hóa theo Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL, đạt 76,1%.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Việc thực hiện tiêu chí 16 được huyện quan tâm, chỉ đạo. Gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác xây dựng “Gia đình Văn hóa”, “Khu dân cư Văn hóa” được triển khai sâu rộng đến tất cả các tầng lớp Nhân dân. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện được thành lập, thường xuyên kiện toàn. Tất cả các tổ chức, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, đã thường xuyên phối hợp, triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; triển khai thực hiện tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện.
- Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các địa phương, ban ngàn hướng dẫn thực hiện đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL đến từ (2011 - 2017) và  Nghị định 122/NĐ-CP từ (2018 – 2023). Chỉ đạo rà soát, xây dựng hương ước quy ước theo Quyết định 22/QĐ-TTTg của Thủ tướng chính phủ. Giao các phòng, ngành tham mưu ban hành quyết định công nhận hương ước quy ước trên cơ sở tờ trình của các địa phương. Thường xuyên kiểm ra công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định.
c) Kết quả thực hiện

Tại 32 xã có 229 thôn, trong đó, 100% thôn xây dựng được hương ước, quy ước. Việc xây dựng hương ước, quy ước cũng như đẩy mạnh hoạt động của các CLB luôn được các địa phương cũng như cộng đồng dân cư chú trọng, gắn chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, xây dựng Nông thôn mới. 

- Việc thực hiện hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố văn hóa được xem là một tiêu chí đánh giá, xét tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Qua đó, đã góp phần đưa hương ước, quy ước vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư. Hương ước, quy ước đã thể hiện rõ góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước và pháp luật, điều chỉnh các nội dung  mối quan hệ xã hội mang tính tự quản, giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, nếp sống văn hóa của địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt, tác động rõ nét nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ hủ tục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có 100% thôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, trong việc cưới. Đường làng, ngõ xóm được Nhân dân đóng góp, đổ bê tông sạch sẽ, được giao cho các tổ chức hội, các gia đình tự quản, trồng hoa, cây xanh…góp phần làm cho quang cảnh làng quê xanh - sạch - đẹp. Thông qua việc thống nhất thực hiện hương ước, quy ước, toàn huyện đã kêu gọi nhân dân đóng góp xây dựng, tôn tạo hàng trăm nhà văn hóa - khu thể thao, mua sắm đầy đủ bàn ghế trang thiết bị hoạt động với kinh phí hàng trăm tỷ. Nhờ đó, trong những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển mạnh mẽ, trên toàn huyện. Tại các sân chơi, bãi tập ở các thôn, khu phố, nhà văn hóa - khu thể thao các xã thường xuyên có người tập luyện, đặc biệt là phong trào tập luyện dưỡng sinh của các cụ cao tuổi, đánh bóng chuyền hơi, dân vũ, thể thao, đi bộ, bóng đá….

- Năm 2024: Toàn huyện có 238/254 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 93,7% (trong đó có 213/229 thôn khu vực nông thôn được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 93%, tăng 16,9% so với năm 2011); có 54.086/57.531 số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,01% (trong đó có 47.709/50.643 hộ gia đình khu vực nông thôn được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,21%).
- 100% (229/229) thôn có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng NTM.

(Chi tiết có Phụ biểu số 19 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt yêu cầu tiêu chí

3.4.4. Về Môi trường và An toàn thực phẩm

* Yêu cầu tiêu chí

17.1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đạt trên 45%

17.2) Tỷ lệ các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường (100%).

17.3) Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung. 

17.4) Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn.

17.5) Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

17.6) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định (≥75%).

17.7) Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%).

17.8) Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (đạt ≥85%).

 17.9) Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

17.10) Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

17.11) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ( ≥30%) 

17.12) Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥50%).

a) Thực trạng năm 2011:

- Về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: Năm 2011, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 01 nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cấp nước cho nhân dân trên địa bàn thị trấn. Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và quy mô hộ gia đình (Giếng đào và giếng khoan có bể lọc cát, than hoạt tính hoặc một số hộ sử dụng qua máy lọc nước RO)

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: Năm 2011 trên địa bàn 32 xã có 655/856 cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường đạt 76,5%, một số cơ sở chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vẫn còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung: Cảnh quan môi trường tại các địa phương được quan tâm chỉnh trang, công tác tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ chưa được thực hiện thường xuyên, một số hộ dân đã thực hiện cải tạo vườn chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh nhưng tỷ lệ cải tạo còn thấp. Hệ thống ao hồ sinh thái chưa được quan tâm nạo vét, tu bổ thường xuyên. Đường làng, ngõ xóm còn để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường.

- Đất cây xanh sử dụng tại điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn các xã bao gồm: đường trục chính liên xã, đường trục thôn, liên thôn, khu vực đền, chùa, khu cảnh quan tâm linh, khu vực các trường học, trạm y tế, khuôn viên công sở, các nhà văn hoá và các khu vực công cộng tại điểm dân cư nông thôn được trồng cây bóng mát, cây ăn quả, cây đa mục đích ... Năm 2011 tỷ lệ đất cây xanh tại 32 xã NTM đạt 3,06m2/người.

- Công tác mai táng, hỏa táng: Công tác an táng chủ yếu theo truyền thống, các nghĩa trang chưa được quy hoạch theo quy định. Trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tổng diện tích đất nghĩa trang hiện trạng là 222,02 ha, với 183 nghĩa trang. Phần lớn các nghĩa trang phân bố không tập trung, nằm rải rác trong các thôn, xóm, diện tích nhỏ lẻ. Đa số các nghĩa trang được hình thành tự phát từ thời xa xưa, không có quy hoạch, chưa có hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh, như: hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, cấp điện, nhà để xe, tường rào…chưa đạt chuẩn theo quy định, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và khó khăn trong việc quản lý, sử dụng. 

Do phong tục tập quán hình thành từ lâu đời, việc mai táng nghĩa trang chủ yếu là hung táng rồi cải táng nên tốn quỹ đất cho việc mai táng, chôn cất; đồng thời làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước.

- Về chất thải rắn sinh hoạt: Trên địa bàn huyện có 30/32 xã chưa thành lập các tổ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn, rác thải sinh hoạt được các hộ gia đình tự thu gom, xử lý tại hộ hoặc đưa về các bãi tập kết để xử lý đốt không hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường. Một số điểm công cộng, đường giao thông, ao hồ…vẫn còn hiện tượng xả rác thải không đúng nơi quy định.

- Về thu gom bao gói thuốc BVTV: Năm 2011 bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trong sinh hoạt hộ gia đình chưa được thu gom, xử lý theo quy định. 

- Về tỷ lệ hộ gia đình phân loại chất thải rắn tại nguồn: Năm 2011 mới chỉ đạt từ 10-20%.

- Về tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn 32 xã được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt khoảng 20-30%. Rác thải nhựa có thể tái chế được các hộ thu gom riêng và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

* Công tác triển khai hệ thống nước sạch tâp trung

Huyện đã kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào hệ thống cấp nước sạch tập trung để tất cả các xã trên địa bàn huyện đều được tiếp cận với nước sạch tập trung. Năm 2011 huyện chỉ có 1 nhà máy nước nhưng đến nay trên địa bàn huyện đã có 3 nhà máy nước. Sau khi kêu gọi đầu tư các nhà máy nước huyện đã tập trung tuyên truyền phổ biến đến người dân để hiểu về tầm quan trọng của nước sạch trong sinh hoạt và vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch sinh hoạt tập trung từ các hệ thống cấp nước tập trung nhằm hạn chế tối đa sử dụng nước sinh hoạt từ các nguồn nước nhỏ lẻ không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộng sống. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung được huyện đưa vào một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện. UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các địa phương chủ động đấu mối, phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thỏa thuận, phát triển hạ tầng và cấp nước sạch tập trung cho Nhân dân; đồng thời phối hợp các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn, phát triển hạ tầng cấp nước đến hầu khắp các xã, thị trấn thuộc phạm vi cấp nước trên địa bàn huyện

* Công tác môi trường

Xác định môi trường là yếu tố quan trọng trong xây dựng NTM, là bộ mặt và cơ sở để nhìn nhận, đánh giá khách quan sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự chung tay, góp sức của người dân trong công cuộc xây dựng NTM. Trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia, của tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về xây dựng NTM, huyện Triệu Sơn đã tiếp thu và tổ chức quán triệt, triển khai tới tất cả các xã đồng thời tập trung chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện chỉnh trang, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. 

Đảng ủy các xã đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề, UBND xã ban hành và triển khai các kế hoạch thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường như tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường đường lãng ngõ xóm…hiến đất, mở rộng đường giao thông, trồng hoa, trồng cây xanh, chỉnh trang tường rào, nhà cửa; xây dựng các công trình hạ tầng thu gom, xử lý chất thải… Hằng năm huyện Triệu Sơn đều tổ chức Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng cây, trồng rừng, chủ yếu là các loài cây bản địa, cây thân gỗ, đa mục đích như Hoa ban các loại, bàng Đài Loan, bằng lăng tím, giáng hương, ngọc lan, long não, muồng đen, lát hoa, sao đen, lộc vừng, vàng anh, lim xanh...… vừa có giá trị về bảo vệ môi trường, cảnh quan vừa có giá trị kinh tế; Tại các khu vực công cộng tại các khuôn viên, các tuyến đường trục xã, đường trục thôn và đường ngõ xóm các xã đồng loạt ra quân tổ chức phát động tết trồng cây.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên giám sát, phân công các đồng chí chuyên viên đến cơ sở để kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình để từ đó cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các xã, cụ thể:

- Chỉ đạo đóng cửa các bãi chôn lấp và xóa bỏ các điểm tập kết không đảm bảo vệ sinh và đúng quy cách trên địa bàn, đến nay tất cả các xã đã hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác ra ngoài địa phương xử lý, bãi chôn lấp cũ thực hiện đổ đất, trồng cây xanh. Tình trạng nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt từ đó giảm đi rõ rệt.

- Triển khai việc hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tận dụng rác thải hữu cơ làm phân vi sinh; nhân rộng các mô hình tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa của Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ huyện.

- Các xã trên địa bàn huyện đã duy trì tổ chức dọn vệ sinh môi trường vào chiều Chủ nhật hàng tuần; Đối với những dịp Lễ, Tết, những đợt cao điểm các xã xây dựng NTM; hỗ trợ các xã kinh phí tổng dọn vệ sinh môi trường cho các xã xây dựng NTM và kinh phí thu gom rác thải dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn các đơn vị.

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 32/32 xã xây dựng nông thôn mới đã có hệ thống nước sạch tập trung. Huyện Triệu Sơn được cung cấp nước sạch tập trung từ 04
 nhà máy nước sạch (3 nhà máy đặt trên địa bàn huyện, 1 nhà máy đặt tại huyện Đông Sơn): Nhà máy nước thị trấn Triệu Sơn do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá - Chi nhánh Triệu Sơn quản lý; Nhà máy nước xã Thọ Ngọc do Công ty TNHH hai thành viên Thái Học quản lý; Nhà máy nước thị trấn Nưa do Công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn quản lý; Chi nhánh cấp nước Đông Sơn do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá quản lý. Ngoài ra, các hộ dân trên địa bàn huyện còn sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ, chủ yếu là giếng khoan, giếng đào và được xây dựng đúng quy cách, đa số đều có hệ thống xử lý nước thô trước khi sử dụng, nguồn nước sau khi xử lý đảm bảo hợp vệ sinh. Các hộ dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và đã chủ động sử dụng máy lọc nước (RO) hộ gia đình để xử lý nước trước khi ăn uống và thường xuyên bảo dưỡng màng lọc, thay cục lọc định kỳ.

Số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ các nguồn là 39.042 hộ/50.643 hộ, đạt 77,09%. Trong đó số hộ dân được sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch tập trung là 27.730 hộ/50.643 hộ, đạt 54,76%; (Chất lượng nguồn nước tại các công trình cấp nước tập trung và cấp nước hộ gia đình đều đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt).

(Chi tiết theo phụ biểu 43 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: ≥ 95%. 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

Trên địa bàn 32 xã có 1.096 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đều đạt các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT), 100% cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý chất thải đảm bảo đạt các quy định về BVMT. Trong đó gồm:

+ 114 cơ sở thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường (Giấy phép môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT, Kế hoạch BVMT, đề án BVMT đơn giản). 

+ Còn lại 982 cơ sở sản xuất nhỏ, kinh doanh nhỏ lẻ (dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng, nhà hàng ăn uống, nuôi trồng thủy sản hộ gia đình...), các cơ sở này đều đã ký cam kết với các xã về việc chấp hành các quy định về BVMT, được các địa phương quản lý, kiểm tra và giám sát thường xuyên theo thẩm quyền.

* Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản: 

Trên địa bàn 32 xã có 310 hộ nuôi trồng thủy sản. Trong đó: 135 hộ nuôi thâm canh, bán thâm canh có diện tích nuôi trồng từ 1,2-3,5 ha tại các xã Xuân Thọ, Thọ Ngọc,.. còn lại các cơ sở nuôi nhỏ lẻ có diện tích ao nuôi từ 0,03 ha trở lên. Các hộ đã cam kết BVMT với UBND xã và đã thực hiện vệ sinh ao nuôi thủy sản định kỳ; không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản. 

* Đối với làng nghề: Huyện Triệu Sơn có 09 làng nghề (01 làng nghề nón lá tại các xã Xuân Lộc, 04 làng nghề hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý, 01 làng nghề chổi đót tại xã Thọ Sơn và 02 làng nghề sinh vật cảnh xã Vân Sơn và 01 làng nghề truyền thống là Làng nghề truyền thống chế tác đá tại xã Đồng Thắng. Các làng nghề đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo đúng quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; thành lập các tổ chức tự quản về môi trường và ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất. Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt được xử lý qua các bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.

 (Chi tiết có Phụ biểu số 45 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.3: Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung.

Hằng năm UBND các xã đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, tổ chức hội, đoàn thể phụ trách công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng của thôn, xã và các khu dân cư. Đã ban hành một số các văn bản chỉ đạo để tiến hành công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đặc biệt đã triển khai tích cực các hoạt động hưởng ứng các sự kiện lớn về môi trường, như: Ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, giờ trái đất.

Trên địa bàn 32 xã xây dựng NTM đã trồng được trên 194,9 km đường hoa dọc các trục đường xã, đường thôn và liên thôn, trồng trên 300.000 cây bóng mát; 20 km lát vỉa hè đá. Tạo cảnh quan thông thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp. Cụ thể:

- Số km đường giao thông được chiếu sáng tại khu vực nông thôn 945,38/1144,1 đạt 82,63%, tổng số cột điện sáng 97.661 cột

- Tỷ lệ cây xanh (m2/người): 4,36.

- Số km kênh mương, rãnh thoát nước khu dân cư được nạo vét thường xuyên 544,6/544,6 đạt 100%

- Số hộ trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp cảnh quan đạt 71,21%

(Chi tiết có Phụ biểu số 46 kèm theo)


* Chỉ tiêu 17.4: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn.

Đến tháng 10/2024 diện tích đất cây xanh bình quân trên địa bàn 32 xã NTM là 786.756m2/180.466/người, đạt 4.36 m2/người (tăng 1,3 m2 so với năm 2011).

(Chi tiết có Phụ biểu số 47 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.5: Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

Các khu nghĩa trang trên địa bàn 32 xã bảo đảm khoảng cách so với nguồn nước sinh hoạt và khu dân cư theo quy định, các nghĩa trang đã Ban hành quy chế quản lý nghĩa trang; lập danh sách mai táng. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý, diện tích các khu vực hung táng, cát táng đảm bảo quy mô tối thiểu theo quy định hiện hành của nhà nước. Các nghĩa trang đều có các hàng rào cách ly bằng tường xây hoặc cây xanh; rác thải hình thành trong quá trình thực hiện mai táng, được thu gom và được xử lý bằng hình thức đốt tại các khu vực quy hoạch xử lý rác trong nghĩa trang.

Việc thực hiện mai táng, hỏa táng đã được thực hiện tại vị trí xác định tại các nghĩa trang theo đúng quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chung đô thị được phê duyệt.

* Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định (≥75%).


- Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 32 xã khoảng 118,61 tấn/ngày, đã thu gom, xử lý được 115,68 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 97,5%. Hiện nay 32/32 xã (đạt 100%) đã có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Hợp tác xã dịch vụ Tân Sơn, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Gia Phúc, Đội đảm bảo giao thông huyện). Hiện 32/32 xã đã triển khai thực hiện  mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình; đặc biệt ngay sau khi triển khai mô hình, nhận thức người dân được nâng cao, người dân đã phân loại, tận dụng những rác thải có nhóm hữu cơ để làm thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ, nhờ đó lượng rác thải thu gom đã giảm đi nhiều. 

(Chi tiết theo phụ biểu 48; 49 kèm theo)


- Chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn 32 xã: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, may mặc, cơ khí... trên địa bàn các xã đều ký kết hợp đồng thu gom và xử lý chất thải công nghiệp thông thường. Tỷ lệ thu gom 1.115/1.115 tấn/năm, đạt 100%; 


Chất thải xây dựng trên địa bàn 32 xã ước tính 6.689 tấn/năm, được tận dụng san nền 4.689 tấn/năm và bán phế liệu 2.000 tấn/năm. Tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 100%.

(Chi tiết theo phụ biểu 50 kèm theo)


- Đối với chất thải rắn nông nghiệp: Chủ yếu là vỏ, thân, lá, gốc rễ các loại cây trồng sau thu hoạch, bao gồm rơm, rạ, vỏ trái cây; tỷ lệ rơm rạ chiếm chiếm 82-87%. Một số hộ nông dân thường sử dụng làm chất đốt, làm thức ăn cho gia súc hoặc che phủ cho rau màu và một phần được xử lý ngay tại đồng ruộng bằng phương pháp cầy lật đất, ngâm ủ nước làm phân hữu cơ. Như vậy chất thải rắn nông nghiệp được tái sử dụng gần như 100%, không phải chôn lấp tập trung.


+ Đối với chất thải rắn từ chăn nuôi gia súc: Bao gồm phân gia súc, gia cầm đã được các hộ gia đình thu gom và ủ phân để bón ruộng, trồng hoa, cây cảnh hoặc sử dụng trong nuôi giun quế làm thức ăn cho gia cầm, thuỷ sản.


- Công tác triển khai phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ tại gia đình được UBND huyện tập huấn, triển khai, xây dựng và nhân rộng mô hình, đến nay có 32/32 đã xây dựng mô hình và đi vào thực hiện. Từ đó, nhiều hộ gia đình đã có ý thức phân loại rác tại nguồn, xây dựng các bể ủ phân hữu cơ để xử lý rác thải hữu cơ phát sinh của gia đình bằng phương pháp ủ phân vi sinh, sử dụng chế phẩm sinh học phun, ủ, xử lý phân chuồng để bón cây trồng trong vườn, ngoài đồng ruộng... góp phần giảm thải rất lớn lượng rác thải hữu cơ ngay tại nguồn, giảm ngân sách hỗ trợ và giảm ô nhiễm môi trường.

* Chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%).

- Đối với chất thải nguy hại đồng ruộng: UBND huyện đã ban hành kế hoạch thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn huyện Triệu Sơn; theo đó chất thải nguy hại định kỳ được thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý. Bao bì hóa chất bảo vệ thực vật của 32 xã được thu về từ 3.705 thùng, bể chứa bao bì ngoài đồng ruộng với khối lượng khoảng 5.374 kg/năm được vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

(Chi tiết theo Phụ lục 51 kèm theo)
- Đối với chất thải y tế: Toàn huyện có 34 trạm y tế, 2 bệnh viện đa khoa và 41 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Trên địa bàn 32 xã có 32 trạm y tế xã và 21
 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Chất thải nguy hại phát sinh từ các trạm y tế và các phòng khám tư nhân được chuyển giao cho Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn để xử lý; Tổng lượng chất thải nguy hại y tế trên địa bàn 32 xã ước tính khoảng 628 kg/năm, được thu gom, xử lý đúng quy định đạt 100%.

 (Chi tiết theo Phụ lục 53 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (đạt ≥85%).

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch trên toàn huyện là 57.301/57.531 hộ, đạt tỷ lệ 99,55%. Trong đó, 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ là 50.422/50.435 hộ, đạt tỷ lệ 99.56% (tăng 36,5% so với năm 2011 và tăng 7,4% so thời điểm huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021); cụ thể: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 48.661/50.643 hộ, đạt tỷ lệ 95,7%; hộ gia đình có nhà tắm hợp vệ sinh là 50.627/50.643 hộ, đạt tỷ lệ 95,9%; hộ gia đình có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch là 50.435/50.643 hộ, đạt tỷ lệ 96,3%. 
(Chi tiết theo Phụ lục 54 kèm theo)

 * Chỉ tiêu 17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Năm 2024, tổng số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện 16.208 cơ sở (trong đó có 107 cơ sở chăn nuôi trang trại, 16.101 cơ sở chăn nuôi nông hộ). Giảm 8.224 cơ sở so với năm 2011 (24.771 cơ sở) và 13.652 cơ sở so với năm 2021 (29.860 cơ sở). Tại khu vực nông thôn, tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y, chăn nuôi, đảm bảo các quy định về  bảo vệ môi trường 12.766/14.706 cơ sở, đạt tỷ lệ 86,8%. Tăng 21,9% so với năm 2011 (15.340/23.648 cơ sở, đạt tỷ lệ 64,9%) 

(Chi tiết theo phụ biểu 55 kèm theo)


* Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm toàn huyện 2.730 cơ sở thuộc diện cấp giấy an toàn thực phẩm ký cam kết an toàn thực phẩm (trong đó khu vực nông thôn là 2.546 cơ sở). Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 2.730/2.730 cơ sở đạt 100% (khu vực nông thôn 2.546/2.546, đạt 100%, tăng 2.551 cơ sở so với năm 2011, tăng 1.661 cơ sở so với năm 2021)

(Chi tiết theo phụ biểu 56 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ( ≥30%) 

Công tác triển khai phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ tại gia đình được UBND huyện tập huấn, triển khai, xây dựng và nhận rộng mô hình, đến nay có 32/32 đã xây dựng mô hình và đi vào thực hiện. Từ đó, nhiều hộ gia đình đã có ý thức phân loại rác tại nguồn, xây dựng các bể ủ phân hữu cơ để xử lý rác thải hữu cơ phát sinh của gia đình bằng phương pháp ủ phân vi sinh, sử dụng chế phẩm sinh học phun, ủ, xử lý phân chuồng để bón cây trồng trong vườn, ngoài đồng ruộng... góp phần giảm thải rất lớn lượng rác thải hữu cơ ngay tại nguồn, giảm ngân sách hỗ trợ và giảm ô nhiễm môi trường.

Đến nay trên địa bàn 32 xã khu vực nông thôn có 36.293/50.643 hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, đạt 71,66%.

(Chi tiết theo Phụ lục 57 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.12.  Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥50%).

Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn 32 xã khoảng 12,441 tấn/ngày. Lượng rác thải nhựa được thu gom, tái chế, tái sử dụng là 10,767 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 86,54% thông qua việc thu gom, tái chế phế liệu. Các loại chất thải nhựa không tái chế được thì thu gom, đưa đi xử lý cùng các loại chất thải rắn khác. Công tác thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa được triển khai tại 100% các xã. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên huyện đã chủ động, tích cực triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nhiều hoạt động thiết thực qua việc duy trì và thành lập các Câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi nilong, đặc biệt là phong trào “Từ gom phế liệu - đến triệu phần quà” của hội Phụ nữ thông qua việc thu gom phế liệu tái chế để gây quỹ tặng 300 suất quà cho phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. 

 (Chi tiết theo Phụ lục 58 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt yêu cầu tiêu chí


3.5. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội


3.5.1. Về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

* Yêu cầu tiêu chí

18.1) Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

18.2) Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


18.3) Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
18.4) Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

18.5) Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội

18.6) Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng NTM cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.

a) Thực trạng năm 2011:

- Về cán bộ công chức cấp xã: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan: Cán bộ cấp xã có 11 chức danh; công chức cấp xã có 07 chức danh. Năm 2011, Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện có 671 người (thiếu 123 người). Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ Đại học chỉ đạt 53%.

- Năm 2011: 100% Đảng bộ cấp xã đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng chính quyền cấp xã thực hiện đánh giá xếp loại từ năm 2016 (Theo Quyết định số 12525/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Triệu Sơn).

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Căn cứ quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện đã xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy và ban hành các văn bản triển khai thực hiện như sau:

- Đối với tiêu chí về trình độ đạt chuẩn của cán bộ, công chức: Hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, theo đó cán bộ, công chức, viên chức được tham gia bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Đối với tiêu chí về đánh giá, xếp loại của tập thể (đảng bộ, chính quyền cấp xã): Được thực hiện theo các Quyết định số 2320-QĐ/HU, ngày 07/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Quyết định số 2321- QĐ/HU, ngày 07/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về ban hành Quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với đảng viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Công văn số 5380/UBND-NV, ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022; Công văn số 5828/UBND-NV, ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023; Hướng dẫn số 5115/HD-UBND, ngày 19/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Hướng dẫn số 5889/HD-UBND, ngày 31/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Giai đoạn 2011- 2015, huyện đã tuyển dụng 223 công chức cấp xã có trình độ đại học về công tác tại xã, thị trấn (theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 về chính sách thu hút người có trình độ Đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức xã chưa đạt chuẩn). Hằng năm, cử khoảng 100 cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, cán bộ, công chức cấp xã được tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

Huyện có 34 xã, thị trấn, được giao 650 biên chế; số cán bộ, công chức có mặt tính đến ngày 30/8/2024 là 627 người (340 cán bộ; 287 công chức). 

Đối với 32 xã xây dựng nông thôn mới có 587 cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định; trong đó:

- Trình độ văn hóa: 587/587 có trình độ THPT, đạt tỷ lệ 100%;

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ: 21 người, tỷ lệ 3,58%; 

+ Đại học: 521 người, tỷ lệ 88,76%;

+ Cao đẳng: 12 người (gồm 03 Chủ tịch Hội cựu chiến binh; 09 Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã), tỷ lệ 2,04%;

+ Trung cấp: 33 người (gồm: 19 Chủ tịch Hội cựu chiến binh; 09 Chỉ huy trưởng Quân sự; 05 công chức chuyên môn cấp xã
 thực hiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP), tỷ lệ 5,62%;


- Trình độ Lý luận chính trị:


+ Cao cấp, cử nhân: 06 người, tỷ lệ 1,02%;


+ Trung cấp: 543 người, tỷ lệ 92,51%;


+ Sơ cấp: 9 người, tỷ lệ 1,53%;


+ Chưa qua đào tạo: 29 người, tỷ lệ 4,94%;


- Quản lý nhà nước:


+ Chương trình chuyên viên chính: 12 người, tỷ lệ 2,04%;


+ Chương trình chuyên viên: 519 người, tỷ lệ 88,42%;


+ Chưa qua đào tạo: 56 người, tỷ lệ 9,54%.

- Theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn. 32 xã đều đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã. 

 (Chi tiết theo Phụ lục số 63 kèm theo)

* Chỉ tiêu 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trên địa bàn 32 xã NTM có 32 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 32 Đảng bộ xã với 229 chi bộ trực thuộc); các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương ngày càng được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở rộng dân chủ, sát cơ sở, nâng cao chất lượng ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền bảo đảm thiết thực, khả thi. Trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là, xác định thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

- Về Đảng bộ:

+ Năm 2021: 32/32 Đảng bộ xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo các Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy (07 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25 Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

+ Năm 2022: 32/32 Đảng bộ xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo các Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy (07 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25 Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

+ Năm 2023: 32/32 Đảng bộ xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo các Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy (04 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 28 Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

- Về chính quyền:

+ Năm 2021: 32/32 UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo Quyết định số 8281/QĐ-UBND, ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn (10 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 22 Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

+ Năm 2022: 32/32 UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn (10 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 22 Hoàn thành tốt nhiệm vụ). 

+ Năm 2023: 32/32 UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo Quyết định số 6592/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn (08 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 24 Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

* Chỉ tiêu 18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên:


Có 32/32 xã có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị được thành lập theo quy định của cấp có thẩm quyền. Tổ chức chính trị - Xã hội của các xã hoạt động hiệu lực, hiệu quả hàng năm xếp loại từ khá trở lên, nhiều xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương hội, tỉnh hội tặng bằng khen.

* Chỉ tiêu 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các xã, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện đã họp và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 công nhận 32/32 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

*Chỉ tiêu 18.5: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội

Công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, xã đã quan tâm thực hiện, cụ thể:

- Về nội dung: Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã hoặc có ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Đến nay Có 14/32 xã có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã hoặc đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt; 18 xã có cán bộ nữ được quy hoạch các vị trí chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2025 và 2025-2030. Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành là 87/417, đạt 20,9%

- Có ít nhất 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị: Tại 32 xã khu vực nông thôn có số phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình phát triển kinh tế nông thôn đạt 31.8%.

- Tại 32 xã không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn; tỷ số giới tính sinh ra sống ở đảm bảo theo quy định (tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống)

- 32/32 xã có địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng đặt tại Trạm y tế, có đủ trang thiết bị theo quy định. Các xã thành lập Ban quản lý nhà tạm lánh cộng đồng; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban quản lý nhà tạm lánh cộng đồng.

- 32/32 xã đã ban hành quyết định phân công Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Chính sách - xã hội làm công tác bảo vệ trẻ em

- 32/32 xã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Ban bảo vệ trẻ em do Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban, thành viên là Công chức văn hóa phụ trách Chính sách xã hội, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế, Hiệu trưởng các trường học,… của xã

- 32/32 xã có số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc nuôi dưỡng, trợ giúp, đạt 100%

Hàng năm, 32/32 xã đều xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo trẻ em bị xâm hại sẽ được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời theo quy định

(Chi tiết có Phụ biểu số 64 kèm theo)

* Chỉ tiêu 18.6: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng NTM cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.

Hàng năm, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện tổ chức các lớp tập huấn, đạo tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, các xã đã phối hợp cử cán bộ, lãnh đạo BCĐ NTM xã, thôn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ của các cấp, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng NTM cho cán bộ từ xã, thôn đến người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn. Trên địa bàn 32 xã năm 2024 đã tổ chức tập huấn cho 17.367 lượt người, đạt 100% kế hoạch; tham gia nhiều đợt học tập trực quan mô hình xây dựng NTM tại các địa phương trong và ngoài tỉnh do tỉnh tổ chức (Hà Tỉnh, Sơn La, các huyện trong tỉnh như Đồng Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, Yên Định… cho các cán bộ cấp xã, thôn). 

(Chi tiết có Phụ biểu số 67 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt yêu cầu tiêu chí


3.5.2. Về Quốc phòng và An ninh

3.5.2.1. Về Quốc phòng

* Yêu cầu tiêu chí

- Xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011, lực lượng dân quân của các xã, thị trấn đã được thực hiện theo Luật DQTV năm 2009. Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan tổ chức đã nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng dân quân, có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố tổ chức biên chế, bảo đảm vũ khí trang bị, trang phục, tổ chức huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẳn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân được nâng lên. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về dân quân tự vệ; kết quả tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã, thị trấn còn nhiều đồng chí chưa có chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sâu sắc, toàn diện. Do vậy, kết quả quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở một số xã, thị trấn chưa cao.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ban CHQS huyện đã tham mưu, cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện những nội dung sửa đổi và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản pháp lý về tổ chức, trang bị, quản lý, duy trì hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân đạt nhiều kết quả tích cực.

c) Kết quả thực hiện

Ban CHQS của 32/32 xã đều có Kế hoạch xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt đúng quy định. Triển khai thành lập chi bộ quân sự các xã, thị trấn, duy trì hoạt động có nề nếp, hiệu quả; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 35,6% (Trong đó xã có tỷ lệ đảng viên trong dân quân cao nhất là đạt 38,9%; xã thấp nhất đạt 32,17%). Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã có biên chế đủ theo quy định; các xã đều có nơi làm việc riêng cho Ban CHQS và được biên chế vũ khí, trang thiết bị làm việc đầy đủ, riêng biệt theo quy định của pháp luật. Đến nay, tổng số dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 2.451 đồng chí. Trong đó: Dân quân cơ động có 980 đồng chí, Dân quân tại chỗ có 762 đồng chí, dân quân binh chủng 266 đồng chí, dân quân binh chủng chiến đấu 62 đồng chí biên chế thành 02 binh chủng; Lực lượng phòng không có 01 trung đội với 31 đồng chí; Lực lượng pháo binh có 01 trung đội súng Cối 82mm với 13 đồng chí, 6 Tổ Cối 60mm với 18 đồng chí. Hàng năm, DQTV đều được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, kiểm tra kết thúc huấn luyện đều đạt khá, nhiều xã đạt giỏi. Đến nay 32/32 xã, thị trấn đã tổ chức diễn tập cấp xã, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

100% công dân Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ; hoàn thành 100% chi tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật; Thực hiện đúng chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên; chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp luật. Giải quyết tốt các vấn đề mới nảy sinh, không để xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương; Thực hiện có hiệu quả việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Quán triệt và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt yêu cầu tiêu chí

3.5.2.2. Về An ninh

* Yêu cầu tiêu chí

- Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm về tệ nạn xã hội và tại nạn giao thông cháy nổ được kìm chế giảm so với năm trước; có một trong các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

a) Thực trạng năm 2011:

Tình hình an ninh chính trị ở các xã cơ bản được đảm bảo ổn định. Không xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phá hoạt các mục tiêu, công trình về kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng; không xảy ra tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT và ly khai đòi tự trị; không có hoạt động lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức. Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật.

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn cơ bản được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước, tuy nhiên còn tiềm ẩn phức tạp, số vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật hình sự hành năm cao (trên 80 vụ việc), hàng năm có 10 công dân cư trú phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; trên 20 công dân phạm tội rất nghiêm trọng. Sau khi các vụ án xảy ra, lực lượng Công an huyện đã kịp thời xác minh, điều tra làm rõ, không gây dư luận phức tạp. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm trên địa bàn.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã được duy trì, tuy nhiên chưa có mô hình tự quan về an ninh, trật tự; tỷ lệ phân loại khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT hàng năm đạt 70%. Công an các xã, thị trấn là lực lượng bán chuyên trách, mặc dù luôn được quan tâm xây dựng, củng cố, nhưng số lượng, chất lượng công tác còn nhiều hạn chế, nhất là trong công tác nắm tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp công tác đảm bảo ANTT.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Công an huyện đã đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình xây dựng NTM, Công an huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tổ chức chỉ đạo hướng dẫn Công an các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. 

- Cấp ủy chính quyền luôn xác định an ninh trật tự ổn đinh là cơ sở để ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của địa phương trong xây dựng NTM. Từ đó, chú trọng tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức cảnh giác, vận động để mọi người dân tự giác tham gia xây dựng nông thôn, khu phố ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các xã đã tổ chức cho Nhân dân đăng ký nhiều việc tốt về ANTT, đưa việc thực hiện chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí 19 là một trong những tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tiêu chuẩn về xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”; đồng thời phát huy nhiều mô hình quần chúng bảo vệ ANTQ hoạt động có hiệu quả.

c) Kết quả thực hiện

Tình hình an ninh chính trị ở các xã duy trì ổn định. Không xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phá hoạt các mục tiêu, công trình về kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng; không xảy ra tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT và ly khai đòi tự trị; không có hoạt động lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức. Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật.

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn cơ bản được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã được duy trì thực hiện và ngày càng phát triển. Các địa bàn đã xây dựng, duy trì và nhân rộng thực hiện nhiều mô hình về phòng ngừa tội phạm, PCCC, bảo đảm TTATGT, quản lý, giáo dục đối tượng như: “Camera với ANTT”, “Liên kết bảo đảm ANTT vùng giáp ranh”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”. 100% các xã đều được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư số 124 của Bộ Công an; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Quyết định số 510 của Bộ Công an đều đạt từ loại “Khá” trở lên. Trong khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều đơn vị được Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen như xã Minh Sơn, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Dân Quyền, Thọ Tiến và nhiều tập thể, cá nhân khác được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.
Lực lượng Công an các xã luôn được quan tâm xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các đơn vị đều được đảm bảo quân số tối thiểu 05 đồng chí. Công an xã đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, cao điểm về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Chủ động nắm tình hình địa bàn; thường xuyên tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện và đấu tranh, xử lý có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định tình hình cơ sở

d) Tự đánh giá: 32/32 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4. Kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã (17 xã) 
Tổng số xã trên địa bàn huyện 32 xã, có 17 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó: 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí 2016-2021 (gồm: Đồng Tiến, Đồng Lợi, Vân Sơn); 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí 2022-2025 (gồm: Thọ Vực, Xuân Thịnh, Dân Lực, An Nông, Nông Trường, Tiến Nông, Hợp Thành, Hợp Lý, Xuân Lộc, Minh Sơn, Dân Lý, Thọ Tiến, Thọ Cường, Xuân Thọ); Cụ thể kết quả thực hiện tiêu chí NTM nâng cao của các xã này như sau:

4.1. Tiêu chí Quy hoạch

* Yêu cầu tiêu chí

1.1) Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

1.2) Có Quy định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
1.3) Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên

a) Thực trạng năm 2021: 

Tất cả các xã đều có quy hoạch chung (QHC) xây dựng xã và Quy đinh quản lý QHC xây dựng xã được phê duyệt năm 2012, tuy nhiên đến 2020 đã hết hiệu lực. Năm 2021 có 05 xã (Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến) đã hoàn thành việc lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến 2021 - 2030. 17 xã xây dựng NTM nâng cao chưa có xã nào hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện Triệu Sơn, hướng dẫn của Sở Xây dựng, căn cứ các quy định của pháp luật, các xã đã thuê đơn vị Tư vấn lập quy hoạch có đầy đủ năng lực, trình độ để thực hiện. Qua các cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan, UBND các xã đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tổng hợp, hoàn thiện đồ án, trình UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt. Riêng đối với 5 xã Hợp Thành, Dân Lý, Đồng Tiến, Đồng Lợi, Minh Sơn nằm trong các quy hoạch chung đô thị của huyện Triệu Sơn đến năm 2025, được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Năm 2024, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 17/32 xã (đạt tỷ lệ 53,13%) đã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm các xã: Vân Sơn, Đồng lợi, Đồng Tiến, Hợp Lý, Hợp Thành, Minh Sơn, Dân Lực, Dân Lý, An Nông, Tiến Nông, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Vực, Nông Trường, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Cường. Trong đó:

- Có 12 xã (Vân Sơn, Hợp Lý, Dân lực, An Nông, Tiến Nông, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Vực, Nông Trường, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Cường) đã có QHC xây dựng xã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt. Nội dung các đồ án QHC xây dựng xã đã thực hiện tuân thủ về pháp luật quy hoạch; tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD; thực hiện đúng quy định về thiết chế văn hóa; quy định về trường đạt chuẩn quốc gia...và tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn; các quy định về hạ tầng sản xuất (thủy lợi, đề điều, giao thông nội đồng, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn); phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các xã giai đoạn 2021-2030.

- Có 05 xã: Đồng Lợi, Đồng Tiến, Hợp Thành, Minh Sơn, Dân Lý thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị, cụ thể: 02 xã Đồng Tiến, Đồng Lợi thực hiện theo QHC đô thị Gốm, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20/5/2022; xã Minh Sơn thực hiện theo QHC xây dựng mở rộng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 22/12/2016; điều chỉnh tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; xã Dân Lý thực hiện theo QHC đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 phê duyệt Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 đã đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 được quy định tại theo quy định tại khoản 2, Điều 31, Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dụng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
(Chi tiết theo phụ biểu 01 kèm theo)

* Chỉ tiêu 1.2: Có quy định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Sau khi 12 QHC xây dựng xã được phê duyệt, UBND huyện đã ban hành 12 quy định quản lý QHC xây dựng xã kèm theo;

- Đối với 5 xã quy hoạch đô thị được UBND tỉnh ban hành quyết định
- Việc tổ chức thực hiện theo quy hoạch: Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, như: Đường giao thông, đường điện, cây xanh, trụ sở xã, nhà văn hóa v.v.; công trình phục vụ sản xuất (hệ thống hồ, đập, kênh, mương v.v.); điểm dân cư nông thôn; các khu chức năng (tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, trang trại...) đã được đầu tư xây dựng theo QHC xây dựng xã được duyệt.
* Chỉ tiêu 1.3: Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.

Trên cơ sở các QHC xây dựng xã và QHC đô thị đã được phê duyệt, UBND huyện Triệu Sơn và UBND các xã đã triển khai lập quy hoạch tiết các điểm dân cư nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa tại các QHC nêu trên.
(Chi tiết theo phụ biểu 02 kèm theo)

4.2. Tiêu chí Giao thông

* Yêu cầu tiêu chí

2.1) Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh …) theo quy định (100% được bảo trì hàng năm, được bê tông hóa hoặc nhựa hóa, có chiều rộng mặt đường ≥4,5m, chiều rộng nền đường ≥6,5m (trong đó: ≥60% đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định).

2.2) Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản được cứng hóa và bảo trì hàng năm; Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh,...) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (100% được cứng hóa và bảo trì hàng năm (trong đó: ≥80% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường  ≥4,0m  và ≥50% đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định)
2.3) Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hoá đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (≥90% (trong đó: ≥80% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m)

2.4) Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hoá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá: 100% (trong đó: ≥70% bê tông hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m)

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 cơ bản các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đã được mở rộng theo tiêu chí xã NTM, tuy nhiên với sự phát triển nhanh của kinh tế - xã hội huyện một số tuyến đường giao thông bắt đầu xuống cấp, chiều rộng mặt đường chưa đáp ứng được điều kiện phát triển, các tiêu chuẩn sáng, xanh, sạch chưa được duy trì thường xuyên

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Huyện xác định rõ mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và hoàn thành huyện NTM nâng cao thì phải chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Sau khi triển khai rà soát toàn bộ các tuyến đường giao thông đối với các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện, cơ bản các tuyến đường xã Bn≥6,5m ; Bm≥3,5m. Để các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã đảm bảo và cao hơn theo yêu cầu tiêu chí, BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, trong đó yêu cầu đối với đường huyện Bm≥10,5m; đường trục xã Bm≥7,5m; đường trục thôn Bm≥6,5m và đường ngõ, xóm Bm≥4,5m, trong đó lồng ghép các cơ chế hỗ trợ của huyện để khuyến khích nhân dân hiến đất và nâng cấp sau mở rộng đường giao thông.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá và duy trì, nâng cao tiêu chí giao thông đối với các xã nông thôn mới, đặc biệt là các xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện. Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU, ngoài các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, cơ chế hỗ trợ xi măng đối với các xã phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện (Nghị quyết 299/NQ-HĐND ngày 16/4/2024 về việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao nhưng không được tỉnh hỗ trợ), đến nay trên địa bàn huyện đã hiến tổng 511,101 km, diện tích 666,236 m2 (Trong đó đường huyện được nhân dân hiến đất mở rộng là 29,557 km; đường xã được nhân dân hiến đất mở rộng là 107,875km; đường thôn là 213,182km; đường ngõ, xóm là 160,487km).  
c) Kết quả thực hiện

- Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh) theo quy định (100% được bảo trì hàng năm, được bê tông hoá hoặc nhựa hoá, có chiều rộng mặt đường ≥4,5m, chiều rộng nền đường ≥6,5m (trong đó: ≥60% đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định).
Tổng chiều dài các tuyến đường xã trên địa bàn 17 xã là 66,3km, trong đó: 

+ Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm được bê tông hoá hoặc nhựa hoá, có chiều rộng mặt đường ≥4,5m, chiều rộng nền đường ≥6,5m là 66,3km/66,3km, đạt 100%; 

+ Tỷ lệ đường xã đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định là 47,9km/66,3km đạt tỷ lệ 72,3%. 

- Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản được cứng hoá và bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh) theo quy định (100% được cứng hóa và bảo trì hàng năm (trong đó: ≥80% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m và ≥50% đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định).

Tổng chiều dài các tuyến đường đường thôn, bản trên địa bàn 17 xã là 228,4km, trong đó:

+ Tỷ lệ đường thôn, bản được bảo trì hàng năm là 228,4km/228,4km, đạt 100%; 

+ Tỷ lệ đường thôn được bê tông hoá hoặc nhựa hoá, có chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m là 202,8km/228,4km, đạt 88,8%; 

+ Tỷ lệ đường thôn, bản đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định là 155,9km/228,4km đạt tỷ lệ 68,3%.

- Chỉ tiêu 2.3: Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hoá, đảm bảo sáng – xanh- sạch - đẹp (≥90% (trong đó: ≥80% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m).
Tổng chiều dài các tuyến đường đường ngõ, xóm trên địa bàn 17 xã là 286km, trong đó:

+ Tỷ lệ đường ngõ, xóm được bê tông hoá hoặc nhựa hoá, có chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m là 249,3km/286km, đạt 87,2%.

+ Tỷ lệ đường ngõ, xóm đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp là 261,1km/286km đạt tỷ lệ 91,3%.

- Chỉ tiêu 2.4: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt 100% (trong đó ≥70% bê tông hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m).

Tổng chiều dài các tuyến đường nội đồng trên địa bàn 18 xã là 288,8km, trong đó:

+ Tỷ lệ các tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hoá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá là 269,6km/269,6km (đạt 100%); 

+ Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được bê tông hoá hoặc nhựa hoá, có chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m là 216,5km/269,6km, đạt 80,3%.
(Chi tiết theo phụ biểu 5 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.3. Tiêu chí Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

* Yêu cầu tiêu chí

3.1) Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. 

3.2) Có từ 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững.
3.3) Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 20%

3.4) Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm.
3.5)- Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.
3.6) Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
a) Thực trạng năm 2021:

Ngay từ năm 2021, 17 xã xây dựng NTM nâng cao đều đã đạt tiêu chí thủy lợi và PCTT, cụ thể

+ Về tưới: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động là 11.056,85 ha/11.438,23 ha (đạt 96,67%).
+ Về tiêu: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động là 10.633,62 ha/11.015,07 ha (đạt 96,54%).
+ Về nuôi trồng thủy sản: Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản được cấp thoát nước chủ động là 268,29 ha/ 268,29 ha (đạt tỷ lệ 100%).

- Mỗi xã đều có 1 tổ chức thủy lợi hoạt động hiệu quả

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với cây trồng chủ lực là cây lúa tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo hình thức nông - lộ phơi là 9.546,45 ha/ 9.851,01 ha (đạt 96,91%).

- Có tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hằng năm; các công trình thủy lợi được kiểm kê, kiểm soát nguồn nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và 17 xã xây dựng NTM nâng cao nói riêng tiếp tục thực hiện tập trung khơi thông dòng chảy, phá dỡ ách tắc trên các kênh tiêu, trục tiêu chính của huyện và tổ chức phát quang hành lang đê, mái đê đảm bảo an toàn cho công trình phòng chống thiên tai. Đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện hướng dẫn các tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả; kiểm tra, đánh giá các nguồn xả thải vào các công trình thủy lợi.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động (≥ 90%):

Trên địa bàn 17 xã có tổng số 320,1 km kênh mương nội đồng do UBND các xã quản lý (trong đó đã kiên cố được 260,2 km, đạt tỷ lệ 81,3%); 41 trạm bơm tưới tiêu và 09 hồ chứa nước do UBND xã và Chi nhánh Thuỷ lợi Triệu Sơn quản lý. Các công trình thuỷ lợi thường xuyên được tu bổ, cải tạo, nạo vét, dòng chảy thông thoáng, không bị xả rác thải, rơm rạ xuống lòng kênh đảm bảo tốt cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Về tưới: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao được tưới chủ động là 10.377,86 ha/10.574,99 ha (đạt 98,14%), tăng 1,47% so với năm 2021, trong đó: Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới chủ động 10.377,86 ha; Diện tích gieo trồng cả năm cần được tưới theo kế hoạch 10.574,99 ha.
- Về tiêu: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao được tiêu chủ động là 10.377,86 ha/10.574,99 ha (đạt 98,14%), tăng 1,6% so với năm 2021, trong đó: Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tiêu chủ động 10.377,86 ha; Diện tích gieo trồng cả năm cần được tiêu theo kế hoạch 10.574,99 ha.
- Về nuôi trồng thủy sản: Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản được cấp thoát nước chủ động là 197,98 ha/ 197,98 ha, (đạt 100%)

(Chi tiết có Phụ biểu số 8 kèm theo)
* Chỉ tiêu 3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả:

Hiện nay tất cả công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng UBND huyện Triệu Sơn đã giao lại cho các tổ chức thuỷ lợi cơ sở trên địa bàn các xã (các HTX dịch vụ nông nghiệp) quản lý, vận hành, khai thác.

Đến năm 2024, các tổ chức thuỷ lợi cơ sở trên địa bàn 17/17 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao đều có các Hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 (có giấy đăng ký thành lập HTX), có điều lệ và quy chế hoạt động theo quy định; tổ chức thuỷ lợi cơ sở là các tổ hợp tác thực hiện công tác điều tiết nước tưới và tiêu phục vụ sản xuất trên địa bàn; tổ hợp tác xây dựng quy chế hoạt động dịch vụ thuỷ lợi đảm bảo quy định; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 100% các công trình được giao quản lý; lập phương án bảo vệ các công trình thủy lợi, đảm bảo không để xảy ra vi phạm; một số Tổ có ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong vận hành điều tiết nước phục vụ tưới tiêu cho cây lúa; số điểm đánh giá hoạt động hiệu quả, bền vững đạt trên 80 điểm, đạt yêu cầu.

* Chỉ tiêu 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

Diện tích cây trồng chủ lực trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao được xác định là cây lúa. Hàng vụ, các xã đã xây dựng mô hình đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất theo hướng tiêu chuẩn Vietgap, có áp dụng các biện pháp tiên tiến tiết kiệm nước như SRI, Nông - Lộ - Phơi/ướt khô xen kẽ; tỷ lệ diện tích lúa được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 17 xã 8.724,64 ha/ 8.950,08 ha,  đạt tỷ lệ 97,48%. 

 (Chi tiết có Phụ biểu số 9 kèm theo)
* Chỉ tiêu 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm:

Các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao đã được giao cho các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn quản lý, vận hành. Hàng năm các HTX đều xây dựng kế hoạch tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương, sửa chữa, duy tu các trạm bơm, máy bơm được giao quản lý. Ngoài ra, hàng năm các HTX nông nghiệp đã bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện nạo vét, tu bổ hệ thống kênh mương nhằm để phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo đáp ứng yêu cầu PCTT trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch bảo trì đảm bảo đạt 100%.

Như vậy so với tỷ lệ bình quân năm 2021, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng trên địa bàn tại 17 xã nông thôn mới nâng cao đã duy tu, bảo trì và đầu tư kiên cố 241 km/296,1 km, đạt tỷ lệ 81,4%, tăng 20,9% so với năm 2021; nguồn vốn để đầu tư các công trình từ nguồn vốn của nhà nước và nhân dân đóng góp, nguồn vốn lồng ghép các chương trình. 

(Chi tiết có Phụ biểu số 11 kèm theo)
* Chỉ tiêu 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi:

Trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao không có các cơ sở sản xuất lớn, nhà máy, xí nghiệp có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; nguồn nước thải chủ yếu trên địa bàn các xã chủ yếu là nước mưa và nước thải sinh hoạt của các khu dân cư. Nguồn nước thải này đã qua hệ thống lắng lọc, hố ga của các hộ gia đình và trên các tuyến đường thôn, xóm trước khi xả và công trình thủy lợi, nên đảm bảo an toàn trước khi xả vào các công trình thủy lợi. Hằng năm, UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn nước thải, tổ chức quản lý nguồn nước thải trên địa bàn theo thẩm quyền. 

(Chi tiết có Phụ biểu số 10 kèm theo)
* Chỉ tiêu 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ:

Để chủ động ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thiên tai, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo các xã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và  TKCN do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Phương án PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão mạnh, siêu bão. Xác định phòng chống, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được thường xuyên phát sóng trên hệ thống đài phát thanh huyện, truyền thanh các xã và được phát tăng thời lượng, truyền tải kịp thời các bản tin, công điện chỉ đạo của các cấp về phòng chống, ứng phó thiên tai trong thời điểm diễn ra các đợt bão, lũ, để các cấp chính quyền địa phương, cơ sở và người dân chủ động thực hiện.

Hiện nay 17 xã NTM nâng cao vẫn đang tiếp tục duy trì đã đảm bảo yêu cầu nội dung của tiêu chí “Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ”. Cụ thể:

* Về tổ chức bộ máy và nguồn lực: Tất cả các xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và bộ phận thường trực Ban Chỉ huy xã theo quy định Nghị định số 66/2021/NĐ- CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ; phân công công chức cấp xã theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS cấp xã. Kiện toàn, nâng cao năng lực cho lực ượng xung kích PCTT cấp xã và các lực ượng khác tham gia công tác PCTT và TKCN. Thường xuyên tập huấn, huấn luyện, diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong thiên tai cho lực lượng tham gia công tác PCTT và tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

* Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh: UBND các xã đã chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật Kế hoạch, các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai sát thực tế: Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão;... Các xã đã xác định được vùng có nguy cơ về rủi ro theo các loại hình thiên tai. Chuẩn vị vật tư đảm bảo số ượng, chất ượng; mua sắm hoặc ký kết hợp đồng các oại phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ công tác PCTT và TKCN.

* Về cơ sở hạ tầng thiết yếu: Hiện nay, các cơ sở hạ tầng xây dựng mới trên địa bàn huyện đã phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai. Các điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai được lắp đặt hệ thống cảnh báo, hướng dẫn. 

Kết quả chấm điểm nội dung chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ của 17 xã xây dựng NTM nâng cao đến năm 2024 đều đạt từ 80 điểm trở lên. 

(Chi tiết theo phụ biểu 14 đính kèm)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.4. Tiêu chí Điện

* Yêu cầu tiêu chí

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt trên 99%

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 trên địa bàn 17 xã xây dựng NTM nâng cao có 182 trạm biến áp với tổng công suất 47.815 KVA, đường dây trung áp 66,327 km, đường dây hạ áp 499,433km; Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định là đạt 100%.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Triệu Sơn, các tổ chức quản lý kinh doanh điện phối hợp cùng các xã thực hiện rà soát có kế hoạc đầu tư nâng cấp lưới điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong sinh hoạt và sản xuất; đồng thời đáp ứng các tiêu chí về điện đối với xã nông thôn mới nâng cao.

c) Kết quả thực hiện

Trên địa bàn 17 xã nông thôn mới nâng cao có 188 trạm biến áp (tăng 6 trạm so với năm 2021) với tổng công suất 49.565 KVA, đường dây trung áp 73,903 km, đường dây hạ áp 509,612km; Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định, đạt 100%. Điện lực Triệu Sơn và các tổ chức quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn huyện thường xuyên thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
 (Chi tiết có Phụ biểu số 16 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.5. Tiêu chí Giáo dục

* Yêu cầu tiêu chí

5.1) Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. 

5.2) Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.


5.3) Đạt chuẩn và duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và THCS Mức độ 3.

5.4) Đạt chuẩn xóa mù chữ Mức độ 2.
5.5) Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá.
5.6) Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

a) Thực trạng 2021


- Tỷ lệ trường học các cấp: Đối với 17 xã xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, năm 2021 có 48 trường các cấp học trong đó 45 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tỷ lệ 93,8%; 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ 6,2%


- Năm 2021, 17 xã xây dựng NTM nâng cao vẫn duy đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: 

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; khuyến khích học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; thu hút giáo viên giỏi, học sinh giỏi về giảng dạy và học tập tại trường THCS Triệu Thị Trinh giai đoạn 2022-2026”. UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở các xã có tiềm năng và lợi thế về tài chính và chất lượng giáo dục.

 Từ nhiều nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã đã đầu tư trên 800 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình trường học (phòng học, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, chỉnh trang khuôn viên) các nhà trường. Ngoài ra đầu tư khoảng 200 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính, phòng học ngoại ngữ, khu nhà đa năng... cho các nhà trường trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 5.1: Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2:


 Đối với chỉ tiêu về tỷ lệ trường học các cấp: Đến nay 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 48/48 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó 29 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tỷ lệ 60,4%; 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ 39,6%. 


Như vậy đối với trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đã tăng 33,4% so với năm 2021.

(Chi tiết có Phụ biểu số 17; 18 kèm theo)


* Chỉ tiêu 5.2: Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.


Huyện Triệu Sơn tiếp tục duy trì bền vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn và duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; xóa mù chữ. Được đánh giá, công nhận theo Quyết định số 495/QĐ-UBND, ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

           *  Chỉ tiêu 5.3: Đạt chuẩn và duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và THCS Mức độ 3: 


17/17 xã đạt chuẩn phổ câp mầm non trẻ em 5 tuổi ; 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN vào học lớp 1 Tiểu học.
* Chỉ tiêu 5.4: Đạt chuẩn xóa mù chữ Mức độ 2.
17/17 xã xây dựng NTM nâng cao đều đạt xóa mù chữ đạt Mức độ 2

* Chỉ tiêu 5.5: Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá.
 “Cộng đồng học tập” 17/17 xã được đánh giá, công nhận theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của huyện Triệu Sơn, đạt Mức độ 2

(Chi tiết theo phụ biểu 40 đính kèm)

* Chỉ tiêu 5.6: Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: 

100% các nhà trường đã xây dựng các mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền:
          - Đối với Trường MN: Thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ”, các nhà trường đã tham mưu với UBND xã xây dựng sân vận động, phòng tập đa năng trang bị đầy đủ các thiết bị thể dục thể thao cho trẻ thực hiện thường xuyên như: bóng, vòng gậy, đích ném…. Đồ dùng, đồ chơi: Bập bênh hai chỗ, bộ leo nhựa ba cánh, cầu trượt, dàn lan leo ngang, xích đu…. trẻ được hoạt động thường xuyên hàng ngày.  
         - Đối với Trường Tiểu học và Trường THCS 

           Ngay từ đầu năm học các nhà trường xây dựng Kế hoạch hoạt động câu lạc bộ thể dục, thể thao như: câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, cờ vua… cho học sinh Tiểu học và THCS. Chủ nhiệm câu lạc bộ là các thầy cô phụ trách đội; kinh phí chủ yếu do nguồn tài trợ của phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm; số lượng học sinh có nguyện vọng tham gia; sinh hoạt đa số vào các buổi chiều 2 lần/tuần; mục tiêu là rèn luyện sức khỏe, thể lực nuôi dưỡng đam mê thể thao.

          Năm học 2023-2024, toàn huyện có 65/65 trường của khối tiểu học và Trung học cơ sở có học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện Triệu Sơn và thành lập các đội tham gia các môn thi Hội khỏe phù Đổng tỉnh Thanh Hóa. Kết quả: Số học sinh đạt giải các môn thể thao cấp huyện là 755 lượt giải (trong đó Huy chương vàng 98 lượt; huy chương bạc 172 lượt, huy chương đồng 485 lượt). Số học sinh đạt giải các môn thi thể thao cấp tỉnh là 40/52 em (trong đó Huy chương Bạc 2 em; huy chương Đồng 14 em, giải Khuyến khích 26)         

17 xã NTM nâng cao có 48/48 trường, tỉ lệ 100% các trường có mô hình giáo dục thể chất như: câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, cờ vua, Arobic...

 

4.6. Tiêu chí Văn hóa

* Yêu cầu tiêu chí

6.1) “Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên.

6.2) “Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định”
6.3)“Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn NTM” trên 75%
a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 trong 17 xã xây dựng xã NTM nâng cao mới có 3 xã Vân Sơn, Đồng Tiến, Đồng Lợi có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng đạt theo yêu cầu tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Di sản văn hóa đã được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn taọ theo đúng quy định

Trong 3 năm 2021, 2022, 2023 tỷ lệ công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa của 17 xã đều đạt từ 95% đến 100%; Tỷ lệ công nhận gia đình văn hóa năm 2021, 2022, 2023 của 17 xã đạt trên 90%. 
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.



UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện quy hoạch, bổ sung quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và tập trung mọi nguồn lực để tôn tạo, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đảm bảo yêu cầu tiêu chí.


UBND huyện đã kịp thời cập nhật và tổ chức triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc 18 xã lập quy hoạch đất dành cho thiết chế văn hóa cấp xã. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Trung tâm VH-TT xã đảm bảo về diện tích, số chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động theo quy định. 

Phân công các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng, ban ngành liên quan và các đồng chí công chức phụ trách lĩnh vực thường xuyên đôn đốc, trực tiếp đến cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra để kịp thời nắm bắt tình hình, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 6.1 “Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài
trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao được tổ chức hoạt động thường xuyên”: 

- Tỷ lệ điểm công cộng được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại 17 xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn đạt tỷ lệ 100%. Mỗi xã đã lắp đặt từ 5 - 10 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời như: Xà đơn, xà kép, các dụng cụ tập dưỡng sinh, lắc eo, lắc hông, chạy bộ, dụng cụ vui chơi cho trẻ em như cầu trượt, bập bênh, xích đu, đu quay... 
- Tại 17 xã, các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao được tổ chức hoạt động thường xuyên; triển khai tổ chức các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ bảo tồn văn hóa truyền thống, duy trì tổ chức thường xuyên các hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ, trên địa bàn 18 xã có ....CLB như: Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bóng bàn, CLB dân vũ, CLB văn hóa văn nghệ; CLB gia đình hạnh phúc tại các xã;...Đây chính là những hạt nhân nòng cốt sẵn sàng tham gia phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương các sự kiện trong năm, đồng thời tham gia các hội thi, hội diễn do tỉnh tổ chức... các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại 17 xã, thôn trên địa bàn huyện đảm bảo duy trì hoạt động và thu hút từ 45 - 60% người dân tham gia thường xuyên, đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, xây dựng Triệu Sơn trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc truyền thống.
- Các xã đã tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa: Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong cưới, tang, lễ hội, ngày giỗ, ngày tế và các sinh hoạt văn hóa xã hội ở địa phương; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, giao tiếp ứng xử văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên, môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được quan tâm. Hàng năm tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cấp xã nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm các lễ lớn của đất nước và địa phương. 
- Đối với hoạt động thư viện: 17/17 xã đã triển khai được hoạt động thư viện: Bổ sung đầu sách, luân chuyển sách báo xuống cơ sở đảm bảo theo quy định. Các xã bố trí tại khu Trung tâm văn hoá xã; ban hành kế hoạch, tổ chức luân chuyển sách báo từ thư viện huyện đến Trung tâm văn hoá xã, các thư viện trường học, phòng đọc tại Nhà văn hóa thôn; có số lượng đầu sách, báo đảm bảo luân chuyển, truy cập phục vụ bạn đọc theo quy định.  

* Chỉ tiêu 6.2: “Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ,
tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định”
- Hiện nay, huyện Triệu Sơn có 31 di tích đã được xếp hạng các cấp (có 04 di tích cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh). Trong đó khu vực 17 xã có 11 di tích được xếp hạng các cấp.

- 100% xã NTM nâng cao đã xây dựng được Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Các di tích được đầu tư tôn tạo: Đền thờ thượng tướng Trần Khát Chân xã Dân Lý, Đền Thờ Thái bảo đại vương Nguyễn Hiệu xã Nông Trường, Phủ Vạn xã Tiến Nông, Khu lưu niệm Hội văn học Nghệ thuật thời kỳ 1947-1954 xã Thọ Cường, Đình Tám Mái xã Xuân Thọ...Với tổng kinh phí 20.100 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí của tỉnh 14.000 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã và nguồn xã hội hóa 6.100 triệu đồng. Việc quản lý, bảo tồn các di tích danh thắng trên địa bàn, khơi dậy truyền thống yêu nước cách mạng trong nhân dân, phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các tầng lớp xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn huyện.

- Hiện nay, trên địa bàn 17/17 xã không để xảy ra hoạt động khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích, danh thắng; không vi phạm trong hoạt động trùng tu, tôn tạo, tu bổ di tích.
(Chi tiết theo phụ biểu 21 kèm theo)
* Chỉ tiêu 6.3 “Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới”: 
- Năm 2024 tại 17 xã NTM nâng cao tiếp tục duy trì tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa theo quy định 99,1% (111/112 thôn), tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM 100%

(Chi tiết có Phụ biểu số 19 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.7. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

* Yêu cầu tiêu chí

Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm

a) Thực trạng năm 2021:

Thời điểm năm 2021 tại 17 xã xây dựng NTM nâng cao, có 8/9 chợ đạt chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định, cụ thể: 03 chợ theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017 gồm: chợ Quán Chua xã Thọ Vực, chợ Gốm xã Đồng Tiến, chợ Thiều xã Dân Lý, 05 chợ đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh, gồm: Chợ Dân Lực xã Dân Lực, chợ Mốc xã Minh Sơn, chợ Cầu Đất xã Vân Sơn, chợ Cốc xã Xuân Lộc, chợ Nông Trường xã Nông Trường và 9 cửa hàng an toàn thực phẩm đối với các xã còn lại.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, cụ thể:


- Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND huyện về việc khuyến khích hỗ trợ các xã thực hiện chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; 


- Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt đề án “Xây dựng xã, thị trấn an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2022-2025”;


- Đề án số 3791/ĐA-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về Xây dựng xã, thị trấn an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2022-2025.

c) Kết quả thực hiện

Năm 2024 có 17/17 xã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định. Có 9/9
 xã có chợ đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định (tăng 1 chợ so với năm 2021), trong đó: 03 chợ tiêu chí theo TCVN:11856 và 06 chợ đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh và 08 xã không có chợ đều có cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đạt chuẩn theo quy định

((Chi tiết theo Phụ biểu số 22 kèm theo)
d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.8. Tiêu chí Thông tin và Truyền thông

* Yêu cầu tiêu chí

8.1) Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân

8.2) Có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 50% đối với xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo; tối thiểu 80% đối với các xã còn lại.

8.3) Xã có dịch vụ báo chí truyền thông

8.4) Có ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.
8.5) Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)

a) Thực trạng năm 2021:

- 17/17 xã có điểm bưu chính và bắt đầu triển khai các điều kiện để đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân như tập huấn cho nhân viên bưu điện, bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính,…
- Tỷ lệ số người trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh của 17 xã dưới 80%
- 100% số thôn trong các xã có hệ thống loa hoạt động thường xuyên; sử dụng hệ thống truyền thanh hữu tuyến; có điểm cung cấp xuất bản phẩm. 100% số thôn trên địa bàn các xã đảm bảo để các hộ gia đình thu xem được ít nhất 1 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng internet.
- 100% cán bộ, công chức xã đều có máy tính làm việc, đồng thời được triển khai kỹ năng số và đảm bảo an toàn thông tin. Việc phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động chủ yếu thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, 

- 17/17 xã có mạng Wifi miễn phí tại UBND xã. Nhà văn hóa thôn và các điểm du lịch, di tích trên địa bàn có hệ thống Wifi phục vụ hoạt động nội bộ.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí số 08 về Thông tin về truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM Nâng cao giai đoạn 2022 - 2025; Ngoài ra, công tác triển khai thực hiện các tiêu chí thành phần của tiêu chí số 08 được triển khai cụ thể, thường xuyên trong các hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực, ngành, công tác chuyển đổi số...

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 8.1 Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân

17/17 xã có điểm Bưu điện văn hóa xã đáp ứng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại các điểm phục vụ đều có khả năng phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, được trang bị máy tính kết nối internet, nhân viên tại các Điểm phục vụ sử dụng thành thạo và có khả năng hướng dẫn được cho người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Điểm phục vụ có khả năng tiếp nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến theo yêu cầu của người dân.

* Chỉ tiêu 8.2 Có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 50% đối với xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo; tối thiểu 80% đối với các xã còn lại.
17/17 xã có tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh trên tổng số người trong độ tuổi lao động đạt 94,5% (53.349/56.460 người). Hiện nay, việc sử dụng điện thoại thông minh của người dân trên địa bàn các xã khá phổ biến, ngoài việc nghe, gọi, người dân còn sử dụng điện thoại thông minh vào nhiều mục đích khác như truy cập internet, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh, quay video, giải trí, học tập; khai thác, sử dụng nhiều ứng dụng khác như: thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, gửi email, tìm đường, các giao dịch khác ….

* Chỉ tiêu 8.3 Xã có dịch vụ báo chí truyền thông

Có 100% số thôn có hệ thống loa hoạt động thường xuyên; Hệ thống Đài truyền thanh của các xã đang hoạt động tốt, đảm bảo truyền tải các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và Nhân dân trên địa bàn các xã; 100% số thôn của các xã có hộ gia đình thu xem được một trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet; 

Tại 17 xã có 30 điểm cung cấp xuất bản phẩm cung cấp các loại sách giáo khoa, các ấn phẩm, sách, báo, tạp chí phục vụ nhu cầu của học sinh và người dân trong thôn, góp phần thúc đẩy, nâng cao nhận thức, văn hoá của người dân trong thôn. Trong đó mỗi xã đều có ít nhất 01 điểm.

Các xã đều có trang thông tin điện tử để cập nhật các hoạt động, sự kiện kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn xã

* Chỉ tiêu 8.4 Có ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các xã đều đạt 100%; 100% cán bộ, công chức của các xã đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kỹ năng số và an toàn thông tin. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản tại của các xã đạt 92,6% (52.264/56.460)

Trên địa bàn 17 xã có 100% (21/21) sản phẩm OCOP của các xã đã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

* Chỉ tiêu 8.5 Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)

17 xã đều được lắp đặt wifi tại trụ sở UBND xã và hội trường UBND xã phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức xã và người dân đến làm việc tại xã; 100% các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn các xã cũng được lắp wifi phục vụ miễn phí người dân, du khách thập phương đến tham quan khai thác, sử dụng.

(Chi tiết có Phụ biểu số 24 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.9. Tiêu chí Nhà ở dân cư

* Yêu cầu tiêu chí

Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố trên 90%

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 trên địa bàn 17 xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 24.228hộ/26.635hộ, đạt 90,96%. 

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Huyện ủy, UBND huyện đã thực hiện nhiều chương trình xóa nhà tạm, tranh tre nứa lá. Huyện Triệu Sơn đã triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban thường vụ tỉnh ủy về về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025

c) Kết quả thực hiện

Đến nay trên địa bàn 17 xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 26.035hộ/26.544hộ, đạt 98,08% tăng 7,02% so với năm 2021. Nhà đảm bảo “3 cứng”, diện tích nhà ở bình quân đạt từ 21 m2 /người trở lên, niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên, nhà có đầy đủ các công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của địa phương.

(Chi tiết có Phụ biểu số 25 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.10. Tiêu chí Thu nhập 

* Yêu cầu tiêu chí

Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 trên 62 triệu đồng/người

a) Thực trạng năm 2021:

Thu nhập bình quân đầu người tại 17 xã năm 2021 đạt 48,54 triệu đồng/người/năm

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Xác định xây dựng NTM nâng cao, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hơn nữa đời sống, vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn, huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, cùng với nhiều các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ,... từ đó tạo việc làm có chất lượng cao để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

c) Kết quả thực hiện

Thu nhập bình quân đầu người tại 17 xã năm 2024 đạt 67,86 triệu đồng/người/năm. Tăng 19,32 triệu đồng/người/năm so với năm 2021.

(Chi tiết có Phụ biểu số 26 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.11. Tiêu chí Nghèo đa chiều

* Yêu cầu tiêu chí

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, dưới 4%

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo 17 xã này là 0,68%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,23%. Tổng cộng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo 17 xã là 4,91%.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo 17 xã tăng cường đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, kinh tế xã hội và đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo thông qua phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập nhiều hơn cho người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

c) Kết quả thực hiện

Đến nay tại 17 xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao, tỷ lệ nghèo đa chiểu 0,29%; tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều 0,68%. Tính chung tỷ lệ nghèo đa chiều 0,97% giảm 3,94% so với năm 2021.

(Chỉ tiết theo phụ lục 27 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.12. Tiêu chí Lao động

* Yêu cầu tiêu chí

12.1) Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥80%).
12.2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ( ≥ 30%).
a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021: tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 17 xã đạt 75,45%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 27,6%

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện chỉ đạo 17 xã xây dựng các Kế hoạch, chương trình đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp, đào tạo nghề cho các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã phát triển sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị. Nâng cao chất lượng dạy nghề, đảm bảo các đối tượng tham gia học nghề có điều kiện tiếp cận với việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với thực tế.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥80%).

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 17 xã nông thôn mới nâng cao: 81,37% (45.944/56.960 người) tăng 5,92% so với năm 2021

* Chỉ tiêu 12.2: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ( ≥ 30%).
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,06% (17.536/59.960 người), tăng 3,41% so với năm 2021

(Chi tiết có Phụ biểu số 28 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.13. Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

* Yêu cầu tiêu chí

13.1) Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định.
13.2) Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn.
13.3) Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm
13.4) Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã

13.5) Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử ≥10%.

13.6) Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng.
13.7) Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

13.8) Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường).
a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021: Các sản phẩm trong ngành nông nghiệp sản xuất truyền thống
theo thói quen của người nông dân, chưa thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được cấp giấy
chứng nhận VietGAP hoặc tương đương ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện. 

Trên địa bàn 17 xã năm 2021 mới có 1 sản phẩm OCOP 3 sao (Dưa lê kim hoàng hậu 2T Farm)

Đã bắt đầu hình thành các mô hình phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ cao tuy nhiên chưa nhiều. Ứng dụng chuyển đổi số truy xuất nguồn gốc chưa phổ biến.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Đối với việc hình thành các sản phẩm OCOP

Huyện Triệu Sơn đã Ban hành Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc ban hành Đề án "Phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025". Các xã đã tích cực tuyên truyền cho các hộ dân, chủ thể nắm bắt rõ về chương trình mỗi xã một sản phẩm để tạo điều kiện đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương ra với thị trường trong và ngoài nước.

- Hình thành vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo chuỗi

Xác định việc hình thành vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm là một công việc rất cấp bách trong sản xuất nông nghiệp, để đảm bảo sản xuất bền vừng theo yêu cầu tình hình mới, do đó UBND huyện Triệu Sơn đã khẩn trương triển khai thực hiện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện các chỉ thị hướng dẫn để thực hiện như: Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; Công văn số 4282/UBND-NN ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thực hiện Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực Trồng trọt; Công văn số 13768/UBND-NN ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng

c) Kết quả thực hiện

13.1) Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định.
Trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao hiện có 17 HTX DV nông nghiệp đã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Các hợp tác xã đã xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, quy chế quản lý tài sản, tài chính, hàng năm tổ chức đại hội thường niên theo đúng quy định.

Các HTX DV nông nghiệp trên địa bàn 17 xã hàng năm hoạt động đều có lãi và thực hiện trích lập các quỹ theo quy định. Các dịch vụ chủ yếu của HTX gồm: dịch vụ làm đất, dịch vụ thủy lợi nội đồng, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất. Kết quả hoạt động  “Tốt”  (phân loại theo Thông tư số 01/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã).

Các HTX DV nông nghiệp trên địa bàn 17 xã thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ giống lúa, sản phẩm lúa hàng hóa với diện tích khoảng trên 30%, việc ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm thường xuyên năm 2024 diện tích liên kết 1.810 ha, giá trị liên kết 26.670 triệu đồng. Các HTX DV nông nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường, tập trung khai thác các dòng sản phẩm có lợi thế, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và sức cạnh tranh trên thị trường, hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo chuẩn chất lượng sản phảm đầu ra; qua đó, góp phần khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa trên địa bàn, tạo thu nhập cao và sức cạnh tranh, nâng cao đời sống vật chất của tạo các thành viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

(Chi tiết theo phụ biểu 29 kèm theo)
13.2) Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn.
Đến nay trên địa bàn 17 xã xây dựng NTM nâng cao có 21 sản phẩm OCOP 3 sao, tăng 20 sản phẩm so với năm 2021, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, doanh thu của các sản phẩm OCOP trên địa bàn 17 xã năm 2024 ước đạt trên 30 tỷ đồng

(Chi tiết theo phụ biểu 30 kèm theo)

13.3) Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm
Đến nay, trên địa bàn 17/17 xã NTM nâng cao có mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất lúa, các khâu cơ giới hóa, diện tích 1.066 ha: khâu làm đất đạt 100%, tưới tiêu chủ động, khâu gieo trồng đạt 60%, thu hoạch đạt 100%, khâu chăm sóc đạt 50%; Tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt trên 80%.

(Chi tiết theo phụ biểu 34 kèm theo)

* Chỉ tiêu 13.4:  Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã
Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 17/17 xã NTM nâng cao được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP do UBND huyện cấp và chứng nhận VietGAP do Trung tâm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa cấp, có hợp đồng và thanh lý hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông sản chủ lực với các công ty (Công ty An thành phòng), có hợp đồng cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm với VNPT, có mẫu tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn hiệu lực 

(Chi tiết theo phụ biểu 30 kèm theo)
* Chỉ tiêu 13.5: Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử ≥10%.

100% các sản phẩm chủ lực của 17/17 xã NTM nâng cao đều phát triển thương mại điện tử và bán sản phẩm chủ lực của địa phương (sản phẩm gạo) trên các sàn thương mại điện tử Postmart.vn, facebook, zalo, Website… của các Công ty An Thành Phong và ứng dụng khác đạt trên 10%, 

* Chỉ tiêu 13.6: Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng.
Đến năm 2024, trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã xây dựng được 19 mã vùng trồng (trong đó 12 mã vùng trồng xuất khẩu đi Trung Quốc và 07 mã vùng trồng nội địa theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực Trồng trọt do Sở Nông nghiệp &PTNT cấp. Đối với 17 xã NTM nâng cao đã xây dựng 17 mã số vùng trồng trên cây lúa với diện tích 237,14 ha.

(Chi tiết theo phụ biểu 35 kèm theo)

Chỉ tiêu 13.7 Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

17/17 xã đã triển khai xây dựng chuyên mục du lịch của xã trên trang thông tin điện tử của xã và trên trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://trieuson.thanhhoa.gov.vn, nhằm quảng bá vùng đất, con người, các giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm Ocop, các vùng sản xuất nông nghiệp sạch… thuộc địa bàn các xã còn được đăng tải trên mạng xã hội facebook, Zalo. 

Trong số 17 xã, có 21 sản phẩm Ocop được quảng bá trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, voso, đây là hình thức kết hợp giữa du lịch nông thôn với phát triển các sản phẩm thương mại đặc trưng của vùng
* Chỉ tiêu 13.8 Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường).
Tại 17 xã NTM nâng cao đều triển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế nông thôn góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm mô hình, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần ổn định kinh tế, đời sống nhân dân. Trung bình mỗi mô hình lợi nhuận từ 300 triệu trở lên, tạo công ăn việc làm cho 3-4 lao động. Tổng giá trị thu nhập các mô hình trên địa bàn 17 xã trên 21.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu 38 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.14. Tiêu chí Y tế

* Yêu cầu tiêu chí

 14.1) Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt ≥95%

14.2) Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử 

14.3) Xã triển khai khám chữa bệnh từ xa

14.4) Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử

a) Thực trạng năm 2021:

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại 17 xã xây dựng NTM năm 2021 đạt 93.02%.  Năm 2021 chưa triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử, chưa triển khai khám chữa bệnh từ xa, chưa thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được huyện, xã tập trung chỉ đạo. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trạm y tế được quan tâm đầu tư, xây dựng và sửa chữa nâng cấp đảm bảo nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Giai đoạn 2022-2024, đã huy động hàng chục tỷ đồng đầu tư cho y tế tuyến xã, xây mới và nâng cấp các trạm y tế của 18 xã. Trong những năm qua Trạm y tế xã luôn thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, không để dịch bệnh, vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn; công tác khám chữa bệnh được triển khai thực hiện có hiệu quả.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 14.1: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt ≥95%

Các xã trên địa bàn huyện nói chung và các xã xây dựng NTM nâng cao nói riêng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT và đẩy mạnh trong các đợt cao điểm. Đến năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của 17 xã 90.813/93.819 đạt 96,81%

(Chi tiết có Phụ biểu số 41 kèm theo)

* Chỉ tiêu 14.2) Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử 
Thực hiện Kế hoạch số 4299/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025; Thông báo số: 1954/TB-UBND ngày 12 /5/2023 của Văn phòng UBND - HĐND huyện Triệu Sơn, Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung tại buổi làm việc với các phòng, đơn vị liên quan, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về việc lập HSSKĐT trên toàn huyện;
- Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn huyện : 196.273/207.108 =94,77%

Đối với 17 xã đã phối hợp Trung tâm y tế huyện thường xuyên chỉ đạo Trạm Y tế triển khai công tác quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn. Đến năm 2024, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe điện tử 90.357/93.819, đạt 96,31%.

* Chỉ tiêu 14.3: Xã triển khai khám chữa bệnh từ xa

Trạm Y tế ở 17 xã đã triển khai công tác ứng dụng công nghệ trong việc khám, tư vấn sức khỏe cho người dân từ xa, niêm yết công khai số điện thoại của các Bác sỹ, Y sỹ tại Trạm Y tế để thuận lợi cho người dân chủ động liên hệ tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe, bệnh tật đỡ tốn công sức, thời gian đi lại... Đến năm 2024, tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng khám bệnh, chữa bệnh từ xa đạt 52.619/93.819 đạt 56,09%

* Chỉ tiêu 14.4: Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử

Để công tác quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được đồng bộ toàn diện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, tại 17 xã đều triển khai đẩy mạnh công tác tuyền truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” ngay khi đến khám bệnh. Đến nay tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 90.357/93.819, đạt 96,31%.

 (Chi tiết có Phụ biểu số 42 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.15. Tiêu chí Hành chính công

* Yêu cầu tiêu chí

15.1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

  15.2) Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 

15.3) Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. 

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện, tuy nhiên tỷ lệ còn thấp

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Cứ cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023, số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 và năm 2023, UBND huyện Triệu Sơn đã triển khai, quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc thực hiện; đồng thời giao cụ thể chỉ tiêu tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình cho các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện, như:

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Quyết định số 7064/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.
c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 15.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- 17/17 xã đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất mỗi công chức 01 máy tính, có chứng thư số; tại Bộ phận một cửa có máy in, máy scan, máy phô tô, có mạng wifi kết nối Internet phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- 17/17 xã có hệ thống thông tin giải quyết TTHC được vận hành, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận đều nhập vào hệ thống.
* Chỉ tiêu 15.2 Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 

17/17 xã đều đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, cụ thể

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ một phần và toàn trình năm 2023 đạt 99,97%; Quý I năm 2024 đạt 100%, Quý II năm 2024 đạt 100%.

- 17 xã đều sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và 2 nhóm dịch vụ công khai sinh, khai tử

(Chi tiết có Phụ biểu số 66 kèm theo)
* Chỉ tiêu 15.3 Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. 

Đến nay, tại Bộ phận một cửa của 17 xã NTM nâng cao đã thực hiện công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức được công khai niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời thực hiện niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/ và dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn/ theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 xã được tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh https://motcua.thanhhoa.gov.vn theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ
CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- 17/17 xã đã tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng mục tiêu số hóa đối với cấp xã được giao tại quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 mục III Điều 1 về cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

- Giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc sớm hơn đạt từ 98,07% - 100%. Không có kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải sửa đổi, bổ sung do lỗi cơ quan nhà nước hoặc bị phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện; không có ý kiến phản ánh kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Trong hai năm 2022; 2023 và quý I, quý II năm 2024, chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của các xã luôn xếp loại tốt. 

- 17 xã được đánh giá có mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính luôn đạt mức cao (100%) đạt mục tiêu được giao tại khoản 2 mục III Điều 1 về cải cách thủ tục hành chính của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.16. Tiêu chí Tiếp cận pháp luật

* Yêu cầu tiêu chí

16.1) Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. 

16.2) Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành trên 90%

16.3) Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu trên 90%

a) Thực trạng năm 2021:


Năm 2021, 17/17 xã xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và được Chủ tịch UBND huyện công nhận tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Tuy nhiên các xã chưa có mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.


Trong năm 2021, tại 17 xã đã giải quyết 66/92 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 72%. Cụ thể: Xã An Nông 2/2 vụ; Dân Lực 1/3 vụ; Dân Lý 1/1 vụ; Đồng Lợi 4/4 vụ; Đồng Tiến 2/4 vụ; Hợp Lý 0/0 vụ; Hợp Thành 6/10 vụ; Minh Sơn 12/13 vụ; Nông Trường 0/1 vụ; Thọ Cường 0/0 vụ; Thọ Tiến 10/12 vụ;  Thọ Vực 1/1 vụ; Tiến Nông 4/4 vụ; Vân Sơn 5/9 vụ; Xuân Lộc 13/13; Xuân Thịnh 11/11 vụ; Xuân Thọ 4/4 vụ.


b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, hàng năm UBND huyện ban hành các Kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn như: Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 03/03/2021 của UBND huyện về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 938/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Đồng thời, quán triệt, triển khai đến các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Sau khi UBND huyện ban hành các Kế hoạch, UBND các xã đã nghiêm túc tổ chức thực hiện thành lập các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật, các tổ hòa giải cơ sở, từ đó nâng cao tỷ lệ hòa giải thành và các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 16.1:  có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả

Đến nay, 17/17 xã đều có các mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình này đều tổ chức sinh hoạt định kỳ và tổ chức các hoạt động theo Quy chế cụ thể của mỗi mô hình. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan đều đồng ý đánh giá hoạt động có hiệu quả. Các mô hình này được đã được UBND huyện Triệu Sơn hướng dẫn triển khai, hoạt động và được khuyến khích nhân rộng để nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn xã và huyện. 

Trong năm 2024, 17 xã đều nhận được sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

(Chi tiết có Phụ biểu số 65 kèm theo)
* Chỉ tiêu 16.2 Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành trên 90%
Trong năm 2023, tại 17 xã đã giải quyết 86/88 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 98% (tăng 26% so với năm 2021). Cụ thể: Xã An Nông 9/10 vụ; Dân Lực 4/4 vụ; Dân Lý 7/7 vụ; Đồng Lợi 5/5 vụ; Đồng Tiến 10/11 vụ; Hợp Lý 8/8 vụ; Hợp Thành 3/3 vụ; Minh Sơn 8/8 vụ; Nông Trường 0/0 vụ; Thọ Cường 4/4 vụ; Thọ Tiến 3/3 vụ;  Thọ Vực 3/3 vụ; Tiến Nông 2/2 vụ; Vân Sơn 2/2 vụ; Xuân Lộc 12/12 vụ; Xuân Thịnh 5/5 vụ; Xuân Thọ 1/1 vụ. 

Từ 01/01/2024 đến tháng 8/2024 đã giải quyết 52/52 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 100%.

* Chỉ tiêu 16.3  Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu trên 90%

Trong thời gian qua, 17/17 xã đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hoá xác định tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý, tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý có yêu cầu trợ giúp pháp lý là công dân cư trú trên địa bàn, bao gồm: Người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng là công dân có địa chỉ cư trú tại các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện. 

Năm 2023: Có 09 trường hợp là công dân có yêu cầu được trợ giúp pháp lý và đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa tiến hành trợ giúp theo quy định, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể: Xã Dân Lý 05 trường hợp, xã Đồng Tiến 01 trường hợp, xã Nông Trường 01 trường hợp, xã Dân Lực 02 trường hợp.

Năm 2024: Có 01 trường hợp có yêu cầu được trợ giúp pháp lý là công dân xã Hợp Thành, đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa tiến hành trợ giúp đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%.

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí


4.17. Tiêu chí Môi trường

* Yêu cầu tiêu chí

17.1) Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường

17.2) Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%

17.3) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định (≥85%)

17.4) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (≥40%)

17.5) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (≥50%)

17.6) Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%)

17.7)  Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường trên 80%

17.8) Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú ý, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt từ 85% trở lên.

17.9) Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch

17.10) Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

 17.11) Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên 4m2/người

17.12) Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥70%)

a) Thực trạng năm 2021:

- Về cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề: Năm 2021 trên địa bàn 17 xã có 476/476 cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; 5 làng nghề đều đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý  tại 17 xã đều đạt từ 95% trở lên

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt: Các hộ gia đình đều đã thực hiện thu gom, xử lý nước sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. Trên địa bàn 17 xã không còn tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt. 
- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: Thời điểm năm 2021, công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện mới bắt đầu được chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các hộ gia đình mới được tiếp cận nên tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn cảu 17 xã còn thấp, đạt khoảng 40-45%.. 

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại, bao gồm vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nguy hại y tế, rác thải nguy hại tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn 17 xã được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đạt 100%.

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường ở 17 xã nâng cao đạt tỷ lệ trung bình 84,5%.

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường của 17 xã đạt bình quân 88,44%.

- Năm 2021, tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 5.231/6.020 cơ sở, đạt tỷ lệ 87%
- Năm 2021 tại các xã NTM nâng cao có 86 nghĩa trang, các nghĩa trang đều đã ban hành các quy chế hoạt động
 - Tỷ lệ đất cây xanh tại 17 xã xây dựng NTM nâng cao đạt 3,91m2/người 

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý: Năm 2021, công tác truyền thông về rác thải nhựa bắt đầu được quan tâm, chú trọng, tuy nhiên kết quả đạt chưa cao. Tỉ lệ rác thải nhựa được thu gom, tái chế ở các xã trên địa bàn huyện đều chỉ đạt từ 40-50%.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, bởi liên quan đến tập quán sinh hoạt lâu đời và ý thức của người dân. Đặc biệt, môi trường là tiêu chí rất quan trọng trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện ủy, HĐND&UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và 17 xã xây dựng NTM nâng cao nói riêng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác VSMT và nâng cao chất lượng môi trường.

Đảng bộ và chính quyền các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao nói chung đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chú trọng đến tiêu chí môi trường, vận động khuyến khích người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường như tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, trồng hoa, trồng cây xanh, chỉnh trang tường rào, nhà cửa; xây dựng các công trình hạ tầng thu gom, xử lý chất thải;  ban hành quy chế về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải trên địa bàn quản lý; tổ chức phát động tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm định kỳ 1 lần/tuần. 
Hàng năm UBND huyện chỉ đạo UBND các xã chủ động rà soát quỹ đất công cộng tại điểm dân cư nông thôn bao gồm đất công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu cầu và bảo đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư nông thôn, phù hợp theo mục 1.4.16 và mục 1.4.17 QCVN 01:2021/BXD để trồng các loài cây bản địa, cây thân gỗ, đa mục đích như cây giáng hương, long não, muồng đen, lát hoa, sao đen, lim xanh,… vừa có giá trị về bảo vệ môi trường, cảnh quan vừa có giá trị kinh tế. 

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 17.1.Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường:
Trên địa bàn 17 xã không có khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản tập trung.
* Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.
- Năm 2024 trên địa bàn 17 xã có 626 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 7 làng nghề đều đạt các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT), 100% cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý chất thải đảm bảo đạt các quy định về BVMT. 

+ Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản: Các hộ đã cam kết BVMT với UBND xã và đã thực hiện vệ sinh ao nuôi thủy sản định kỳ; không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản. 

+ Đối với làng nghề: Có 07 làng nghề (01 làng nghề nón lá Xuân Lộc , 04 làng nghề hoa cây cảnh xã Hợp Lý, 02 làng nghề sinh vật cảnh xã Vân Sơn). Các làng nghề đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo đúng quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; thành lập các tổ chức tự quản về môi trường và ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất. Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt được xử lý qua các bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.

 (Chi tiết có Phụ biểu số 45 kèm theo)
* Chỉ tiêu 17.3: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định (≥85%)

- Tổng số hộ tham gia thu gom rác thải sinh hoạt tại 17 xã NTM nâng cao: 26.544/26.544 hộ đạt 100%. 

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại 17 xã NTM nâng cao là 62,69/63,51 tấn/ngày, đạt 98,7%.

- Chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn 17 xã được thu gom, xử lý là: 4.064/4.064 tấn/năm, đạt 100%; trong đó chất thải công nghiệp không nguy hại 579 tấn/năm được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý; chất thải xây dựng 3.485 tấn/năm được tận dụng san nền 2.438 tấn/năm và được thu gom bán phế liệu hoặc đơn vị có nhu cầu 1.047 tấn/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục 48; 49; 50 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.4: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (≥40%)

- Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp đã được UBND các xã tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch và yêu cầu các hộ gia đình chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại, khu dân cư tập trung, phải cam kết thực hiện xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Hiện tại, trên địa bàn 17 xã, có 14.589/26.544 hộ đã thực hiện thu gom, xử lý nước sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại; nước thải sau bể tự hoại được thu gom cùng nước thải tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường), đạt 54,96%.

 (Chi tiết tại Phụ lục 59 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.5: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (≥50%)

- Việc thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được UBND các xã tuyên truyền, vận động. Đến nay, trên địa bàn 17 xã, rác thải hữu cơ được tận dụng làm phân bón, rác thải có thể tái chế được thu gom và bán cho đơn vị thu gom phế liệu, rác thải vô cơ, hữu cơ khó phân hủy không tái chế được hợp đồng với các đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Số hộ phân loại CTR tại nguồn: 19.715/26.544 hộ, đạt tỷ lệ 74,27%.

 (Chi tiết tại Phụ lục 57 kèm theo)

* Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%)

- Đối với CTNH đồng ruộng: Trên địa bàn 17 xã có 1.696 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, có nắp đậy đảm bảo vệ sinh môi trường. Năm 2024 ước tính khối lượng thu gom, xử lý đảm bảo quy định là 2.700/2.700 kg, đạt tỉ lệ 100%.

(Chi tiết tại Phụ lục 51 kèm theo)
- Đối với CTNH phát sinh từ các hộ gia đình: Tại mỗi nhà văn hóa thôn, xã bố trí các thùng đựng CTNH phát sinh từ sinh hoạt như pin đã qua sử dụng, bóng đèn huỳnh quang thải… Định kỳ UBND huyện hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom rác thải này cùng với bao gói thuốc bảo vệ thực vật đem đi xử lý đến năm 2024 trên địa bàn 17 xã là 1.384 kg/1.384 kg, đạt tỉ lệ 100%.

(Chi tiết tại Phụ lục 52 kèm theo)
- Rác thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 17 xã đến tháng 8/2024 là 2,046 tấn. Các chủ cơ sở chủ động hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt tỉ lệ 100%.

(Chi tiết tại Phụ lục 60 kèm theo)
- Rác thải nguy hại phát sinh từ các trạm y tế và các cơ sở y tế ngoài công lập  trên địa bàn toàn 17 xã là 340kg đều được chuyển giao về Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn để xử lý theo quy định, đạt tỉ lệ 100%.

(Chi tiết tại Phụ lục 53 kèm theo)
* Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường trên 80%: 

- Tỷ lệ khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng tại 17 xã là: 119.111/138.051 = 86,28%
- Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp là 17.468/19.903 đạt 87,77%

(Chi tiết theo phụ biểu 61 đính kèm )
* Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú ý, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt từ 85% trở lên.


Các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện nói chung và các xã xây dựng NTM nâng cao nói riêng đã được tuyên truyền, tập huấn về công tác chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, thông qua việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải bằng hầm biogas, bể chứa kín, đệm lót sinh học.

Tổng số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn 17 xã nâng cao là 5.393 cơ sở (trong đó có 1 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 4.392 cơ sở chăn nuôi nông hộ). Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 4.768/5.393 cơ sở, đạt tỷ lệ 88,41%, tăng 1,44% so với năm 2021.

(Chi tiết theo phụ biểu 55 đính kèm )
* Chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch

Đến năm 2024, 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao có 74 nghĩa trang, các nghĩa trang đều ban hành quy chế quản lý nghĩa trang; có các hàng rào cách ly bằng tường xây hoặc cây xanh; có khu vực quy hoạch xử lý rác trong nghĩa trang; có hệ thống thu gom, xử lý nước thải...

Việc thực hiện việc mai táng, hỏa táng cho người từ trần tại các nghĩa trang, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng và đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Y tế; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

* Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

Các xã thường xuyên thực hiện vận động nhân dân thực hiện hỏa táng cho người từ trần, đảm bảo vệ sinh môi trường theo các quy định hiện hành; thường xuyên cập nhật danh sách mai táng (trong đó có hỏa táng) để theo dõi việc mai táng trên địa bàn. Thực hiện duy trì tốt về tỷ lệ hỏa táng hàng năm trên địa bàn. Tỷ lệ hóa táng bình quân của 17 xã NTM nâng cao đạt 41%.
 (Chi tiết theo phụ biểu 62 đính kèm )
* Chỉ tiêu 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn:

Đến tháng 10/2024, diện tích đất cây xanh bình quân trên địa bàn 17 xã  xây dựng NTM nâng cao là 410.753m2/93.819/người, đạt 4.38 m2/người cao hơn so với năm 2021 là 0,5 m2/người

(Chi tiết tại Phụ lục 47 kèm theo)

- Chỉ tiêu 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định. (≥70%)

Hiện nay việc phân loại rác trên địa bàn huyện đang được triển khai thực hiện đồng bộ, các hộ dân hưởng ứng tham gia. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý đảm bảo môi trường đạt 5.639/6.467 kg/ngày đạt 87,2%.
(Chi tiết tại Phụ lục 58 kèm theo)

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.18. Tiêu chí Chất lượng môi trường sống


* Yêu cầu tiêu chí

18.1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên 55%


18.2) Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm trên 60 lít


18.3) Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản
lý, khai thác hoạt động bền vững trên 30%


18.4)  Chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm đạt 100%


18.5) Trên địa bàn xã không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của xã
18.6) Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm đạt 100%

18.7) Tỷ lệ hộ nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch trên 95%

18.8) Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%

a) Thực trạng năm 2021:

- Năm 2021 tại 17 xã xây dựng NTM nâng cao, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 9,18%; có 100% công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.


- Năm 2021, 100% Chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm


- Trên địa bàn 17 xã không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm
- 100% cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm 

- Tỷ lệ hộ nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch trên 95%

- Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%: Năm 2021 có 08/17 xã đang sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Các bãi rác đều được hướng dẫn trồng hàng cây bao quanh, chôn lấp theo hình thức cuốn chiếu từng ô, sau khi đổ đầy ô thì lấp đất, phun chế phẩm và trồng cây lên trên. Tỷ lệ bãi chôn lấp rác trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đối với việc sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

Xác định nước sạch là một trong những vấn đề cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Huyện Triệu Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống nước tập ytrung cung cấp cho người dân, đến nay trên địa bàn huyện đã có 3 nhà đầu tư xây dựng 3 nhà máy nước để lắp đặt phục vụ cho 32 xã thị trấn của huyện Triệu Sơn (2 xã Đồng Thắng, Đồng Tiến thuộc vùng cấp nước của nhà máy nước huyện Đông Sơn). Đồng thời huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân để hiểu về tầm quan trọng của nước sạch trong sinh hoạt và vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch sinh hoạt tập trung từ các hệ thống cấp nước tập trung nhằm hạn chế tối đa sử dụng nước sinh hoạt từ các nguồn nước nhỏ lẻ không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộng sống. 

Huyện đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung được huyện đưa vào một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện. UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các địa phương chủ động đấu mối, phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn tạo điều kiện, khắc phục mọi khó khăn để đưa nước sạch đến từng hộ dân

- Đối với công tác An toàn thực phẩm:

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 7019 /KH/-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Kết luận số 624-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền tập huấn về ATTP cho các hộ gia đình, chủ thể kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện

- Đối với việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

Công tác chỉ đạo trong xử lý môi trường tại các bãi chôn lấp rác: Từ thực tế cho thấy việc xử lý rác sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tồn tại nhiều hạn chế như thiết kế bãi rác, kỹ thuật chôn lấp không đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nhiều bãi chôn lấp không nằm trong quy hoạch, còn mang tính tự phát,... UBND huyện đã tìm kiếm các đơn vị thu gom, xử lý rác sinh hoạt; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí để các xã hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển rác ra ngoài địa phương để xử lý. Ngày 18/01/2024 UBND huyện đã ký Hợp đồng số 01/2024/HĐ-HĐDV giữa với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn (nhà thầu chính) và Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (nhà thầu phụ) về việc xử lý rác sinh hoạt cho 11 đơn vị. Các đơn vị còn lại hợp đồng với Công ty TNHH MTV TMDV Gia Phúc JPC Thọ Xuân. Các bãi chôn lấp không hoạt động đã hướng dẫn các đơn vị xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 18.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên 55%

Tại thời điểm báo cáo, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn tại các xã NTM nâng cao của huyện đều đạt từ 65% trở lên. Trong đó, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung của 17 xã NTM nâng cao là 17.873/26.544, đạt tỷ lệ 66,33%. Tăng 15,75% so với thời điểm đạt chuẩn NTM.


* Chỉ tiêu 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm trên 60 lít

Đánh giá tình hình sử dụng nước sạch trên địa bàn 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt bình quân >60 lít/người/ngày đêm, cụ thể 85,9 lít/người/ngày đêm . Các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện đang vận hành, khai thác cơ bản đáp ứng đủ nước cho sinh hoạt của người dân, thời gian qua không xảy ra hiện tượng thiếu nước sạch sinh hoạt (Tính toán dựa trên công thức tính được hướng dẫn tại Biểu mẫu số 4, Phụ lục III Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT).

(Chi tiết theo phụ biểu 43 kèm theo)


* Chỉ tiêu 18.3: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản
lý, khai thác hoạt động bền vững trên 30%


Trên địa bàn 17 xã NTM nâng cao được cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước: (Nhà máy nước thị trấn Triệu Sơn do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá - Chi nhánh Triệu Sơn quản lý; Nhà máy nước xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn do Công ty TNHH hai thành viên Thái Học quản lý; Nhà máy nước thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn do Công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn quản lý; Chi nhánh cấp nước Đông Sơn, huyện Đông Sơn do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá quản lý). Hàng năm các Nhà máy cấp nước luôn quan tâm đến duy tu, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy và các tuyến đường ống cấp I, II. Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn, năng lực phù hợp chuyên môn vận hành nhà máy.

Các công trình cấp nước tập trung này được đánh giá hoạt động hiệu quả, bền vững. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đối với 34 xã, thị trấn đạt 100% (04/04 công trình).


* Chỉ tiêu 18.4: Chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm đạt 100%

Tại 17 xã có 1.804 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, số cơ sở được cấp giấy chứng nhận hoặc ký cam kết ATTP là 1.804 cơ sở. Hàng năm các cơ sở được trang bị, bổ sung kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua hình thức tập huấn trực tiếp, với các cơ sở không tham gia được các lớp tập huấn, ban tổ chức lớp tập huấn có trách nhiệm gửi tài liệu qua UBND các xã tham gia tập huấn đảm bảo 100% các cơ sở  sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của luật an toàn thực phẩm.

(Chi tiết theo phụ biểu 56 kèm theo)

* Chỉ tiêu 18.5: Trên địa bàn xã không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của xã

Trong năm 2023, 2024 công tác quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, trên địa bàn huyện không xảy ra các sự cố về an toàn thực.
* Chỉ tiêu 18.6:  Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm đạt 100%

Toàn huyện có 42 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản; số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm 42/42 cơ sở, đạt 100%. Trong đó: 17 xã NTM nâng cao có 20 cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản; số cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản được cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm là 20/20 cơ sở, đạt 100%.

* Chỉ tiêu 18.7: Tỷ lệ hộ nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch trên 95%

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đối của 17 xã đã đạt NTM nâng cao năm 2024 là:  25.644/26.544 hộ, đạt tỷ lệ 96,6%, các xã đã tuyên truyên, vận động các hộ dân thực hiện tốt cuộc vận động "5 không, 3 sạch" do Hội phụ nữ phát động và đảm bảo có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch.

(Chi tiết có Phụ biểu số 54 kèm theo)
* Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường: (100%)

Hiện nay, trong số 17 xã đạt xã NTM nâng cao đều ký hợp đồng với 2 công ty thu gom (Công ty TNHH MTV TMDV Gia Phúc JPC Thọ Xuân; Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn) để thu gom, vận chuyển, xử lý bên ngoài địa phương. 100% số rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đã được các công ty thu gom xử lý đảm bảo đúng quy định.

(Chi tiết có Phụ biểu số 48 kèm theo)
d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.19. Tiêu chí Quốc phòng và An ninh

4.19.1. Về Quốc phòng

* Yêu cầu tiêu chí

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy quân sự  xã và lực lựng dân quân.

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021, 17 xã xây dựng NTM nâng cao đều đạt tiêu chí Quốc phòng - An ninh.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ban CHQS huyện đã tham mưu, cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện những nội dung sửa đổi và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản pháp lý về tổ chức, trang bị, quản lý, duy trì hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân đạt nhiều kết quả tích cực, từ đó chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao.

c) Kết quả thực hiện


Ban Chỉ huy quân sự 17/17 xã  được biên chế đủ 4 chức danh, đúng cơ cấu, thành phần. 100% các đồng chí chỉ huy trưởng có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở trở lên, Ban Chỉ huy quân sự xã có phòng làm việc. Hàng năm luôn kiện toàn đúng, đủ biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đúng, đủ thời gian, chương trình đạt chất lượng tốt. Các xã hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng như công tác tuyển quân, huy động dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác diễn tập, chính sách hậu phương quân đội được giải quyết đúng quy định.

d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

4.19.2 Về An ninh

* Yêu cầu tiêu chí

- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 trên địa bàn 17 xã tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn cơ bản được kiềm chế. Không có công dân cư trú phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; duy trì và nhân rộng thực hiện nhiều mô hình về phòng ngừa tội phạm, PCCC, bảo đảm TTATGT, quản lý, giáo dục đối tượng như: “Camera với ANTT”, “Liên kết bảo đảm ANTT vùng giáp ranh”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”. 100% các xã đều được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an; 
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Hàng năm Đảng ủy các xã ban hành các Nghị quyết về lãnh đạo về thực hiện công tác bảo đảm ANTT; Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT, hàng năm lực lượng Công an 17 xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết, Chủ tịch UBND xã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Công an xã đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác, phương án bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.
c) Kết quả thực hiện


Tại 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tình hình an ninh nông thôn cơ bản được đảm bảo ổn định. Lực lượng Công an các cấp đã chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết, đối thoại với Nhân dân; hướng dẫn người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định; không để công dân tập trung đông người kiến nghị, khiếu nại vượt cấp, gây mất ANTT. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn các xã luôn được duy trì thường xuyên và hoạt động tương đối hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND xã, lực lượng Công an các xã đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 100% các xã đã xây dựng mô hình “Camera với ANTT”, ngoài ra đã xây dựng thêm các mô hình tự quản khác về ANTT như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đồng thời tăng cường các hoạt động dân vận hướng về cơ sở, xây dựng hình ảnh người cán bộc, chiến sỹ Công an đẹp trong lòng dân.
Tại 17 xã 100% các khu dân cư được công nhận đạt chuẩn “an toàn về ANTT”, năm 2022 và 2023, các xã đều được công nhận đạt chuẩn “an toàn về ANTT”, phân loại phong trào liên tục đạt từ loại “Khá” trở lên.
d) Tự đánh giá: 17/17 xã đạt yêu cầu tiêu chí

5. Kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM:

5.1. Tiêu chí Quy hoạch

* Yêu cầu của tiêu chí: 

1.1) Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. 

1.2) Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt ≥ 01 công trình.

a) Thực trạng năm 2011:

Tại thời điểm năm 2011, trên địa bàn huyện Triệu Sơn chưa có quy hoạch xây dựng vùng huyện.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định. Cụ thể: 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đã được UBND huyện Triệu Sơn tổ chức lập, trình thẩm định theo đúng các quy định hiện hành tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị Quyết số 786/NQ- UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ - CP ngày 06/ 5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng
c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021. Đồ án quy hoạch cũng đã được Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn tổ chức họp và thông qua đồ án tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/6/2021. Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, tổ chức họp thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định tại Văn bản số 7509/SXD-QH ngày 13/10/2021.

Nội dung đồ án được lập đảm bảo các yêu cầu theo nhiệm vụ quy hoạch vùng được duyệt; đảm bảo các quy định tại Khoản 6 và Khoản 9 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; đảm bảo các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; đáp ứng các yêu cầu tái cơ cấu nền nông nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác như: cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch).
 * Chỉ tiêu 1.2: Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt ≥ 01 công trình.

Trên cơ sở Quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, trong thời gian qua, huyện Triệu Sơn đã thực hiện đầu tư 16
 công trình thiết yếu trên địa bàn, gồm các công trình về trường học, văn hóa, giao thông,...

(Chi tiết theo phụ biểu 3 kèm theo)

d) Tự đánh giá: đạt

5.2. Tiêu chí Giao thông

* Yêu cầu tiêu chí


2.1) Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm;


2.2) Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%;


2.3) Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường ≥50%;

2.4)- Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên.

a) Thực trạng năm 2011:

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, hệ thống đường xã có quy mô nhỏ, tỷ lệ cứng hoá thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như yêu cầu tiêu chí NTM, đường xã được nhựa hoá, bê tông hoá đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,5m; chiều rộng nền đường ≥6,5m là 52,1km/193,1km đạt tỷ lệ 27,0%; đường trục thôn, liên thôn bê tông hóa đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,0m; chiều rộng nền đường ≥4,0m là 135,9km/429,2km, đạt 31,7%); đường ngõ, xóm bê tông hóa đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,0m; chiều rộng nền đường ≥4,0m là 162,6km/520,2km (đạt 31,3%); đường trục chính giao thông nội đồng được bê tông hoá đảm bảo chiều rộng mặt đường ≥3,0m; chiều rộng nền đường ≥4,0m là  90,7km/466,5km (đạt 19,4%), còn lại chủ yếu là đường đất, đường cấp phối, nhiều tuyến đường bị ngập úng, lầy lội vào mua mưa gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển giao thương hàng hoá của nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Năm 2011 có 08 tuyến đường huyện với chiều dài 81,5km thời điểm đó do không bố trí được nguồn kinh phí nên chỉ có một số tuyến được láng nhựa, đổ bê tông còn lại phần lớn là đường cấp phối và đường đất, các tuyến đường huyện phần lớn chưa được trồng cây xanh, các tuyến đường tỉnh lộ, Quốc lộ qua địa bàn huyện còn ít, chưa đảm bảo kết nối giao thông với các xã trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện có 01 bến xe, chưa đảm bảo yêu cầu đối với bến xe loại IV.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trước những khó khăn về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của các xã trên địa bàn huyện, để khuyến khích các xã trên địa bàn huyện đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn xã. HĐND huyện đã ban hành các Nghị quyết số 171/2011/NQ-HĐND ngày 5/4/2011 về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn năm 2011; số 27/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn năm 2012, qua đó có cơ chế hỗ trợ bằng tiền, hỗ trợ xi măng cho các xã đăng ký đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông đảm bảo yêu cầu tiêu chí đối với xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện. 
c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm.
Đến năm 2024 trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 13 tuyến đường huyện với chiều dài khoảng 82,0 km (huyện có quyết định nâng cấp một số tuyến đường xã lên thành đường huyện); 07 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài là 75,3km (năm 2019 tuyến đường huyện từ xã Thọ Vực đến thị trấn Triệu Sơn được nâng cấp lên thành đường TL.515C có chiều dài khoảng 18km); 03 tuyến đường Quốc lộ (QL.47, QL.47C, QL.47B) chạy qua với tổng chiều dài khoảng 59,0km và có tuyến đường cao tốc Bắc-Nam chạy qua với chiều dài khoảng 4,3km. Các tuyến đường Quốc Lộ, tỉnh lộ và đường huyện đều được cứng hoá, 100% mặt đường bê tông nhựa, nhựa hóa, bê tông xi măng và được bảo trì hàng năm, các tuyến đường trên đảm bảo kết nối tới tất cả các xã trên địa bàn huyện, đạt yêu cầu tiêu chí.

* Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch
- Hiện nay huyện Triệu Sơn có 13 tuyến đường huyện, tổng chiều dài 82,0km, các tuyến đường huyện đều được quy hoạch là đường cấp V đồng bằng và cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn=6,5-11,0m, Bm=3,5-10,5m đạt 100% chuẩn theo quy hoạch.

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã thực hiện các gói thầu duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường do huyện quản lý. Đến nay các tuyến đường giao thông được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo cho người và các phương tiện tham gia giao thông (Kinh phí hàng năm huyện bố trí khoảng 2,0-3,0 tỷ đồng).
- Các tuyến đường đều có biển báo, biển chỉ dẫn giao thông; đầu các tuyến đường đều được làm gồ, gờ giảm tốc đúng quy định.

* Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường 


Tổng chiều dài các tuyến đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường là 82,0km/82,0km (đạt 100%), góp phần đảm bảo đáp ứng tiêu chỉ sáng - xanh - sạch đẹp trên các tuyến đường huyện.
(Chi tiết theo phụ biểu 6 kèm theo)

* Chỉ tiêu 2.4. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch)  đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên. 

Đến nay huyện Triệu Sơn có 2 bến xe: Bến xe Trung tâm huyện (bến xe Hào Hương) và Bến xe khách, bãi đỗ xe và Trung tâm dịch vụ vận tải tại phố Giắt, huyện Triệu Sơn (bến xe Huyên Hồng)

- Bến xe khách tại trung tâm huyện Triệu Sơn do Hợp tác xã vận tải Quang Trung là đơn vị quản lý, bên xe có quy mô diện tích 6.568 m2; số lượng chổ xếp xe 70 chổ, số chuyến xuất bến/ngày 8 chuyến. Bến xe đã được Sở Giao thông vận tải công nhận đạt quy chuẩn bến xe khách loại IV tại Quyết định số 1073/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2021.

- Bến xe khách, bãi đỗ xe và Trung tâm dịch vụ vận tải tại phố Giắt (bến xe Huyên Hồng), huyện Triệu Sơn do công ty TNHH Huyên Hồng quản lý, quy mô 8.853 m2; số lượng chổ xếp xe 45 chổ, số chuyến xuất bến/ngày 2 chuyến

d) Tự đánh giá: đạt

5.3. Tiêu chí Thủy lợi và phòng chống thiên tai

* Yêu cầu tiêu chí

3.1) Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

3.2) Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới trên địa bàn huyện Triệu Sơn được đầu tư kiên cố 331,57 km/798,84 km (đạt 41,5%) kênh mương liên xã và kênh mương nội đồng; trong đó: Hệ thống công trình thủy lợi liên xã chính của huyện đã kiên cố đạt 56,8% (116 km/204,24 km); kênh mương tưới tiêu nội đồng do UBND các xã, thị trấn quản lý, hiện đã được kiên cố đạt 36,25% (215,57km/594,6km).  
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam Sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức đầu tư thực hiện theo đúng các quy hoạch đã được phê duyệt. Đến nay, hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã được đầu tư khá hoàn chỉnh và đồng bộ, từ kênh liên xã đến mặt ruộng, đáp ứng tốt nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân.
c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 3.1. Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch:

- Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch đã được duyệt. 

Công trình thủy lợi liên xã chính của huyện, gồm hệ thống kênh tưới có chiều dài 204,24km đã kiên cố 189,5km (đạt 92,7%), gồm: Kênh Nam:  36,9 km; kênh C6: 21,53 km; kênh N1: 1,66 km; kênh N2: 2,43 km;  kênh N3: 1,36 km; kênh N4: 4,86 km;  kênh N5: 4,3 km; kênh N6, N6B: 3,75 km; kênh N8: 24,99 km; kênh N9: 5,0 km; kênh N11A, N11B: 6,49 km; kênh N13A, N13B: 3,8 km, kênh N15: 10,3 km; kênh C1/6: 9,81 km...

Đến nay hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới trên địa bàn huyện Triệu Sơn được đầu tư kiên cố 666,7 km/798,84 km (đạt 83,45%) kênh mương liên xã và kênh mương nội đồng; trong đó: Hệ thống công trình thủy lợi liên xã chính của huyện đã kiên cố đạt 92,7% (189,5 km/204,24 km), cao hơn năm 2011 là 56,88%; kênh mương tưới tiêu nội đồng do UBND các xã, thị trấn quản lý, hiện đã được kiên cố đạt 80,25% (477,2km/594,6km) cao hơn năm 2011 là 36,25%. Từ năm 2011 đến nay đã sữa chữa, nâng cấp 20 hồ, đập lớn, nhỏ; nâng cấp 38,9km đê địa phương; làm mới 4,96 km kè; nâng cấp, sửa chữa 26 cống qua đê; đầu tư làm mới và nâng cấp, mở rộng thêm 07 trạm bơm tưới, tiêu với tổng lưu lượng 66.120 m3/h để cấp nước tưới và tiêu nước phục vụ cho đất sản xuất nông nghiệp. 
 (Chi tiết có Phụ lục 11; 12 đính kèm)

- Tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững:
Hệ thống tưới chính trên địa bàn huyện gồm hệ thống kênh Bái Thượng; các Trạm bơm tưới và các hồ, đập; trong đó các công trình thuỷ lợi tưới, tiêu liên xã được Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thuỷ lợi Triệu Sơn quản lý và khai thác theo kế hoạch và quy trình vận hành, đảm bảo vận hành đúng công suất, điều tiết tưới, tiêu hợp lý trong toàn hệ thống, đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Thực hiện xây dựng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình thuỷ lợi; quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi thuộc phạm vi Chi nhánh quản lý, dịch vụ quản lý, khai thác tổng hợp công trình thuỷ lợi cấp thoát nước nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ sản, nước sinh hoạt, lắp đặt các trạm bơm, nạo vét các công trình thuỷ lợi...theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thuỷ lợi Triệu Sơn thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. Quản lý khai thác hệ thống thuỷ lợi theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo tưới tiêu nước hợp lý, hiệu quả. Hàng năm, Công ty đều thực hiện kiểm tra công trình trước lũ, sau lũ, rà soát và bổ sung phương án phòng chống lụt bão, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn, chủ động, tự chủ trong công tác khai thác vận hành công trình đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang công trình thuỷ lợi theo quy định, đảm bảo hệ thống tưới tiêu, thoát nước ổn định, an toàn phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

- Thực hiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt: 

Các công trình thủy lợi đầu mối liên xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã được triển khai lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi, biện pháp tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình được chú trọng đưa vào lồng ghép trong phương án tưới, phòng chống lụt bão, triển khai công tác kểm tra công trình trước mùa mưa lũ hàng năm. Phương án bảo vệ công trình trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

* Chỉ tiêu 3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (Đạt):

- Tổ chức bộ máy:

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện được thành lập theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 và được kiện toàn qua các năm, kèm theo các quyết định thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy là các phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên

- Nguồn nhân lực:

Đến năm 2024 có 100% số cán bộ cấp huyện tham gia trực tiếp công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn nâng cao năng lực, trình độ. 

- Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh:

+ Kế hoạch phòng chống thiên tai: UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch số 4290/KH-UBND ngày 09/11/2020 về việc Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm theo quy định của Luật; 

+ Có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai: UBND huyện Triệu Sơn đã xây dựng và ban hành Phương án số 28/PA-UBND ngày 20/4/2024 của UBND huyện về Phương án PCTT và TKCN trên địa bàn huyện Triệu Sơn (trong đó có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai như: Vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét; vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn và khu vực dân cư sinh sống ở bãi sông trên các tuyến sông có đê nhưng không được quy định cấp báo động lũ cần phải sơ tán khi có lũ).

+ Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai: UBND huyện Triệu Sơn ban hành Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện năm 2024.

+ Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai được phê duyệt: 

100% các xã chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ phòng chống thiên tai theo kế hoạch hàng năm của UBND huyện 

- Về cơ sở hạ tầng thiết yếu:

+ Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng:

Có 100% số cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai; hiện nay các khu vực hạ tầng được xây dựng mới, các khu dân cư mới quy hoạch phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được lồng ghép trong quá trình xây dựng nên đảm bảo an toàn trước thiên tai.

+ Thông tin cảnh báo và ứng phó thiên tai: Trên cơ sở thông tin cảnh báo thiên tai của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương huyện phát hành văn bản thông tin cảnh báo thiên tai qua phần mềm phát hành văn bản TD Ofice, qua Zalo nhóm trực ban phòng chống thiên tai của huyện, qua hệ thống đài truyền thanh của xã, của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

(Chi tiết có Phụ lục 13 đính kèm)

d) Tự đánh giá: đạt

5.4. Tiêu chí Điện

* Yêu cầu tiêu chí

Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống
a) Thực trạng năm 2011:

Tại thời điểm năm 2011, hệ thống lưới điện huyện Triệu Sơn đã phát triển bao phủ rộng khắp các xã, có tổng chiều dài 1.117,7km (trong đó bào gồm: đường dây trung thế dài 130,72km, đường dây hạ thế dài 986,98 km) với 207 trạm biến áp (do Điện lực Triệu Sơn, các Công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên dịa bàn huyện quản lý sử dụng). Tuy nhiên, do đặc thù diện tích của huyện trải rộng, thời điểm này đường giao thông chưa đồng bộ, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện còn hạn chế nên chưa đảm bảo được tiêu chí mạch vòng cấp điện, dẫn đến khó khăn trong quản lý vận hành, dự phòng cấp điện, bán kính cấp điện xa gây ra tổn thất điện áp cao, điện áp cuối nguồn trong giờ cao điểm chưa thực sự ổn định; mặt khác hện thống lưới điện hạ áp nông thôn thời điểm này hầu hết do nhân dân đóng góp đầu tư và được ngành điện, các công ty cổ phần tiếp nhận quản lý, kinh doanh do đó chưa đồng bộ.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Để hoàn thành tiêu chí, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân toàn huyện, các ngành các cấp đã phối hợp đồng bộ, thực hiện các dự án nâng cấp, xây mới Trạm biến áp, đường dây, hạ tầng ngành điện.

c) Kết quả thực hiện


Theo Quy hoạch điện lực, tổng công suất trên địa bàn huyện Triệu Sơn đến năm 2024 là 160,2 MVA; Dự kiến đến năm 2025 tổng công suất là 168,2 MVA. Lưới điện Triệu Sơn được cấp điện từ trạm 110kV Triệu Sơn (E9.17) ; trạm 110kV Núi Một (E9.1); trạm 110kV Mục Sơn (E9.3); trạm 110kV Đông Sơn (E9.48) và Trạm Trung Gian Đà 2x6,3MVA ; Hiện nay Điện lực Triệu Sơn được giao quản lý vận hành 13 lộ đường dây; trong đó 05 lộ đường dây 35kV, tổng chiều dài: 147,5 km; 08 lộ đường dây 22kV, tổng chiều dài: 241,4 km.

· Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp (hệ thống điện) đầu tư liên xã: Đảm bảo thông số kỹ thuật, an toàn điện theo Tiêu chí 4.1 tại Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

- Đường trung thế: Trên địa bàn huyện có 213,56 km đường dây trung thế.


- Trạm biến áp: Tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện 451 trạm biến áp phụ tải với tổng công suất 126.070 KVA cấp điện cho 57.531 hộ/57.531 hộ dân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt 100% đáp ứng được yêu cầu sử dụng điện của người dân và nhu cầu phát triển KT-XH của huyện. 


- Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định:


+ Đảm bảo an toàn lưới điện, kết cấu chịu lực, vận hành lưới điện quy định tại Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương.


+ Trạm biến áp (TBA) trệt: 100 % đã có đường vào, tường bao đã được xây mới, nâng cấp, cửa ra vào đã có khóa, hành lang thông thoáng, đảm bảo an toàn khi vận hành.


+ Trạm biến áp treo: Hành lang xung quanh trạm thông thoáng, đảm bảo khi vận hành.


+ Không còn cột điện nằm trên lòng đường, đảm bảo an toàn giao thông 


+ Hành lang an toàn lưới điện: Đảm bảo hành lang (không có tình trạng cây cối mọc xung quanh hành lang).


+ Dây sau công tơ: Toàn bộ đã có sứ hoặc kẽm hãm hai đầu.


+ Hòm công tơ: Đã được lắp công tơ điện tử theo chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.


+ Dây thông tin và dây điện (0,4kv): Khoảng cách giữa dây thông tin và dây điện (0,4kv) đảm bảo theo quy định (tối thiểu 1,25m), và đã được gông gọn gàng. 

· Hệ thống điện đầu tư lưới điện trên địa bàn huyện Triệu Sơn phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng được hệ thống điện liên xã đồng bộ với các xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của địa phương, Nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, đảm bảo An ninh Quốc phòng.

d) Tự đánh giá: đạt

5.5. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục

5.5.1 Vê Y tế

* Yêu cầu tiêu chí

5.1)
Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn.

a) Thực trạng năm 2011:

Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn có trụ sở làm việc riêng, với 03 dãy nhà 1 tầng tầng xuống cấp, các trang thiết bị, phương tiện hoạt động rất hạn chế, chủ yếu chỉ là trang thiết bị văn phòng, máy phun hóa chất, thiết bị bảo quản vắc xin, dụng cụ khám bệnh cơ bản như huyết áp kế, ống nghe..., với 36 cán bộ y tế, trong đó chỉ có 08 bác sĩ thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ như: Phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, chăm sóc Sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, y tế học đường, y tế lao động, Vệ sinh ATTP, quản lý chỉ đạo y tế xã, thị trấn...

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


- Chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Trung tâm y tế huyện các trạm Y tế xã, thị trấn để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên; 

- Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát, lây lan trong cộng đồng; triển khai thực hiện  quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, hạn chế tối đa lây nhiễm trong công đồng; triển khai thực hiện an toàn, hiệu quả tiêm vắc xin, vừa tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống hiệu quả dịch.

c) Kết quả thực hiện


* Đối với bệnh viện đa khoa huyện: Quy mô 160 giường đã được  đầu tư xây mới với số vốn đầu tư hơn 147 tỷ đồng là bệnh viện hạng II quy mô 350 giường, giường thực kê hiện tại trên 600 giường gồm 11 khoa phòng  lâm sàng; 4 khoa cận lâm sàng; 4 phòng ban chức năng. Tuân thủ các quy định chung về yêu cầu quy hoạch tổng mặt bằng của tiêu chuẩn quốc gia thiết kế bệnh viện đa khoa (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 ). Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, tổng vốn đầu tư: 34 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hoá năm 2016, bao gồm: 01 máy Chụp cắt lớp vi tính CT Scanner, 01 máy tán sỏi thận ngoài cơ thể, 01 hệ thống khí oxy trung tâm ...; dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn y tế được đầu tư từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới (WB) và đối ứng ngân sách tỉnh Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư trên 13 tỉ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện Triệu Sơn đầu tư xây dựng nhà đặt máy CT Scanner, máy tán sỏi thận ngoài cơ thể và nhà đặt hệ thống khí oxy trung tâm với giá trị trên 1 tỉ đồng, đã đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Bệnh viện được đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng với nguồn vốn trên 100 tỷ đồng,  hoàn thiện vào quý IV năm 2022 đến nay Bệnh viện huyện Triệu Sơn có cơ sở vật chất đứng thứ nhất toàn tỉnh

Nhân lực hiện tại 267 người, trong đó có 252 viên chức, 15 hợp đồng; được đầu tư trang thiết bị hiện đại và thực hiên nhiều kỹ thuật mới: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến, Phẫu thuật Phaco, Phẫu thuật cắt Amydan gây mê…...từng bước đáp ứng được như cầu khám chữa bệnh của người dân.

* Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn đã được xếp hạng là đơn vị y tế hạng III, theo quyết định số 5048/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa. 

Trung tâm Y tế huyện có tổng diện tích là 12.196m2, diện tích xây dựng 3.180 m2 gồm 37 phòng, phù hợp với vị trí quy hoạch được duyệt, có giao thông thuận lợi. Tuân thủ các quy định chung về yêu cầu quy hoạch tổng mặt bằng của tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 ). Tổng số tiền đầu tư trên 32 tỷ đồng   

Trung tâm Y tế huyện có 07 khoa, phòng, 01 cơ sở điều trị Methadone (phòng HC- TH, Phòng khám đa khoa, phòng Dân số và truyền thông giáo dục sức khỏe, khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa cân lâm sàng, khoa ATVSTP- YTCC&DD). 
 Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn hiện có 47 cán bộ với 21 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, trong đó có 01 bác sĩ chuyên khao cấp II, 06 bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, 05 bác sĩ và các cán bộ khác; đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động y tế dự phòng, dân số, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, an toàn thực phẩm, tổ chức thực hiện các chương trình y tế quốc gia... 


* Trạm Y tế xã, thị trấn


- 100% số xã, thị trấn đã đạt và duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế theo Quyết định sô 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. Trạm Y tế các xã, thị trấn có vị trí và diện tích xây dựng, diện tích các phòng chức năng đảm bảo theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Tổng số lao động (biên chế): 152 cán bộ, gồm 31 Trưởng trạm; 05 Phó trưởng Trạm; 85 Y sỹ; Số giường được Sở Y tế phê duyệt là: 127 giường.


- Trang thiết bị và công tác chuyên môn

Đến năm 2024 đầu tư xây dựng mới cho 13 Trạm Y tế xã gồm Đồng Lợi, Thọ Ngọc, Triệu Thành, Thọ Cường, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý, Dân Lý, Thọ Tân, Thọ Bình, Thọ Tiến với số kinh phí đầu tư xây dựng mới các Trạm Y tế từ 3 đến 7 tỷ đồng/01 Trạm Y tế. Đầu tư nâng cấp, cải tạo 21 Trạm Y tế xã, thị trấn mỗi xã từ 150 triệu đến 1,5 tỷ đồng đảm bảo theo tiêu chuẩn qui định tại Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế.


Cơ sở vật chất được kiên cố hóa đạt chuẩn, đủ các phòng chức năng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn. 100% các trạm y tế xã đầy đủ trang thiết bị cơ bản, có 12  trạm y tế có máy siêu âm, 12 Máy quét mã vạch; số lượng máy vi tính trạm là: 70 bộ/34 TYT. Trạm y tế đủ trang thiết bị tối thiểu theo 28/2020/TT-BYT. Tổng số tiền đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế xã: 84 tỷ đồng 


Do thường xuyên được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị y tế và bổ sung nhân lực của Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn. Nên trong những năm qua, Trung tâm y tế huyện đã đáp ứng nhu cầu phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, đảm bảo không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; hướng dẫn 100% các xã, thị trấn xây dựng và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, thực hiện tốt công tác khám bệnh và điều trị cho các bệnh nhân … 
5.5.2 Về Văn hóa

* Yêu cầu tiêu chí

5.2) Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kết nối với các xã
a) Thực trạng năm 2011:

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện được xây dựng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010.
- Về cơ sở vật chất: huyện chưa xây dựng được Trung tâm văn hoá - thể thao huyện, khu hành chính (Khối hành chính tổ chức) nằm trong UBND huyện; khối Hội trường văn hoá đa năng đang sử dụng Trung tâm Hội nghị huyện làm địa điểm tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ toàn huyện, khối Nhà thi đấu đa năng huyện chưa có, hoạt động thể thao quần chúng đang tích hợp tổ chức tại SVĐ; năm 2011 huyện đã xây dựng được SVĐ huyện song diện tích, quy mô chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

- Về bộ máy tổ chức: Bố trí bộ máy tổ chức biên chế đã bố trí cơ bản đảm bảo số lượng nhân sự, số lượng nhân sự theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm văn hoá - Thể thao quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh. 

- Về kinh phí hoạt động, quy chế hoạt động: UBND huyện Triệu Sơn đã bố trí kinh phí cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao 1.100 triệu/năm để tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, nghiệp vụ đảm bảo theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp do UBND huyện cấp từ ngân sách địa phương hằng năm cho sự nghiệp văn hoá, thể thao quy định tại Điều 6, Thông tư 01/2010/TTBVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Triệu Sơn đã tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước và Quyết định thành lập Trung tâm.

- Hoạt động thông tin tuyên truyền: Mỗi năm thực hiện 20 đợt tuyên truyền; dựng khoảng 350 băng zôn, khẩu hiệu; trên 3.000 cờ hồng kỳ, cờ tổ quốc, cờ phướng các loại, 230 vi nhét, 6 cụm pa nô và tranh cổ động tấm lớn; chỉnh trang khẩu hiệu, cổng chào. 

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tổ chức được 3-4 cuộc liên hoan văn nghệ toàn huyện. 

- Hoạt động Thể thao: Tổ chức 3-4 giải đấu thể thao toàn huyện (giải Việt dã Thanh Hóa; Ngày chạy olympic, hội khoẻ phù đổng, Đại hội thể dục thể thao toàn huyện). Năm 2011 trên địa bàn huyện có 19,4% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 21,2% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Thành lập và duy trì được 97 câu lạc bộ thể thao làm nòng cốt cho phong trào cơ sở.

- Hoạt động tư viện: có trên 10.000 đầu sách, báo các loại và được liên tục bổ sung trong năm; Bình quân mỗi năm Thư viện có gần 100 bạn đọc làm thẻ mới và hàng nghìn bạn đọc đến tra cứu thông tin. 

- Công tác gia đình: Có 72 CLB gia đình bền vững hoạt động thường xuyên. Phối hợp với Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức tập huấn kiến thức về phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình cho các thành viên CLB gia đình bền vững, nuôi dạy con tốt; CLB Khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc. Các xã, thị trấn có các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Để đảm bảo quy định tiêu chí, UBND huyện đã trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc quy hoạch đất, tôn tạo, xây dựng các công trình, cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu so với quy định của Bộ.

Trong giai đoạn 2010 - 2024 huyện huy động nguồn vốn nhà nước, xã hội hóa, kêu gọi Nhân dân đóng góp để xây dựng Trung tâm VH-TT xã đảm bảo về diện tích, số chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động theo quy định và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện, cụ thể
+ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2010, sửa chữa nâng cấp vào các năm 2015, 2020 với tổng diện tích là 52.800m2
+ Trung tâm Hội nghị huyện có diện tích 5.800m2 đưa vào sử dụng năm 2010 đến nay thường xuyên được cải tạo, nâng cấp với sức chứa 380 chỗ ngồi, sân khấu rộng 108 m2 được trang bị đầy đủ Quốc hiệu, Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bàn, ghế, các thiết bị âm thanh, ánh sáng đảm bảo phục vụ hội nghị và tổ chức hội diễn văn nghệ cấp huyện. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có 09 phòng chức năng đảm bảo diện tích theo quy định, trong đó có 01 phòng họp có sức chứa 50 chỗ ngồi. 
+ Khu Văn hóa - Thể thao huyện xây dựng năm 2015, diện tích 47.000m2 , với hệ thống thiết bị tập luyện và thi đấu thể dục ngoài trời khá hiện đại, gồm: 02 sân bóng chuyền, 01 sân bóng đá mini, 02 sân quần vợt, 02 sân cầu lông, 01 bể bơi diện tích 1.250m2 và khu vui chơi giải trí; các công trình được xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao và khu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi được đảm bảo
+ Sân vận động xây dựng năm 2015, hàng năm luôn được nâng cấp bổ sung trang thiết bị đảm bảo cho các hoạt động, có diện tích là 17.000m2

Để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao năm 2020 huyện đã quy hoạch và đầu tư, khởi công xây dựng mới khu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tổng diện tích là 67.343m2 với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 145 tỷ đồng
c) Kết quả thực hiện


* Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn 

- Về cơ sở vật chất: 
+ Khu Trung tâm Văn hóa huyện có diện tích 5.800m2, bên trong Hội trường đa năng với sức chứa 400 chỗ ngồi, có sân khấu, các phòng chức năng để phục vụ công tác chuyên môn, được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng (âm ly, loa máy, micrô, đèn mầu...), bộ trang trí khánh tiết (phông, rèm, bục, tượng...); được trang bị hệ thống makét LED phục vụ cho công tác tuyên truyền, tổ chức các sự kiện chính trị của huyện.

+ Khu trụ sở làm việc, sân vận động và Nhà thi đấu đa năng có tổng diện tích 67.343m2 được đầu tư 145 tỷ đồng. Trong đó nhà tập luyện và thi đấu có diện tích là 3.051m2; được thiết kế và xây dựng đúng quy chuẩn tập luyện và thi đấu, diện tích xây dựng 2.786m2, cơ cấu đầy đủ các phòng chức năng; khán đài 1.546m2 và 1500 chỗ ngồi....; Sân vận động diện tích 14.204 m2, khán đài quy mô 2.000 chỗ ngồi; có đường pit kiên cố, hệ thống đèn chiếu sáng; trụ sở làm việc 03 tầng, mỗi tầng 358 m2 (tông diện tích 1.074 m2) trong đó: có 12 phòng chức năng đảm bảo diện tích theo quy định.
+ Khu vui chơi giải trí, khuôn viên cây xanh, vườn hoa rộng 1.200 m2; đảm bảo vệ sinh; hệ thống tường bao, tường rào xung quanh.
+ Nhà truyền thống huyện có diện tích sàn 900 m2, được xây dựng năm 2020, là nơi trưng bày, lưu giữ nhiều hiện vật văn hóa đặc trưng, có giá trị của vùng đất "địa linh nhân kiệt". 

+ Thư viện huyện có trên 20.000 đầu sách, báo các loại và được liên tục bổ sung trong năm; có 01 thư viện điện tử với 10 máy tính có kết nối internet thuộc dự án Bill Melida Gates tài trợ phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu, tiếp cận với công nghệ thông tin, truyền thông, máy tính. Bình quân hàng năm Thư viện có hơn 120 bạn đọc làm thẻ mới và phục vụ 20-30 lượt bạn đọc/ngày; trên 5.000 lượt bạn đọc/năm. Trong những năm qua, Thư viện huyện đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, giới thiệu sách đến người dân; hàng năm thường xuyên tổ chức trưng bày lưu  động sách, báo, các hình ảnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ngày sách Việt Nam; tổ chức Ngày hội đọc sách hàng năm. Tổ chức thực hiện luân chuyển sách, báo xuống phòng đọc của cấp xã, cấp thôn, kịp thời đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin, khoa học kỹ thuật áp dụng vào nông nghiệp của người dân. 
- Về tổ chức bộ máy: Hiện nay đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện gồm 13 viên chức, trong đó có 03 lãnh đạo quản lý, 10 viên chức chuyên môn; 13/13 người có trình độ Đại học trở lên (đạt 100%).  

- Kinh phí hoạt động và quy chế hoạt động: UBND huyện Triệu Sơn đã bố trí kinh phí cho Trung tâm trên 3 tỷ đồng/năm để tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, nghiệp vụ đảm bảo theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp do UBND huyện cấp từ ngân sách địa phương hằng năm cho sự nghiệp văn hoá, thể thao quy định tại Điều 6, Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kết nối với các xã 

Trong giai đoạn 2010 - 2024 đã tổ chức thành công công 3 kỳ Đại hội Thể dục - Thể thao cấp cơ sở và tổ chức tốt Đại hội Thể dục - Thể thao cấp huyện lần thứ IV vào năm 2013, lần thứ V vào năm 2017 và lần thứ VI vào năm 2021. Hàng năm, huyện đều tổ chức tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, thường xuyên tổ chức các giải thể thao quần chúng như: Chạy việt dã, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng đá, kéo co, bóng bàn, cầu lông...Ngoài ra, để đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt và tập luyện thể thao của nhân dân, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch còn duy trì thường xuyên các hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao ở các bộ môn: Bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật cổ truyền, thể dục thẩm mỹ, bóng rổ... 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 503 CLB thể thao được tổ chức và duy trì thường xuyên, gồm: 229 CLB Bóng chuyền hơi, 34 CLB Bóng chuyền da, 35 CLB Bóng bàn, 177 CLB Cầu lông, 50 CLB Bóng đá, 01 CLB Quần vợt. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện và các CLB là địa chỉ để mọi người dân, những người có sở thích đam mê thể thao đến để sinh hoạt và tập luyện. 

Quá trình tổ chức và hoạt động, phong trào thể dục, thể thao của huyện Triệu Sơn ngày càng được nâng cao, tham gia đầy đủ các Hội thi do tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Qua các giải tham gia thi đấu từ năm 2010 đến nay, huyện Triệu Sơn đã được tặng 104 Huy chương các loại, gồm: 17 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc, 52 Huy chương Đồng. 

- Phong trào văn hóa, văn nghệ được tổ chức và duy trì thường xuyên, với các nội dung hoạt động vui chơi, giải trí và thi đua chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương, tổ chức Hội thi kỷ niệm ngày thành lập Đảng; Hội thi Nhà nông đua tài; Hội thi Văn nghệ gia đình nông thôn mới; Hội thi Văn nghệ gia đình văn hóa; Hội thi Phụ nữ với an toàn vệ sinh thực phẩm; Hội thi giảm nghèo... Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, mỗi năm tổ chức từ 20 đến 25 chương trình hoạt động văn hóa - văn nghệ; mở từ 15 đến 22 lớp năng khiếu; thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, duy trì và phát triển dưới các loại hình câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Huyện đã liên tục tham gia Hội thi thông tin cổ động toàn tỉnh từ năm 2010 - 2024 đều đạt Giải A. Mỗi năm, đã tổ chức 130 - 150 đợt tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện, làm 180 cụm pano lớn, 250 các cụm pa nô nhỏ, 1.000 áp phích, 1.200 băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn huyện. 

* Kết quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả góp phần xây dựng đời sống văn hóa NTM. Kết quả, năm 2024 toàn huyện có 238/254 thôn được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 93,7%; có 54.086/57.531 số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,01%.

(Chi tiết theo phụ biểu 19 kèm theo)

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 348 CLB, gồm: 34 CLB văn nghệ, 08 CLB thơ, 10 CLB Chèo, 34 CLB Văn hóa, Thể thao của Người cao tuổi; 184 CLB Liên thế hệ, 34 CLB "Gia đình phát triển bền vững", 10 CLB gia đình hạnh phúc, 34 CLB Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Các CLB được tổ chức và duy trì thường xuyên. Các CLB được tổ chức và duy trì thường xuyên. Trong đó, tiêu biểu như: CLB liên thế hệ xã Dân Lực, CLB liên thế hệ xã Dân Quyền, CLB liên thế hệ xã Xuân Thịnh... 

5.5.3. Về giáo dục

* Yêu cầu tiêu chí

5.3) Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên trên 60%.

5.4) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, hoặc đánh giá tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông quá các thiết chế giáo dục khác được gia chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

a) Trực trạng năm 2011: 

Năm 2011 trên địa bàn huyện có 7 trường Trung học phổ thông (THPT) và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: 06 trường công lập (Trường THPT Triệu Sơn 1, Trường THPT Triệu Sơn 2, Trường THPT Triệu Sơn 3, Trường THPT Triệu Sơn 4, Trường THPT Triệu Sơn 5, Trường THPT Triệu Sơn 6) và 01 trường Dân Lập (Trường phổ thông Triệu Sơn). Chưa có trường nào đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: 

Thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc thực hiện một số cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giai đoạn 2017 - 2021, trong đó có hỗ trợ giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; hỗ trợ xây dựng trường chuấn quốc gia; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/8/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về hỗ trợ các trường học sau sát nhập, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với các trường sau sáp nhập.

Các trường THPT trên địa bàn huyện đã tích cực tham mưu UBND huyện, vận động xã hội hóa đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn của trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về công nhận kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia đối với  trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tổng số tiền đầu tư gần 80 tỉ đồng để xây dựng mới, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, tăng cường các trang thiết bị, đồ dùng dạy học,… 

c) Kết quả thực hiện

Từ năm 2017 trường THPT Triệu Sơn 6 giải thể, đến nay huyện còn 6 Trường THPT, 6/6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%. Trong đó: Trường THPT Triệu Sơn 1, Trường THPT Triệu Sơn 2, Trường THPT Triệu Sơn 5 và Trường Phổ thông Triệu Sơn, Trường THPT Triệu Sơn 4 đạt chuẩn mức độ 1, trường THPT Triệu Sơn 3 đạt chuẩn mức độ 2.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Trung tâm GDNN-GDTX về quy mô và chất lượng giáo dục là đơn vị tiên tiến, điển hình, dẫn đầu khối GDTX của tỉnh.

(Chi tiết có Phụ biểu số 17; 18 kèm theo)

5.6. Kinh tế

* Yêu cầu của tiêu chí:


6.1) Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn.

6.2) Có mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm

6.3) Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện.

6.4) Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

a) Thực trạng năm 2011:

- Về cụm công nghiệp: Năm 2011 trên địa bàn huyện Triệu Sơn có cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền với tổng diện tích 22,2ha. 


- Năm 2011 trên địa bàn huyện chưa có chợ được công nhận đảm bảo an toàn thực phẩm

- Huyện chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực, chưa có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, chưa thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


- Về cụm công nghiệp: Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Huyện đã thu hút được 29 dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn vào đầu tư trên địa bàn huyện gồm: May mặc, giày da 12 dự án; sản xuất nước sạch 03 dự án; 05 dự án sản xuất VLXD (gạch tuynel, bê tông thương phẩm); 02 dự án khai thác khoáng sản; 06 dự án chế biến lâm sản; 01 dự án phụ trợ ngành may mặc.

- Năm 2021 huyện đã lập quy hoạch vùng huyện và được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021; theo đó, huyện đã tích hợp vào quy hoạch một phần diện tích (khoảng 262,5ha) của xã Đồng Thắng và Đồng Tiến vào quy hoạch khu công nghiệp phía Tây TP Thanh Hóa, ; quy hoạch 10 CCN và 01 cụm làng nghề với tổng diện tích khoảng 798,0 ha đất công nghiệp, cụ thể


+ Giai đoạn 2021-2030: Quy hoạch 06 Cụm công nghiệp với khoảng 300,5ha đất công nghiệp, bao gồm: CCN Liên xã Dân Lý - Dân Lực - Dân  Quyền (mở rộng từ 50 ha lên 70 ha), CCN Nưa (20 ha), CCN Hợp Thắng (70 ha), CCN Đồng Thắng (5,5ha), CCN Đồng Thắng II (70 ha), CCN Thọ Ngọc (50 ha), CCN làng nghề Xuân Lộc (15 ha); 


+ Giai đoạn 2031-2045: Bổ sung thêm 04 cụm CN với quy mô khoảng 235ha gồm: CCN Hợp Thắng II (70ha), CCN Hợp Thắng III (70ha), CCN Hợp Lý (25ha), CCN Thọ Ngọc II (70ha).  


- Đối với vùng nguyên liệu tập trung và liên kết sản xuất: Huyện Triệu Sơn  đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch, đề án, phương án và chương trình hành động để tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Đề án cơ giới hóa và xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2012-2015; Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tại hộ gia đình theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, giai đoạn 2012-2016. Phương án nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng vùng mía nguyên liệu huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; Phương án chuyển đổi đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2016-2020. 


Dựa trên điều kiện thực tế và các đối tượng cây trồng vật nuôi lợi thế của địa phương, huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện theo hướng tích tụ, tập trung đất đai, mở rộng quy mô sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ, phát triển sâu về ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Lúa gạo, rau an toàn, hoa cây cảnh, chè, thịt gia súc, gia cầm, cá nước ngọt và vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng. Qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người sản xuất

- Đối với mô hình liên kết theo chuỗi giá trị:
 Trên cơ sở Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện Triệu Sơn. Chỉ đạo các xã sản phẩm nông sản chủ lực ở các xã, thị trấn đã từng bước được thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 6.1: Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn.

Huyện Triệu Sơn có 02 CCN đã được thành lập gồm: (1) CCN Hợp Thắng, diện tích khoảng 70 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 525 tỷ đồng, nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH đầu tư Trường Đại Lộc; (2) CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, diện tích khoảng 50 ha (hiện trạng cũ là 22,1ha); tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng. Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Đầu tư Triệu Lộc, cụ thể:


- Đối với CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền: Được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Khu công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp vừa và nhỏ liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền với tổng diện tích 16,2ha, với tổng mức đầu tư khoảng 33 tỷ đồng (san nền; đầu tư nền, mặt đường các tuyến đường gom, đường nhánh, rãnh thoát nước, hệ thống cấp nước, cấp điện). Năm 2008 đầu tư mở rộng thêm 6,0ha (san nền và đầu tư bể xử lý nước thải); tổng 02 giai đoạn là 22,2 ha (trong đó: đất công nghiệp là 15,5ha, đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật là 6,7ha). Tổng mức đầu tư  của 2 đợt khoảng 38 tỷ đồng.
Tháng 10/2020, Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập cụm công nghiệp tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 08/10/2020, diện tích khoảng 50 ha (bao gồm cả phần 22,2ha hiện trạng); tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng. Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Đầu tư Triệu Lộc. Chủ đầu tư đã hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, PCCC, ĐTM, thiết kế cơ sở, đấu nối giao thông, điện, nước. Hiện nay dự án chưa có chỉ tiêu đất lúa do đó chưa có thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN phần mở rộng; vì vậy CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền hiện vẫn theo hiện trạng ban đầu với tổng diện tích 22,2ha. 


- Đối với CCN Hợp Thắng: Được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020, diện tích khoảng 70 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 525 tỷ đồng; Nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; được cấp Trích đo khu đất thực hiện dự án; được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã có thỏa thuận đấu nối điện, nước; đã được thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, đã được chấp thuận điểm đấu nối từ TL506 vào cụm công nghiệp. 

* Chỉ tiêu 6.2: Có mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm

Đến thời điểm hiện tại đã có chợ Giắt thuộc thị trấn Triệu Sơn là chợ hạng 1 do Sở Công thương quản lý, chợ có diện tích 6.398,4 m với 178 hộ tiểu thương thường xuyên hoạt động, cung cấp các hàng hóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại đáp ứng như cầu mua sắm của người dân trên địa bàn huyện. Chợ được chứng nhận chợ an toàn thực phẩm theo (TCVN 11856:2017), số chứng nhận IQC/HCC/2536.20 do công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC cấp.
Có 01 siêu thị The City với diện tích siêu thị: 5.040m2, Quy mô gồm: khu vui chơi trẻ em, khu siêu thị kinh doanh các mặt hàng: thời trang, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, Cung cấp khoảng: 25.000 mặt hàng thu hút một năm khoảng: 500 nghìn lượt khách mua sắm. Ngoài ra khu vực trung tâm huyện còn có các cửa hàng, siêu thị mi ni đa dạng phong phú hàng hóa chính hãng đảm bảo uy tiến, chất lượng như: Vinmart +, Mediamart, Điện máy xanh, Yody, Savanni,…

* Chỉ tiêu 6.3: Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện.
-  Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn

Đến năm 2024, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 3.047,3 tỷ đồng, giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2024 ước đạt 143 triệu đồng. Bước đầu đã hình thành và phát triển được 6 vùng sản xuất tập trung quy mô lớn trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản với quy mô 9.130 ha, cụ thể như sau:

 (1) Vùng sản xuất lúa: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã tập trung xây dựng các vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, ưu tiên xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, các công trình thủy lợi đầu mối; kiên cố hóa các kênh tưới liên xã; đưa các giống lúa lai, lúa thuần mới đạt năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng; thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, gieo cấy một giống lúa, ứng dụng cơ giới hóa (mạ khay , máy cấy, máy gặt đập liên hợp), thực hiện một quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; đầu tư xây dựng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đến nay toàn huyện có 6.400 ha lúa thuộc vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng hiệu qủa cao, năng suất bình quân đạt 68 tạ/ha; Công tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo chuỗi phát triển mạnh mẽ, trong đó năm 2024 đã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 550 ha. 

(2) Vùng sản xuất rau an toàn: Diện tích sản xuất rau toàn huyện duy trì vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 50 ha tại 2 xã Tiến Nông, Dân Lý, sản lượng rau an toàn khoảng 2.500- 3.000 tấn/năm, thu nhập của người trồng rau từ 300- 500 triệu đồng/ha/năm.

(3) Vùng sản xuất hoa cây cảnh: Thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, trong những năm gần đây hoạt động sản xuất hoa cây cảnh trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, không ngừng mở rộng quy mô diện tích, đến nay toàn huyện có 3 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với quy mô 250 ha, tập trung tại các xã Hợp Lý, Vân Sơn, Hợp Tiến, Thọ Tân, Thọ Dân với nhiều chủng loại cây trồng mang thương hiệu, thế mạnh của huyện như đào cảnh, quất cảnh, hoa, cây cảnh các loại với lợi nhuận từ 500- 800 triệu đồng/ha/năm, hoạt động sản xuất của các làng nghề hoa cây cảnh đã góp phần mang lại thu nhập cao và ổn định cho người sản xuất hoa cây cảnh, phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Vùng sản xuất hoa cây cảnh đã được công nhận 1 sản phẩm OCOP 3 sao.

(4) Vùng sản xuất chè: Tập trung xây dựng vùng sản xuất chè tập trung, chuyên canh, hiện nay huyện đã xây dựng vùng sản xuất chè quy mô 300 ha tại xã Bình Sơn, năng suất chè khô đạt 0,8 tấn/ha, sản lượng chè khô đạt 240 tấn/năm. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng và giá trị sản phẩm từ cây chè, trong những năm qua huyện đã đầu tư hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giống, công nghệ sản xuất như sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 10 ha, hỗ trợ xây dựng 02 sản phẩm chè xanh túi lọc và chè sạch Bình Sơn đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, lợi nhuận của người trồng chè đạt 80-100 triệu đồng/ha. Với tiềm năng và lợi thế của vùng sản xuất chè, huyện Triệu Sơn đã và đang phát triển mô hình sản xuất chè hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái, góp phần nâng cao giá trị nông sản, khai thác tiềm năng du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ, giúp người nông dân gắn bó với nông thôn.

(5) Vùng sản xuất gỗ nguyên liệu tập trung diện tích 2.000 ha: Xây dựng và phát triển vùng sản xuất gỗ nguyên liệu tập trung với diện tích 2.000 ha rừng trồng, ứng dụng các tiến bộ mới về giống cây lâm nghiệp vào sản xuất, đến nay trên 80% diện tích rừng sản xuất tập trung sử dụng các giống keo lai mô, lai hom, keo Úc vào sản xuất, áp dụng quy trình chuyển hoá rừng sản xuất gỗ nhỏ sang rừng sản xuất gỗ lớn. Sản lượng khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng đạt bình quân 6.700 m3gỗ/năm, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2024 ước đạt 46,876 tỷ đồng.
(6) Vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung 130 ha tại các xã Thọ Tiến (quy mô 20 ha), Xuân Thọ (quy mô 60 ha), khu nuôi thuỷ sản trong lồng bè tại Thị trấn Nưa (quy mô 50 ha). Áp dụng quy trình nuôi trồng thâm canh, sử dụng các giống cá chất lượng cao như trắm cỏ, trắm đen, cá vược, cá lăng, rô phi đơn tính, liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Giá trị sản phẩm trên một ha nuôi trồng thủy sản năm 2024 đạt 168,7 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu 39 kèm theo)

- Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực
Đến năm 2024, toàn huyện xây dựng được 45 chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực bao gồm 32 chuỗi lúa gạo, 03 chuỗi rau, quả và 05 chuỗi thịt, 5 chuỗi thuỷ sản kết quả cụ thể như sau: 

+ Chuỗi cung ứng sản phẩm lúa gạo: Xây dựng được 32 chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn tại 20 xã với quy mô 3.100 ha, sản lượng 18.600 tấn do các hợp tác xã trung gian ký kết hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp công ty CP TNHH Nông sản An Thành Phong, Công ty giống cây trồng Thái Bình, Công ty giống cây trồng Trung ương, đồng thời được tiêu thụ tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện và thị trường các tỉnh lân cận; 

+ Chuỗi cung ứng sản phẩm rau quả an toàn: xây dựng được 3 chuỗi cung ứng rau, quả quy mô 50 ha tại các xã: Tiến Nông, Dân Lý, Thọ Phú, Nông Trường; sản lượng ước đạt khoảng 3.800 tấn. Sản phẩm là các cây trồng truyền thống, chủ lực, sản xuất theo hướng hàng hóa như: bí xanh, cà chua, dưa chuột, đậu leo, khoai tây, ớt….hệ thống Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp đóng vai trò tổ chức cho các hộ dân trực tiếp sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với một số công ty trong và ngoài tỉnh như Công ty Orion Hàn Quốc, Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; 

+ Chuỗi cung ứng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm: xây dựng được 5 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn với sản lượng 5.300 tấn, chủ yếu là thịt lợn và thịt gia cầm; sản phẩm của chuỗi được tiêu thụ thông qua cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, chợ Thiều xã Dân Lý (chợ cung cấp thịt gia súc, gia cầm cho thành phố Thanh Hoá và các huyện thị trên địa bàn tỉnh) và tiêu thụ thông qua thương lái ra ngoại tỉnh. 

+ Chuỗi cung ứng sản phẩm thuỷ sản an toàn: Xây dựng được 5 chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn với sản lượng 2.500 tấn, tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn có diện tích nuôi trồng thuỷ sản lớn như Thọ Ngọc, Xuân Thọ, Đồng Tiến, Thị trấn Nưa.... Sản phẩm của chuỗi chủ yếu là sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản (cá nước ngọt) được tiêu thụ thông qua cửa hàng tiêu thụ thực phẩm an toàn và thông qua thương lái.

* Chỉ tiêu 6.4:  Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn được thành lập theo Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn (sau đây gọi là Trung tâm) trên cơ sở hợp nhất Trạm Bảo vệ thực vật huyện Triệu Sơn trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y huyện Triệu Sơn trực thuộc Chi cục Thú y và Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn.

Trên cơ sở sáp nhập, UBND huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn, có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ công về chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và các dịch vụ khác thuộc ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện Triệu Sơn, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay khi đi vào hoạt động Trung tâm đã xây dựng và ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTDVNN ngày 15/4/2020 về việc Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn và quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công.

Căn cứ theo Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức; số lượng người làm việc của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2024. Được sự hướng dẫn của UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc. Trung tâm có 12 thành viên gồm: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc và 09 viên chức được chia thành 04 tổ: Tổ Chăn nuôi và Thú y; tổ Trồng trọt và bảo vệ thực vật; tổ Khuyến nông và tổ Thương mại dịch vụ. Hiện nay đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm có trình độ chuyên môn chuẩn theo quy định, được đào tạo tại các trường đại học chính quy, có kinh nghiệm công tác, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ được giao. Năm 2021, để đáp ứng cho công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện được UBND huyện đầu tư xây dựng mới trụ sở Phố Tô Vĩnh Diện – Thị trấn Triệu Sơn với đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại. Ngoài ra, Trung tâm còn được đầu tư xây mới 03 cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp để phục vụ cho công tác dịch vụ tư vấn, cung ứng, phân phối các các loại thuốc, giống cây trồng, vật nuôi, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ…

Sau 05 năm đi vào hoạt động, Trung tâm luôn là đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng và dịch bệnh đàn vật nuôi trên địa bàn huyện; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời báo cáo về cho Chi cục chuyên ngành của tỉnh theo từng lĩnh vực quản lý. Trong những năm qua, không có sâu bệnh, dịch hại phát triển thành dịch và gây hại nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng cây trồng; không để bùng phát các ổ dịch lớn trên đàn vật nuôi, bảo vệ được đàn vật nuôi trên địa bàn huyện. Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các các cơ quan Chuyên ngành (Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi - Thú y), các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp và các địa phương tổ chức 80 - 90 lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ cho gần 1.000 học viên, là độ ngũ Khuyến nông viên, Thú y cơ sở và nhân dân tại các xã, thị trấn. Mạng lưới tổ Khuyến nông cộng đồng được thiết lập và đi vào hoạt động hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Trung tâm đã triển khai thực hiện công tác chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới bắt kịp với xu thế sản xuất nông nghiệp thông minh như: sử dụng thiết bị dẫn đường không người lái NX510 trên máy nông nghiệp, thiết bị bay không người lái trong sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng và phun khử trùng, tiêu độc, dập các ổ dịch trên đàn vật nuôi; áp dụng công nghệ cao vào nuôi lươn không bùn trong bể xi măng; phối hợp với các đơn vị khảo nghiệm một số giống lúa mới: GS999, DB6, Ngọc Châu, Hạt Ngọc 9, Thanh Hương 8, ĐH 12, ST25, Nếp Hương; giống ngô mới TQ55, PSC102; …

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn là đầu mối gắn kết giữa các doanh nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và nông dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong việc hình thành một số chuỗi sản xuất nông nghiệp quy mô, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm như: vùng lúa thương phẩm Đồng Tiến, Đồng Lợi, Dân Lý, Thọ Phú, An Nông…Hoạt động dịch vụ đang được Trung tâm duy trì và triển khai có hiệu quả tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, chuyên cung ứng, phân phối các các loại thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi; phân bón; vacxin cho đàn gia súc, gia cầm; sản phẩm nông nghiệp hữu cơ,…và đặc biệt là các sản phẩm OCOP của địa phương, của tỉnh đến người dân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc cung cấp các dịch vụ công về nông nghiệp, hỗ trợ bà con nông dân trong dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông, vật tư nông nghiệp và các dịch vụ khoa học kỹ thuật nông nghiệp khác tại địa phương, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện còn phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ, đồng hành trong quá trình xây dựng NTM tại các địa phương với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú, như: hỗ trợ xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng; phối hợp các địa phương xác định vùng sản xuất nông nghiệp ổn định; đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn, thủy lợi phục vụ phát triển NTM, ...

5.7. Môi trường

* Yêu cầu của tiêu chí:

7.1) Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát thải.

7.2) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn đạt từ 40% trở lên.

7.3) Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên.

7.4) Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp.

7.5) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ trồng cây xanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu đạt 10% tổng diện tích toàn khu.

7.6) Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên 2m2

7.7) Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế theo quy định trên 50%

7.8) Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển CTR sinh hoạt trên đia bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định đạt 100%

a) Thực trạng năm 2011:

Năm 2011 công tác thu gom, xử lý rác thải hầu hết các xã, thị trấn chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Tồn tại nhiều điểm tập kết, bãi rác tự phát không được xử lý kịp thời gây ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp còn cao trên 50%. Hầu hết các hộ gia đình thu gom, xử lý chung các loại rác thải.

Năm 2011 trên địa bàn huyện chưa có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Chưa có khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tỷ lệ diện tích đất cây xanh sử dụng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện năm 2011 đạt 3,09 m2/người

Công tác thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa chưa được quan tâm và triển khai thực hiện.

Chưa có điểm tập kết, trung chuyển CTR sinh hoạt, hạ tầng bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện chưa được quan tâm đúng mức do đó vẫn còn hiện tượng gây ô nhiễm môi trường.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua huyện Triệu Sơn đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình, ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

- Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTHD/HU, ngày 28/10/2016 về thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 22/9/2016 về học tập, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU.

- HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 về khuyến khích, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2018-2021.

- Ban thường vụ Huyện uỷ ban hành các văn bản: Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình bảo vệ môi trường số 14-CTr/HU, ngày 16/12/2020 về bảo vệ môi trường huyện Triệu Sơn giai doạn 2021-2025; Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 20/4/2021 về thực hiện Kết luận số 2073-KL/TU, ngày 07/9/2020 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU.

- UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để triển khai, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường: Ban hành kế hoạch về bảo vệ môi trường hàng năm; xây dựng các văn bản triển khai nhiệm vụ của cấp trên về bảo vệ môi trường như: Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/01/2019 cùa UBND huyện về kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện Triệu Sơn; kế hoạch số 4090/KH-UBND, ngày 19/10/2020 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định số 1771/QĐ-UBND, ngày 14/4/2021 của ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Bảo vệ môi trường huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4221/KH-UBND, ngày 20/7/2021 về thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 4997KH-UBND, ngày 07/9/2021 về hoàn thành tiêu chí số 7 về môi trường; Quyết định số 5687/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025.

c) Kết quả thực hiện

* Chỉ tiêu 7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh.
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

+ Hiện tại trên địa bàn huyện có 34/34 xã, thị trấn hiện đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý; đối với các xã, thị trấn xử lý rác thải bằng biện pháp chôn lấp: xử lý đảm bảo vệ sinh, bố trí hàng rào cây xanh, mương rãnh, hố thu gom xử lý nước thải và thường xuyên phun các chế phẩm giảm thiểu mùi hôi thối, chống ruồi muỗi, côn trùng, để hạn chế mức thấp nhất vấn đề về ô nhiễm môi trường. Toàn huyện có 34 tổ vệ sinh làm nhiệm vụ thu gom từ chủ nguồn thải đến khu xử lý, sử dụng 46 xe kéo, 350 xe gom rác đẩy tay, 03 xe tải nhỏ, 08 công nông và sử dụng 14 xe chuyên dụng của các công ty sử dụng cho các đơn vị ký hợp đồng thu gom, xử lý.

+ Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh trên địa bàn huyện Triệu Sơn khoảng 136,81 tấn/ngày. Khối lượng rác thu gom và xử lý khoảng 133,88 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 97,9%

+ Khối lượng CTRSH được xử lý bằng phương pháp đốt là 35,6 tấn/ngày, chiếm tỷ lệ 26%, khối lượng rác được thu gom, xử lý thành phân hữu cơ ước khoảng 69,1 tấn/ngày, chiếm tỉ lệ 50,5% khối lượng rác được thu gom, CTRSH được xử lý bằng biện pháp chôn lấp là 18,7 tấn/ngày, chiếm tỉ lệ 13,67%. 

(Chi tiết theo phụ biểu 48; 49 kèm theo)

- Đối với chất thải rắn công nghiệp: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại trên toàn huyện ước tính 1.314 tấn/năm, thu gom, xử lý 1.314 tấn/năm, đạt 100%. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, may mặc, cơ khí, sản xuất phân bón... chủ động ký kết hợp đồng thu gom và xử lý chất thải công nghiệp thông thường. Riêng chất thải nguy hại tại các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại, yêu cầu chủ cơ sở phải có nhà kho lưu giữ, thiết bị lưu chứa CTNH và dán mã CTNH theo quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý (Công ty môi trường Nghi Sơn và Công ty môi trường Việt Thảo) và nộp chứng từ CTNH về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý theo quy định. 

(Chi tiết theo phụ biểu 50 kèm theo)

- Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản: Trên địa bàn huyện có 366 cơ sở chuyên nuôi trồng thủy sản. Trong đó: 137 cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh có diện tích nuôi trồng từ 1,2-3,5 ha tại các xã Triệu Sơn, Thọ Ngọc, thị trấn Nưa... Còn lại các cơ sở nuôi nhỏ lẻ có diện tích ao nuôi từ 0,03 ha trở lên. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã thực hiện vệ sinh ao nuôi thủy sản định kỳ; không sử dụng thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản. 

- Đối với chất thải rắn nông nghiệp: Chủ yếu là vỏ, thân, lá, gốc rễ các loại cây trồng sau thu hoạch, bao gồm rơm, rạ, vỏ trái cây; tỷ lệ rơm rạ chiếm chiếm 82-87%. Một số hộ nông dân thường sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và một phần được xử lý ngay tại đồng ruộng bằng phương pháp cầy lật đất, ngâm ủ nước làm phân hữu cơ. Như vậy chất thải rắn nông nghiệp được tái sử dụng gần như 100%, không phải chôn lấp tập trung.

 - Đối với chất thải rắn từ chăn nuôi gia súc: Bao gồm phân gia súc, gia cầm đã được các hộ gia đình thu gom và ủ phân để bón ruộng, trồng hoa, cây cảnh hoặc sử dụng trong nuôi giun quế làm thức ăn cho gia cầm, thuỷ sản.

- Đối với chất thải Y tế: Trên địa bàn huyện có 02 bệnh viện, 34 trạm y tế và 41 phòng khám. Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đều đã chấp hành việc phân loại CTR theo quy định; CTR y tế thông thường được các đơn vị bố trí thu gom vào các thùng  nhựa (lót túi nion theo màu sắc quy định của Bộ y tế) và hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý; đối với CTR y tế nguy hại bệnh viện Đa khoa huyện tự xử lý bằng phương pháp đốt; các cơ sở y tế còn lại chuyển giao về Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn để xử lý. Tổng lượng rác thải y tế phát sinh năm 2024 ước tính 3.786 kg. Được thu gom, xử lý theo quy định 3.786 kg, đạt tỉ lệ 100%.

(Chi tiết theo phụ biểu 53 kèm theo)
- Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật: UBND huyện đã ban hành kế hoạch thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn huyện Triệu Sơn; theo đó chất thải nuy hại định kỳ được thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý. Theo thống kê, hiện nay huyện có khoảng 12.186,8  ha đất canh tác nông nghiệp, lượng lượng bao bì thuốc BVTV thải ra trong năm 2024 khoảng 5.891 kg, được thu gom, xử lý đúng quy định đạt 100%.  

(Chi tiết theo phụ biểu 51 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.2: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥40% 

Hiện tại trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có 34/34 xã, thị trấn; 254/254 thôn, phố triển khai thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Rác sinh hoạt chủ yếu được phân thành 04 loại, tổng số hộ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn 41.390/57.531 đạt 71,94%

 (Chi tiết theo phụ biểu 57 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.3: Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên.

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn hiện nay có Cty TNHH An Phát, tại xã Thọ Sơn đang thực hiện mô hình sử dụng các loại chất thải nông nghiêp, đặc biệt là chất thải trong chăn nuôi gia súc như trâu bò, lợn...để nuôi giun trùn quê vừa cải tạo môi trường, vừa cho sản phẩm kinh tế có giá trị cao. Phân gia súc nếu được xử lý qua mô hình nuôi trùn quế sẽ chuyển thành phân hữu cơ chất lượng cao, cải thiện hoàn toàn cấu trúc, giảm thiểu 99% mùi hôi, tăng hàm lượng dinh dưỡng, là loại phân rất tốt cho các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
Quy mô của mô hình: Diện tích nuôi giun: 10.000 m2; công suất xử lý chất thải hữu cơ 1 năm 6.000 tấn

* Chỉ tiêu 7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp ≥01 công trình
Huyện Triệu Sơn đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND của UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Vân Sơn để GPMB đã bổ sung đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung khu tái định cư xã Vân Sơn theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, thời gian thực hiện: năm 2024-2025, cụ thể: 

Công suất trạm xử lý: 200 m³/ngày đêm. 

Các hạng mục chính trong dây chuyền xử lý nước thải bao gồm: 

- Bể gom: bể gom và bể điều hòa bằng gạch đặc không nung, đáy đổ BTCT, Tổng dung tích chứa 120m3. 

- Nhà đặt máy thổi khí, tủ điện điều khiển và chứa hóa chất: Xây gạch, lợp mái tôn, kích thước (DxRxH): 4mx3mx3m. 

- Cụm thiết bị hợp khối: Vỏ bồn Composite (Bồn xử lý nước thải tích hợp theo công nghệ AO trong xử lý nước thải). Công suất xử lý tương ứng cho mỗi bồn: 70m3/ngày.đêm. 

- Bể sinh học gồm:  

+ Hệ thống phân phối khí bể thiếu khí. Chế tạo bằng ống PVC đục lỗ, lắp đặt dưới đáy bể để đảo trộn nước thải và dòng bùn tuần hoàn. 

+ Bơm hồi lưu bể hiếu khí (Dạng airlift, chuyên dụng cho bơm nước thải, bùn lỏng). + Hệ thống phân phối khí bể hiếu khí. Sử dụng ống PVC và hệ thống đĩa phân phối khí bọt mịn. Loại đĩa: màng teflon/HDPE. 

+ Máy thổi khí. 

+ Giá thể vi sinh vật 

- Bể lắng thứ cấp: Hệ thống ống phân phối nước trung tâm; Hệ thống support đỡ ống trung tâm;  Hệ thống Vách chắn nước + chảy tràn; Hệ thống support đỡ vách chắn nước; Bơm hồi lưu về bể thiếu khí.  

- Bể khử trùng: Thiết bị tiếp xúc khử trùng. Chế tạo bằng PVC, có nắp đậy chứa viên chlorine nén để khử trùng nước thải sau xử lý.  

* Chỉ tiêu 7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu 10% diện tích toàn khu.

- Trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp (CCN) đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập, gồm: CCN Hợp Thắng và CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền; CCN Hợp Thắng được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021; CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp (CCN) đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập, gồm: CCN Hợp Thắng và CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền; CCN Hợp Thắng được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021; CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường CCN Hợp Thắng: 

Về thu gom và xử lý nước thải: 

Nước thải rửa tay chân,… được thu gom bằng hố lắng thể tích 6,0 m3/hố (kích thước 2,0m x 2m x 1,5m) được xây bằng cách đào hố, sau đó dùng vải địa kỹ thuật (HDPE) lót đáy và thành để chống thấm. Nước thải sau xử lý sẽ thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Nước thải nhà vệ sinh: Được thu gom bằng 05 nhà vệ sinh di động/giai đoạn, định kỳ 02 ngày/lần, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, đưa đi xử lý.  

Nước thải rửa xe, nước thải rửa dụng cụ thi công được thu gom và xử lý bằng 02 hố lắng tạm mỗi hố có thể tích 15m3/hố (kích thước 2,0m x 3,0m x 2,5m). Nước thải sau lắng được sử dụng lại để rửa xe, máy móc, tưới đường dập bụi, phần còn lại thoát ra mương thoát nước chung của khu vực. 

Về giảm thiểu bụi, khí thải: 

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động gồm: quần áo bảo hộ, mũ, khẩu trang, kính... theo quy định, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân.  

Phun nước tạo ẩm, giảm nồng độ bụi phát tán trong khu vực thi công, sử dụng xe chở xitec dung tích 5,0 m3 để tưới nước làm ẩm khu vực thực hiện dự án, làm đến đâu, tưới ẩm đến đó; đặc biệt tại các khu giáp với tuyến đường giao thông QL47 và tại bãi chứa nguyên vật liệu được tưới với tần suất ít nhất 04 lần/ngày, tần suất có thể tăng thêm vào những ngày nắng, nóng, khô hanh. 

Các chất thải phát sinh từ giai đoạn triển khai xây dựng không đốt tại khu vực dự án. 

Các máy móc tham gia hoạt động san gạt, lu lèn như máy lu, máy ủi phải thực hiện việc đăng kiểm, đảm bảo chất lượng. 

Tại cổng ra vào công trường (cạnh khu vực lán trại phục vụ quá trình thi công dự án) bố trí khu vực rửa xe máy và thiết bị thi công trước khi ra khỏi công trường. - Khu vực để vật liệu phải quét dọn sạch trước khi đưa vật liệu về bãi tập kết để hạn chế phát tán bụi từ quá trình bốc xếp, trút đổ… 

Thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường
Rác thải sinh hoạt được thu gom vào 02 thùng có thể tích 100 lít/thùng, đặt tại khu vực lán trại, hợp đồng với đơn vị thu gom rác địa phương thu gom đưa đi xử lý với tần suất 01 lần/ngày.  

Chất thải rắn xây dựng: Cát, đá rơi vãi được tận dụng làm vật liệu san đắp nền đường thi công; Đất đào bóc phong hóa được công ty thu gom và vận chuyển đi đổ thải tại khu vực ao và đất trũng, theo định hướng sẽ được quy hoạch thành đất khu dân cư thuộc xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Các loại chất thải rắn như bìa catton, các mẫu sắt thừa, bao bì xi măng được thu gom hàng ngày và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. - Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực bãi rác hiện trạng sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với Công ty Cổ phần vệ sinh Môi trường Lam Sơn (Thọ Xuân) vận chuyển và đưa đi xử lý theo quy định. 

Thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Công ty trang bị 03 thùng chuyên dụng 200 lít/thùng/giai đoạn để thu gom chất thải lỏng nguy hại, 03 thùng chuyên dụng 50 lít để thu gom chất thải rắn nguy hại. Các thùng chứa chất thải nguy hại đều có dán nhãn mác, có nắp đậy theo đúng quy định; lượng chất thải rắn nguy hại được lưu trữ tạm tại khu vực riêng có mái che cạnh khu lán trại có diện tích 10,0m2. Định kỳ 01 lần/năm hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

+ Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền: 

Thu gom và xử lý nước thải 

Đối với Chủ dự án: Bố trí hệ thống thoát mưa và hệ thống thu gom nước thải tách riêng, phân dòng hệ thống xử lý nước thải như sau: Nước mưa chảy tràn sau khi thu gom bằng hệ thống cống rãnh, qua các hố gas để lắng cặn, sau đó mương hiện trạng phía Đông và tuyến mương hiện trạng phía Tây - Bắc của dự án; Nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất dao động từ 874,0 – 1.546,1 m3/ngày đêm được chia thành các modul xử lý, với lưu lượng xử lý mỗi Modul là 300 m3/ngày đêm, xây dựng theo tiến độ lấp đầy của CCN; Công nghệ xử lý nước thải là công nghệ hóa, lý kết hợp vi sinh; Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục tại khu vực bể chứa nước thải sau xử lý trước khi xả ra môi trường; lắp đặt camera theo dõi với các thông số quan trắc tự động, liên tục bao gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, NH4+; Nước sau khi xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) và QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). 

Đối với các Nhà đầu tư thành viên: Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo hồ sơ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận, hoàn thành trước khi vận hành; phải thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp; Nước thải phải được xử lý theo điều kiện ghi trong văn bản thỏa thuận với đối với Ban quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom của cụm công nghiệp để tiếp tục xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; Nước thải từ các nhà đầu tư thành viên trong cụm công nghiệp chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý phải có hợp đồng xử lý nước thải với đơn vị có chức năng phù hợp theo quy định hiện hành; 

Giảm thiểu bụi, khí thải:  

Đối với Chủ dự án: Đầu tư đồng bộ hệ thống đường giao thông trong cụm công nghiệp, đảm bảo tỷ lệ cây xanh trồng theo đúng thiết kế được phê duyệt; Đặt nội quy, quy định các phương tiện xe máy ra, vào khu vực nhà xe phải tắt máy; đối với ô tô khi đã đậu đỗ trong khu vực dự án bắt buộc phải tắt máy để hạn chế khí thải ra môi trường; Sử dụng ô tô tưới nước 5,0m3 phun tưới nước trên các tuyến đường giao thông trong cụm công nghiệp với tần suất 02 lần/ngày, những ngày nắng, nóng, khô hanh tần suất này phải được tăng lên. - Thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải của các nhà máy thành viên theo quy định hiện hành; Xây dựng dải cây xanh cách ly xung quanh cụm công nghiệp với chiều rộng tối thiểu 10m theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. 

Đối với các Nhà đầu tư thành viên: Đầu tư công trình xử lý khí thải theo hồ sơ môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt/xác nhận. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và tiếng ồn theo hồ sơ môi trường được phê duyệt/xác nhận; Bố trí tối thiểu 01 cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường để thực hiện các nội dung về trách nhiệm bảo vệ môi trường.  

Thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường
 Đối với Chủ dự án: Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, xử lý chất thải rắn; giới thiệu dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn cho các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp; Bố trí xe thu gom, khu vực lưu giữ tập trung chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp; Kiểm tra việc thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định hiện hành pháp luật Việt Nam của các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp; Đối với bùn cặn phát sinh từ các hố ga, hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, bể xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, Ban quản lý và khai thác hạ tầng kỹ thuật hợp đồng với Công ty có chức năng để nạo hút với tần suất 12 tháng/lần. Hợp đồng với các đơn vị cấp phép hành nghề đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

 Đối với các Nhà đầu tư thành viên: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn thông thường theo hồ sơ môi trường được phê duyệt/xác nhận; Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển xử lý theo các quy định hiện hành. 

Thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn nguy hại:  

Đối với Chủ dự án: Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, xử lý chất thải nguy hại cho các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp; Giới thiệu dịch vụ thu gom và xử lý chất thải nguy hại cho các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp; Kiểm tra việc xử lý tuân thủ thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam của các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp.  

- Đối với các Nhà đầu tư thành viên: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn nguy hại theo hồ sơ môi trường được phê duyệt/xác nhận; Kê khai và đăng ký chủ nguồn thải nguy hại với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; Thu gom chất thải nguy hại công nghiệp vào các thùng chứa quy định có dán nhãn. Bố trí kho chứa chất thải nguy hại đặt tại nơi thích hợp trong nhà máy, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển xử lý, theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Toàn huyện có 09 làng nghề, trong đó có 01 làng nghề truyền thống là Làng nghề truyền thống chế tác đá tại xã Đồng Thắng, 08 làng nghề còn lại là 01 làng nghề nón lá tại các xã Xuân Lộc, 04 làng nghề hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý, 01 làng nghề chổi đót tại xã Thọ Sơn và 02 làng nghề sinh vật cảnh Vân Sơn được UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận, cụ thể:. Các làng nghề đã thành lập các tổ chức tự quản về môi trường và ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất. Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt được xử lý qua các bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.


Hàng năm huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các nội dung đã cam kết của các cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xử lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an môi trường thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo đúng cam kết về môi trường. Qua kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và xử lý các cơ sở có các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định.


* Chỉ tiêu 7.6 Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn

- Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn tính đến thời điểm tháng 10/2024 là 906.781m2
- Theo thông báo của Chi cục thống kê huyện Triệu Sơn. Dân số có 207.108 người.
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Tđất cây xanh = 4,38 (m2/người)

Vậy tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn đạt tỷ lệ 4,38m2/người.

(Chi tiết theo phụ biểu 16.4 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.7. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế xử lý theo quy định ≥ 50%.

Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ các hộ gia đình và các hoạt động văn hóa, nơi công cộng. Tỷ lệ thu gom, tái sử dụng đạt 12.379/14.275 đạt 86,72%

(Chi tiết theo phụ biểu 58 kèm theo)


* Chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định.


Hiện nay, các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt do cá xã, thị trấn chủ động bố trí, 100% các điểm phù hợp với quy hoạch và điều kiện thu gom ở mỗi địa phương. Tại các điểm tập kết chỉ diễn ra các hoạt động chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ xe gom rác lên xe chuyên dụng, hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn, các xe gom rác chỉ tập kết trong thời gian dưới 01 giờ, do đó không có chất thải rắn hoặc nước rỉ rác rơi vãi ra khu vực tập kết rác. UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết như: tập kết chất thải đúng thời gian quy định, dọn vệ sinh sau mỗi ca hoạt động, không để chất thải rắn, nước rỉ rác tràn đổ ra khu vực tập kết.

5.8. Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống

* Yêu cầu của tiêu chí

8.1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên 18%

8.2. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
8.3) Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện.

8.4) Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

8.5) Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

a) Thực trạng năm 2011:

- Năm 2011, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 01 nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cấp nước cho nhân dân trên địa bàn thị trấn. Chưa xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước mặt.
- Cảnh quan môi trường chưa có nhiều khởi sắc, công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang, nạo vét khơi thông cống rãnh…chưa được thực hiện thường xuyên; diện tích trồng hoa, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng và tỷ lệ hộ dân chỉnh trang, cải tạo nhà ở, vườn tạp còn thấp.

- Các hộ tham gia mạng lưới thu gom rác ít, các xã thị trấn chưa có bãi chôn lấp rác thải, do đó, hiện tượng người dân vứt rác ra các kênh mương, sông, hồ... còn nhiều, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan,…
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đối với việc cung cấp và sử dụng nước sạch: Để cung cấp đủ nước sạch cho 34 xã thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, UBND huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đầu tư triển khai các dự án xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện như tạo điều kiện thuê đất xây dựng nhà máy, chỉ đạo các ban ngành cấp huyện đấu mối với các cơ quan đơn vị để lắp đặt đường ống tới các xã, tuyên truyền nhân dân tích cực lắp đặt và sử dụng nước sạch.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan không gian sáng, xanh, sạch, đẹp: Huyện ủy, UBND huyện đã ban nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan môi trường, trong đó nổi bật nhất là Chỉ thị 15-CT/HU ngày 24/4/2023 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng khu dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Thực hiện chỉ thị tất cả các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đều thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều chủ nhật hàng tuần để đảm môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 8.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên 18%

Hiện tại, tổng số hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đối với  34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 34.086/57.531 hộ, đạt 59,25%.

* Chỉ tiêu 8.2: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt ≥35%.

Cung cấp nước cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có 04 đơn vị do 04 Công ty quản lý và vận hành, hàng năm công ty luôn quan tâm đến việc duy tu, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy. Các mạng lưới tuyến ống tại các xã, thị trấn được kiểm tra thường xuyên, liên tục nên việc duy trì cấp nước sạch được thường xuyên cho các hộ dân trên địa bàn, số ngày mất nước trong năm gần như không có. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đối với 34 xã, thị trấn đạt 100% (04/04 công trình).
(Chi tiết theo phụ biểu 43; 44 kèm theo)

* Chỉ tiêu 8.3: Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ môi trường các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Triệu Sơn và giao các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch. Hoạt động kiểm kê, kiểm soát và bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn huyện phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng; đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước hiện hành, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. 
* Chỉ tiêu 8.4: Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Tổng chiều dài các tuyến giao thông trên địa bàn huyện 1236 km, số km đường được chiếu sáng 1035,24 km, đạt tỷ lệ 83,76%.

Tỷ lệ đất cây xanh là 4,38 m2/người; số km kênh mương được nạo vét 594,6/594,6 km đạt 100%; số hộ cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào 40.968/57.531 hộ đạt 71,2%

(Chi tiết theo phụ biểu 46 kèm theo)

* Chỉ tiêu 8.5: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm toàn huyện 2.730 cơ sở thuộc diện cấp giấy an toàn thực phẩm ký cam kết an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của 34 xã, thị trấn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 2.730 cơ sở đạt 100%, trong đó:

+ Số cơ sở do tỉnh quản lý 50 cơ sở, tỷ lệ đạt 50/50 cơ sở, 100% 

+ Số cơ sở do huyện quản lý 702 cơ sở, tỷ lệ đạt 702/702 cơ sở, 100%

+ Số cơ sở do xã quản lý 1.978 cơ sở, tỷ lệ đạt 1.978/1.978 cơ sở, 100%

Hàng năm các cơ sở được trang bị, bổ sung kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua hình thức tập huấn trực tiếp, với các cơ sở không tham gia được các lớp tập huấn, ban tổ chức lớp tập huấn có trách nhiệm gửi tài liệu qua lãnh đạo UBND các xã có tham gia tập huấn đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của luật an toàn thực phẩm.

(Chi tiết theo phụ biểu 56 đính kèm)
5.9. Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công

* Yêu cầu của tiêu chí

9.1) Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

9.2) Tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt trở lên.

9.3) Trong 2 năm liên tục trước năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

9.4) Đảm bảo an ninh, trật tự.

9.5) Có dịch vụ công trực tuyến một phần

9.6) Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

a) Thực trạng năm 2011:

* Về xếp loại Đảng bộ, chính quyền huyện, Tổ chức chính trị - xã hội và công tác xử lý cán bộ
 Năm 2011 các Đảng bộ và chính quyền huyện đều được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đội ngũ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
* Về an ninh, trật tự

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; thực hiện tốt Chỉ thị số 10, Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về "xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT". Hoàn thiện đề án “Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, trường học không có tội phạm và tệ nạn ma tuý”; tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế; song có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tội trộm cắp, cướp giật và tội phạm về ma tuý.

 Năm 2011 huyện chưa tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến

* Về tiếp cận pháp luật

Năm 2011 chưa có các tiêu chí đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

*  Về xếp loại Đảng bộ, chính quyền huyện, Tổ chức chính trị - xã hội và xử lý cán bộ
Huyện tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. 

Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực, trình độ trong thực thi công vụ góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

* Về an ninh, trật tự

- Hằng năm, Công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trên cơ sở chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, của huyện, Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án trên các mặt công tác Công an.
- Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, làm tốt công tác phòng ngừa, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Định kỳ đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT.

* Về tiếp cận pháp luật

Trong những năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn huyện được cấp uỷ, chính quyền các cấp chú trọng quan tâm. Huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch, quyết định của cơ quan cấp trên và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cấp uỷ Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ chuẩn TCPL. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL huyện được thực hiện nhịp nhàng, thường xuyên; công tác tuyên truyền, PBGDPL được tăng cường; hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định; các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, có hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở được quan tâm. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở gắn với thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 
Để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như sau: 

- Ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 về việc ban hành chương trình công tác Tư pháp năm 2023 để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Ban hành Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về phân công thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Triệu Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 09/02/2023 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. 

- Ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2023 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20243 để xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 1 cách đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện; Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu số 1: Đảng bộ và chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đảng bộ huyện Triệu Sơn: được thành lập ngày 25/02/1965, khi thành lập gồm 43 đảng bộ xã và cơ quan (trong đó 33 đảng bộ xã), gồm 3.000 đảng viên sinh hoạt trong 103 chi bộ. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Triệu Sơn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về số lượng, đến nay có 58 tổ chức cơ sở đảng, với 12.860 đảng viên. Đảng bộ huyện Triệu Sơn tiếp tục tôi luyện bản lĩnh cách mạng, lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.


- Đảng bộ huyện:

+ Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 960-TB/TU, ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc xếp loại tập thể và lãnh đạo, quản lý năm 2022 đối với huyện Triệu Sơn). 

+ Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 1409-TB/TU, ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc xếp loại tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 đối với huyện Triệu Sơn)


- Chính quyền: 


+ Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định 464/QĐ-UBND, ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố). 

 + Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định 496/QĐ-UBND, ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố). 

* Chỉ tiêu số 2: Tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt trở lên.

Từ năm 2021 đến 2023, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cấp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cụ thể

- MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn: Năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2022, 2023 hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: 3 năm 2021, 2022, 2023 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hội cựu chiến binh huyện: Năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ; năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2023 hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội Nông dân huyện: Năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ, Năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đoàn thanh niên huyện: 3 năm 2021, 2022, 2023 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Liên đoàn lao động huyện: 3 năm 2021, 2022, 2023 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

* Chỉ tiêu số 3: 02 năm liên tục trước năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
- Năm 2022, tổng số công chức lãnh đạo, quản lý 27 người; 100% được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (04 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23 Hoàn thành tốt nhiệm vụ); không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

- Năm 2023, tổng số công chức lãnh đạo, quản lý 29 người; 100% công được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (06 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23 Hoàn thành tốt nhiệm vụ); không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên. 

* Chỉ tiêu số 4: Đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an huyện đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả Đề án 375 về “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và xây dựng mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở”, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “Đẩy mạn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” gắn với Thông tư 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 (trước đây là Thông tư số 23/2012/TT- BCA) của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn không xảy ra khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Công an huyện đã chủ động nắm tinh hình tham mưu cho ấp ủy, chính quyền vào cuộc chỉ đạo giải quyết các vụ việc không làm phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Trên địa bàn huyện không có các điểm khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, cấp ủy mà chính quyền tập trung giải quyết.

Công an huyện đã nhanh chóng, kịp thời điều tra làm rõ đối tượng các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tình hình sau khi vụ việc xảy ra cơ bản ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp về ANTT, không gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. Trên địa bàn huyện không có các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; không có tụ điểm, điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tai nạn giao thông; không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân; tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép; không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người. 

* Chỉ tiêu số 5: Có dịch vụ công trực tuyến một phần

Bộ phận một cửa cấp huyện thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã lên dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tạo lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến, cách thực nộp hồ sơ và khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

Tại UBND huyện Triệu Sơn và các xã, thị trấn, cụ thể

- Tại UBND huyện Triệu Sơn:  Các thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND cấp huyện bảo đảm chỉ tiêu được giao theo từng năm, cụ thể:

+ Năm 2023: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 810 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 415 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 1.225/1.229 hồ sơ đạt 99,67% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 415/415 hồ sơ đạt 100%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 87%; toàn trình đạt 80%);
+ Quý I năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 132 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 251 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 383/384 hồ sơ đạt 99,24% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 251/251hồ sơ đạt 100%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90%; toàn trình đạt 85%;

+ Quý II năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 278 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 456 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 734/734 hồ sơ đạt 100% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 456/456 hồ sơ đạt 100%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90%; toàn trình đạt 85%;

- Tại UBND cấp xã: Có 34/34 đơn vị cấp xã (đạt 100%) có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu được giao theo từng năm, cụ thể: 
+ Năm 2023: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 11.353 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 7.881 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 19234/20.571 hồ sơ đạt 93,50% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 7.881/7.979 hồ sơ đạt 98,77%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 60%; toàn trình đạt 60%.
+ Quý I năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 1.155 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 1.157 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 2.712/2.722 hồ sơ đạt 98,63% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 1.157/1.565 hồ sơ đạt 99,49%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 65%; toàn trình đạt 65%.
+ Quý II năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 925 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 1.478 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 2.403/2.435 hồ sơ đạt 98,69% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 1.478/1.501 hồ sơ đạt 98,47%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 65%; toàn trình đạt 65%.


(Chi tiết theo biểu 66 kèm theo)

* Chỉ tiêu số 6: Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Căn cứ Quyết định 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2022, huyện Triệu Sơn đảm bảo đạt 4/4 chỉ tiêu với 11/11 tiêu chí đạt và vượt tiêu chuẩn so với yêu cầu đặt ra. Cụ thể:


- Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, UBND huyện được ban hành đúng quy định pháp luật đạt 100%, đạt tiêu chuẩn (tiêu chuẩn là 100%).


- Tỷ lệ văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân do chính quyền cấp huyện ban hành bảo đảm đúng quy định pháp luật, đạt trên 95% (tiêu chuẩn là trên 80%).

- Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) danh mục thông tin phải công khai, danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định pháp luật: Đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin- đạt tiêu chuẩn.

- Tỷ lệ thông tin được công khai kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật, đạt trên 95% (tiêu chuẩn là trên 90%)


- Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật, đạt trên 95% (tiêu chuẩn là trên 90%)



- Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: UBND huyện đã thực hiện ban hành Kế hoạch đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt tiêu chuẩn.


- Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 100% (tiêu chuẩn trên 80%).


- Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt trên 95% (tiêu chuẩn trên 80% nhiệm vụ được bảo đảm kinh phí thực hiện).


- Tỷ lệ báo cáo viên pháp luật cấp huyện được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, đạt 100% (tiêu chuẩn trên 80%).


- Tỷ lệ tập huấn viên cấp huyện về hòa giải ở cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và phương pháp tập huấn đạt 100% (tiêu chuẩn trên 80%).


-
Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu, đạt 100%-vượt tiêu chuẩn (tiêu chuẩn trên 80%).


Năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định xếp loại đối tập thể và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 đối với huyện Triệu Sơn cụ thể: Đối với Đảng bộ huyện: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 1409-TB/TU ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
6. Kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao:

6.1. Tiêu chí Quy hoạch

* Yêu cầu tiêu chí

1.1) Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn

1.2) Công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt
a) Thực trạng năm 2021

Quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021. Trong đó quy hoạch chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã ra các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo duy trì tiêu chí quy hoạch theo tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: Chỉ thị số 03/CT-HU ngày 30/3/2021 của Ban thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Công văn số 2663/UBND-KTHT ngày 25/5/2022 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn để đảm bảo đạt tiêu chí về quy hoạch đối với huyện nông thôn mới nâng cao

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn

Quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021. Tại Quy hoạch xây dựng vùng huyện nêu trên đã có 4 khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, gồm:

- Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn: Được thành lập cụm công nghiệp (CCN) tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa và được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 9050/QĐ-UBND ngày 07/12/2020. Hiện nay đang triển khai GPMB và dự kiến hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước 06/2025.

- Cụm công nghiệp liên xã Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn: Được thành lập CCN tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa và được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. Hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ trình chuyển đổi đất lúa; hồ sơ đấu nối giao thông; lập TKCS và dự án đầu tư; đấu nối điện, nước.

- Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn: Được chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 30/10/2020. Hiện nay đang triển khai GPMB.

- Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn: Được chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 25/10/2022. Hiện nay, đã đầu tư xây dựng xong

(Chi tiết theo phụ biểu 04 kèm theo)

* Chỉ tiêu 1.2: Công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt
Trong thời gian qua, huyện Triệu Sơn đã thực hiện đầu tư xây dựng 16 công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt bao gồm: Các công trình giao thông; công trình cấp nước, công trình văn hóa, xã hội, cụ thể 
- Xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến đường 515B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn;

- Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều, xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; 

- Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh;

- Xây dựng Trường Tiểu học Thị trấn Triệu Sơn;

- Xây dựng Khu Văn hóa - Thể thao huyện Triệu Sơn;

- Xây dựng Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Thanh phố Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn;

- Xây dựng đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý, Xuân Thọ, Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn;

- Đầu tư xây dựng cầu Xi bắc qua sông Hoàng xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn;

- Xây dựng đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc lộ 47C (xã Vân Sơn);

- Xây dựng đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - TL514, huyện Triệu Sơn;

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ TL.515C đi xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn;

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện ĐH01 đoạn từ xã Xuân Thọ đi xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn;

- Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn;

- Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5;

- Nâng cấp mởi rộng tuyến đường huyện ĐH7 đoạn nối đường huyện ĐH6 với đường huyện ĐH2, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn;

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Thọ Sơn đến ĐT.514B, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn;

(Chi tiết theo phụ biểu 03 kèm theo)

6.2. Tiêu chí giao thông

* Yêu cầu tiêu chí

2.1) Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa

2.2) Tỷ lệ km đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can phòng hộ), được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt 100%

2.3) Bến xe khách tại huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên 

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 Huyện Triệu Sơn có 08 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 62,5km. Hệ thống đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, được kết nối tới trung tâm hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn. Mặt đường đã được nhựa hóa và bê tông hóa đạt 100%. Tại thời điểm được công nhận huyện NTM, 08 tuyến đường huyện đạt cấp kỹ thuật đường theo tiêu chuẩn TCVN 40564:2005, trong đó có 06 tuyến đường huyện đạt quy mô cấp VI và 02 tuyến đường huyện đạt quy mô cấp V và được bảo trì hàng năm, các hạng mục cần thiết về ATGT theo quy định còn chưa được đầy đủ, tỷ lệ trồng cây xanh trên các tuyến chỉ đạt khoảng 60%, huyện có 02 bến xe khách đạt bên xe loại 4 là bến xe khách Hào Hương và bến xe khách huyên hồng đang hoạt động.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong giai đoạn 2022 - 2024 huyện Triệu Sơn tiếp tục xác định giao thông phải đi trước một bước trong phát triển kinh tế, do đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, theo đó các tuyến đường huyện vận động nhân dân hiến đất mở rộng đạt chiều rộng mặt đường tối thiểu Bm=10,5m; các tuyến đường xã đạt mặt đường tối thiểu Bm=7,5m; các tuyến đường thôn đạt mặt đường tối thiểu Bm=6,5m; đường ngõ, xóm đạt mặt đường tối thiểu Bm=4,5m, mục tiêu là mở rộng các tuyến đường theo hướng phát triển đô thị. Sau khi nhân dân hiến đất, UBND huyện cùng với các địa phương đã đầu tư được nhiều tuyến đường sau khi nhân dân hiến đất mở rộng giao thông theo Nghị quyết số 12-NQ/HU 
- Tổng các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được nhân dân hiến đất mở rộng theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với tổng chiều dài là 511.101m với tổng diện tích hiến đất là 666.236m2.

c) Kết quả thực hiện



* Chỉ tiêu 2.1: Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa.
Đến nay huyện Triệu Sơn có 13 tuyến đường huyện với chiều dài khoảng 82 km (huyện có quyết định nâng cấp một số tuyến đường xã lên thành đường huyện); 07 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài là 75,3km (Tỉnh lộ 514; 514B; 515C; 517; 519B; 520; Đường nối từ Trung tâm TPTH đến đường QL.47B); 03 tuyến đường Quốc lộ (QL.47, QL.47C, QL.47B) chạy qua với tổng chiều dài khoảng 59,0km và có tuyến đường cao tốc Bắc-Nam chạy qua với chiều dài khoảng 4,3km. Các tuyến đường Quốc Lộ, tỉnh lộ và đường huyện đều được cứng hoá, 100% mặt đường bê tông nhựa, nhựa hóa, bê tông xi măng và được bảo trì hàng năm. Các tuyến đường Quốc lộ, Đường tỉnh nói trên đoạn đi qua địa phận huyện Triệu Sơn có vai trò là các tuyến đường trục chính góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các tuyến đường trên đảm bảo kết nối tới tất cả các xã trên địa bàn huyện, đạt yêu cầu tiêu chí.

* Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ km đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can phòng hộ,…), được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (đạt 100%)
Hệ thống các tuyến đường huyện hiện nay gồm 13 tuyến (với tổng chiều dài 82 km). Các tuyến đường huyện trên địa bàn hiện nay đều đã được cứng hóa, mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc láng nhựa, tất cả các tuyến 82/82km đều đã được đầu tư xây dựng các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can phòng hộ, …) và được trồng cây xanh dọc hai bên tuyến để đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 100%, cụ thể

- Tuyến ĐH1 (Thọ Dân - Thọ Bình), dài 5,8km;

- Tuyến ĐH.02 (Dân Quyền - Đồng Thắng), dài 12,1 km;

- Tuyến nhánh ĐH.02 (QL.47-Dân Quyền), dài 1,5km. Được nâng cấp từ đường xã lên đường huyện trong giai đoạn 2021 - 2024 theo Quyết định số 6107/QĐ-UBND huyện ngày 28/11/2023.

- Tuyến nhánh ĐH.02 (Dân Lý-Dân Quyền), dài 2,5 km . Được nâng cấp từ đường xã lên đường huyện trong giai đoạn 2021 - 2024 theo Quyết định số 6107/QĐ-UBND huyện ngày 28/11/2023.

- Tuyến ĐH.03 (QL.47 - Thọ Sơn - Bình Sơn), dài 13,5 km;

- Tuyến ĐH.04 (Thọ Bình - Bình Sơn), dài 8,3 km;

- Tuyến ĐH.05 (Thọ Phú - Thọ Tân), dài 7,1 km;

- Tuyến ĐH6 (Cầu Trắng - Đồng Lợi), dài 8,4 km;

- Tuyến nhánh ĐH.06 (Nông Trường - Khuyến Nông). Được nâng cấp từ đường xã lên đường huyện trong giai đoạn 2021 - 2024 theo Quyết định số 6107/QĐ-UBND huyện ngày 28/11/2023.

- Tuyến ĐH.07 (Tiến Nông - Vân Sơn - Xuân Du), dài 9,1 km;

- Tuyến ĐH.08 (Thọ Tiến - Hợp Lý- Bồng Sa), dài 5,5 km;

- Tuyến nhánh ĐH.09 (Cổng chào Hợp Thắng-Cụm CN Hợp Thắng, dài 2,6km. Được nâng cấp từ đường xã lên đường huyện trong giai đoạn 2021 - 2024 theo Quyết định số 6107/QĐ-UBND huyện ngày 28/11/2023;

- Tuyến nhánh đường huyện ĐH.10 (QL.47-CCN Thọ Ngọc), dài 2,8 km. Được nâng cấp từ đường xã lên đường huyện trong giai đoạn 2021 - 2024 theo Quyết định số 6107/QĐ-UBND huyện ngày 28/11/2023.

(Chi tiết theo phụ biểu 6 kèm theo)

* Chỉ tiêu 2.3: Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên.
Bến xe khách tại trung tâm huyện Triệu Sơn do Hợp tác xã vận tải Quang Trung, là đơn vị quản lý đã được Sở Giao thông vận tải công bố tại Quyết định số 1073/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2021 về việc công bố lại Bến xe khách huyện Triệu Sơn đạt quy chuẩn bến xe khách loại IV.

Quy hoạch Bến xe khách huyện Triệu Sơn đã được cập nhật trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 là Bến xe khách loại III.

Từ năm 2021 đến 2024, đơn vị quản lý bến xe là Hợp tác xã vận tải Quang Trung đã tập trung đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa bến xe với tổng kinh phí khoảng 5,5 tỷ đồng theo tiêu chí bến xe khách loại III (quy định tại Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015).

Đến nay Hợp tác xã vận tải Quang Trung đã hoàn thiện và được Sở Giao thông vận tải kiểm tra hiện trạng và đánh giá Bến xe khách huyện Triệu Sơn tương ứng với tiêu chuẩn bến xe loại III theo quy định tại Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015.
6.3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai

* Yêu cầu tiêu chí

3.1) Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp

3.2) Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các vi phạm và nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi trên địa bàn huyện

3.3) Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
 * Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 3.1. Các công trình thủy lợi của huyện được bảo trì nâng cấp

Trên địa bàn huyện có 01 Công ty quản lý, khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi liên xã là công ty TNHH MTV sông Chu Thanh Hóa - Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn hoạt động hiệu quả bền vững. Công ty được thành lập theo quy định hiện hành, công ty được chuyển đổi thành mô hình công ty TNHH một thành viên năm 2007 hoạt động công ích có vốn nhà nước 100%, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. 

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 116 công trình thủy lợi đầu mối, gồm: 36 hồ chứa, 42 đập dâng, 80 trạm bơm tưới tiêu các loại; hệ thống kênh tưới có chiều dài 204,24km đã kiên cố 189,5km (đạt 92,7%), gồm: Kênh Nam:  36,9 km; kênh C6: 21,53 km; kênh N1: 0,5 km; kênh 2,17 km;  kênh N3: 1,0 km; kênh N4: 4,43 km;  kênh N5: 4,3 km; kênh N6, N6B: 3,6 km; kênh N8: 24,99 km; kênh N9: 4,49 km; kênh N11A, N11B: 4,61 km; kênh N13A, N13B: 2,97 km, kênh N15: 10,1 km; kênh C1/6: 8,03 km...Huyện đã đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn huyện theo quy hoạch thủy lợi vùng Nam sông Chu của tỉnh. Đồng thời huy động các nguồn lực trong dân cư kết hợp với chương trình hỗ trợ của tỉnh tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp kênh nội đồng để nâng cao khả năng phục vụ tưới, đáp ứng cao nhất cho phục vụ sản xuất. Các hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi luôn được quan tâm triển khai đánh giá tại hai thời điểm trước và sau mùa mưa bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống vận hành điều tiết nước đạt tiêu chuẩn quy định trước mùa mưa bão. 
(Chi tiết theo phụ biểu 11; 12 kèm theo)

* Chỉ tiêu 3.2. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi

Qua công tác kiểm tra, nguồn nước thải chủ yếu trên địa bàn các xã chủ yếu là nước mưa và nước thải sinh hoạt của các hộ dân khu dân cư, nguồn nước thải này đã qua hệ thống lắng lọc, hố ga của các hộ gia đình và trên các tuyến đường thôn, xóm trước khi xả và công trình thủy lợi, nên đảm bảo an toàn trước khi sả vào các công trình thủy lợi. 
Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2024, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các phòng, ban đơn vị liên quan, sự phối hợp chặt chẽ của UBND các xã kết quả: không để xảy ra vi phạm về nguồn nước xả thải vào các công trình thủy lợi trên địa bàn; Đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn của UBND tỉnh Thanh Hoá tại Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025, đạt 100 điểm.

(Chi tiết theo phụ biểu 10 kèm theo)

* Chỉ tiêu 3.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
a) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Tổ chức bộ máy:

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện được thành lập theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 và được kiện toàn qua các năm, kèm theo các quyết định thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy là các phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên, cụ thể

Năm 2024, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Triệu Sơn ban hành Quyết định số 1905/QĐ-BCH về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện và cán bộ trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tại các xã, thị trấn; thành lập 08
 cụm phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện, theo đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ huy và các thành viên của từng Cụm phòng chống thiên tai.

- Nguồn nhân lực:

Đến năm 2024 có 100% số cán bộ cấp huyện tham gia trực tiếp công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn nâng cao năng lực, trình độ. Cụ thể 

Ngày 23/5/2024, UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024; ngày 08/8/2024, UBND huyện Triệu Sơn ban hành Giấy mời số 446/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024 cho toàn thể cán bộ, công chức cấp huyện; tổng số toàn huyện có 150 cán bộ các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện tham gia tập huấn.

Có hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ hàng năm cho 100% số đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đáp ứng yêu cầu ứng phó giờ đầu khi có thiên tai xảy ra. Thành phần tham gia tập huấn, ở huyện: Ban chỉ PCTT, TKCN&PTDS huyện, Văn phòng Thường trực BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Chi nhánh Thủy lợi huyện; Hạt Quản lý Đê Thọ Xuân; (lãnh đạo và các thành viên phụ trách cụm phòng chống thiên tai); ở xã:  Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác phòng, chống thiên tai xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng  BCH Quân sự xã; đội trưởng, đội phó đội tuần tra canh đê cho các xã có đê, đội trưởng, đội phó đội xung kích phòng chống thiên tai mỗi xã 10 người. Tổng số học viên tham gia lớp tập huấn trên 300 người tham gia. 

- Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh:

+ Kế hoạch phòng chống thiên tai: UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch số 4290/KH-UBND ngày 09/11/2020 về việc Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm theo quy định của Luật; Kế hoạch phòng chống thiên tai huyện Triệu Sơn ban hành năm 2024 phù hợp và phát huy quả đến nay tình hình đặc điểm dân sinh, kinh tế xã hội, hệ thống công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, chưa có thay đổi lớn nên kế hoạch vẫn cơ bản đảm bảo do đó huyện chưa cần rà soát, cập nhật, bổ sung. 

+ Có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai: UBND huyện Triệu Sơn đã xây dựng và ban hành Phương án số 28/PA-UBND ngày 20/4/2024 của UBND huyện về Phương án PCTT và TKCN trên địa bàn huyện Triệu Sơn (trong đó có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai như: Vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét; vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn và khu vực dân cư sinh sống ở bãi sông trên các tuyến sông có đê nhưng không được quy định cấp báo động lũ cần phải sơ tán khi có lũ).

+ Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn ban hành Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện năm 2024.

+ Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai được phê duyệt: UBND huyện Triệu Sơn ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 07/4/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về việc giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão bổ sung và kế hoạch phát quang trên mái đê, chân đê năm 2024; theo đó giao chỉ tiêu cụ thể vật tư dự trữ cho các xã, thị trấn để thực hiện; đến nay các xã, thị trấn đã chuẩn bị đầy đủ 100% vật tư dự trữ theo số lượng huyện giao đảm bảo về số lượng và chất lượng; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện luôn chuẩn bị, duy trì thường xuyên hoặc có phương án sẵn sàng huy động từ 100% số lượng của từng loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

- Về cơ sở hạ tầng thiết yếu:

+ Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng:

Thực hiện Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch đồng thời khi quy hoạch các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch về đê điều để đảm bảo an toàn trước thiên tai, không vi phạm vào hành lang bảo vệ đê điều.

Có 100% số cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai; hiện nay các khu vực hạ tầng được xây dựng mới, các khu dân cư mới quy hoạch phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được lồng ghép trong quá trình xây dựng nên đảm bảo an toàn trước thiên tai. Cụ thể:

Giai đoạn 2021-2024, UBND huyện bố trí và huy đồng nguồn vốn từ ngân sách các cấp được khoảng  135 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp, cải tạo các công trình xuống cấp và đầu tư xây mới các công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước mùa mưa bão như: Đầu tư xây dựng Trạm bơm tiêu Đồng Quai, xã Thọ Tân 14,9 tỷ; Nâng cấp đê tả sông Nhơm (thị trấn Nưa) 14 tỷ; Nâng cấp đê hữu sông Nhơm (thị trấn Nưa và xã Thái Hoà) 26 tỷ; Nâng cấp đê tả sông Hoàng (xã Thọ Ngọc, Xuân Lộc, Đồng Thắng) 25,5 tỷ; Nâng cấp đê tả sông Hoàng (xã Đồng Thắng) 18,5 tỷ và đầu tư sữa chữa, nâng cấp 6 hồ, đập chứa nước khoảng 35 tỷ đồng…

+ Thông tin cảnh báo và ứng phó thiên tai:

 Trên địa bàn huyện Triệu Sơn sử dụng hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa; hệ thống cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương và tiếp nhận hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai qua Zalo của nhóm trực ban phòng chống thiên tai của tỉnh.

 Thường xuyên phát hành văn bản thông tin cảnh báo thiên tai của tỉnh của Trung ương qua phần mềm phát hành văn bản TD Ofice, qua Zalo nhóm trực ban phòng chống thiên tai của huyện, qua hệ thống đài truyền thanh của xã, của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

(Chi tiết theo phụ biểu 13 kèm theo)

6.4 Tiêu chí Điện

* Yêu cầu tiêu chí

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan
a) Thực trạng năm 2021:


Lưới điện Triệu Sơn được cấp điện từ trạm 110kV Triệu Sơn (E9.17); trạm 110kV Núi Một (E9.1); trạm 110kV Mục Sơn (E9.3) và Trạm Trung Gian Đà 2x6,3MVA; trạm 110kV Đông Sơn 1x63MVA với tổng công suất các trạm là 127,4 MVA. Điện lực Triệu Sơn được giao quản lý vận hành 12 lộ đường dây; trong đó 05 lộ đường dây 35kV, tổng chiều dài: 138,5 km; 07 lộ đường dây 22kV, tổng chiều dài: 223,6 km. Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo điện lực Triệu Sơn phối hợp cùng các ngành, cá xã thường xuyên tu bổ hệ thống điện để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và đảm bảo mỹ quan.

c) Kết quả thực hiện



Theo Quy hoạch điện lực, tổng công suất trên địa bàn huyện Triệu Sơn đến năm 2024 là 160,2 MVA, Dự kiến đến năm 2025 tổng công suất là 168,2 MVA. Lưới điện Triệu Sơn được cấp điện từ trạm 110kV Triệu Sơn (E9.17) ; trạm 110kV Núi Một (E9.1) ; trạm 110kV Mục Sơn (E9.3) ; trạm 110kV Đông Sơn (E9.48) và Trạm Trung Gian Đà 2x6,3MVA. Hiện nay Điện lực Triệu Sơn được giao quản lý vận hành 13 lộ đường dây; trong đó 05 lộ đường dây 35kV, tổng chiều dài: 147,5 km; 08 lộ đường dây 22kV, tổng chiều dài: 241,4 km.

Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và theo hướng dẫn tại Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tổng số hộ có đăng ký trực tiếp và và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định là 57.531/57.531 hộ, đạt 100%. Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. Thường xuyên cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện.
6.5. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục

6.5.1 Về Y tế

* Yêu cầu tiêu chí

5.1) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) trên 95%
a) Thực trạng năm 2021:

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt 93,02%
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND huyện luôn quan tâm tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát thanh, truyền hình, tập huấn,...để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm

c) Kết quả thực hiện


Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2024 (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt 95,50%

 (Chi tiết theo phụ biểu 41 kèm theo)
6.5.2 Về Văn hóa
* Yêu cầu tiêu chí

5.2) Có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao

5.3) Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 huyện Triệu Sơn chưa có công viên hoặc quảng trường

Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bước vào thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Triệu Sơn đã quan tâm thực hiện tiêu chí "Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định" thông qua việc xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch tổ chức kiểm kê, ghi danh di sản văn hóa trên địa bàn, cụ thể như Huyện uỷ đã ban hành Kết luận 221-KL/HU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về quản lý, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn Huyện; triển khai các hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo theo quy định pháp luật về di sản văn hóa; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về di sản văn hóa của địa phương trên trang website, trang thông tin điện tử của xã, huyện và các trang mạng xã hội. Với sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân, tại các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đã huy động mọi nguồn lực tiến hành trùng tu, tôn tạo nhiều di tích, di sản văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tâm linh của Nhân dân. Trong giai đoạn 2021 - 2024, công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm đầu tư; nguồn kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của tỉnh ngày càng tăng cùng với nguồn huy động từ các nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn huyện huy động được trên 100 tỷ để phục vụ tu bổ
c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 5.2. Có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao

Công viên Tam kỳ huyện Triệu Sơn có tổng diện tích 17.000 m2 được bố trí trên diên tích Sân vận động huyện cũ với tổng kinh được đầu tư trên 12 tỷ đồng (Nghị quyết số 308/NQ - HĐND ngày 12/6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện, trong đó huyện Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đơn vị kết nghĩa hỗ trợ 2 tỷ đồng, kinh phí còn lại huyện bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026) xây dựng và lắp đặt 24 bộ dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống dàn đèn chiếu sáng, xung quanh trồng hoa, cây xanh... phục vụ nhu cầu tập luyện và vui chơi, giải trí của nhân dân, quan tâm đến đối tượng là trẻ em và người cao tuổi. Các dụng cụ thể thao khá đa dạng về chức năng và ứng dụng cho nhiều môn tập luyện thể thao như: xà đơn, xà kép, đạp xe, đi bộ trên không, đi bộ tại chỗ, lắc hông, xoay eo, tập chân 2 người, ghế tập lưng bụng, tập toàn thân,....phù hợp cho mọi độ tuổi. Từ đó, thu hút đông đảo người dân tham gia, thúc đẩy phong trào thể thao của huyện tiếp tục phát triển văn minh hiện đại, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thời gian tới, huyện tiếp tục kêu gọi các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa đầu tư các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời để phục vụ nhu cầu luyện tập, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân, đồng thời có kế hoạch quản lý, bảo dưỡng, duy tu thiết bị hằng năm.

* Chỉ tiêu 5.3. “Các giá trị văn hoá truyền thống được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hoá trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả”
Là vùng đất địa linh nhân kiệt, với bề dày lịch sử văn hóa, cách mạng với 217 di tích, điểm di tích được kiểm kê, 31 di tích, di sản đã được xếp hạng các cấp (04 di tích và cụm di tích cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh), và 04 lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm, đã tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú về bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Triệu Sơn.
Các di tích lịch sử - văn hóa đã được bảo quản, tu bổ, phục hồi kịp thời, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, trở thành sản phẩm du lịch văn hoá, thu hút khách thập phương tham quan và hành lễ như: Di tích Đền Nưa - Am Tiên, Bãi cò… Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể gắn với phát triển du lịch tại địa phương cũng được quan tâm tổ chức thông qua các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các Hát chèo, cải lương, hát dân ca; Cồng chiêng… Các nghề truyền thống được phát huy như: Nón lá, làng nghề mộc, tranh thêu, tăm hương…, nghi lễ văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Hằng năm, huyện tổ chức được 02 hội nghị tập huấn bảo tồn di sản văn hóa cho gần 350 học viên là cán bộ các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo và công chức văn hóa các xã, thị trấn, trưởng các thôn, tổ dân phố và những người thủ từ, sư trụ trì trông coi, bảo vệ di tích nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác di tích ở cơ sở, trong việc nhận biết các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa phi vật thể.  

Huyện Triệu Sơn là địa phương có nhiều lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo Nhân dân thập phương như: Lễ hội làng Quần Thanh, Lễ hội Phủ Tía, Lễ hội Đền Vua Đinh. Các lễ hội, trò chơi dân gian trò diễn dân gian đã được khôi phục đảm bảo yếu tố gốc của lễ hội trong các lễ hội như: Đu cây, cờ người, kéo co... tạo sức lan tỏa rộng lớn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong tỉnh nói chung và nhân địa địa phương nói riêng.
Đặc biệt huyện Triệu Sơn có khu di tích lịch sử Am Tiên gắn với Lễ hội Đền Nưa – Am Tiên (tổ chức 20 tháng giêng âm lịch hàng năm) để tưởng nhớ nữ tướng Triệu Thị Trinh đã chiêu mộ binh sĩ, phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Ngô năm 248, lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, viết nên những trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sau khi nữ tướng Triệu Thị Trinh mất, Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và hằng năm đều tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ và tri ân công ơn của Bà Triệu. Hiện nay huyện đang thu thập hồ sơ để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Đền Nưa – Am Tiên 

Năm 2024, nhằm xây dựng sâu chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, Huyện uỷ Triệu Sơn đã ban hành Kế hoạch số 229-KH/HU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Triệu Sơn về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 Ngày thành lập huyện với nhiều hoạt động trong đó tiêu biểu như: Liên hoan nghệ thật quần chúng các làng, khu phố văn hóa huyện Triệu Sơn lần thứ I, năm 2024 có gần 700 diễn viên không chuyên đến từ 34 xã, thị trấn tham gia với các thể loại nhạc ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về quê hương, đất nước,… Kết quả chung cuộc, đã trao 01 giải nhất 02 giải nhì và 03 giải ba. Hội thi các môn thể thao, thi đánh bóng chuyền Nam, Giải bóng đá thanh thiếu nhi; với sự tham gia của gần 500 vận động viên, với 99 trận thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao. Thông qua tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao là dịp để các xã được giao lưu, kết nối về văn hóa, thể thao, nạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn. 
6.5.3. Về giáo dục

* Yêu cầu tiêu chí

5.4) Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

5.5) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn

a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 huyện Triệu Sơn có 6 trường THPT, có 4 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 (Trường phổ thông Triệu Sơn, Triệu Sơn 1, Triệu Sơn 2, Triệu Sơn 5), chưa có trường THPT nào được công nhận đạt chuẩn mức độ 2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện rà soát các hạng mục công trình, tiếp tục tham mưu đầu tư xây mới, cải tạo các phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, tăng cường các trang thiết bị, đồ dùng dạy học,…hoàn thiện các tiêu chuẩn của trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Kinh phí đầu tư trong 2 trường THPT Triệu Sơn 3 đạt chuẩn mức độ 2, THPT Triệu Sơn 4 đạt chuẩn mức độ 1, trên 30.000 triệu đồng.

c) Kết quả thực hiện

- Năm 2024 huyện được công nhận tiếp 2 trường THPT Triệu Sơn 3, THPT Triệu Sơn 4 nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 6/6 trường, tỉ lệ 100%. Trong đó có 05 trường công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 01 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (trường Triệu Sơn 3), cụ thể:

+ Trường THPT Triệu Sơn 3 thành lập năm 1984. Năm học 2023-2024 trường có 1049 học sinh ở 3 khối học và 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 22 phòng học, 10 phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2024 theo Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ..../.../2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


 + Trường Phổ thông Triệu Sơn thành lập năm 2002, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2021 theo Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Năm học 2023-2024 trường có 1.967 học sinh ở 3 khối học và 3 cấp học, có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 64 phòng học, 12 phòng học bộ môn, có khối phòng hỗ trợ, khối phòng hỗ trợ học tập với đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 1197/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.


 + Trường THPT Triệu Sơn 1 thành lập năm 1965, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2018 theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận là Cơ sở đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 2; Trường được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2024 theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận là Cơ sở đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 2. Năm học 2023-2024 trường có 1199 học sinh ở 3 khối học và 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 30 phòng học, 10 phòng học bộ môn, có khối phòng hỗ trợ, khối phòng hỗ trợ học tập với đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



 + Trường THPT Triệu Sơn 2 thành lập năm 1968, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1  năm 2021 theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Năm học 2023-2024 trường có 958 học sinh ở 3 khối học và 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 26 phòng học, 8 phòng học bộ môn, khối phòng hỗ trợ học tập với đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 1197/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.



+ Trường THPT Triệu Sơn 4 thành lập năm 1998. Năm học 2023-2024 trường có 924 học sinh ở 3 khối học và 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 26 phòng học, 06 phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2024 theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày ..../..../2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa


+ Trường THPT Triệu Sơn 5 thành lập năm 2000, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2021 theo Quyết định số 4412/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Năm học 2023-2024 trường có 924 học sinh ở 3 khối học và 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 27 phòng học, 8 phòng học bộ môn, có khối phòng hỗ trợ, khối phòng hỗ trợ học tập với đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 1197/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.


+ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thành lập tháng 11 năm 1993. Năm học 2023-2024 trường có 997 học sinh ở 3 khối học, 958 học sinh học nghề; 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên, 24% giáo viên có trình độ trên chuẩn; trung tâm có 27 phòng học, 7 phòng học thực hành, có khối phòng hỗ trợ, khối phòng hỗ trợ học tập với đầy đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận là Cơ sở đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Về chất lượng giáo dục, trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa liên tục xếp thứ hạng Nhất, Nhì toàn tỉnh. Năm học 2023-2024 là đơn vị xếp thứ nhất toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023-2024, với 21 em tham gia thi đạt 19 giải trong đó có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải Ba và 4 giải khuyến khích; tỉ lệ đạt giải trên 90%. Trong nhiều năm Trung tâm GDNN-GDTX huyện được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của các cấp: Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện. Trung tâm GDNN-GDTX về quy mô và chất lượng giáo dục là đơn vị tiên tiến, điển hình, dẫn đầu khối GDTX của tỉnh.


Các trường trên địa bàn huyện có vị trí địa lý phù hợp với hiện trạng phân bố dân cư. Diện tích đảm bảo theo yêu cầu trường học đạt chuẩn quốc gia. Khuôn viên các trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch đẹp. Diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng viết đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn; khu sân chơi bãi tập rộng, đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn. Cơ sở vật chất đảm bảo, có đủ số phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, có cây xanh bóng mát, có nhà vệ sinh bố trí riêng cho giáo viên và học sinh đảm bảo yêu cầu. Có hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện lưới, hệ thống công nghệ thông tin kết nối Internet, có Website hoạt động thường xuyên đáp ứng yêu cầu dạy học và quản lý. Hằng năm các nhà trường thường xuyên đầu tư trang thiết bị bổ sung cho công tác dạy và học từ 200 triệu đồng trở lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

(Chi tiết có Phụ biểu số 17; 18 kèm theo)

6.6. Tiêu chí kinh tế

* Yêu cầu tiêu chí

6.1) Có khu công nghiệp được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm công nghiệp được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm ngành nghề nông thôn được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ

6.2) Vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến

6.3) Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định

6.4) Có Đề án/Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và được triển khai hiệu quả

6.5) Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội
a) Thực trạng năm 2021:

Năm 2021 trên địa bàn huyện Triệu Sơn có cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền với tổng diện tích 22,2ha. Tổng mức đầu tư khoảng 38 tỷ đồng
Huyện đã hình thành các vùng sản phẩm chủ lực của huyện, tuy nhiên cơ sở hạ tầng chưa được đồng bộ để tập trung sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao

Huyện có chợ Giắt, thị trấn Triệu Sơn đã được chứng nhận chợ an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856: 2017.
Huyện đã bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, tuy nhiên số lượng còn ít, 8 sản phẩm, mức độ lan tỏa của sản phẩm chưa cao

Về hình ảnh điểm du lịch: Huyện có Di tích Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên), xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), huyện Triệu Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh Quốc gia tại Quyết định số 1215/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2009; diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích là 527,59 ha thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, có rất nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Tuy nhiên khâu quảng bá là chưa thực sự chú trọng.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Đối với việc tăng tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp: Huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức đấu mối thực hiện thu hút đầu tư vào huyện như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư

- Đối với việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trên các vùng nguyên liệu tập trung: Trên cơ sở danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn đã dựa trên điều kiện thực tế và các loại cây trồng, vật nuôi lợi thế của các địa phương, xác định các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện gồm: Các sản phẩm lúa, gạo; ngô; sản phẩm mía đường; cây ăn quả; cây ớt, rau màu các loại; thịt lợn; Thịt và trứng gia cầm (tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện Triệu Sơn). UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất nông nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn theo chuỗi giá trị, phù hợp với thế mạnh của địa phương. 

Hằng năm UBND huyện đã bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm để đẩy mạnh tăng cường, quảng bá hình ảnh các di tích lịch sử và quảng bá hình ảnh điểm du lịch trên cơ sở tăng số lượng tin bài trên Internet, mạng xã hội để quảng bá du lịch.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 6.1: Có khu công nghiệp được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm công nghiệp được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm ngành nghề nông thôn được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ


Trên địa bàn huyện Triệu Sơn hiện nay có 2 CCN: CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền và CCN Hợp Thắng


- Đối với CCN liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền: Đã được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, diện tích 22,2 ha (trong đó: đất công nghiệp là 15,5ha, đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật là 6,7ha). Tổng mức đầu tư  38.000 triệu đồng. Hiện nay, có 07
 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm với diện tích thuê đất là 9,85ha/15,5ha; tỷ lệ lấp đầy là 62%.


- Đối với CCN Hợp Thắng: Được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp tại Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020, diện tích khoảng 70 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 525 tỷ đồng; Nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; được cấp Trích đo khu đất thực hiện dự án; được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã có thỏa thuận đấu nối điện, nước; đã được thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, đã được chấp thuận điểm đấu nối từ TL506 vào cụm công nghiệp. Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thành công tác GPMB và đang thực hiện trình cấp có thẩm quyền giao đất để nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến đô, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2025.
* Chỉ tiêu 6.2: Vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến
Đến nay, trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã hình thành các vùng sản xuất các loại cây, con chủ lực tại 34 xã, thị trấn; được Cục Bảo vệ thực vật cấp 12 mã số vùng trồng (11 mã lúa xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc và 01 mã cây ăn quả đi thị trường Malaysia) trên địa bàn 10 xã và Sở Nông nghiệp &PTNT Thanh Hóa cấp 05 mã số vùng trồng nội địa. Cụ thể các vùng nguyên liệu tập trung gắn với các sản phẩm chủ lực như sau:

- Vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực lúa, gạo: Tổng diện tích các vùng nguyên liệu lúa tập trung trên địa bàn huyện 17.300 ha/năm nằm trên địa bàn của 34 xã, thị trấn. Toàn bộ diện tích sản xuất lúa đều áp dụng cơ giới hoá đồng bộ từ khâu làm mạ khay, cấy máy đến khâu thu hoạch; Áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, tiết kiệm nước, có 500 ha lúa sản xuất lúa chứng nhận VietGAP tại các xã Thái Hòa, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Nông Trường, An Nông, Dân Lý, Dân Lực, Xuân Lộc, Thọ Phú, Đồng Tiến. Đến nay, toàn huyện đã được cấp 16 mã số vùng trồng lúa, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và cơ giới hóa, cụ thể

+ Trong vùng có 37 cơ sở sản xuất mạ khay với 433.000 khay, diện tích phục vụ 4.330 ha/vụ (8.660 ha/năm), đáp ứng 50% diện tích cấy máy, số lượng máy gặt 100 chiếc tại chổ, đáp ứng 100% diện tích gặt.

+ Đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 100% (466,5/466,5 km), bê tông hóa đạt 79,1% . Hệ thống kênh mương nội đồng đầu tư đồng bộ đảm bảo tưới, tiêu cho 97% diện tích. Hệ thống các công trình thủy lợi được quản lý, vận hành, khai thác bởi Công ty TNHH MTV Sông chu – Chi nhánh Triệu Sơn và các tổ chức khai thác thủy lợi tại địa phương. 
+ Để tiêu thụ sản phẩm của vùng huyện Triệu Sơn đã kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, công suất chế biến 60.000 tấn gạo/năm

- Vùng sản xuất rau an toàn: Diện tích sản xuất rau toàn huyện duy trì vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 50 ha tại 2 xã Tiến Nông, Dân Lý, sản lượng rau an toàn khoảng 1.500- 2.000 tấn/năm, cơ sở hạ tầng trong vùng đã tương đối đồng bộ với hệ thống kênh mương tưới tiêu được bê tông hóa 100%, diện tích nhà lưới, nhà màng công nghệ cao trên 10ha.
- Vùng sản xuất cây ăn quả: Sản xuất các loại cây ăn quả như bưởi diễn, ổi đài loan,...diện tích 200 ha nằm trên địa bàn Hợp lý, Thọ Thế, Thọ Tân, Thọ Vực... với các mô hình tiêu biểu như (mô hình trồng mít thái xã Hợp Lý, diện tích 21 ha; mô hình trồng bưởi da xanh xã Thọ Thế, diện tích 7ha; mô hình dừa xiêm xã Thọ Vực, diện tích 3ha). Đối với vùng sản xuất cây ăn quả tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 100%, hệ thống đường giao thông nội vùng đã được bê tông hóa đạt 100% và được kết nối đồng bộ với tuyến đường huyện, tỉnh để đến các trung tâm tiêu thụ lớn như thị trấn Triệu Sơn, chợ đầu mối phía Tây tỉnh Thanh Hóa

- Vùng sản xuất hoa cây cảnh: Thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, trong những năm gần đây hoạt động sản xuất hoa cây cảnh trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, không ngừng mở rộng quy mô diện tích, đến nay toàn huyện có 3 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với quy mô 250 ha, tập trung tại các xã Hợp Lý, Vân Sơn, Hợp Tiến, với nhiều chủng loại cây trồng mang thương hiệu, thế mạnh của huyện như đào cảnh, quất cảnh, hoa, cây cảnh các loại với lợi nhuận từ 500- 800 triệu đồng/ha/năm. 

+ Trong vùng sản xuất hoa cây cảnh đã được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối nội vùng và kết nối các tuyến đường huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ. Hệ thống giao thông nội vùng đảm bảo được bê tông hóa 100%, chiều rộng mặt đường ít nhất từ 6,5 m trở lên đảm bảo cho các xe có trọng tải lớn vào được tận hộ sản xuất. Huyện Triệu Sơn đang xây dựng trung tâm giới thiệu và triễn lãm hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý, hàng năm huyện đều tổ chức lễ hội hoa đào vào dịp tết Nguyên Đán quy tụ hàng nghìn các loại cây ảnh khác nhau của các nghệ nhân trong vùng 

+ Vùng sản xuất hoa cây cảnh cũng đã được UBND tỉnh Thanh hóa công nhận là làng nghề với 6 làng nghề (4 làng nghề xã Hợp Lý, 2 làng nghề lại xã Vân Sơn), sản phẩm của vùng đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

- Vùng sản xuất chè: Tập trung xây dựng vùng sản xuất chè tập trung, chuyên canh, hiện nay huyện đã xây dựng vùng sản xuất chè quy mô 300 ha tại xã Bình Sơn, năng suất chè khô đạt 0,8 tấn/ha, sản lượng chè khô đạt 240 tấn/năm. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng và giá trị sản phẩm từ cây chè, trong những năm qua huyện đã đầu tư hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giống, công nghệ sản xuất như sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 10 ha. 

+ Về cơ sở hạ tầng của vùng: Hệ thống giao thông trong vùng đã được cứng hóa 100%, năm 2024 huyện đã đầu tư bê tông hóa tuyến đường giao thông kết nối vùng sản xuất chè với tuyến đường huyện ĐH04 (Thọ Bình - Bình Sơn) với mức đầu tư 6 tỷ đồng.

+ Vùng đã xây dựng 2 sản phẩm OCOP (chè xanh túi lọc và chè sạch Bình Sơn) đạt chuẩn OCOP 3 sao và đang xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh Thanh Hóa công nhận chuẩn 4 sao.

* Chỉ tiêu 6.3: Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định

Chợ Giắt thị trấn Triệu Sơn đủ tiêu chuẩn Chợ hạng 1 và đạt tiêu chí Chợ ATTP; Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856: 2017.

+ Về Thiết kế: Chợ Giắt thị trấn Triệu Sơn là chợ hạng 1, gồm 178 hộ kinh doanh cố định; phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong huyện; Hệ thống chiếu sáng trong và ngoài chợ; Vệ sinh môi trường: Nước thải được gom tập trung và đưa về Khu xử lý nước thải của huyện; rác thải hàng ngày được Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thu gom về điểm tập kết rác; nhà vệ sinh được tách biệt các khu vực khác; Hệ thống PCCC đảm bảo, hàng năm đều được kiểm tra, bảo dưỡng; Các điểm kinh doanh tại chợ: bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, có diện tích quy chuẩn tối thiểu là 6 - 9m2/điểm (Tiêu chuẩn 3m2).

+ Về bố trí không gian trong chợ: Đảm bảo tiêu chuẩn về chợ gồm Nhà chợ chính, Chợ phụ, khu vực điều hành, khu vệ sinh, khu cấp nước, xử lý nước thải; Các khu vực kinh doanh được thiết kế bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh thuận lợi cho việc kinh doanh. Khu vực kinh doanh thực phẩm được sắp xếp tại khu nhà chợ phụ được chia thành các khu vực kinh doanh riêng biết gồm: Khu vực kinh doanh thực phẩm động vật (thịt lợn, thịt gà…); Khu vực kinh doanh thuỷ hải sản; Khu vực kinh doanh rau, củ, quả; Khu vực kinh doanh dịch vụ ăn uống; Khu vực kinh doanh thực phẩm chín; Khu vực kinh doanh thực phẩm khác các khu vực kinh doanh được ngăn cách bằng đường đi đảm bảo an toàn thực phẩm. Không có khu giết mổ gia cầm trong chợ, khu bán gia cầm được tách biệt các khu vực khác.

+ Về các hộ kinh doanh trong chợ: Các quầy kiot đều có biển quầy; các quầy đều được trang bị thùng rác có nắp đậy, cuối ngày được thu gom sạch sẽ; Các hộ kinh doanh đều thực hiện nghiêm việc bày bán cách ly thực phẩm chín để tránh gây lây nhiễm chéo bằng thiết bị, dụng cụ bảo quản phù hợp. Sản phẩm thực phẩm không để chung với hàng hóa, hóa chất và những vật dụng có khả năng gây mất an toàn thực phẩm; ít hoặc không kinh doanh phụ gia thực phẩm, các chất tẩy rửa, chất độc trong chợ; các quầy bán hàng đều được kê cao đúng quy đinh, thực phẩm kinh doanh đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm.

+ Các cơ sở kinh doanh sản phẩm từ động vật, thủy sản tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chín đều tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm, các hộ được ban quản lý chợ và các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên việc chấp hành các quy định về ATTP là đảm bảo đúng quy định.

+ Về tổ chức quản lý chợ: Ban quản lý vận hành đúng theo quy định và nội quy của chợ.

* Chỉ tiêu 6.4:  Có Đề án/Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và được triển khai hiệu quả

Huyện Triệu Sơn đã ban hành Đề án "Phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025". Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26/4/2021. Để triển khai hiệu quả đề án huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ các sản phẩm OCOP, hỗ trợ sản phẩm đạt chuẩn 3 sao là 100 triệu đồng/sản phẩm. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 35 sản phẩm OCOP 3 sao.

Công tác phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện ngày càng được nhân rộng về số lượng và quy mô sản phẩm. Trong năm 2024, các chủ thể có sản phẩm OCOP đã tạo công ăn việc làm cho trên 300 lao động thường xuyên và hơn 50 công nhân thời vụ, với mức thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/tháng. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể trong năm 2024: Doanh thu ước đạt trên 100 tỷ đồng/năm

(Chi tiết theo phụ biểu 33 kèm theo)

* Chỉ tiêu 6.5: Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội

Huyện, xã đã xây dựng được chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử của huyện ở chuyên mục Di tích - Lễ hội và Du lịch địa chỉ Email: trieusonthanhhoa - gov.vn  và các xã, các địa điểm du lịch thường xuyên triển khai giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm Ocop tiêu biểu của địa phương trên các trang báo của tỉnh như: chè, Mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất Bình Sơn, Bột sắn dây, tinh bột nghệ thị trấn Triệu Sơn, Dưa lê kim hoàng hậu của Trang trai 2T Farm xã Minh Sơn, Nón lá Xuân Lộc, rượu nếp cái Tân Tuyết….tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử thông tin về vùng đất, con người, các giá trị văn hóa trên nền tảng số (mã quyét QR-Code, trên mạng xã hội facebook, Zalo: Facebook, fanbelt Huyện đoàn Triệu Sơn, “Website Du lịch thông minh khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên”, đặc biệt là trên YouTobe tại địa chỉ: @truyenhinhtrieuson1818 (Kênh TSTV Truyền hình Triệu Sơn)… các trang này thường xuyên được cập nhật thông tin và có kết nối với các trang Du lịch “du lịch Thanh Hóa - Hương sắc 4 mùa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài truyền hình Thanh Hóa.
6.7. Tiêu chí Môi trường

* Yêu cầu tiêu chí

7.1) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định trên 95%

7.2) Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường

7.3) Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường trên 80%

7.4) Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên 70%

7.5) Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp trên 50%

7.6) Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn, trên 4 m2/người

7.7) Không có làng nghề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện

7.8) Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định, trên 85%

a) Thực trạng năm 2021:

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2021 trên địa bàn huyện đạt 95,6%; 34/34 xã, thị trấn đã có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Hợp tác xã dịch vụ Tân Sơn, Công ty TNHH MTV TMDV Gia Phúc JPC Thọ Xuân, Đội đảm bảo giao thông huyện)

-
Chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện chia thành 03 loại: Chất thải rắn công nghiệp nguy hại, chất thải y tế, chất thải nguy hại đồng ruộng; năm 2021, 34/34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thu gom, xử lý chất thải nguy hại đúng quy định, đạt tỉ lệ 100%.

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường dưới 80%

- Tỷ lệ hộ phân loại rác thải tại nguồn là năm 2021 là 25.299/57.487 hộ, đạt 44,01% toàn huyện (khu vực nông thôn đạt 43,85%, khu vực đô thị đạt 45,17%)

- Tỷ lệ nước thải trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp là 29.869/57.487 hộ, đạt 50,09% toàn huyện (khu vực nông thôn đạt 49,67%, khu vực đô thị đạt 53,19%)

- Tỷ lệ đất cây xanh trên địa bàn huyện đạt 3,81m2/người.

- Năm 2021 trên địa bàn huyện có 01 làng nghề truyền thống (Làng nghề truyền thống chế tác đá tại xã Đồng Thắng) và 06 làng nghề (cụ thể: 01 làng nghề nón lá tại xã Xuân Lộc, 04 làng nghề hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý, 01 làng nghề chổi đót tại xã Thọ Sơn). Các làng nghề đều có phương án bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt, chất thải, nước thải đều thu gom, xử lý đúng theo quy định. 

- Năm 2021 tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, tái chế theo quy định là 7.316 kg/13.778 kg/ngày, đạt 53,1% toàn huyện (khu vực nông thôn đạt 52,7%, khu vực đô thị đạt 55,71%).

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành. Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 15-CT/HU ngày 24/4/2023 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng khu dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn; UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện như: Quyết định số 5687/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025, trong đó hướng dẫn cụ thể về công tác phân loại CTRSH tại nguồn; Kế hoạch số 896/K-UBND ngày 15/3/2023 về việc thực hiện Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về ban hành quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; theo đó, UBND huyện đã xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện đến từng xã, thị trấn và mục tiêu tất cả các hộ gia đình phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt xong trước ngày 31/12/2024; các Văn bản số 6583/UBND-TNMT ngày 29/11/2023 về việc hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, triển khai đến các xã, thị trấn, các phòng, ngành tổ chức thực hiện; số 2356/UBND-TNMT ngày 31/5/2024  về việc đôn đốc thực hiện các nội dung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện cùng các tổ chức chính trị xã hội đã phát động phong trào toàn huyện xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch -đẹp, an toàn và duy trì thực hiện thường xuyên tổng vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần như: Trồng hoa, hàng rào xanh ở đường làng, quét dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, công sở, trường học, khu vực công cộng,...
Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và Nhân dân từng bước được nâng lên, cảnh quan thông thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 7.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định ≥95%.

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toàn huyện là 136,81 tấn/ngày. Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý là 133,88 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 97,9%. Có 34/34 xã, thị trấn đã thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại.
 - Tổng lượng chất thải rắn không nguy hại (chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải xây dựng, phụ phẩm nông nghiệp) toàn huyện phát sinh là 9.154 tấn/năm, được thu gom, xử lý 9.154 tấn/năm, đạt tỷ lệ đạt 100% 
(Chi tiết tại Phụ lục 49; 50 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.2. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%

- Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình năm 2024 ước tính 2,998 tấn, được thu gom tại các thùng rác nguy hại đặt tại vị trí phù hợp do xã, thị trấn lựa chọn, do UBND huyện ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý theo quy định, đạt tỉ lệ 100%.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp nguy hại: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại, chủ cơ sở có nhà kho lưu giữ, thiết bị lưu chứa CTNH và dán mã CTNH theo quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý (Công ty môi trường Nghi Sơn và Công ty môi trường Việt Thảo). Năm 2024, ước tính tổng khối lượng chất thải nguy hại công nghiệp trên địa bàn khoảng 3,721 tấn, được thu gom, xử lý đúng quy định 100%. 

- Đối với chất thải y tế: Trên địa bàn huyện có 34 trạm y tế công lập tại 34 xã, thị trấn và 41 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Chất thải nguy hại y tế phát sinh năm 2024 khoảng 3.786 kg. Trong đó chất thải y tế ở các trạm y tế  được vận chuyển giao về Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn để xử lý. Tỷ lệ chất thải nguy hại y tế đạt 100%.

- Đối với chất thải nguy hại đồng ruộng: UBND huyện đã ban hành kế hoạch thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn huyện Triệu Sơn; theo đó chất thải nguy hại định kỳ được thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý. Bao bì hóa chất bảo vệ thực vật của 34 xã, thị trấn được thu về từ 4.058 thùng, bể chứa bao bì ngoài đồng ruộng, năm 2024 ước tính khối lượng khoảng 5,891 tấn được vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%.

(Chi tiết tại Phụ lục 51; 52; 53; 60 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.3. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường trên 80%

Trên toàn huyện tổng khối lượng chất hữu cơ, phụ phẩm phát sinh 686.748 tấn/năm, tổng khối lượng chất hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái xử dụng 577.339 tấn, đạt tỷ lệ 84,07%

(Chi tiết tại Phụ biểu 61 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 70%.

Hiện tại trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có 34/34 xã, thị trấn; 254/254 thôn, phố triển khai thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Rác sinh hoạt chủ yếu được phân thành 04 loại, được xử lý cụ thể như sau:


- Loại 1: Chất thải rắn dễ phân hủy, là chất hữu cơ có nguồn gốc từ thực phẩm thừa và một số chát thải dễ phân hủy trong quá trình sinh hoạt hàng ngày của người dân (bã chè, cà phê, lá cây, gỗ mục,...). Chất thải này được sử dụng làm phân bón vi sinh, phân hữu cơ và thức ăn chăn nuôi.

   
- Loại 2: Chất thải rắn cồng kềnh, rác vô cơ và chất rắn trơ (đệm, giường hỏng, thải vật kiệu xây dựng,...). Chất thải này được UBND các xã, thị trấn hợp đồng với các doanh nghiệp/tổ chức thu gom, xử lý đúng quy định. 

   
- Loại 3: Chứa chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng (chai nhựa, chai thủy tinh, bìa các tông, vỏ đồ hộp kim loại,...). Chất thải này các hộ dân có thể tái sử dụng bán cho cơ sở thu mua phế liệu.

   
- Loại 4: Chứa chất thải rắn nguy hại (pin, acquy, bóng đèn huỳnh quang, vỏ bình xịt, vỏ bình gas mini, vỏ hộp sơn, linh kiện điện tử,...). 


Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn huyện đạt 41.390/57.531 hộ, đạt 71,94% tăng 27,91% so với năm 2021 (44,01%)

(Chi tiết tại Phụ lục 57 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.5. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp ≥50%.
Trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 01 trạm xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày đêm tại xã Vân Sơn.

- Số hộ thu gom, xử lý nước sinh hoạt bằng các biện pháp phù hợp là 30.788/57.531 hộ, đạt 53,52% tăng 3,42% so với năm 2021 (50,1%)

- Tỷ lệ nước thải trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp là 9.597/18.208 m3, đạt 52,71% 

 (Chi tiết tại Phụ biểu 59 kèm theo)

* Chỉ tiêu 7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn, trên 4 m2/người
Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn tính đến thời điểm ngày 15/8/2024 là 906.781m2

Dân số của huyện Triệu Sơn 207.108 người.

Diện tích đất cây xanh 4,38 (m2/người), tăng 0,57m2/người so với năm 2021

(Chi tiết theo phụ biểu 47 kèm theo)
* Chỉ tiêu 7.7. Không có làng nghề gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Huyện Triệu Sơn có 8 làng nghề và 01 làng nghề truyền thống (cụ thể: 01 làng nghề nón lá tại xã Xuân Lộc, 04 làng nghề hoa cây cảnh tại xã Hợp Lý, 01 làng nghề chổi đót tại xã Thọ Sơn, 02 làng nghề sinh vật cảnh  và 01 Làng nghề truyền thống chế tác đá tại xã Đồng Thắng). 

- Làng nghề truyền thống chế tác đá tại Đồng Thắng: Hiện tại trong khu vực làng nghề chế biến đá Đồng Thắng có 03 tổ chức đang hoạt động chế biến đá, gồm: Công ty cổ phần Phú Thắng, Công ty TNHH Sản xuất VLXD Đồng Thắng và Hợp tác xã khai thác, chế biến đá Đồng Thắng. Trước đây hoạt động chính của làng nghề là sản xuất đá xẻ, đá mỹ nghệ. Hoạt động chủ yếu là đá dăm, đá khối làm vật liệu xây dựng chiếm 92% tương đương với khoảng 8.000 m3/năm tại mỗi đơn; tỷ lệ sản xuất đá xẻ chiếm 8%, tương đương với khoảng 500m3/năm tại mỗi đơn vị. Công ty cổ phần Phú Thắng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3815/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015; Công ty TNHH Sản xuất VLXD Đồng Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3916/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015; Hợp tác xã khai thác, chế biến đá Đồng Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015. Qúa trình hoạt động sản xuất các đơn vị đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Làng nghề nón lá Thành Tiến xã Xuân Lộc huyện Triệu Sơn có sự tham gia của 153 hộ. Làng nghề đã lập phương án bảo vệ môi trường và được UBND huyện phê duyệt. Chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất chủ yếu là các đầu mẫu của lá dừa làm nón, nứa khô... các chất thải này được tận dụng làm chất đốt. Còn lại được hợp đồng với tổ dịch vụ thu gom rác thải của địa phương vận chuyển đi xử lý. Làng nghề không phát sinh nước thải sản xuất, đối với nước thải sinh hoạt tại mỗi hộ gia đình được xử lý bằng bể tự hoại, bể lắng sau đó dẫn qua mương thoát nước có hố gas lắng cặn và dẫn ra mương thoát nước trong khu dân cư đã được bê tông hóa và có nắp đậy; đối với chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 03 lần/1 tuần sẽ được thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung của xã để xử lý.

- Làng nghề chổi đót Làng Tiên tại thôn 3, xã Thọ Sơn có 73 hộ sản xuất chổi đót. Tổng số lao động làm việc chuyên nghiệp và thường xuyên tại các hộ gia đình trong làng nghề là 163 người. Làng nghề đã lập phương án bảo vệ môi trường và được UBND huyện phê duyệt. Chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất chủ yếu tại các hộ gia đình trong làng nghề là các đầu mẫu của lá dừa làm nón, nứa khô... các chất thải này được tận dụng làm chất đốt đối với một số hộ không tận dụng sử dụng hợp đồng với tổ dịch vụ thu gom rác thải của địa phương vận chuyển đi xử lý. Làng nghề không phát sinh nước thải sản xuất, đối với nước thải sinh hoạt tại mỗi hộ gia đình được xử lý qua hệ thống bể phốt, bể lắng sau đó dẫn qua mương thoát nước có hố gas lắng cặn dẫn ra mương thoát nước trong khu dân cư đã được bê tông hóa và có nắp đậy; đối với chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 03 lần/1 tuần sẽ được thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung của xã để xử lý. 

- 04 làng nghề gây giống và kinh doanh sinh vật cảnh tại xã Hợp Lý với sự tham gia của hơn 800 hộ. Các làng nghề tập trung sản xuất là cây đào, quất, hoa và các cây sinh vật cảnh đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt phương án bảo vệ môi trường; chất thải sản xuất phát sinh chủ yếu tại làng nghề gồm chất thải là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom về các bể chứa, định kỳ UBND huyện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đưa đi xử lý; chất thải trong quá trình sản xuất như cành, lá từ quá trình cắt, tỉa, các đầu dây nilon, sợi sử dụng thắp sáng khu vực, bao gói đựng bầu giống cây... được các hộ dân phân loại, định kỳ tổ thu gom chất thải của địa phương sẽ vận chuyển về khu vực xử lý chất thải tập trung của xã để xử lý; đối với chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 02 lần/1 tuần sẽ được thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung của xã để xử lý.

- 02 làng nghề sinh vật cảnh ở xã Vân Sơn gồm 64 hộ thôn 3 và 84 hộ thôn 4. Hai làng nghề sản xuât và kinh doanh đào cảnh, đã được UBND huyện phê duyệt Phương án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 và Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 07/6/2022. Chất thải sản xuất phát sinh chủ yếu tại làng nghề gồm chất thải là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom về các bể chứa, định kỳ UBND huyện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đưa đi xử lý; Làng nghề không phát sinh nước thải, lượng nước tưới cây là nước đảm bảo cung cấp cho sản xuất, không ô nhiễm, quá trình tưới có phát sinh lượng dư thừa tự ngấm xuống đất, kênh mương của khu vực.

* Chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥85%.

Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ các hộ gia đình và các hoạt động văn hóa, nơi công cộng khoảng 14,275 tấn/ngày. Thành phần chính của chất thải nhựa là túi ni lông, các đồ dùng, dụng cụ, chai, lọ bằng nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần, trong đó chủ yếu là các đồ dùng, dụng cụ bằng nhựa (khoảng 30 - 35%) và túi ni lông (khoảng 50 - 55%), các sản nhẩm nhựa dùng một lần và sản phẩm nhựa khác (khoảng 10 - 15% lượng chất thải nhựa).

UBND các xã đã ban hành Kế hoạch để giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa tại địa phương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khối lượng chất thải nhựa thu gom, tái chế trên địa bàn là 12,379 tấn/ngày, đạt tỉ lệ 86,72 % tăng 33,62% so với năm 2021 (53,1%)

 (Chi tiết tại Phụ lục 58 kèm theo)

6.8. Tiêu chí chất lượng môi trường sống

* Yêu cầu tiêu chí

8.1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, trên 28%

8.2) Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm, trên 80 lít

8.3) Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững, trên 40%

8.4) Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường

8.5) Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn

8.6) Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 100%

8.7) Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạt  100%

8.8) Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện

8.9) Có mô hình xã, thôn thông minh

a) Thực trạng năm 2021:

- Về sử dụng nước sạch: Năm 2021, trên địa bàn huyện được cấp nước bởi 04 công trình cấp nước tập trung cho 34 xã, thị trấn. Tuy nhiên nhân dân trên địa bàn huyện sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đang còn thấp, chủ yêu sử dụng nước sinh hoạt lấy từ các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và quy mô hộ gia đình (Giếng đào và giếng khoan có bể lọc cát, than hoạt tính hoặc một số hộ sử dụng qua máy lọc nước RO). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ các nguồn là 39.771/57.487 hộ, đạt tỷ lệ 69,18%; trong đó số hộ dân được dùng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là 9.072 hộ đạt 15,78%. 

- Về mô hình xử lý nước mặt ao hồ: Năm 2021 huyện Triệu Sơn chưa có mô hình xử lý nước mặt ao hồ, cảnh quan môi trường nông thôn cơ bản đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, tuy nhiên vẫn còn một số khu vực tiềm ẩn ôi nhiễm

- Năm 2021, 100%  cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

- 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện: Đến năm 2021 trên địa bàn huyện chưa xẩy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

- Về mô hình xã thôn thông minh: Năm 2021 trên địa bàn huyện chưa có mô hình xã, thôn thông minh.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Về công tác đẩy mạnh sử dụng nước sạch tập trung:

UBND huyện và các xã thị trấn đã tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về lợi ích sử dụng nước sạch, chủ động làm việc với các nhà máy nước để tháo gỡ các khó khăn trong việc lắp đặt đường ống về các xã. Chỉ đạo các địa phương chủ động đấu mối, phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thỏa thuận, phát triển hạ tầng và cấp nước sạch tập trung cho Nhân dân; đồng thời phối hợp các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn, phát triển hạ tầng cấp nước đến hầu khắp các xã, thị trấn thuộc phạm vi cấp nước trên địa bàn huyện. 

- Về công tác xây dựng cảnh quan môi trường: 
Với mục tiêu năm 2024, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn nâng cao. Huyện đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp qua đó huyện Triệu Sơn đã thay đổi được diện mạo và nhiều các mô hình có nhiều người dân tham gia hưởng ứng. UBND huyện đã tăng cường đã tăng cường lãnh đạo, đôn đốc kiểm tra thực hiện các tiêu chí nhất là các tiêu chí về xây dựng đường giao thôn nông thôn, chỉnh trang diện mạo nông thôn, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Cụ thể: UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành kế hoạch số 2450/UBND-TNMT ngày 05/6/2024 về việc thực hiện một số nội dung về quản lý nguồn nước mặt trên địa bàn huyện; số 2619/UBND-TNMT ngày 15/6/2024, về tăng cường các giải pháp duy trì và chỉnh trang cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện.
Huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng dân cư để nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa cỉa chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và tích cực tham gia xây dựng tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” nói riêng. Đẩy mạnh , kết hợp chặt chẽ thi đua xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch -đẹp, an toàn” với phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn. 

- Về công tác an toàn thực phẩm:

Tiếp tục tăng cường Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong huyện tổ chức nhiều các đợt tuyên truyền giáo dục bằng nhiều biện pháp về vệ sinh ATTP, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về vệ sinh ATTP, nhất là Luật ATTP; tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo các cấp, cán bộ y tế, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thanh; kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn,...từ đó giúp cho người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng nâng cao kiến thức về vệ sinh ATTP.

- Về việc xây dựng mô hình xã, thôn thông minh

Căn cứ các Hướng dẫn về việc thực hiện mô hình xã, thôn thông minh của TW, của tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và UBND huyện ban hành Quyết định giao mục tiêu, chỉ tiêu cho các xã, thị trấn trong phát triển KT - XH; QP -AN năm 2024  và tại Quyết định số 3376/QĐ-UBND, ngày 24/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt sắp sếp nhiệm vụ chi (đợt 2) năm 2024, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí để xã Vân Sơn hoàn thành các tiêu chí xã, thôn thông minh năm 2024.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao Đảng uỷ xã Vân Sơn đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 02/4/2024 về xây dựng xã thông minh; QĐ số 08 về thành Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai; UBND xã đã ban hành Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND xã Vân Sơn về thành lập Tổ công tác và các Kế hoạch 551; 1086 của UBND xã để triển khai mô hình xã, thôn thông minh.

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 8.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, trên 28%

Đến nay, tổng số hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đối với  34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 34.086/57.531 hộ, đạt 59,25% (tăng 43,47% so với thời điểm công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021). Trong đó số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch tập trung là 27.730 hộ/57.531 hộ, đạt 54,76%.

(Chi tiết theo phụ biểu 43 đính kèm)
* Chỉ tiêu 8.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm, trên 80 lít

Trên địa bàn huyện có 04 đơn vị cấp nước sạch tập trung cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm: trung bình của 04 đơn vị là 85,21 lít/người/ngày đêm  ≥ 80 lít theo quy định, các công trình nước sinh hoạt tập trung đang vận hành, khai thác trên địa bàn cơ bản đáp ứng đủ nước cho sinh hoạt của người dân, thời gian qua không xảy ra hiện tượng thiếu nước sạch sinh hoạt (Tính toán dựa trên công thức tính được hướng dẫn tại Biểu mẫu số 4, Phụ lục III Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT).

* Chỉ tiêu 8.3:  Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững, trên 40%

Cấp nước cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có 4 nhà máy (3 nhà máy đặt tại địa bàn huyện Triệu Sơn, 1 nhà máy đặt tại huyện Đông Sơn), gồm:
- Nhà máy nước thị trấn Triệu Sơn thuộc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá - Chi nhánh Triệu Sơn quản lý; công suất thiết kế 9.800m3/ngày đêm, nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2011.

- Nhà máy nước xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn do Công ty TNHH hai thành viên Thái Học quản lý; công suất thiết kế 5.000m3/ngày đêm, nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2022. 

- Nhà máy nước thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn thuộc Công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn quản lý; công suất thiết kế 9.800m3/ngày đêm, nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2021.
- Chi nhánh cấp nước Đông Sơn, huyện Đông Sơn do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá quản lý; công suất thiết kế 9.800m3/ngày đêm, nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2011 (cấp nước cho 2 xã Đồng Thắng, Đồng Tiến của huyện Triệu Sơn).

Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung (04/04 công trình) có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đối với 34 xã, thị trấn đạt 100%

(Chi tiết theo phụ biểu 44 đính kèm)
* Chỉ tiêu 8.4:  Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường

UBND huyện Triệu Sơn xây dựng mô hình xử lý nước mặt ao hồ tại Thôn 4, xã Thọ Vực đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, chất lượng nước tại 02 ao nuôi cá thuộc Thôn 4, xã Thọ Vực, ở phía trước Nhà văn hóa Thôn 4, cụ thể: Ao thứ nhất: Tại thửa đất số 994, tờ bản đồ số 8, diện tích: 4.254,6 m2 , Ao thứ hai: Tại thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 8, diện tích: 9.298,4 m2.

Nội dung cải tạo:

- Cải tạo, nạo vét lòng ao để xử lý bùn gây ô nhiễm nguồn nước: Thu gom rác thải trên bờ ao, dưới mặt nước ao; Bơm nước ao, nạo vét chất lắng đọng hữu cơ, bùn ở đáy ao và vận chuyển đi nơi khác; Phơi ao, bón vôi để phân huỷ hết chất hữu cơ, chất độc, khí đốc trong ao. 

- Cải tạo bờ ao, lắp đặt hàng rào chắn an toàn, tạo cảnh quan khu vực bờ ao: Cải tạo các phần bờ ao bị sạt lở và lát mái taly bằng tấm đan bê tông (dài 3m, cao 1,2 m, rộng 0,5m); Lắp đặt hàng rào chắn cột kẽm và dây xích bằng sơn tỉnh điện dài khoảng 140 m; Cải tạo, gia cố bờ ngăn cách giữa 2 ao và trồng cây chuỗi ngọc dài khoảng 135 m. 

- Duy trì chất lượng nước ao sau khi thực hiện phương án: Sau khi hoàn thành cải tạo, tháo nước trở lại ao để nuôi cá, lắp đặt và duy trì bè thủy sinh, sử dụng loài thủy sinh chủ yếu là: bèo lục bình, chuối hoa, thủy trúc; số lượng mỗi ao 3 bè, diện tích mỗi bè: 8 m2; Lắp máy sục khí kết hợp đài phun nước để tạo oxy, cải tạo chất lượng nước, mỗi ao lắp đặt 3 máy sục khí kết hợp đài phun nước. 

- Đặt thùng rác Hiện tại quanh bờ ao chưa có thùng đựng rác thải, nên người dân xả rác bừa bãi (trên bờ, dưới ao), ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, nguồn nước. Vì vậy cần đặt 3 thùng chứa rác có nắp đậy 2 ngăn trên bờ ao dọc theo các đường 4 bê tông để thu gom, phân loại rác thải. 

Kết quả xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước số QCVN 08- MT:2015/BTNMT. Tổng kinh phí thực hiện: Khoảng 268 triệu đồng
* Chỉ tiêu 8.5:  Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn

Đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tốt hoạt động thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua phát động và tổ chức phong trào xây dựng “Gia đình kiểu mẫu”, “Tổ nhân dân kiểu mẫu”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tổ nhân dân kiểu mẫu”.

 - 100% đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn và các khu vực công cộng được trồng hoa, cây bóng mát, cây cảnh, thảm cỏ. Năm 2024, hội Phụ nữ huyện Triệu Sơn đã triển khai trồng được 205 km đương hoa, cây xanh dọc các tuyến đường của 34 xã, thị trấn; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp và hàng rào cổng ngõ là 40.968/57.531 hộ, đạt tỷ lệ 71,21%; tỉ lệ diện tích trồng cây xanh thực trên địa bàn toàn huyện là 4,38 m2/người; có chiều dài hệ thống chiếu sáng thực hiện được 1.035,24/1.236 km đạt tỷ lệ 83,76%.

(Chi tiết theo phụ biểu 46 đính kèm)
* Chỉ tiêu 8.6:  Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 100%

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm toàn huyện 2.730 cơ sở thuộc diện cấp giấy an toàn thực phẩm ký cam kết an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của 34 xã, thị trấn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 2.730 cơ sở đạt 100%, trong đó:

+ Số cơ sở do tỉnh quản lý 50 cơ sở, tỷ lệ đạt 50/50 cơ sở, 100% 

+ Số cơ sở do huyện quản lý 702 cơ sở, tỷ lệ đạt 702/702 cơ sở, 100%

+ Số cơ sở do xã quản lý 1.978 cơ sở, tỷ lệ đạt 1.978/1.978 cơ sở, 100%

Hàng năm các cơ sở được trang bị, bổ sung kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua hình thức tập huấn trực tiếp, với các cơ sở không tham gia được các lớp tập huấn, ban tổ chức lớp tập huấn có trách nhiệm gửi tài liệu qua lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã có tham gia tập huấn đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của luật an toàn thực phẩm.

 (Chi tiết theo phụ biểu 56 đính kèm)
* Chỉ tiêu 8.7:  Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạt  100%

- Tổng số cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý: 35 cán bộ (34 cán bộ kiêm nhiệm cấp xã, 01 cán bộ kiêm nhiệm cấp huyện). Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 35/35 cán bộ đạt 100%

* Chỉ tiêu 8.8:  Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện

- Trong năm 2023, 2024 công tác quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt kết quả: trên địa bàn huyện không có phát sinh vụ việc vi phạm, sự cố về an toàn thực phẩm.
* Chỉ tiêu 8.9:  Có mô hình xã, thôn thông minh

Huyện đã xây dựng mô hình xã thông minh tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, cụ thể

- Tỷ lệ số thôn trong xã đạt mô hình thôn thông minh đạt tối thiểu 25%

+ Trên địa bàn xã Vân Sơn có 02 đơn vị thôn, thôn 7 và thôn 8, xã Vân Sơn đã xây dựng thành công mô hình thôn thông minh (thôn 8 được công nhận năm 2022; thôn 7 được công nhận năm 2024), tỷ lệ thôn thông minh là 2/8 bằng 25%. 

+ Thôn 7, 8 đã được triển khai lắp đặt hạ tầng Internet cáp quang và hệ thống thông tin di động 3G/4G đồng bộ, hiện đại sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dịch vụ Internet băng thông rộng cố định và băng thông rộng di động cho 327/366 hộ đạt 89,3%, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, học tập, giải trí, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Cán bộ thôn 7, 8 đã tạo lập nhóm Zalo của thôn với các thành viên tham gia là cán bộ và Nhân dân trong thôn. Nhóm Zalo của thôn là kênh thông tin quan trọng được sử dụng để phổ biến, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của xã, triển khai các cuộc tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến của người dân trong thôn. Kênh Zalo của thôn cũng là nơi để cán bộ và người dân trong thôn trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin, tin tức các hoạt động của người dân trong thôn. Thôn 7, 8 đã triển khai mô hình ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại thôn (với các thành phần như xây dựng mô hình điện chiếu sáng thông minh, triển khai hệ thống camera; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán trong thôn; triển khai định danh điện tử Vneid. 

+ Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động của 2 thôn có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu 590/708 đạt 83,3%. Việc sử dụng tài khoản thanh toán điện tử của người dân trong 2 thôn khá phổ biến giúp quá trình thanh toán của người dân trong 2 thôn được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế các rủi ro so với việc sử dụng tiền mặt. 

+ Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động của 2 thôn có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu 600/708 đạt 84,7%.

+ Tỷ lệ văn bản đến và văn bản đi của xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản có tính mật) đạt 100%.

- Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Xã đã tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua  trích xuất dữ liệu từ phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho thấy: Năm 2024 đã  tiếp nhận trực tuyến 475 hồ sơ, trong đó mức độ 3 là 143 và mức độ 4 là 332; hồ sơ giải quyết đạt tỷ lệ 100%; 100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng thời hạn quy định. UBND xã đã chủ động triển khai thực hiện mô hình “3 không” để tăng cường, thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cho người dân trên địa bàn xã. Kết quả, toàn xã có 3.465/4.364 người công dân từ 15 tuổi trở lên người có tài khoản định danh điện tử đạt 79,4%; 2.417/3.762 người dân trong độ tuổi lao động có chữ ký số đạt 62,4%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử đạt 85%.

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận xử lý trên hệ thống một cửa điện tử đạt 100%

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã được xã triển khai vận hành từ tháng 9/2020. Năm 2022, 2.667 hồ sơ,  xử lý 2.667 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2023 đã tiếp nhận 814 hồ sơ, xử lý 814 hồ  sơ, đạt 100%. 

- Xã có phòng họp trực tuyến

Xã có phòng họp trực tuyến kết nối liên thông 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) từ năm 2020 đặt tại Phòng họp tầng 3 UBND xã, thường xuyên phục vụ các hội nghị trực tuyến liên thông với cấp huyện, tỉnh, trung ương đảm bảo  hiệu quả. Để mở rộng thành phần Hội nghị, UBND xã Vân Sơn đầu tư màn hình lớn 300ing tại Hội trường văn hóa đa năng với công nghệ màn hình Led kết nối với máy tính, tại hội trường văn hóa đa năng có thể tổ chức hội nghị khoảng 300 người, đồng thời tại các nhà văn hóa thôn, UBND xã lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình một chiều Mytivi đồng bộ xuống 8 thôn nhằm triển khai các nội dung cuộc họp đến các thôn khi cần thiết. Phòng họp có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế, điều hòa có thể tổ chức họp trên 50 người, hiện tại phòng họp trực tuyến của xã đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số. Việc triển khai đưa vào sử dụng phòng họp trực tuyến đã giúp cán bộ, công chức xã giảm được thời gian, kinh phí đi lại; Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời; Thành phần tham dự các cuộc họp được mở rộng, công việc được triển khai đồng bộ; Các nội dung quán triệt trực tiếp, đầy đủ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của xã.
- Xã có hệ thống Camera giám sát tập trung để theo dõi, phát hiện tại các điểm quan trọng trên địa bàn xã.

Trên địa bàn xã có tổng 43 mắt camera an ninh ở những vị trí trọng điểm. Hệ thống camera giám sát ANTT là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, giúp khám phá kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, quản lý tốt địa bàn dân cư. Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, lực lượng Công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Camera an ninh cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Đối với các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; một số tụ điểm các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy…, việc lắp đặt camera giám sát cũng làm các phần tử này bị tác động tâm lý, không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật khi nhìn thấy có camera vì lo sợ hành vi của mình có thể bị ghi lại.

- Xã có sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy và chính quyền xã đến 100% cán bộ thôn, bản

Để đảm bảo công tác điều hành từ xã xuống thôn xã đã lập hai trang Zalo để điều hành đó là Trang Zalo UBND xã Vân Sơn và trang Zalo Nhóm xây dựng NTM kiểu mẫu để chỉ đạo điều hành từ Cấp ủy, chính quyền đến các thôn Để đảm bảo công tác điều hành từ xã xuống thôn xã đã lập 2 trang Zalo để điều hành đó là Trang Zalo Cán bộ công chức địa chỉ https://zalo.me/g/hhpwhl506 gồm 37 thành viên là Cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể, cán bộ không chuyên trách, hiệu trưởng các nhà trường và nhóm Zalo UBND xã Vân Sơn địa chỉ https://zalo.me/g/cpmwvv637  gồm 39 thành viên Cán bộ, công chức, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các phó đoàn thể, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế, Nhóm Zalo mời họp gồm 34 thành viên địa chỉ  https://zalo.me/g/xqmtqo718  để chỉ đạo điều hành từ Cấp ủy, chính quyền đến các thôn. Nhóm Zalo của xã là kênh thông tin quan trọng giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo xã được triển khai thực hiện nhanh chóng, linh hoạt, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp thu phản ánh, kiến nghị giữa cán bộ, công chức xã với cán bộ thôn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Lãnh đạo cấp Ủy, Chính quyền xã với cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn.

- Xã có hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Xã có hệ thống truyền thanh thông minh có đầy đủ tính năng của truyền thanh hữu tuyến (có dây) và truyền thanh sóng ngắn FM, nhưng có nhiều ưu điểm nổi bật hơn như không tốn diện tích đặt bộ thu phát, thiết bị tăng âm, phụ trợ, không phải dùng dây để truyền tín hiệu âm thanh. Có thể đặt cụm loa ở mọi nơi có nguồn điện và cán bộ đài truyền thanh có thể vận hành hệ thống ở bất cứ đâu. Tại trung tâm có thiết bị có ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông mở rộng thẻ Sim sử dụng phần mềm IP 4G Radio SYSTEM kết nối với máy tính và điện thoại thông minh để làm chương trình và điều khiển bằng giọng nói, điều khiển từ xa. Tổng số với 12 cụm thu phát, 32 loa công suất 50W/loa được bố trí tại 8/8 thôn và trung tâm xã. Việc triển khai và đưa vào ứng dụng Đài truyền thành ứng dụng CNTT-VT đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động thông tin, tuyên truyền của hệ thống Đài truyền thanh xã, tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho cán bộ vận hành.

- Xã có hệ thống Wifi công cộng tại trụ sở UBND xã, hội trường UBND xã, trạm y tế

Khu vực UBND xã, hội trường xã được lắp đặt kết nối wifi tại hội trường và các Phòng làm việc của cán bộ công chức xã, Trạm y tế, các Trường học được lắp đặt Wifi đảm bảo trong việc kết nối và làm việc trên môi trường mạng, giúp người dân có thể truy cập sử dụng Internet khi đến giao dịch, làm việc. Có 3/3 thôn được kết nối wifi tại: Nhà văn hóa, khu thể thao, di tích lịch sử.

- Tỷ lệ sản phẩm OCOP của xã được gán tem truy xuất nguồn gốc nông sản và được đưa lên một trong các sàn thương mại điện tử (Posmart.vn) đạt 100%

Xã có sản phẩm OCOP Hộp gỗ đựng chè đạt 3 sao được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 285/QĐ-UBND, ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa) được gán tem truy xuất nguồn gốc nông  sản và được đưa lên một trong các sàn thương mại điện tử (posmart.vn) đạt 100%. Ngay từ khi lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào để chế biến, quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khâu đóng gói, bảo quản, cách chế biến và sử dụng sản phẩm để đạt độ ngon theo yêu cầu đã được chủ cơ sở ghi chép để quảng bá trên các trang mạng xã hội, sàn  thương mại điện tử. 

- Đường link quảng bá sản phẩm trên Web:  

 https://tanhoamai.com/chephuchai 

https://postmart.com.vn/home/Goods/index.html?goods_id=15602
https://vanson.trieuson.thanhhoa.gov.vn
Sản phẩm được quảng bá, giới thiệu trên các kênh nhận diện thương hiệu  trực tuyến (trên các trang mạng xã hội, Web như: Fanpage trên  Facebook, landing page, Zalo…), đặc biệt đã được chủ cơ sở kinh doanh trên sàn thương mại điện tử PostMart.vn. Từ đó đã quảng bá được sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các kênh bán  hàng đều phát huy tốt, đảm bảo đầu ra, kinh tế gia đình ngày càng phát triển.  

- Tỷ lệ các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn xã sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác

Các nhà trường, trạm y tế  đã và đang thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng Agribank chi nhánh Triệu Sơn và Kho bạc Triệu Sơn; các khoản thu dịch vụ thực hiện thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 100%. Việc sử dụng tài khoản thanh toán điện tử đã giúp quá trình thanh toán của người dân trong xã được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế các rủi ro so với việc sử dụng tiền mặt. 

- Tỷ lệ nhà ở cá nhân, hộ gia đình; trụ sở cơ quan, tổ chức; các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội trong xã được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số đạt 100%

Tổng số trụ sở cơ quan, tổ chức; các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội, nhà ở cá nhân, hộ gia đình trong xã dự kiến được thông báo và triển khai gắn biển địa chỉ số đạt 100%.

6.9. Tiêu chí An ninh, trật tư - hành chính công

6.9.1 Về An ninh trật tự

* Yêu cầu tiêu chí


- An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao

- Có dịch vụ công trực tuyến toàn trình

a) Thực trạng năm 2021:
Tình hình ANTT trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện được kiềm chế; không để hình thành các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động phức tạp, các điểm ma túy phức tạp được đấu tranh triệt xóa. Tính đến năm 2021 trên địa bàn huyện Triệu Sơn không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Công an huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các ban, phòng, ngành kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự của pháp luật. Đồng thời, Công an huyện đã tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, Đài truyền thanh huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại các địa bàn có các vấn đề tiềm ẩn phát sinh đơn thư, khiếu kiện; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề từ cơ sở, không xảy ra các vấn đề “đột xuất”, “bất ngờ”.

Công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, loa truyền thanh, lực lượng Công an đã tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội để đông đảo người dân được tiếp cận; thành lập 34 trang facebook, 34 trang zalo, 274 nhóm zalo kết nối an ninh trật tự  ở thôn, khu phố với trên 45.000 thành viên là đại diện hộ gia đình tham gia, đạt gần 75% tổng số hộ trên địa bàn. Tổ tuyên truyền của Công an huyện đã xây dựng nhiều video, tin, bài viết đăng tải lên các trang mạng, được Công an các xã, thị trấn và Nhân dân chia sẻ rộng rãi. 

c) Kết quả thực hiện


* Chỉ tiêu 9.1 An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao

Tình hình an ninh trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không có hoạt động tập trung đông người khiếu kiện gây phức tạp tình hình ANTT

Tình hình an ninh trong các doanh nghiệp cơ bản được bảo đảm ổn định; không để xảy ra đình công, lãn công trong doanh nghiệp. Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình phát hiện ; 03 vụ chuẩn bị đình công tại các Công ty: Sumec, Dream F Vina, Ariana và Hoa Thăng Thanh Hóa liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách của doanh nghiệp với người lao động. Sau khi nắm được tình hình, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình giải quyết các vụ việc theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp hoặc hình thành các điểm nóng về ANTT

- Tội phạm về trật tự xã hội: được kiềm chế và kéo giảm theo từng năm, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. 

+ Năm 2022, toàn huyện xảy ra 94 vụ việc về TTXH, so với cùng kỳ 2021 giảm 05 vụ = 5,1, gồm: Cố ý GTT 34 vụ; Trộm cắp tài sản 28 vụ; Lừa đảo CĐTS 11 vụ; Đánh bạc 05 vụ; Lạm dụng tín nhiệm CĐTS 03 vụ; Dâm ô với người dưới 16 tuổi 03 vụ; Hủy hoại tài sản 03 vụ; Cướp tài sản 02 vụ; Cướp giật tài sản 01 vụ; Bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ; Giết người 03 vụ chuyển PC01). 

+ Năm 2023, toàn huyện xảy ra 80 vụ việc về TTXH, so với cùng kỳ 2022 giảm 14 vụ = 15%, gồm: Cố ý GTT 26 vụ; Trộm cắp tài sản 14 vụ; Lừa đảo CĐTS 08 vụ; Gây rối TTCC 08 vụ; Đánh bạc 06 vụ; Hủy hoại tài sản 05 vụ; Hiếp dâm 02 vụ; Cưỡng đoạt tài sản 02 vụ; Giao cấu 02 vụ; Giết người 02 vụ; Dâm ô 01 vụ; Lạm dụng tín nhiệm CĐTS 01 vụ; Cướp tài sản 01 vụ; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ; Làm giả con dấu, tài sản cúa cơ quan, tổ chức 01 vụ. 

- Tội phạm về trật tự xã hội: Được kiềm chế và kéo giảm theo từng năm, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. 

+ Năm 2022, toàn huyện xảy ra 94 vụ việc về TTXH, so với cùng kỳ 2021 giảm 05 vụ = 5,1, gồm: Cố ý GTT 34 vụ; Trộm cắp tài sản 28 vụ; Lừa đảo CĐTS 11 vụ; Đánh bạc 05 vụ; Lạm dụng tín nhiệm CĐTS 03 vụ; Dâm ô với người dưới 16 tuổi 03 vụ; Hủy hoại tài sản 03 vụ; Cướp tài sản 02 vụ; Cướp giật tài sản 01 vụ; Bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ; Giết người 03 vụ chuyển PC01). 

+ Năm 2023, toàn huyện xảy ra 80 vụ việc về TTXH, so với cùng kỳ 2022 giảm 14 vụ = 15%, gồm: Cố ý GTT 26 vụ; Trộm cắp tài sản 14 vụ; Lừa đảo CĐTS 08 vụ; Gây rối TTCC 08 vụ; Đánh bạc 06 vụ; Hủy hoại tài sản 05 vụ; Hiếp dâm 02 vụ; Cưỡng đoạt tài sản 02 vụ; Giao cấu 02 vụ; Giết người 02 vụ; Dâm ô 01 vụ; Lạm dụng tín nhiệm CĐTS 01 vụ; Cướp tài sản 01 vụ; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ; Làm giả con dấu, tài sản cúa cơ quan, tổ chức 01 vụ; 

+ 08 tháng đầu năm 2024 toàn huyện xảy ra 34 vụ việc về TTXH, so với cùng kỳ giảm 26 vụ = 44% gồm: Cố ý GTT 11 vụ; Trộm cắp tài sản 09 vụ; Lừa đảo CĐTS 05 vụ; Gây rối TTCC 04 vụ; Đánh bạc 02 vụ; Hủy hoại tài sản 01 vụ; Hiếp dâm 01 vụ; Giết người 01 vụ; ước năm 2024, toàn huyện xảy ra 49 vụ việc về TTXH, so với cùng kỳ giảm 31 vụ = 39% so với cùng kỳ 2023.
- Tội phạm về ma túy: cơ bản đã được kiểm soát, không có đường dây hoạt động về ma túy trên địa bàn. Địa bàn huyện không còn tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn người nghiện do vậy còn hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy với số lượng nhỏ, lẻ. 

+ Năm 2022 bắt, xử lý 37 vụ việc về ma túy, toàn huyện có 128 người nghiện có hồ sơ quản lý, 103 người nghi nghiện và 30 người sử dụng trái phép chất ma túy. 

+ Năm 2023, phát hiện, bắt, xử lý 27 vụ việc về ma túy (giảm 10 vụ so với năm 2022), toàn huyện có 107 người nghiện, 18 người nghi nghiện và 16 người sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 21 người nghiện, 85 người nghi nghiện và 14 người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm 2022). 

- Tội phạm về ma túy: Cơ bản đã được kiểm soát, không có đường dây hoạt động về ma túy trên địa bàn. Địa bàn huyện không còn tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn người nghiện do vậy còn hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy với số lượng nhỏ, lẻ. 

+ Năm 2022 bắt, xử lý 37 vụ việc về ma túy, toàn huyện có 128 người nghiện có hồ sơ quản lý, 103 người nghi nghiện và 30 người sử dụng trái phép chất ma túy. 

+ Năm 2023, phát hiện, bắt, xử lý 27 vụ việc về ma túy (giảm 10 vụ so với năm 2022), toàn huyện có 107 người nghiện, 18 người nghi nghiện và 16 người sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 21 người nghiện, 85 người nghi nghiện và 14 người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm 2022); 

+ 08 tháng đầu năm 2024 đã bắt, khởi tố 07 vụ án, 14 bị can về các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,45 gam heroin, ma túy tổng hợp 21,75 gam; toàn huyện có 57 người nghiện, 16 người nghi nghiện và 05 người sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 50 người nghiện, 69 người nghi nghiện và 09 người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm 2022); ước cả năm 2024 đã bắt, khởi tố 11 vụ án, 19 bị can phạm tội về ma túy(giảm 16 vụ so với năm 2023).

- Tình hình TTATGT: Tai nạn giao thông được kiềm chế, vi phạm về kích thước thành thùng, quá tải cơ bản được kiểm soát, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của Nhân dân được nâng cao. 

+ Năm 2022, xảy ra 32 vụ TNGT làm 16 người chết, 34 người bị thương (giảm 05 vụ so với năm 2021); 

+ Năm 2023, xảy ra 27 vụ TNGT làm 15 người chết, 28 người bị thương (giảm 05 vụ, giảm 01 người chết, giảm 06 người bị thương so với năm 2022);

+ 08 tháng đầu năm 2024 xảy ra 18 vụ TNGT làm 11 người chết, 21 người bị thương (giảm 07 vụ, giảm 08 người chết, giảm 06 người bị thương so với năm 2023); ước cả 2024 xảy ra 22 vụ TNGT làm 13 người chết, 25 người bị thương (giảm 06 vụ, giảm 02 người chết, giảm 03 người bị thương so với năm 2023);

- Tình hình cháy, nổ: Công tác PCCC& CNCH được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Trong 02 năm 2022 và 2023, Lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các công ty, doanh nghiệp, xử phạt 49 cơ sở vi phạm về PCCC, phạt tiền 213 triệu đồng.

- Tình hình cháy, nổ: Công tác PCCC& CNCH được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Trong 02 năm 2022 và 2023, Lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các công ty, doanh nghiệp, xử phạt 49 cơ sở vi phạm về PCCC, phạt tiền 213 triệu đồng. 08 tháng đầu năm 2024, không xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản.

* Chỉ tiêu 9.2 Có dịch vụ công trực tuyến toàn trình

- Tại UBND huyện Triệu Sơn:  Các thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND cấp huyện bảo đảm chỉ tiêu được giao theo từng năm, cụ thể:
+ Năm 2023: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 810 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 415 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 1.225/1.229 hồ sơ đạt 99,67% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 415/415 hồ sơ đạt 100%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 87%; toàn trình đạt 80%);
+ Quý I năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 132 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 251 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 383/384 hồ sơ đạt 99,24% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 251/251hồ sơ đạt 100%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90%; toàn trình đạt 85%;
+ Quý II năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 278 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 456 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 734/734 hồ sơ đạt 100% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 456/456 hồ sơ đạt 100%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90%; toàn trình đạt 85%;
- Tại UBND cấp xã: Có 34/34 đơn vị cấp xã (đạt 100%) có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu được giao theo từng năm, cụ thể: 
+ Năm 2023: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 11.353 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 7.881 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 19234/20.571 hồ sơ đạt 93,50% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 7.881/7.979 hồ sơ đạt 98,77%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 60%; toàn trình đạt 60%.
+ Quý I năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 1.155 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 1.157 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 2.712/2.722 hồ sơ đạt 98,63% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 1.157/1.565 hồ sơ đạt 99,49%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 65%; toàn trình đạt 65%.

+ Quý II năm 2024: Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận là 925 hồ sơ, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận là 1.478 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 2.403/2.435 hồ sơ đạt 98,69% (trong đó: tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình 1.478/1.501 hồ sơ đạt 98,47%) vượt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đối với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 65%; toàn trình đạt 65%.

(Chi tiết theo biểu 66 kèm theo)

V. TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG NTM.

Để đảm bảo tiêu chí không có nợ đọng trong xây dựng NTM, trong những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường quản lý nguồn vốn, ngay từ bước lựa chọn danh mục đầu tư để phù hợp với nguồn lực do cấp trên hỗ trợ, kết hợp với nguồn lực của địa phương và huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa, lựa chọn danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng NTM gắn với các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện, phù hợp nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân. Tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện tính đến tháng 9 năm 2024 như sau: 

Tổng số dự án đầu tư: 457 dự án. Trong đó: Dự án khối huyện 59 dự án, dự án khối xã 398 dự án.

- Tổng mức đầu tư được duyệt là: 1.916.244 triệu đồng.

- Khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu: 1.467.114 triệu đồng.

- Giá trị khối lượng đã thanh toán và bố trí kế hoạch vốn đến ngày tháng 9 năm 2024: 1.467.114 triệu đồng.

Như vậy, đến tháng 9 năm 2024 trên địa bàn huyện Triệu Sơn không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng huyện NTM nâng cao.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đã làm được

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống thiết chế văn hoá từ huyện đến cơ sở được đầu tư, chỉnh trang đồng bộ, hiện đại, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Diện mạo nông thôn huyện Triệu Sơn có nhiều khởi sắc, sạch đẹp và văn minh hơn, một số kết quả nổi bật là:

- Kinh tế liên tục đạt tốc độ tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển mạnh, hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, giá trị sản phẩm thu nhập trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2024 đạt 148 triệu đồng, tăng ......so với năm 2021; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đã có bước đột phá lớn trở thành động lực cho tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người 67,21 triệu đồng/người/năm tăng 18,32 triệu đồng so với năm 2021 (48,39 triệu đồng/người/năm), tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,31%; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc hơn, thực sự đã trở thành miền quê đáng sống. 

- Truyền thống hiếu học và văn hóa của quê hương được duy trì và ngày càng phát triển, có 100% (109/109) trường từ Mầm Non đến THPT đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh; chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện nhất là 2 năm gần đây đã đảm bảo sự an toàn trong việc phòng chống covid - phát triển kinh tế; số lao động có việc làm thường xuyên và số lao động được đào tạo liên tục tăng qua các năm; các di tích lịch sử văn hóa được tôn tạo và phát huy, tệ nạn xã hội được kiểm soát và đẩy lùi, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngày càng phát triển.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, dân chủ ở cơ sở được phát huy, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trên địa bàn không có trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; lực lượng công an, quân sự ngày càng được nâng cao về chất lượng và trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được xây dựng vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ công chức luôn được đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận, chuyên môn và thực tiễn, hoạt động tích cực, gần dân, sát dân hơn đã làm nòng cốt trong quá trình xây dựng NTM.

- Sự tin tưởng của nhân vào cấp uỷ, chính quyền ngày càng cao, tỷ lệ người dân đồng tình, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở ngày càng cao.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đã đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn còn một số hạn chế: 

- Trình độ năng lực cán bộ quản lý ở một số xã có mặt còn hạn chế, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm của một số cán bộ chưa cao nên tiến độ, chất lượng tham mưu có việc chưa đảm bảo yêu cầu; một số tiêu chỉ, chỉ tiêu mới, yêu cầu cao, cần có thời gian, lộ trình thực hiện. 

- Cơ chế huy động nguồn lực, phân bổ nguồn vốn và chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn ở cơ sở còn gặp khó khăn. 

- Kinh tế tuy đã tăng trưởng vượt bậc so với giai đoạn trước nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; việc áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất còn chưa rộng rãi nên chưa tạo ra nhiều giá trị gia tăng trong các ngành hàng, sản phẩm trên địa bàn huyện; việc tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn còn hạn chế.

- Một bộ phận cán bộ và nhân dân bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, còn có tư tưởng trông chờ hỗ trợ của nhà nước, chưa thực sự phát huy vai trò chủ thể trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình. 

- Trong công tác môi trường ở nông thôn việc phân loại rác thải (rác hữu cơ, rác vô cơ) tại một số hộ gia đình chưa thực hiện quyết liệt, nên khối lượng rác thải sinh hoạt lớn, khó khăn cho việc vận chuyển, xử lý, chi phí đầu tư xử lý rác thải tăng cao

2.2. Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan: 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, thời tiết diễn biến bất thường, sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm làm ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội... 

- Nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đòi hỏi lớn, một số tiêu chí cần kinh phí nhiều, song thu ngân sách ở một số xã đạt thấp đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các tiêu chí. Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hạn chế và chưa kịp thời; nguồn lực nhân dân có hạn, lại phải đóng góp xây dựng hầu như tất cả công trình ở thôn gây khó khăn cho việc lập, xây dựng kế hoạch và huy động nguồn vốn để thực hiện Chương trình.

- Nguồn lực đầu tư cho chương trình của các địa phương chủ yếu là từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất nhưng một số địa phương gặp khó khăn do giá đất ở tại địa phương thấp, nhu cầu của thị trường đầu tư bất động sản đang chững lại do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của một số xã chưa cao, chưa quyết liệt, thiếu chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; chưa phát huy hết thế mạnh địa phương, đơn vị; sự phối hợp giữa cấp, ngành có lúc, có việc chưa kịp thời.

- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình có nơi, có lúc chưa thường xuyên; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chưa toàn diện.

3. Bài học kinh nghiệm


Một là: Công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành phải quyết liệt, phân công công việc cụ thể đến từng thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội; phân công phải rõ người, rõ việc theo bám công việc và chịu trách nhiệm đến khâu cuối cùng, khi có vướng mắc cần kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết. Người đứng đầu địa phương, đơn vị phải quy tụ được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, xây dựng được phong trào "toàn dân chung sức xây dựng NTM", xây dựng NTM phải bằng tư duy tiến bộ, hành động thực tiễn, hiệu quả và thiết thực, nói phải đi đôi với làm.
Hai là: Công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM phải sâu rộng, xuyên suốt từ lãnh đạo đến người dân thấm nhuần cùng nhau vào cuộc với phương châm xây dựng NTM “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của các doanh nghiệp, tranh thủ các chương trình, dự án lồng ghép trong xây dựng NTM.
Ba là: Công tác xây dựng cơ chế phải thật cụ thể, sát đúng với từng địa phương, từng tiêu chí để tạo động lực cho địa phương thực hiện cũng như tạo vốn kích cầu để thu hút các nguồn vốn khác. 

Bốn là: Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để tạo nguồn lực xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương. Huy động và sử dụng các nguồn lực phải dân chủ, công khai, có sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mọi đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ, không phát động đóng góp quá sức dân, không chạy theo thành tích 

Năm là: Gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với tái cơ cấu nông nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan tâm chú trọng phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường nông thôn;

Sáu là: Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM; khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, uốn nắn ngay những lệch lạc để xây dựng NTM không trở thành điểm nóng, không để chính quyền xa dân mà phải hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn thông qua sự hài lòng của người dân. 
Bảy là: Tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủng hộ của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành cấp tỉnh đối với Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện. 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiêu biểu

4.1. Mô hình nổi bật trong phát triển kinh tế nông thôn

Huyện Triệu Sơn có 9 làng nghề và làng nghề truyền thống, trong đó có 6 làng nghề hoa cây cảnh, gây trồng và kinh doanh các loại cây cảnh như đào cảnh, quất cảnh, hàng năm đã mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho nhân dân các xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Thọ Tân, Vân Sơn. Lần đầu tiên Hội chợ Hoa đào huyện Triệu Sơn được tổ chức vào năm 2024, tại Hội chợ đã thu hút trên 5000 sản phẩm, với giá trị thẩm mỹ rất cao từ các địa phương trong và ngoài huyện để du khách tham quan, thưởng lãm, trao đổi mua bán. Thành công của Hội chợ đã nâng tầm giá trị thương hiệu hoa Đào Triệu Sơn trên thị trường và ngoài tỉnh. 

Trong 4 năm huyện đã thu hút được 14 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 470 tỷ đồng; từ năm 2021 đến nay có 8 nhà máy đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động, trong đó 7 tháng đầu năm 2024 có 2 nhà máy, đó là nhà máy Đèn Led tại xã Thọ Dân, nhà máy sản xuất gia công lắp đặt bộ dây điện ô tô tại xã Thọ Tiến đi vào hoạt động, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn  huyện. Các doanh nghiệp được thành lập mới là 414 doanh nghiệp, đứng thứ 6 toàn tỉnh. Vốn huy động cho đầu tư phát triển gấp 1,43 lần giai đoạn 2016-2020 và đứng thứ 6 toàn tỉnh.

4.2. Mô hình nổi bật phát triển Văn hóa - xã hội nông thôn

Huyện Triệu Sơn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các hạ tầng phục vụ hoạt động văn hóa trên địa bàn như Công viên Tam kỳ và Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao và Du lịch  huyện được đầu tư gần 200 tỷ, xây dựng công trình phục hồi Khu lưu niệm Hội văn nghệ Việt Nam tại Làng Quần Tín xã Thọ Cường (được ví như Thủ đô văn hoá kháng chiến chống Pháp thời kỳ 1947-1954), đây là “địa chỉ đỏ về nguồn” nhằm giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào truyền thống cách mạng hào hùng quật khởi của dân tộc, nền văn học nghệ thuật nước nhà cho thế hệ hôm nay và mai sau. Phối hợp với Tập đoàn Sun Group để xây dựng Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên), diện tích 1.087,6ha tạo nên một quần thể du lịch văn hóa, tâm linh quy mô quốc tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái, thăm quan, nghỉ dưỡng…Năm 2024 lần đầu tiên huyện Triệu Sơn đã tổ chức thành công phục dựng lễ hội truyền thống Đền Nưa- Am Tiên. 

4.3. Mô hình nổi bật về bảo vệ môi trường nông thôn

Hiện nay toàn huyện đã hiến mở rộng 511 km đường, diện tích 666.236 m2; cùng với phong trào hiến đất làm đường giao thông, thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về việc “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 – 2025, góp phân cải tạo cảnh quan, giao thông nông thôn; các phong trào về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn và xây dựng các mô hình thu gom, xử lý chất thải trong những năm qua đã được triển khai rộng khắp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: Hội phụ nữ với phong trào Xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh gắn với tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phân loại xử lý rác thải sinh hoạt”; Đoàn thanh niên, hội phụ nữ với phong trào mô hình “Thu gom phế liệu, rác thải nhựa đổi nhu yếu phẩm”; hội nông dân với với phong trào “xây dựng mô hình xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”. 

Kết quả đến nay đã trồng được 205 km đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh, trong đó xây dựng được 34 mô hình “ tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn ở 34 xã, thị trấn; hỗ trợ xây dựng 2.850 mô hình “Nhà sạch- vườn đẹp”; 34/34 tổ chức Hội cơ sở phát động, duy trì có hiệu quả phong trào ngày chủ nhật sạch ở khu dân cư thực hiện Chỉ thị 15 của Huyện ủy Triệu Sơn; tổ chức 45 lớp tập huấn phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, đã vận động 17.268 hộ sử dụng thùng phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; Thành lập và duy trì hiệu quả 25 mô hình “Thu gom rác thải nhựa”
 ở các xã, thị trấn, góp phần giảm tải lượng rác thải nhựa, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; 4.058 thùng, bể chứa bao bì ngoài đồng ruộng được lắp đặt, hàng năm thu gom được khoảng 19,7tấn/năm được vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định; 34/34 xã thị trấn đã triển khai thực hiện xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình; đến nay có hơn 8.000 hộ thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tính đến hết năm 2024, phế liệu các loại thu gom được trên 5 tấn, bán thành tiền được 13.564.500đ, được dùng làm quỹ ủng hộ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Việc hình thành và đưa vào hoạt động các mô hình bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cáo trách nhiệm bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp. Đến nay, cảnh quan không gian trên địa bàn toàn huyện đã được quan tâm, đầu tư hoàn thiện hệ thống cây xanh, cảnh quan, đặc biệt, các khu vực công cộng, dọc các tuyến đường trục chính; công tác thu gom, xử lý chất thải đã đi vào nề nếp, chất lượng môi trường sống của người dân được nâng cao rõ rệt. 

VII. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NTM, NTM NÂNG CAO

1. Quan điểm

Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nên phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng quy mô lớn - công nghệ cao, có hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển giáo dục, y tế theo hướng chất lượng cao và chuẩn hóa, xã hội hóa; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng con người văn hóa, gia đình, làng, xã văn hóa; tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện đủ sức lãnh đạo nhân dân xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng đến đô thị hóa nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
2. Mục tiêu

Thực hiện xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM. NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Triệu Sơn trở thành đô thị loại IV, đến năm 2030 huyện Triệu Sơn lên thị xã trực thuộc tỉnh. 

2.1. Mục tiêu chung

Phấn đấu đến năm 2025 huyện Triệu Sơn đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại IV, định hướng đến năm 2030 trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu)

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,6%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,8%; dịch vụ tăng 8,9%.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt giữ ở mức 110 nghìn tấn. 

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 250 ha (trong đó ứng dụng công nghệ cao 30 ha). 

- Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 150 triệu đồng.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.500 tỷ đồng.

- Thu NSNN trên địa bàn tăng 15% so với dự toán tỉnh giao (không bao gồm tiền sử dụng đất).

- Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập đạt 80 doanh nghiệp trở lên.

- Đến năm 2025 có thêm 06
 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (22/32 xã), chiếm 71,9%, có thêm 03
 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (5/32), chiếm 15,63%; 10 thôn (tổng 29 thôn) đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, chiếm 12,7%; duy trì tiêu chí huyện NTMNC.

- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng khoảng 150 km đường giao thông nông thôn  theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

2. Về văn hóa - xã hội (10 chỉ tiêu)

- Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 0,7%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 22,7%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% trở lên.

- Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 100% (trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao đạt 50%). 

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 8%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 96%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 99,5%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn dưới 0,5%.

- Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 31,7% trở lên.

3. Về môi trường (04 chiểu)

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 11,8%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh ổn định 100%; trong đó được dùng nước sạch theo quy định đạt 75% trở lên.

- Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt trên 95%.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98,5% trở lên. 

4. Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 93% trở lên.

3. Nội dung và giải pháp 

Tiếp tục huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM, huyện NTM nâng cao. Theo đó, huyện tập trung triển khai xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hoá; đồng thời xây dựng NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở huyện, xã được bền vững. 

3.1. Về quy hoạch

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch, tăng cường công tác quản lý đầu tư theo quy hoạch chung được duyệt. Tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, thị trấn đảm bảo yêu cầu xây dựng NTM và phát triển đô thị trong tương lai; đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045, các quy hoạch cấp trên và quy hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý trật tự xây dựng để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi phạm; cương quyết phá dỡ, tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch.

Triển khai thực hiện lập quy hoạch đô thị Triệu Sơn ngay sau khi được cấp thẩm quyền bổ sung huyện Triệu Sơn vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh hóa trong quy hoạch tỉnh để phấn đấu thành lập thị xã vào năm 2030.

3.2. Về hạ tầng kinh tế - xã hội

3.2.1. Giao thông:


Tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện theo hướng phát triển đô thị sau khi hoàn thành việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Phấn đấu đến năm 2030, đầu tư hoàn chỉnh 100% các tuyến đường huyện đạt quy mô chiều rộng mặt đường tối thiểu Bm = 10,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa, các đoạn qua khu vực dân cư có vỉa hè rộng (2,5-5,0)m được lát gạch, đá, trồng cây xanh; đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường xã đạt quy mô chiều rộng mặt đường tối thiểu Bm = 7,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa, các đoạn qua khu vực trung tâm xã có vỉa hè rộng (2,5-5,0)m được lát gạch, đá, trồng cây xanh; đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường thôn xóm đạt quy mô chiều rộng mặt đường tối thiểu Bm = 6,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. Rà soát, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn; tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông.


3.2.2. Thủy lợi:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, Luật Thủy lợi, Luật phòng chống thiên tai. Thực hiện rà soát, duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi, nâng cấp, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, đầu tư thêm các công trình phục vụ tưới tiêu tại các vùng khó tưới nhằm đảm bảo tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động để đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ công trình; xây dựng kế hoạch tưới, tiêu khoa học, áp dụng công nghệ cao tưới tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, và dân sinh trên địa bàn; Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân, đầu tư một số công trình trọng điểm như: Hệ thống tiêu Nổ hẻn; kênh tiêu Tân - Dân - Thế; Trạm bơm tiêu Đồng Quai (xã Thọ Tân), Trạm bơm tiêu Thọ Lộc, (xã Đồng Lợi).

3.2.3. Điện nông thôn:

Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, chỉnh trang mạng lưới điện nông thôn, đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và đảm bảo mỹ quan nông thôn. Bổ sung thêm các trạm biến áp để đảm bảo công suất, chống quá tải đối với các khu vực phát triển sử dụng điện tăng nhanh. 

3.2.4. Trường học:

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để 100% trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non đạt chuẩn mức độ 2. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, xây dựng cảnh quan, khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tiếp tục rà soát và có kế hoạch, lộ trình xây dựng thay thế các phòng học đang có dấu hiệu xuống cấp bằng phòng học kiên cố trong giai đoạn 2025 - 2030 (xây dựng thay thế 178 phòng học kiên cố, dự kiến kinh phí trên 142,4 tỷ đồng).
3.2.5. Cơ sở vật chất văn hóa:

Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình văn hóa, thể thao của huyện theo quy hoạch, gắn với đầu tư đồng bộ các thiết bị chuyên dùng để đảm bảo tính hiệu quả của các công trình. 

Tăng cường quản lý các thiết chế văn hóa sau khi được đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Quan tâm đến việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện gắn với khai thác tốt các di tích với hoạt động du lịch thông qua kết nối các tua, tuyến, điểm đến thăm quan. Làm tốt công tác tuyên truyền đến các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân để nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của văn hóa trong đời sống và đưa hoạt động văn hóa thực sự đi vào cuộc sống nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

3.2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các chợ nông thôn trên địa bàn huyện theo quy hoạch, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đến năm 2025 đảm bảo tất cả các chợ được chuyển đổi cho doanh nghiệp quản lý. Thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích tại Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, các đô thị mới và các xã không có chợ nhằm đáp ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân.
3.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất  

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, thực hiện có hiệu quả về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; chú trọng phát triển nhân rộng mô hình HTX kiểu mới.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và mọi người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân và xây dựng NTM trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng NTM và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Cơ cấu lại sản xuất theo vùng nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của mỗi vùng và của từng địa phương; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng; nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm; giải quyết xử lý chất thải trong quá trình sản xuất để bảo vệ môi trường sống của người dân nông thôn.

Đẩy mạnh đổi mới, phát triển các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức liên kết giữa nông dân, tổ chức hợp tác của nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân và chuyển đổi cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ.

Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ ở nông thôn đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều lao động nhằm nâng cao hiệu quả lao động, tăng thu nhập, chất lượng đời sống người dân khu vực nông thôn.

Tăng cường đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm tổn thất sau thu hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu.


Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) theo Đề án đã được ban hành, trong đó dự kiến đến năm 2025 huyện Triệu Sơn có ít nhất 50 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên và ít nhất 01 sản phẩm OCOP cấp quốc gia trở lên, tập trung phát triển các sản phẩm truyền thống, làng nghề, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn từng xã và toàn huyện. 


Tăng cường chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông nghiệp như hỗ trợ các sản phẩm OCOP của huyện quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm trên các trang thương mại điện tử, hỗ trợ kết nối cung cầu qua hệ thống sản giao dịch nông sản trên mạng.


Để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn theo hướng hiện đại hoá huyện đã phối hợp với Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông thuộc viện khoa học nông nghiệp Việt Nam xây dựng để án “Phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

3.4. Văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường

3.4.1. Văn hóa:

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; thường xuyên rà soát, điều chỉnh hương ước, quy ước của các thôn, làng để phù hợp với yêu cầu phát triển và quản lý xã hội. Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng làng văn hóa; giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; quản lý tốt các di tích lịch sử, văn hoá. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch bằng việc kết nối thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các xã, thị trấn trong huyện. Tiếp tục rà soát các khu thể thao ngoài trời tại các thôn và chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch hàng năm bổ sung các thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời như xà đơn, xà kép, tu bổ sửa chữa sân cầu lông, bóng chuyền da xuống cấp, hư hỏng.

3.4.2. Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương, giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong ngành giáo dục của tỉnh. Duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, nâng cao tỉ lệ trẻ đến lớp Mẫu giáo đạt 100%, nhà trẻ đạt 100%. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông, tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

3.4.3. Y tế:

Duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, hoạt động của Trạm y tế xã, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện nhằm nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, tiến tới nâng tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế, sổ khám sức khỏe điện tử đạt 100%. 

3.4.4. Môi trường và an toàn thực phẩm:


Xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở trong bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường; gắn việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong các quy ước, hương ước của thôn, bản.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo cảnh quan môi trường; trong đó tập trung đầu tư, hình thành các tuyến đường cây, hoa phù hợp với điều kiện, khí hậu của vùng trong đó ưu tiên trồng các loại cây mang tính bản địa, gắn với sự tích, lịch sử của từng khu di tích, khu dịch lịch của địa phương.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường làng nghề được phê duyệt.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu gom, quản lý CTR trên địa bàn, trọng tâm là phân loại rác tại hộ gia đình, thu hồi phụ phẩm nông nghiệp và chất thải hữu cơ thành phân bón, thức ăn chăn nuôi theo tinh thần chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy tại Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu 100% số xã thị trấn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trọng tâm là trồng cây, đường hoa, đường điện ánh sáng, rãnh nước khu dân cư có nắp đậy, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang cảnh quan, làm vệ sinh môi trường định kỳ; Chỉ thị 15-CT/HU ngày 24/4/2023 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng khu dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn. 

Về xây dựng hệ thống cấp nước tập trung: Tiếp tục đầu tư lắp đặt đường ống cấp nước tập trung đến tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện, phấn đấu 100% các hộ dân trên địa bàn huyện sử dụng nước sạch tập trung
- Về kế hoạch nâng cấp hạ tầng các nghĩa trang: Các nghĩa trang được quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, hoạt động mai táng phù hợp với quy hoạch và quy định của địa phương theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện hệ thống đường nội vi nghĩa trang, trồng cây xanh, xây tường bao, thực hiện việc chôn lấp đúng quy định.

3.5. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì dân, sát dân. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ công chức có đủ năng lực, trình độ, mẫn cán trong thực thi công vụ tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng NTM trong giai đoạn tới.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, hình thành các điểm nóng. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm cơ sở, nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM.



4. Một số giải pháp chủ yếu 
4.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM quán triệt và thực hiện hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đến thôn. Phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, định kỳ hàng quý Ban Chỉ đạo các cấp tiến hành giao ban đánh giá hoạt động, kết quả lãnh chỉ đạo; xây dựng lộ trình cụ thể để củng cố xã NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ban Chỉ đạo, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. 

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện các mô hình làm tốt, cách làm mới có hiệu quả, phổ biến, nhân ra diện rộng. Có khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, uốn nắn các tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Đối với 01 cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập, huyện đang vận động một số công chức đủ điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP để số lượng cán bộ, công chức đảm bảo đúng theo quy định.

4.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 



Tập trung và tuyên truyền những thành quả đạt được trong xây dựng NTM tạo niềm tin, cổ vũ động viên nhân dân tiếp tục hăng hái thực hiện Chương trình, coi xây dựng NTM là công việc lâu dài. Kiên trì nâng cao chất lượng tiêu chí, nâng cao đời sống nhân dân cùng với thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Ban Chỉ đạo các cấp. Đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao chất lượng cả chiều sâu, bề rộng nhằm làm cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp hiểu và chủ động tham gia xây dựng NTM.

4.3. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/HU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 13​-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 12-CTr/HU ngày 16/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh tái cơ cấu toàn ngành nông nghiệp huyện theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, trong đó hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia lên sàn thương mại điện tử: postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và voso.vn của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel và các sàn giao dịch thương mại điện tử hợp pháp khác để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông nghiệp thực hiện giao dịch trên “phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn”. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập các HTX kiểu mới trong nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP). Rà soát đánh giá lại hoạt động của các làng nghề và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng. Tiếp tục phát triển một số ngành nghề chế biến nông sản, lâm sản, xây dựng, vật liệu xây dựng. 
Đôn đốc chủ đầu tư của các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý- Dân Lực- Dân Quyền, Cụm công nghiệp Hợp Thắng, Cụm công nghiệp Nưa, Cụm công nghiệp Đồng Thắng 2, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm. Định hướng quy hoạch vị trí đất sản xuất kinh doanh nằm ven các trục đường giao thông lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Tiếp tục quảng bá kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất tại khu du lịch Đền Nưa - Am Tiên, thu hút các nhà đầu tư lớn có tầm cỡ để phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái để du lịch Triệu Sơn sớm trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh và cả nước.  

Nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, hỗ trợ làm giàu, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn. Hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường, quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. 

4.4. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp theo hướng đô thị hóa 

Triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hóa. Phát huy, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư xây dựng. Tập trung vào việc xây dựng gia đình văn hóa, con người văn hóa có tri thức, đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Tiếp tục đầu tư kinh phí cho các trường THPT để hoàn thiện cơ sở vật chất tiến tới công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cho 6/6 trường đạt 100%

Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học. Nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động. Phấn đấu chất lượng giáo dục của huyện luôn xếp tốp đầu của tỉnh. Tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trường học như tăng diện tích nhà vệ sinh cho học sinh, bố trí đủ bàn nghế, trang thiết bị dạy học đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia và nâng mức độ đạt chuẩn quốc gia. 

Bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đối với hệ thống cơ sở y tế. Vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, chăm lo công tác bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường. Từng bước đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trong tất cả các khu dân cư; lát vỉa hè làm đường điện ánh sáng, trồng cây xanh những nơi có điều kiện. Thiết thực tổ chức trồng cây, trồng hoa các tuyến đường, cơ quan công sở, nơi công cộng. Xây dựng các khu vui chơi công cộng, hệ thống ao, hồ, công viên cây xanh tại các xã nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường. 

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân về những lợi ích của việc sáp nhập xã, thôn để nhân dân cùng đồng lòng, cùng nhau bắt tay xây dựng lối sống văn hoá mới, xây dựng NTM. 

Tăng cường tuyên truyền chỉ đạo và nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà dân, tăng dần tỷ lệ hộ gia đình phân loại áp dụng biện pháp xử lý rác thải phù hợp, hướng dẫn người dân tận dụng nguồn rác thải hữu cơ để làm phân bón vi sinh, góp phần giảm thiểu lượng rác thải đưa đi xử lý tập trung bằng hình thức chôn lấp hoặc đốt.

4.5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, rà soát ban hành cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn tới 

 Công cuộc xây dựng NTM, tiến tới xây dựng đô thị hóa nông thôn là lâu dài, ngoài nguồn vốn từ ngân sách của nhà nước, việc tiếp tục huy động tự nguyện đóng góp nguồn lực trong dân là cần thiết, đây là nguồn lực to lớn nên từng xã, thôn phải có kế hoạch huy động cụ thể vừa sức dân và huy động từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư củng cố, duy tu, bảo dưỡng, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM. Việc huy động nguồn lực trong nhân dân phải tuân thủ tuyệt đối theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, chính quyền không được áp đặt mà phải khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, tự nguyện của người dân, doanh nghiệp theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", "lấy sức dân để lo cho dân". Đảm bảo tất cả các nguồn lực, các công trình xây dựng NTM vừa sức dân, có hiệu quả cao và thiết thực, không lãng phí. 

Tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu và đô thị hóa nông thôn; chú trọng các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; hỗ trợ duy trì, bảo dưỡng, nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, xây dựng trường chuẩn, xã chuẩn quốc gia về y tế, cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa ở cơ sở…

4.6. Quốc phòng-An ninh

Xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh từ huyện đến xã, phối hợp chặt chẽ giữa Công an, Quân sự trong xây dựng cơ sở vững mạnh làm chủ. Thường xuyên thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh, trật tự nông thôn luôn được duy trì, giữ vững. Hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm của huyện và các xã, thị trấn.

Với những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới phát huy thành tích đã đạt được, kiên quyết và cầu thị để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM nâng cao. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM ở giai đoạn tiếp theo và sớm trở thành đô thị trong những năm tới.
UBND huyện báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thẩm tra, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024./.

	Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT; 
- Văn phòng Điều phối NTM TW;

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Sở NN&PTNT;

- Các Sở, ngành liên quan;

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Thành viên BCĐ huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, VPNTM. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Luân




� Nút giao liên thông giữa tuyến đường trung tâm TP. Thanh Hóa nối với đường từ CHK Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn và tuyến cao tốc.


� Quốc lộ 47: Chiều dài khoảng 16km; thuộc nhóm Quốc lộ chính yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.


  Quốc lộ 47C: Chiều dài khoảng: 20km; thuộc nhóm Quốc lộ thứ yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.


  Quốc lộ 47B (đường Nghi Sơn - Sao Vàng) chiều dài khoảng 23km.


� Xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), xã Hợp Thắng, xã Dân Quyền, xã Nông Trường, xã Hợp Thành, xã Minh Sơn, nhân dân và cán bộ lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn.


� Anh hùng Tô Vĩnh Diện là anh hùng LLVT trong kháng chiến chống Pháp; Anh hùng Lê Xuân Sinh, anh hùng Đỗ Văn Chuyền, anh hùng Hà Quang Định, anh hùng Bùi Văn Bịn, anh hùng Đoàn Khắc Luận, anh hùng Trần Thanh Hải là các anh hùng LLVT tròng kháng chiến chống Mỹ


� Huyện có 2 bến xe khách, 9 nhà xe với 113 xe vận tải hành khách; 656 xe vận tải hàng hóa, hàng chục kho bãi trung chuyển hàng hóa


� Vân Sơn, Minh Sơn, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Ngọc, Thái Hòa, Xuân Thọ, Đồng Lợi


� Thọ Thế, Dân Lý, Thọ Cường, Khuyến Nông, Dân Quyền, Dân Lực, Nông Trường, An Nông, Thọ Dân, Hợp Thành, Xuân Thịnh, Thọ Tân, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Thọ Sơn, Khuyến Nông, Hợp Lý, Hợp Tiến, Xuân Lộc, Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành


� Đồng Tiến, Đồng Lợi, Vân Sơn, Nông Trường, Dân Lực, Dân Lý, Minh Sơn, Hợp Thành, Tiến Nông, Thọ Tiến, Hợp Lý, Xuân Thịnh, Xuân Thọ, Thọ Vực, An Nông, Minh Sơn, Xuân Lộc


� Đồng Tiến, Vân Sơn, Đồng Lợi, An Nông, Xuân Thịnh, Nông Trường, Thọ Vực, Minh Sơn, Xuân Lộc, Hợp Thành, Hợp Lý, Tiến Nông, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Cường, Khuyến Nông.


� 32 điểm đặt tại các điểm trường mầm non, 32 điểm đặt tại các trường tiểu học, 32 điểm đặt ở trường THCS, 33 điểm đặt tại trung tâm các xã do Đoàn thanh niên phát động từ nguồn kinh phí của Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn hỗ trợ và nguồn xã hội hóa


� Doanh nghiệp tư nhân Nhất Duy, công suất chế biến 140.000 tấn/năm; Doanh nghiệp tư nhân gỗ Bình Xuyên công suất chế biến 36.000 tấn/năm; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tươi công suất chế biến 10.000 tấn/năm; Cty TNHH sản xuất thương mại Văn Phú, công suất chế biến 15.000 tấn/năm


� 8 nhà máy may mặc; 3 nhà máy dày da; 6 nhà máy chế biến vật liệu xây dựng; 7 nhà máy chế biến lâm sản; 2 nhà máy chế biến khoáng sản; 3 nhà máy nước sạch; 1 nhà máy sản xuất phụ trợ ngành may; 8 nhà máy sản xuất các sản phẩm ngành nghề khác


� Chi nhánh cấp nước Đông Sơn (Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý) vùng cấp xã gồm 02 xã: Đồng Tiến và Đồng Thắng;


Chi nhánh cấp nước thị trấn Triệu Sơn (Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý) vùng cấp nước gồm 06 đơn vị: thị trấn Triệu Sơn; các xã An Nông, Dân Lực, Dân Quyền, Minh Sơn, Thọ Thế và một số hộ dân thuộc thôn 7, xã Vân Sơn.


 Nhà máy nước sạch Triệu Sơn (tại thị trấn Nưa) vùng cấp nước gồm 14 đơn vị: thị trấn Nưa; các xã Đồng Lợi, Dân Lý, Thái Hòa, Khuyến Nông, Tiến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Hợp Thắng, Thọ Phú, Thọ Tân, Thọ Vực, Xuân Thịnh và Xuân Lộc.


Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc (của công ty TNHH hai thành viên Thái Học) vùng cấp nước gồm 12 đơn vị: Thọ Ngọc, Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Sơn, Bình Sơn, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, Triệu Thành, Thọ Bình, Thọ Dân


Hiện nay vùng quy hoạch cấp nước của Công ty Cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn (Nhà máy nước thị trấn Nưa) với Công ty TNHH Hai thành viên Thái Học (Nhà máy nước xã Thọ Ngọc) chưa phù hợp với điều kiện thực tế nên việc lắp đặt và thi công đường ống dẫn nước đến các xã thuộc vùng cấp nước của các Công ty rất khó khăn. Vì vậy giữa 02 Công ty đã có thỏa thuận chuyển đổi vùng cung cấp nước với nhau, cụ thể: Công ty Cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn (Nhà máy nước thị trấn Nưa) đã thỏa thuận chuyển đổi 04 xã thuộc vùng cấp nước của Công ty gồm: Thọ Vực, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Phú với 04 xã thuộc vùng cấp nước của Công ty TNHH Hai thành viên Thái Học (Nhà máy nước xã Thọ Ngọc) gồm: Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, Triệu Thành. 








� Phòng khám bác sỹ Nhiệm, xã Thọ Cường; dịch vụ tiêm, thay răng Y sỹ Tới, xã Thọ Dân; PK bác sỹ Vang, xã Khuyến Nông; PK nội tổng hợp, xã Thọ Dân; PK Răng hàm mặt xã Hợp Thành; PK Ngoại xã Thọ Dân; PK Nhi, xã Thọ Dân; PK Hà Quang, xã Hợp Tiến; PK nội Sơn hạnh, xã Dân Lý; PK phụ khoa Hồng Minh, xã Thọ Dân; PK tư vấn và Điều trị dự phòng số 1, xã Thọ Dân; Phòng khám Răng Bác sĩ Quảng, xã Thọ Dân; Phòng Khám Nha Khoa Bác sĩ Bình, xã Dân Lực; Phòng khám Đa khoa Dân Lực, xã Dân Lực; Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp Phúc Khang, xã Hợp Thành; Việt Mỹ Ts, xã Thọ Bình; Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Khoa Sang, xã Dân Lý; Phòng khám Nội tổng hợp Huy Dung, xã Vân Sơn; Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, xã Thọ Sơn; Phòng khám Nha khoa Việt Thủy, xã Thọ Dân


� 02 công chức Văn phòng Thống kê, 01 công chức Tư pháp Hộ tịch và 02 công chức Địa chính Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường.


� Chợ cầu đất xã Vân Sơn; chợ Gốm xã Đồng Tiến; chợ Mốc xã Minh Sơn; chợ Quán Chua xã Thọ Vực; chợ Thiều xã Dân Lý; chợ Dân Lực xã Dân Lực; chợ Cốc xã Xuân Lộc; chợ Nông Trường xã Nông Trường; chợ Sim xã Hợp Thành.


� Tiến Nông có 732 hồ sơ chứng thực điện tử  và 106 hồ sơ 2 nhóm DVC khai sinh, khai tử; Hợp Lý có 871 hồ sơ chứng thực điện tử và 72 hồ sơ khai sinh, khai tử; Hợp Thanh có 267 hồ sơ chứng thực điện tử và  562 hồ sơ 2 nhóm DVC khai sinh, khai tử; Thọ Tiến có 1323 hồ sơ chứng thực điện tử và 72 hồ sơ 2 nhóm DVC khai sinh, khai tử; Thọ Cường có 328 hồ sơ chứng thực điện tử và 73 hồ sơ 2 nhóm DVC khai sinh, khai tử; Xuân Thọ có 335 hồ sơ chứng thực điện tử và 53 hồ sơ 2 nhóm DVC khai sinh, khai tử; Dân Lý có 1.094 hồ sơ chứng thực điện tử và 57 hồ sơ 2 nhóm DVC khai sinh, khai tử; Minh Sơn có có 574 hồ sơ chứng thực điện tử; Xuân Lộc có có 113 hồ sơ phát sinh trên cổng dịch vụ công quốc gia; Nông Trường có 177 hồ sơ phát sinh trên cổng dịch vụ công quốc gia; Xuân thịnh có có 131 hồ sơ phát sinh; Vân Sơn có 219 hồ sơ phát sinh; An Nông có 226 hồ sơ phát sinh; Dân Lực có 242 hồ sơ phát sinh; 


� Xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến đường 515B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn; Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều, xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh; Trường Tiểu học Thị trấn Triệu Sơn; Khu Văn hóa - Thể thao huyện Triệu Sơn; Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Thanh phố Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.; Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý, Xuân Thọ, Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; Đầu tư xây dựng cầu Xi bắc qua sông Hoàng xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn; Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc lộ 47C (xã Vân Sơn); Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - TL514, huyện Triệu Sơn; Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ TL.515C đi xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn; Nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện ĐH01 đoạn từ xã Xuân Thọ đi xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn; Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5; Nâng cấp mởi rộng tuyến đường huyện ĐH7 đoạn nối đường huyện ĐH6 với đường huyện ĐH2, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Thọ Sơn đến ĐT.514B, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn


� Cụm 01 gồm các xã, thị trấn: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông và thị trấn Nưa; Cụm 2 gồm các xã: Vân Sơn, An Nông, Tiến Nông, Nông Trường và Thái Hoà; Cụm 3 gồm các xã, thị trấn: Xã Dân Lý và thị trấn Triệu Sơn; Cụm 4 gồm các xã: Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Phú, Thọ Vực và Thọ Thế; Cụm 5 gồm các xã: Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Ngọc và Thọ Cường; Cụm 6 gồm các xã: Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân và Xuân Thọ; Cụm 7 gồm các xã: Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thắng, Hợp Thành và Triệu Thành; Cụm 8 gồm các xã: Thọ Tiến, Thọ Sơn, Thọ Bình và Bình Sơn


� Công ty TNHH KNB-CSS VINA; DNTN chế biến lâm sản Thanh Tươi; Công ty TNHH Triệu Thái sơn; Công ty TNHH chế biến nông sản Vạn Lộc Xuân; Công ty Đầu tư Hà Thanh-CT CP; Công ty TNHH MTV Polywell Creation LTD; Công ty Xăng dầu Thanh Hóa


� Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Thịnh đã được Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen theo Quyết định số 57/QĐ-LĐLĐ ngày 26/5/2020 về mô hình “Thu gom phế liệu, rác thải nhựa đổi nhu yếu phẩm”.





� Khuyến Nông, Thọ Thế, Đồng Thắng, Thọ Phú, Hợp Thắng, Thái Hòa.


� Minh Sơn, An Nông, Hợp Lý
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